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LỜI NÓI ĐẦU 

Kể từ sau sự kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thƣơng mại Thế giới 
(WTO) vào năm 2007 đến nay, kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng mạnh 
mẽ và sâu rộng với hàng loạt Hiệp định Thƣơng mại Tự do (FTA) lớn đƣợc 
đàm phán và ký kết. Cùng với sự chuyển động của nền kinh tế, ngành nông 
nghiệp cũng ghi nhận bƣớc tiến dài với kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng 
nông, lâm nghiệp tăng 2,7 lần, từ gần 10 tỷ USD trong năm 2007 lên trên 27 
tỷ USD trong năm 2015. Các mặt hàng nông, lâm sản đã đƣợc xuất khẩu tới 
hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ.  

Việc gia nhập các Hiệp định Thƣơng mại Tự do đang tiếp tục tạo điều 
kiện cho hàng loạt mặt hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm nông sản 
và thực phẩm chế biến đƣợc hƣởng thuế suất ƣu đãi khi xuất khẩu, qua đó 
nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng Việt Nam trên thị trƣờng quốc tế. 
Ngoài ra, hàng loạt các hiệp định đang đƣợc đàm phán cũng đƣợc kỳ vọng 
sẽ tạo điều kiện cho hàng nông sản và thực phẩm chế biến của Việt Nam, 
gia tăng sản xuất và mở rộng thị trƣờng xuất khẩu, thâm nhập sâu hơn vào thị 
trƣờng thế giới và cạnh tranh bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp. 

Với thành phố Hà Nội, nông sản là một trong những mặt hàng xuất 
khẩu chủ lực với tỷ trọng chiếm từ 8,5 - 10,3%. Tuy nhiên, đây là mặt hàng 
có tốc độ tăng trƣởng bình quân không cao, trung bình khoảng 4%/năm 
trong 5 năm gần đây và không ổn định. Xuất khẩu nông sản bị tác động bởi 
biến động giá, các doanh nghiệp trong nƣớc phải cạnh tranh với những 
doanh nghiệp nƣớc ngoài tham gia thu mua hàng nông sản trên thị trƣờng; vệ 
sinh an toàn và chất lƣợng không đảm bảo tiêu chuẩn của nƣớc nhập khẩu... 

Trong bối cảnh hàng rào thuế quan để bảo vệ hàng hóa sản xuất ngày 
càng thu hẹp, các nƣớc nhập khẩu sẽ đẩy mạnh việc sử dụng hàng rào phi 
thuế quan. Điều này sẽ tạo ra khó khăn đối với hàng nông sản, thực phẩm chế 
biến của cả nƣớc nói chung và của Hà Nội nói riêng. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các cá nhân, doanh nghiệp 
trong quá trình hội nhập, Sở Công Thƣơng thành phố Hà Nội phối hợp với 
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thƣơng mại - Bộ Công Thƣơng, phát 
hành cuốn “Cẩm nang về các hiệp định thương mại tự do dành cho 
doanh nghiệp nông sản và thực phẩm chế biến”.  

Cẩm nang bao gồm những thông tin cơ bản về 8 Hiệp định Thƣơng 
mại Tự do mà Việt Nam đã ký kết và một số Hiệp định đang trong quá trình 
đàm phán. Trong đó, tập trung đƣa ra những nội dung quan trọng nhất đối 
với nhóm hàng nông sản và thực phẩm chế biến, bao gồm: Các cam kết 
thuế quan; thủ tục chứng nhận xuất xứ hàng hóa, các biện pháp phòng vệ 
thƣơng mại, mẫu C/O. Ngoài ra, cuốn cẩm nang cũng đƣa ra một số lƣu ý 
đối với doanh nghiệp trong ngành khi tham gia vào các FTA. 

BAN BIÊN SOẠN 
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A. TỔNG QUAN CÁC HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO CỦA 

VIỆT NAM VÀ CÁC NƢỚC ĐỐI TÁC 
TT Các Hiệp định Ngày ký kết/ngày có hiệu lực Thành viên 

Các Hiệp định đã ký kết 

1 

Việt Nam - Liên 

minh Kinh tế Á - 

Âu (EAEU) 

Ký kết ngày 29/5/2015, và 

có hiệu lực từ ngày 

05/10/2016. 

Liên bang Nga, 

Cộng hòa Belarus, 

Cộng hòa Kazakhstan, 

Cộng hòa Armenia, 

Cộng hòa Kyrgyzstan 

2 
Việt Nam - Hàn 

Quốc (VKFTA) 

Ký kết ngày 5/5/2015 và 

chính thức có hiệu lực từ 

ngày 20/12/2015 

Việt Nam - Hàn 

Quốc 

3 
Việt Nam - Chile 

(VCFTA) 

Ký kết ngày 11/11/2011 và 

có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 
Việt Nam - Chile 

4 
ASEAN - Ấn Độ 

(AIFTA) 

Ký kết Hiệp định khung về 

Hợp tác kinh tế toàn diện 

ngày 8/10/2003. Các Hiệp 

định về Hàng hóa đƣợc ký 

kết và có hiệu lực 1/1/2010 

10 nƣớc ASEAN 

và Ấn Độ 

5 

ASEAN - Australia 

và New  Zealand 

(AANZFTA) 

Ký kết ngày 27/2/2009, có 

hiệu lực từ ngày 1/1/2010. 

10 nƣớc ASEAN, 

Australia và New 

Zealand 

6 ATIGA  

Ký kết vào tháng 2/2009 và 

có hiệu lực từ ngày 

17/5/2010. ATIGA đƣợc xây 

dựng trên cơ sở tổng hợp 

các cam kết đã đƣợc thống 

nhất AFTA cùng các hiệp định, 

nghị định thƣ có liên quan.  

10 nƣớc ASEAN: 

Brunei, Campuchia, 

Indonesia, Lào, 

Malaysia, Myanma, 

Philippines, 

Singapore, Thái 

Lan, Việt Nam 

7 

Hiệp định Đối tác 

Kinh tế giữa Việt 

Nam và Nhật Bản 

(VJEPA)  

Ký kết ngày 25/12/2008 và 

có hiệu lực từ ngày 

1/10/2009 

Việt Nam - Nhật Bản 

8 
ASEAN - Nhật Bản 

(AJCEP) 

Ký kết tháng 4/2008 và Hiệp 

định có hiệu lực từ ngày 

1/12/2008. 

10 nƣớc ASEAN 

và Nhật Bản 

9 
ASEAN - Hàn 

Quốc (AKFTA) 

Hiệp định khung về Hợp tác 

Kinh tế Toàn diện ký kết 

năm 2005, trên cơ sở đó hai 

bên tiếp tục ký kết 04 Hiệp 

định khác về Thƣơng mại 

Hàng hóa, có hiệu lực từ 

tháng 6/2007 

10 nƣớc ASEAN 

và Hàn Quốc 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Brunei
https://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Myanma
https://vi.wikipedia.org/wiki/Philippines
https://vi.wikipedia.org/wiki/Singapore
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Lan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Lan
http://www.trungtamwto.vn/cachiepdinhkhac/hiep-dinh-doi-tac-kinh-te-giua-viet-nam-va-nhat-ban-vjepa
http://www.trungtamwto.vn/cachiepdinhkhac/hiep-dinh-doi-tac-kinh-te-giua-viet-nam-va-nhat-ban-vjepa
http://www.trungtamwto.vn/cachiepdinhkhac/hiep-dinh-doi-tac-kinh-te-giua-viet-nam-va-nhat-ban-vjepa
http://www.trungtamwto.vn/cachiepdinhkhac/hiep-dinh-doi-tac-kinh-te-giua-viet-nam-va-nhat-ban-vjepa
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TT Các Hiệp định Ngày ký kết/ngày có hiệu lực Thành viên 

1

0 

Hiệp định về Khu vực 

Mậu dịch Tự do 

ASEAN (AFTA)  

Ký và có hiệu lực ngày 

30/1/2003 
10 nƣớc ASEAN 

1

1 

Khu vực mậu dịch 

Tự do ASEAN - 

Trung Quốc 

(ACFTA) 

Đƣợc ký và có hiệu lực từ 

năm 2003 

10 nƣớc ASEAN 

và Trung Quốc 

1

2 

Hiệp định Đối tác 

Xuyên Thái Bình 

Dƣơng (TPP) 

Ký kết vào ngày 2/2/2016; 

hiện tại các nƣớc thành viên 

đang tiến hành các thủ tục 

nội bộ để thông qua Hiệp 

định. Dự kiến TPP sẽ có 

hiệu lực từ năm 2018. 

Hoa Kỳ, Canada, 

Mexico, Peru, Chile, 

New Zealand, 

Australia, Nhật 

Bản, Singapore, 

Brunei, Malaysia và 

Việt Nam. 

Các FTA đang trong quá trình đàm phán 

1 
Việt Nam - EU 

(EVFTA) 

Kết thúc đàm phán ngày 

1/12/2015 và văn bản hiệp 

định đƣợc công bố ngày 

1/2/2016. Hiện tại, hai bên 

đang tiến hành rà soát lại 

văn bản hiệp định và lên kế 

hoạch ký kết hiệp định trong 

năm 2016. Dự kiến EVFTA 

sẽ có hiệu lực từ năm 2018. 

Việt Nam và 28 

nƣớc thành viên 

EU 

2 

Hiệp định Đối tác 

Kinh tế Toàn diện 

Khu vực (RCEP) 

Bắt đầu đàm phán từ ngày 

9/5/2013 và vẫn đang trong 

quá trình đàm phán. 

ASEAN, Trung Quốc, 

Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Ấn Độ, Australia và 

New Zealand 

3 

Hiệp định Thƣơng 

mại Tự do Việt 

Nam - khối EFTA 

 

Bắt đầu khởi động đàm 

phán từ tháng 5/2012 và 

hiện vẫn đang trong quá trình 

đàm phán. 

Việt Nam, Thụy 

Sỹ, Na Uy, Iceland, 

Liechtenstein 

4 

Hiệp định Thƣơng 

mại Tự do (FTA) 

giữa Việt Nam và 

Israel  

Bắt đầu khởi động đàm 

phán từ ngày 2/12/2015. 

Hiện tại FTA này vẫn đang 

trong quá trình đàm phán. 

Việt Nam và Israel 

5 

Hiệp định Thƣơng 

mại Tự do ASEAN 

- Hồng Kông  

 

Chính thức khởi động đàm 

phán từ tháng 7/2014. Hiệp 

tại FTA này vẫn đang trong 

quá trình đàm phán. 

ASEAN và Hồng 

Kông 
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B. CAM KẾT ĐỐI VỚI NGÀNH NÔNG SẢN, THỰC PHẨM CHẾ BIẾN 

TRONG CÁC FTA ĐÃ KÝ KẾT 

1. Hiệp định Thƣơng mại Tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu 

1.1. Các cam kết về thuế quan  

1.1.1. C m  ết  ủ  Liên minh Kinh tế Á - Âu  

Biểu cam kết thuế quan của EAEU chia thành các nhóm: 

 A: Thuế nhập khẩu về 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực  

 B: Thuế nhập khẩu về 0% sau 5 năm  

 C: Thuế nhập khẩu về 0% sau 10 năm  

 R: Thuế nhập khẩu giảm, nhƣng không về 0% 

 T: Thuế nhập khẩu về 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực, nhƣng 

khi lƣợng nhập khẩu tăng quá nhanh thì áp dụng trở lại thuế MFN 

 Q: Hạn ngạch thuế quan  

 N/U: Không giảm thuế 

Bảng 1: Lộ trình cắt giảm thuế quan của Liên minh kinh tế Á - Âu đối 

với hàng nông sản - thực phẩm chế biến Việt Nam 

Mã HS 
Thuế suất 

cơ sở 
2016 2017 2018 2019 2020 

0103   U U U U U 

0201   U U U U U 

0202   U U U U U 

0203   U U U U U 

0206.10.950   U U U U U 

0206.10.980   U U U U U 

0206.21   U U U U U 

0206.22.000   U U U U U 

0206.29   U U U U U 

0206.30.000   U U U U U 

0206.41.000   U U U U U 

0206.49.000   U U U U U 

0206.80   U U U U U 

0206.90   U U U U U 

0207   U U U U U 

0208.50 
15, nkd 0,15 

eur/kg 
12,3, nkd 

0,123 eur/kg 
10,9, nkd 

0,109eur/kg 
9,5, nkd 

0,095eur/kg 
8,2, nkd 

0,082eur/kg 
6,8, nkd 

0,068eur/kg 

0208.90.100 
15, nkd 0,15 

eur/kg 
12,3, nkd 

0,123 eur/kg 
10,9, nkd 

0,109eur/kg 
9,5, nkd 

0,095eur/kg 
8,2, nkd 

0,082eur/kg 
6,8, nkd 

0,068eur/kg 

0208.90.300 
20, nkd 0,2 

eur/kg 
16,4, nkd 

0,164 eur/kg 
14,5,nkd 

0,145eur/kg 
12,7, nkd 

0,127eur/kg 
10,9, nkd 

0,109eur/kg 
9,1, nkd 

0,091eur/kg 

0208.90.600 15, nkd 0,15 12,3, nkd 10,9, nkd 9,5, nkd 8,2, nkd 6,8, nkd 
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Mã HS 
Thuế suất 

cơ sở 
2016 2017 2018 2019 2020 

eur/kg 0,123 eur/kg 0,109eur/kg 0,095eur/kg 0,082eur/kg 0,068eur/kg 

0208.90.700 
15, nkd 0,15 

eur/kg 
12,3, nkd 

0,123 eur/kg 
10,9, nkd 

0,109eur/kg 
9,5, nkd 

0,095eur/kg 
8,2, nkd 

0,082eur/kg 
6,8, nkd 

0,068eur/kg 

0208.90.980 
15, nkd 0,15 

eur/kg 
12,3, nkd 

0,123 eur/kg 
10,9, nkd 

0,109eur/kg 
9,5, nkd 

0,095eur/kg 
8,2, nkd 

0,082eur/kg 
6,8, nkd 

0,068eur/kg 

0209   U U U U U 

0210.19 
15, nkd 0,4 

eur/kg 

12,3, nkd 

0,327 eur/kg 

10,9, nkd 

0,291eur/kg 

9,5, nkd 

0,255eur/kg 

8,2, nkd 

0,218eur/kg 

6,8, nkd 

0,182eur/kg 

0210.93 
15, nkd 0,4 

eur/kg 
12,3, nkd 

0,327 eur/kg 
10,9, nkd 

0,291 eur/kg 
9,5, nkd 0,255 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,218 eur/kg 
6,8, nkd 

0,182 eur/kg 

0210.99.100 
15, nkd 0,4 

eur/kg 
12,3, nkd 

0,327 eur/kg 
10,9, nkd 

0,291 eur/kg 
9,5, nkd 0,255 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,218 eur/kg 
6,8, nkd 

0,182 eur/kg 

0210.99.210 
15, nkd 0,4 

eur/kg 
12,3, nkd 

0,327 eur/kg 
10,9, nkd 

0,291 eur/kg 
9,5, nkd 0,255 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,218 eur/kg 
6,8, nkd 

0,182 eur/kg 

0210.99.290 
15, nkd 0,4 

eur/kg 
12,3, nkd 

0,327 eur/kg 
10,9, nkd 

0,291 eur/kg 
9,5, nkd 0,255 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,218 eur/kg 
6,8, nkd 

0,182 eur/kg 

0210.99.310 
15, nkd 0,4 

eur/kg 
12,3, nkd 

0,327 eur/kg 
10,9, nkd 

0,291 eur/kg 
9,5, nkd 0,255 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,218 eur/kg 
6,8, nkd 

0,182 eur/kg 

0210.99.390 
15, nkd 0,4 

eur/kg 
12,3, nkd 

0,327 eur/kg 
10,9, nkd 

0,291 eur/kg 
9,5, nkd 0,255 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,218 eur/kg 
6,8, nkd 

0,182 eur/kg 

0210.99.410 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0210.99.490 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0210.99.510 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0210.99.590 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0210.99.710 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0210.99.790 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0210.99.800 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0210.99.900 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0401.20.1109 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0401.20.190 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0401.20.9109 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0401.20.990 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0402.10 20 16,4 14,5 12,7 10,9 9,1 

0402.21 20 16,4 14,5 12,7 10,9 9,1 

0402.29.150 25 205 18,2 15,9 13,6 11,4 

0402.29.190 25 205 18,2 15,9 13,6 11,4 

0402.29.910 25 205 18,2 15,9 13,6 11,4 

0402.29.990 25 205 18,2 15,9 13,6 11,4 

0402.99 20 16,4 14,5 12,7 10,9 9,1 

0403 
15, nkd  

0,18 eur/kg 
12,3, nkd 

0,147 eur/kg 
10,9, nkd 

0,131 eur/kg 
9,5, nkd  

0,115 eur/kg 
8,2, nkd  

0,098 eur/kg 
6,8, nkd 

0,082 eur/kg 

0404.10.020 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0404.10.040 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0404.10.060 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 
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Mã HS 
Thuế suất 

cơ sở 
2016 2017 2018 2019 2020 

0404.10.1201 10 67 50 33 17 0 

0404.10.1209 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0404.10.140 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0404.10.1601 10 67 50 33 17 0 

0404.10.1609 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0404.10.260 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0404.10.280 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0404.10.320 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0404.10.340 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0404.10.360 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0404.10.380 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0404.10.480 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0404.10.520 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0404.10.540 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0404.10.560 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0404.10.580 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0404.10.620 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0404.10.720 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0404.10.740 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0404.10.760 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0404.10.780 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0404.10.820 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0404.10.840 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0404.90 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0405.10.110 
15, nkd  

0,29 eur/kg 
12,3, nkd 

0,237 eur/kg 
10,9, nkd 

0,211 eur/kg 
9,5, nkd 0,185 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,158 eur/kg 
6,8, nkd 

0,132 eur/kg 

0405.10.190 
15, nkd  

0,29 eur/kg 
12,3, nkd 

0,237 eur/kg 
10,9, nkd 

0,211 eur/kg 
9,5, nkd 0,185 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,158 eur/kg 
6,8, nkd 

0,132 eur/kg 

0405.10.300 
15, nkd  

0,29 eur/kg 
12,3, nkd 

0,237 eur/kg 
10,9, nkd 

0,211 eur/kg 
9,5, nkd 0,185 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,158 eur/kg 
6,8, nkd 

0,132 eur/kg 

0405.10.500 
15, nkd  

0,29 eur/kg 
12,3, nkd 

0,237 eur/kg 
10,9, nkd 

0,211 eur/kg 
9,5, nkd 0,185 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,158 eur/kg 
6,8, nkd 

0,132 eur/kg 

0405.10.900 
15, nkd  

0,22 eur/kg 
12,3, nkd 

0,18 eur/kg 
10,9, nkd 

0,16 eur/kg 
9,5, nkd 0,14 

eur/kg 
8,2, nkd 0,12 

eur/kg 
6,8, nkd 0,1 

eur/kg 

0405.90.100 
15, nkd 0,29 

eur/kg 
12,3, nkd 

0,237 eur/kg 
10,9, nkd 

0,211 eur/kg 
9,5, nkd 0,185 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,158 eur/kg 
6,8, nkd 

0,132 eur/kg 

0405.90.900 
15, nkd  

0,16 eur/kg 
12,3, nkd 

0,131 eur/kg 
10,9, nkd 

0,116 eur/kg 
9,5, nkd 0,102 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,087 eur/kg 
6,8, nkd 

0,073 eur/kg 

0406.20 
15, nkd  

0,3 eur/kg 
12,3, nkd 

0,245 eur/kg 
10,9, nkd 

0,218 eur/kg 
9,5, nkd 0,191 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,164 eur/kg 
6,8, nkd 

0,136 eur/kg 

0406.30 
15, nkd  

0,3 eur/kg 
12,3, nkd 

0,245 eur/kg 
10,9, nkd 

0,218 eur/kg 
9,5, nkd 0,191 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,164 eur/kg 
6,8, nkd 

0,136 eur/kg 

0406.90.010 
15, nkd 
0,46eur 

12,3, nkd 
0,376 eur/kg 

10,9, nkd 
0,335 eur/kg 

9,5, nkd 0,293 
eur/kg 

8,2, nkd 
0,251 eur/kg 

6,8, nkd 
0,209 eur/kg 
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Mã HS 
Thuế suất 

cơ sở 
2016 2017 2018 2019 2020 

0406.90.1301 
15, nkd 

0,4 eur/kg 
12,3,nkd 

0,327 eur/kg 
10,9, nkd 

0,291 eur/kg 
9,5, nkd 0,255 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,218 eur/kg 
6,8, nkd 

0,182 eur/kg 

0406.90.1309 
15, nkd  

0,5 eur/kg 
12,3,nkd 

0,409 eur/kg 
10,9,nkd 

0,364 eur/kg 
9,5, nkd 0,318 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,273 eur/kg 
6,8, nkd 

0,227 eur/kg 

0406.90.150 
15, nkd  

0,4 eur/kg 
12,3, nkd 

0,327 eur/kg 
10,9,nkd 

0,291 eur/kg 
9,5, nkd 0,255 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,218 eur/kg 
6,8, nkd 

0,182 eur/kg 

0406.90.170 
15, nkd  

0,4 eur/kg 
12,3, nkd 

0,327 eur/kg 
10,9, nkd 

0,291 eur/kg 
9,5, nkd 0,255 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,218 eur/kg 
6,8, nkd 

0,182 eur/kg 

0406.90.180 
15, nkd  

0,4 eur/kg 
12,3, nkd 

0,327 eur/kg 
10,9, nkd 

0,291 eur/kg 
9,5, nkd 0,255 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,218 eur/kg 
6,8, nkd 

0,182 eur/kg 

0406.90.190 
15, nkd  

0,4 eur/kg 
12,3, nkd 

0,327 eur/kg 
10,9, nkd 

0,291 eur/kg 
9,5, nkd 0,255 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,218 eur/kg 
6,8, nkd 

0,182 eur/kg 

0406.90.210 
15, nkd  

0,4 eur/kg 
12,3, nkd 

0,327 eur/kg 
10,9, nkd 

0,291 eur/kg 
9,5, nkd 0,255 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,218 eur/kg 
6,8, nkd 

0,182 eur/kg 

0406.90.230 
15, nkd  

0,4 eur/kg 
12,3, nkd 

0,327 eur/kg 
10,9,nkd 

0,291 eur/kg 
9,5, nkd 0,255 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,218 eur/kg 
6,8, nkd 

0,182 eur/kg 

0406.90.250 
15, nkd 
0,45eur 

12,3, nkd 
0,368 eur/kg 

10,9, nkd 
0,327 eur/kg 

9,5, nkd 0,286 
eur/kg 

8,2, nkd 
0,245 eur/kg 

6,8, nkd 
0,205 eur/kg 

0406.90.270 
15, nkd  

0,5 eur/kg 
12,3, nkd 

0,409 eur/kg 
10,9, nkd 

0,364 eur/kg 
9,5, nkd 0,318 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,273 eur/kg 
6,8, nkd 

0,227 eur/kg 

0406.90.290 
15, nkd  

0,3 eur/kg 
12,3, nkd 

0,245 eur/kg 
10,9, nkd 

0,218 eur/kg 
9,5, nkd 0,191 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,164 eur/kg 
6,8, nkd 

0,136 eur/kg 

0406.90.3201 
15, nkd  

0,3 eur/kg 
12,3, nkd 

0,245 eur/kg 
10,9, nkd 

0,218 eur/kg 
9,5, nkd 0,191 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,164 eur/kg 
6,8, nkd 

0,136 eur/kg 

0406.90.3209 
15, nkd 
0,43eur 

12,3, nkd 
0,352 eur/kg 

10,9, nkd 
0,313 eur/kg 

9,5, nkd 0,274 
eur/kg 

8,2, nkd 
0,235 eur/kg 

6,8, nkd 
0,195 eur/kg 

0406.90.350 
15, nkd  

0,5 eur/kg 
12,3, nkd 

0,409 eur/kg 
10,9,nkd 

0,364 eur/kg 
9,5, nkd 0,318 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,273 eur/kg 
6,8, nkd 

0,227 eur/kg 

0406.90.370 
15, nkd  

0,5 eur/kg 
12,3, nkd 

0,409 eur/kg 
10,9, nkd 

0,364 eur/kg 
9,5, nkd 0,318 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,273 eur/kg 
6,8, nkd 

0,227 eur/kg 

0406.90.390 
15, nkd  

0,5 eur/kg 
12,3, nkd 

0,409 eur/kg 
10,9, nkd 

0,364 eur/kg 
9,5, nkd 0,318 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,273 eur/kg 
6,8, nkd 

0,227 eur/kg 

0406.90.500 
15, nkd  

0,3 eur/kg 
12,3, nkd 

0,245 eur/kg 
10,9, nkd 

0,218 eur/kg 
9,5, nkd 0,191 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,164 eur/kg 
6,8, nkd 

0,136 eur/kg 

0406.90.610 
15, nkd  

0,3 eur/kg 
12,3, nkd 

0,245 eur/kg 
10,9, nkd 

0,218 eur/kg 
9,5, nkd 0,191 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,164 eur/kg 
6,8, nkd 

0,136 eur/kg 

0406.90.630 
15, nkd  

0,5 eur/kg 
12,3, nkd 

0,409 eur/kg 
10,9, nkd 

0,364 eur/kg 
9,5, nkd 0,318 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,273 eur/kg 
6,8, nkd 

0,227 eur/kg 

0406.90.690 
15, nkd 0,5 

eur/kg 
12,3, nkd 

0,409 eur/kg 
10,9, nkd 

0,364 eur/kg 
9,5, nkd 0,318 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,273 eur/kg 
6,8, nkd 

0,227 eur/kg 

0406.90.730 
15, nkd 0,5 

eur/kg 
12,3, nkd 

0,409 eur/kg 
10,9, nkd 

0,364 eur/kg 
9,5, nkd 0,318 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,273 eur/kg 
6,8, nkd 

0,227 eur/kg 

0406.90.750 
15, nkd  

0,5 eur/kg 
12,3, nkd 

0,409 eur/kg 
10,9, nkd 

0,364 eur/kg 
9,5, nkd 0,318 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,273 eur/kg 
6,8, nkd 

0,227 eur/kg 

0406.90.760 
15, nkd  

0,5 eur/kg 
12,3,nkd 

0,409 eur/kg 
10,9, nkd 

0,364 eur/kg 
9,5, nkd 0,318 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,273 eur/kg 
6,8, nkd 

0,227 eur/kg 

0406.90.780 
15, nkd  

0,35 eur/kg 
12,3, nkd 

0,286 eur/kg 
10,9, nkd 

0,255 eur/kg 
9,5, nkd 0,223 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,191 eur/kg 
6,8, nkd 

0,159 eur/kg 

0406.90.790 
15, nkd  

0,5 eur/kg 
12,3, nkd 

0,409 eur/kg 
10,9, nkd 

0,364 eur/kg 
9,5, nkd 0,318 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,273 eur/kg 
6,8, nkd 

0,227 eur/kg 

0406.90.810 
15, nkd  

0,5 eur/kg 
12,3, nkd 

0,409 eur/kg 
10,9, nkd 

0,364 eur/kg 
9,5, nkd 0,318 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,273 eur/kg 
6,8, nkd 

0,227 eur/kg 

0406.90.820 
15, nkd  

0,3 eur/kg 
12,3, nkd 

0,245 eur/kg 
10,9, nkd 

0,218 eur/kg 
9,5, nkd 0,191 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,164 eur/kg 
6,8, nkd 

0,136 eur/kg 
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Mã HS 
Thuế suất 

cơ sở 
2016 2017 2018 2019 2020 

0406.90.840 
15, nkd  

0,3 eur/kg 
12,3, nkd 

0,245 eur/kg 
10,9,nkd 

0,218 eur/kg 
9,5, nkd 0,191 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,164 eur/kg 
6,8, nkd 

0,136 eur/kg 

0406.90.850 
15, nkd  

0,5 eur/kg 
12,3, nkd 

0,409 eur/kg 
10,9, nkd 

0,364 eur/kg 
9,5, nkd 0,318 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,273 eur/kg 
6,8, nkd 

0,227 eur/kg 

0406.90.860 
15, nkd  

0,4 eur/kg 
12,3, nkd 

0,327 eur/kg 
10,9, nkd 

0,291 eur/kg 
9,5, nkd 0,255 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,218 eur/kg 
6,8, nkd 

0,182 eur/kg 

0406.90.870 
15, nkd  

0,35 eur/kg 
12,3, nkd 

0,286 eur/kg 
10,9, nkd 

0,255 eur/kg 
9,5, nkd 0,223 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,191 eur/kg 
6,8, nkd 

0,159 eur/kg 

0406.90.880 
15, nkd  

0,5 eur/kg 
12,3, nkd 

0,409 eur/kg 
10,9, nkd 

0,364 eur/kg 
9,5, nkd 0,318 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,273 eur/kg 
6,8, nkd 

0,227 eur/kg 

0406.90.930 
15, nkd  

0,45 eur/kg 
12,3, nkd 

0,368 eur/kg 
10,9, nkd 

0,327 eur/kg 
9,5, nkd 0,286 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,245 eur/kg 
6,8, nkd 

0,205 eur/kg 

0406.90.9901 
15, nkd  

0,3 eur/kg 
12,3, nkd 

0,245 eur/kg 
10,9, nkd 

0,218 eur/kg 
9,5, nkd 0,191 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,164 eur/kg 
6,8, nkd 

0,136 eur/kg 

0406.90.9909 
15, nkd 0,32 

eur/kg 
12,3, nkd 

0,262 eur/kg 
10,9, nkd 

0,233 eur/kg 
9,5, nkd 0,204 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,175 eur/kg 
6,8, nkd 

0,145 eur/kg 

0409 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0410 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

0901.21.000   U U U U U 

0901.22.000 
10, nkd 0,2 

eur/kg 
6,7, nkd 

0,133 eur/kg 
5, nkd 0,1 

eur/kg 
3,3, nkd 0,067 

eur/kg 
1,7, nkd 

0,033 eur/kg 
0 

0902.10.000   U U U U U 

0902.30.000   U U U U U 

1006.10   U U U U U 

1006.20   U U U U U 

1006.30.210   U U U U U 

1006.30.230   U U U U U 

1006.30.250   U U U U U 

1006.30.270   U U U U U 

1006.30.420   U U U U U 

1006.30.440   U U U U U 

1006.30.460   U U U U U 

1006.30.480   U U U U U 

1006.30.610   U U U U U 

1006.30.630   U U U U U 

1006.30.650   U U U U U 

1006.30.670 
15, nkd 

0,045 eur/kg 
Q Q Q Q Q 

1006.30.920   U U U U U 

1006.30.940   U U U U U 

1006.30.960   U U U U U 

1006.30.980 
15, nkd 

0,045 eur/kg  
Q Q Q Q Q 

1006.40   U U U U U 
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Mã HS 
Thuế suất 

cơ sở 
2016 2017 2018 2019 2020 

1601.00   U U U U U 

1602.20.100 
25, nkd  

0,4 eur/kg 
20,5, nkd 

0,327 eur/kg 
18,2, nkd 

0,291 eur/kg 
15,9, nkd  

0,255 eur/kg 
13,6, nkd 

0,218 eur/kg 
11,4, nkd 

0,182 eur/kg 

1602.20.900 
20, nkd  

0,4 eur/kg 
16,4, nkd 

0,327 eur/kg 
14,5, nkd 

0,291 eur/kg 
12,7, nkd  

0,255 eur/kg 
10,9,nkd 

0,218 eur/kg 
9,1, nkd 

0,182 eur/kg 

1602.32 
25, nkd  

0,4 eur/kg 
20,5, nkd 

0,327 eur/kg 
18,2, nkd 

0,291 eur/kg 
15,9, nkd  

0,255 eur/kg 
13,6, nkd 

0,218 eur/kg 
11,4, nkd 

0,182 eur/kg 

1602.49.110 
25, nkd  

0,4 eur/kg 

20,5, nkd 

0,327 eur/kg 

18,2, nkd 

0,291 eur/kg 

15,9, nkd  

0,255 eur/kg 

13,6, nkd 

0,218 eur/kg 

11,4, nkd 

0,182 eur/kg 

1602.49.130 
25, nkd  

0,4 eur/kg 
20,5, nkd 

0,327 eur/kg 
18,2, nkd 

0,291 eur/kg 
15,9, nkd  

0,255 eur/kg 
13,6, nkd 

0,218 eur/kg 
11,4, nkd 

0,182 eur/kg 

1602.49.150 
25, nkd  

0,4 eur/kg 
20,5, nkd 

0,327 eur/kg 
18,2, nkd 

0,291 eur/kg 
15,9, nkd  

0,255 eur/kg 
13,6, nkd 

0,218 eur/kg 
11,4, nkd 

0,182 eur/kg 

1602.49.190 
20, nkd 0,4 

eur/kg 
16,4, nkd 

0,327 eur/kg 
14,5, nkd 

0,291 eur/kg 
12,7, nkd  

0,255 eur/kg 
10,9, nkd 

0,218 eur/kg 
9,1, nkd 

0,182 eur/kg 

1602.49.300 
20, nkd 0,4 

eur/kg 
16,4, nkd 

0,327 eur/kg 
14,5, nkd 

0,291 eur/kg 
12,7, nkd  

0,255 eur/kg 
10,9, nkd 

0,218 eur/kg 
9,1, nkd 

0,182 eur/kg 

1602.49.500 
25, nkd 0,4 

eur/kg 
20,5, nkd 

0,327 eur/kg 
18,2, nkd 

0,291 eur/kg 
15,9, nkd  

0,255 eur/kg 
13,6, nkd 

0,218 eur/kg 
11,4, nkd 

0,182 eur/kg 

1602.49.900 
25, nkd 0,4 

eur/kg 
20,5, nkd 

0,327 eur/kg 
18,2, nkd 

0,291 eur/kg 
15,9, nkd  

0,255 eur/kg 
13,6, nkd 

0,218 eur/kg 
11,4, nkd 

0,182 eur/kg 

1602.50 
25, nkd 0,4 

eur/kg 
20,5, nkd 

0,327 eur/kg 
18,2, nkd 

0,291 eur/kg 
15,9, nkd  

0,255 eur/kg 
13,6, nkd 

0,218 eur/kg 
11,4, nkd 

0,182 eur/kg 

1602.90 
25, nkd 0,4 

eur/kg 
20,5, nkd 

0,327 eur/kg 
18,2, nkd 

0,291 eur/kg 
15,9, nkd  

0,255 eur/kg 
13,6, nkd 

0,218 eur/kg 
11,4, nkd 

0,182 eur/kg 

1603.00 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1604.11 
20, nkd 3 

eur/kg 
16,4, nkd 

2,455 eur/kg 
14,5, nkd 

2,182 eur/kg 
12,7, nkd  

1,909 eur/kg 
10,9, nkd 

1,636 eur/kg 
9,1, nkd 

1,364 eur/kg 

1604.12 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1604.13.110 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1604.13.190 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1604.14.110 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1604.14.160 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1604.14.900 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1604.15 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1604.19.100 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1604.19.310 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1604.19.390 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1604.19.500 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1604.19.910 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1604.19.920 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1604.19.930 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1604.19.940 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1604.19.971 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1604.20.050 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 
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Mã HS 
Thuế suất 

cơ sở 
2016 2017 2018 2019 2020 

1604.20.100 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1604.20.300 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1604.20.500 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1604.20.700 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1604.20.901 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1605.10 
20, nkd 3 

eur/kg 
16,4, nkd 

2,455 eur/kg 
14,5, nkd 

2,182 eur/kg 
12,7, nkd  

1,909 eur/kg 
10,9, nkd 

1,636 eur/kg 
9,1, nkd 

1,364 eur/kg 

1605.40 
20, nkd 2 

eur/kg 
16,4, nkd 

1,636 eur/kg 
14,5, nkd 

1,455 eur/kg 
12,7, nkd  

1,273 eur/kg 
10,9, nkd 

1,091 eur/kg 
9,1, nkd 

0,909 eur/kg 

1901.20 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1901.90 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1902.19.900 
15, nkd 0,06 

eur/kg 
12,3, nkd 

0,049 eur/kg 
10,9, nkd 

0,044 eur/kg 
9,5, nkd 0,038 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,033 eur/kg 
6,8, nkd 

0,027 eur/kg 

1902.20 
15, nkd 0,06 

eur/kg 
12,3, nkd 

0,049 eur/kg 
10,9, nkd 

0,044 eur/kg 
9,5, nkd 0,038 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,033 eur/kg 
6,8, nkd 

0,027 eur/kg 

1902.30.900 
15, nkd  

0,06 eur/kg 
12,3, nkd 

0,049 eur/kg 
10,9, nkd 

0,044 eur/kg 
9,5, nkd  

0,038 eur/kg 
8,2, nkd  

0,033 eur/kg 
6,8, nkd 

0,027 eur/kg 

1902.40 
15, nkd  

0,06 eur/kg 
12,3, nkd 

0,049 eur/kg 
10,9, nkd 

0,044 eur/kg 
9,5, nkd  

0,038 eur/kg 
8,2, nkd  

0,033 eur/kg 
6,8, nkd 

0,027 eur/kg 

1903 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1904.10 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1904.20 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1904.90 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

1905.10 
15, nkd 
0,15eur 

12,3, nkd 
0,123 eur/kg 

10,9, nkd 
0,109 eur/kg 

9,5, nkd  
0,095 eur/kg 

8,2, nkd  
0,082 eur/kg 

6,8, nkd 
0,068 eur/kg 

1905.20 
15, nkd 
0,15eur 

12,3, nkd 
0,123 eur/kg 

10,9, nkd 
0,109 eur/kg 

9,5, nkd 0,095 
eur/kg 

8,2, nkd 
0,082 eur/kg 

6,8, nkd 
0,068 eur/kg 

1905.31.190   U U U U U 

1905.31.300   U U U U U 

1905.31.910   U U U U U 

1905.31.990   U U U U U 

1905.32   U U U U U 

1905.40 
15, nkd 
0,15eur 

12,3, nkd 
0,123 eur/kg 

10,9, nkd 
0,109 eur/kg 

9,5, nkd 0,095 
eur/kg 

8,2, nkd 
0,082 eur/kg 

6,8, nkd 
0,068 eur/kg 

1905.90.100 
15, nkd 
0,15eur 

12,3, nkd 
0,123 eur/kg 

10,9, nkd 
0,109 eur/kg 

9,5, nkd 0,095 
eur/kg 

8,2, nkd 
0,082 eur/kg 

6,8, nkd 
0,068 eur/kg 

1905.90.300 
15, nkd 
0,15eur 

12,3, nkd 
0,123 eur/kg 

10,9, nkd 
0,109 eur/kg 

9,5, nkd 0,095 
eur/kg 

8,2, nkd 
0,082 eur/kg 

6,8, nkd 
0,068 eur/kg 

1905.90.450   U U U U U 

1905.90.550 
15, nkd 
0,15eur 

12,3, nkd 
0,123 eur/kg 

10,9, nkd 
0,109 eur/kg 

9,5, nkd 0,095 
eur/kg 

8,2, nkd 
0,082 eur/kg 

6,8, nkd 
0,068 eur/kg 

1905.90.600   U U U U U 

1905.90.900 
15, nkd 0,13 

eur/kg / 
12,3, nkd 

0,106 eur/kg 
10,9, nkd 

0,095 eur/kg 
9,5, nkd 0,083 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,071 eur/kg 
6,8, nkd 

0,059 eur/kg 

2001.10   U U U U U 
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2001.90.100 
15, nkd 

0,075eur 
12,3, nkd 

0,061 eur/kg 
10,9, nkd 

0,055 eur/kg 
9,5, nkd 0,048 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,041 eur/kg 
6,8, nkd 

0,034 eur/kg 

2001.90.200 
15, nkd 

0,075eur 
12,3, nkd 

0,061 eur/kg 
10,9, nkd 

0,055 eur/kg 
9,5, nkd 0,048 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,041 eur/kg 
6,8, nkd 

0,034 eur/kg 

2001.90.300 
15, nkd 

0,075eur 
12,3, nkd 

0,061 eur/kg 
10,9, nkd 

0,055 eur/kg 
9,5, nkd 0,048 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,041 eur/kg 
6,8, nkd 

0,034 eur/kg 

2001.90.400 
15, nkd 

0,075eur 
12,3, nkd 

0,061 eur/kg 
10,9, nkd 

0,055 eur/kg 
9,5, nkd 0,048 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,041 eur/kg 
6,8, nkd 

0,034 eur/kg 

2001.90.500 
15, nkd 

0,067eur 
12,3, nkd 

0,049 eur/kg 
10,9, nkd 

0,044 eur/kg 
9,5, nkd 0,038 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,033 eur/kg 
6,8, nkd 

0,027 eur/kg 

2001.90.600 
15, nkd 

0,075eur 
12,3, nkd 

0,061 eur/kg 
10,9, nkd 

0,055 eur/kg 
9,5, nkd 0,048 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,041 eur/kg 
6,8, nkd 

0,034 eur/kg 

2001.90.650 
15, nkd 

0,075eur 
12,3, nkd 

0,061 eur/kg 
10,9, nkd 

0,055 eur/kg 
9,5, nkd 0,048 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,041 eur/kg 
6,8, nkd 

0,034 eur/kg 

2001.90.700 
15, nkd 

0,075eur 
12,3, nkd 

0,061 eur/kg 
10,9, nkd 

0,055 eur/kg 
9,5, nkd 0,048 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,041 eur/kg 
6,8, nkd 

0,034 eur/kg 

2001.90.910 
15, nkd 

0,075eur 
12,3, nkd 

0,061 eur/kg 
10,9, nkd 

0,055 eur/kg 
9,5, nkd 0,048 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,041 eur/kg 
6,8, nkd 

0,034 eur/kg 

2002   U U U U U 

2003 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2004   U U U U U 

2005.10.09   U U U U U 

2005.20   U U U U U 

2005.40   U U U U U 

2005.51   U U U U U 

2005.59   U U U U U 

2005.60   U U U U U 

2005.70   U U U U U 

2005.80   U U U U U 

2005.99.100   U U U U U 

2005.99.200   U U U U U 

2005.99.300 
15, nkd 

0,075eur 
12,3,nkd 

0,061 eur/kg 
10,9, nkd 

0,055 eur/kg 
9,5, nkd  

0,048 eur/kg 
8,2, nkd  

0,041 eur/kg 
6,8, nkd 

0,034 eur/kg 

2005.99.400   U U U U U 

2005.99.500   U U U U U 

2005.99.600   U U U U U 

2005.99.900   U U U U U 

2006.00 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2007.10.109 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2007.10.919 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2007.10.999 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2007.91 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2007.99.100 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2007.99.200 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 
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2007.99.310 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2007.99.330 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2007.99.350 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2007.99.390 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2007.99.500 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2007.99.930 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2007.99.9701 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2007.99.9702 10 67 50 33 17 0 

2007.99.9708 10 67 50 33 17 0 

2008.11.100 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.11.980 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.19 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.20.110 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.20.190 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.20.310 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.20.390 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.20.510 10 67 50 33 17 0 

2008.30 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.40 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.50 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.80 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.99.110 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.99.190 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.99.210 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.99.230 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.99.240 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.99.280 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.99.310 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.99.340 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.99.360 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.99.370 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.99.380 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.99.400 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.99.410 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.99.430 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.99.450 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.99.480 10 67 50 33 17 0 

2008.99.490 10 67 50 33 17 0 
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2008.99.510 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.99.630 10 67 50 33 17 0 

2008.99.6701 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.99.6702 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.99.6708 10 67 50 33 17 0 

2008.99.720 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.99.780 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.99.850 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.99.910 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2008.99.990 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2009.11.110 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.11.1908 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.11.910 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.11.9908 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.12.0001 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.12.0008 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.19.110 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.19.1908 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.19.910 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.19.9809 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.29.110 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.29.1908 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.29.910 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.29.9909 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.31.110 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.31.190 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.31.5109 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.31.5909 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 

6,8, nkd 
0,032 eur/kg 

2009.31.9109 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 

6,8, nkd 
0,032 eur/kg 
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2009.31.9909 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 

6,8, nkd 
0,032 eur/kg 

2009.39.110 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 

6,8, nkd 
0,032 eur/kg 

2009.39.1908 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

,038 eur/kg 

6,8, nkd 
0,032 eur/kg 

2009.39.3109 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 

6,8, nkd 
0,032 eur/kg 

2009.39.3909 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 

6,8, nkd 
0,032 eur/kg 

2009.39.510 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 

6,8, nkd 
0,032 eur/kg 

2009.39.550 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 

6,8, nkd 
0,032 eur/kg 

2009.39.590 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 

6,8, nkd 
0,032 eur/kg 

2009.39.910 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 

6,8, nkd 
0,032 eur/kg 

2009.39.950 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 

6,8, nkd 
0,032 eur/kg 

2009.39.990 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 

6,8, nkd 
0,032 eur/kg 

2009.41 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 

6,8, nkd 
0,032 eur/kg 

2009.49.110 
14, nkd 

0,065 eur/kg  
11,5, nkd 

0,049 eur/kg 
10,2, nkd 

0,044 eur/kg 
8,9, nkd  

0,038 eur/kg 
7,6, nkd 

0,033 eur/kg 

6,4, nkd 
0,027 eur/kg 

2009.49.1908 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 

6,8, nkd 
0,032 eur/kg 

2009.49.300 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 

6,8, nkd 
0,032 eur/kg 

2009.49.910 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 

6,8, nkd 
0,032 eur/kg 

2009.49.930 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 

6,8, nkd 
0,032 eur/kg 

2009.49.9909 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 

6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.50.100 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 

6,8, nkd 
0,032 eur/kg 

2009.50.9002 
10, nkd  

0,05 eur/kg  
6,7, nkd 

0,033 eur/kg 
5, nkd 0,025 

eur/kg 
3,3, nkd  

0,017 eur/kg 
1,7, nkd  

0,008 eur/kg 
0 

2009.50.9003 
10, nkd  

0,05 eur/kg  
6,7, nkd 

0,033 eur/kg 
5, nkd 0,025 

eur/kg 
3,3, nkd 

0,017 eur/kg 
1,7, nkd  

0,008 eur/kg 
0 

2009.50.9008 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.79.110 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd  

0,045 eur/kg 
8,2, nkd  

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.79.1902 
10, nkd  

0,05 eur/kg  
6,7, nkd  

0,033 eur/kg 
5, nkd  

0,025 eur/kg 
3,3, nkd  

0,017 eur/kg 
1,7, nkd  

0,008 eur/kg 
0 

2009.79.1903 15 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 

2009.79.1908 
15, nkd 0,07 

eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.79.3001 
10, nkd 0,05 

eur/kg  
6,7, nkd 

0,033 eur/kg 
5, nkd 0,025 

eur/kg 
3,3, nkd 0,017 

eur/kg 
1,7, nkd 

0,008 eur/kg 
0 
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Mã HS 
Thuế suất 

cơ sở 
2016 2017 2018 2019 2020 

2009.79.3009 
15, nkd 0,07 

eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.79.910 
15, nkd 0,07 

eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.79.930 
15, nkd 0,07 

eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.79.9901 
10, nkd 0,05 

eur/kg  
6,7, nkd 

0,033 eur/kg 
5, nkd 0,025 

eur/kg 
3,3, nkd 0,017 

eur/kg 
1,7, nkd 

0,008 eur/kg 
0 

2009.79.9909 
15, nkd 0,07 

eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.90.110 
15, nkd 0,07 

eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.90.1902 
10, nkd 0,05 

eur/kg  
6,7, nkd 

0,033 eur/kg 
5, nkd 0,025 

eur/kg 
3,3, nkd 0,017 

eur/kg 
1,7, nkd 

0,008 eur/kg 
0 

2009.90.1903 
10, nkd 0,05 

eur/kg  
6,7, nkd 

0,033 eur/kg 
5, nkd 0,025 

eur/kg 
3,3, nkd 0,017 

eur/kg 
1,7, nkd 

0,008 eur/kg 
0 

2009.90.1908 
15, nkd 0,07 

eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.90.210 
15, nkd 0,07 

eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.90.2903 
10, nkd 0,05 

eur/kg  
6,7, nkd 

0,033 eur/kg 
5, nkd 0,025 

eur/kg 
3,3, nkd 0,017 

eur/kg 
1,7, nkd 

0,008 eur/kg 
0 

2009.90.2908 
15, nkd 0,07 

eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.90.310 
15, nkd 0,07 

eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.90.390 
15, nkd 0,07 

eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.90.4102 
15, nkd 0,07 

eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.90.4107 
15, nkd 0,07 

eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.90.4908 
15, nkd 0,07 

eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.90.5102 
15, nkd  

0,07 eur/kg  

12,3, nkd 

0,057 eur/kg 

10,9, nkd 

0,051 eur/kg 

9,5, nkd 0,045 

eur/kg 

8,2, nkd 

0,038 eur/kg 

6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.90.5104 
10, nkd  

0,05 eur/kg  
6,7, nkd  

0,033 eur/kg 
5, nkd 0,025 

eur/kg 
3,3, nkd 0,017 

eur/kg 
1,7, nkd 

0,008 eur/kg 
0 

2009.90.5107 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.90.5903 
10, nkd  

0,05 eur/kg  
6,7, nkd  

0,033 eur/kg 
5, nkd 0,025 

eur/kg 
3,3, nkd 0,017 

eur/kg 
1,7, nkd 

0,008 eur/kg 
0 

2009.90.5908 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.90.710 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.90.730 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.90.790 
15, nkd  

0,07 eur/kg  

12,3, nkd 

0,057 eur/kg 

10,9, nkd 

0,051 eur/kg 

9,5, nkd 0,045 

eur/kg 

8,2, nkd 

0,038 eur/kg 

6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.90.920 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 
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Mã HS 
Thuế suất 

cơ sở 
2016 2017 2018 2019 2020 

2009.90.940 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.90.950 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.90.960 
15, nkd  

0,07 eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.90.970 
15, nkd 0,07 

eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

2009.90.980 
15, nkd 0,07 

eur/kg  
12,3, nkd 

0,057 eur/kg 
10,9, nkd 

0,051 eur/kg 
9,5, nkd 0,045 

eur/kg 
8,2, nkd 

0,038 eur/kg 
6,8, nkd 

0,032 eur/kg 

Ký hiệu N d: nhưng  h ng dưới 

1.1.2. C m  ết  ủ  Việt N m  

Bảng 2: Biểu thuế nhập khẩu ƣu đãi của Việt Nam thực hiện Hiệp định 

FTA Việt Nam EAEU đối với hàng nông sản và thực phẩm chế biến 

Mã hàng 

Thuế suất VN - EAEU 

FTA (%) Mã hàng 

Thuế suất VN - EAEU 

FTA (%) Mã hàng 

Thuế suất VN - EAEU 

FTA (%) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

0105.11.90 6,7 5 3,3 0909.61.90 10 7,5 5 1902.20.30 31,1 27,6 24,2 

0203.11.00 12 10 7 0909.62.10 10 7,5 5 1902.20.90 31,1 27,6 24,2 

0203.12.00 12 10 7 0909.62.20 10 7,5 5 1902.30.20 23,3 17,5 11,7 

0203.19.00 12 10 7 0909.62.30 10 7,5 5 1902.30.90 28,6 25,5 22,3 

0203.21.00 10 7,5 5 0909.62.90 10 7,5 5 1902.40.00 31,1 27,6 24,2 

0203.22.00 10 7,5 5 0910.11.00 10 7,5 5 1903.00.00 26,7 20 13,3 

0203.29.00 10 7,5 5 0910.12.00 10 7,5 5 1904.10.10 10 7,5 5 

0204.10.00 4,7 3,5 2,3 0910.20.00 10 7,5 5 1904.10.90 10 7,5 5 

0204.21.00 4,7 3,5 2,3 0910.30.00 10 7,5 5 1904.20.10 28,6 25,5 22,3 

0204.22.00 4,7 3,5 2,3 0910.91.10 10 7,5 5 1904.20.90 28,6 25,5 22,3 

0204.23.00 4,7 3,5 2,3 0910.91.90 10 7,5 5 1904.30.00 28,6 25,5 22,3 

0204.30.00 4,7 3,5 2,3 0910.99.10 10 7,5 5 1904.90.10 28,6 25,5 22,3 

0204.41.00 4,7 3,5 2,3 0910.99.90 10 7,5 5 1904.90.90 13,3 10 6,7 

0204.42.00 4,7 3,5 2,3 1005.90.10 24,5 21,8 19,1 1905.10.00 32,7 29,1 25,5 

0204.43.00 4,7 3,5 2,3 1006.10.90 32,7 29,1 25,5 1905.20.00 32,7 29,1 25,5 

0204.50.00 4,7 3,5 2,3 1006.20.90 32,7 29,1 25,5 1905.31.10 10 7,5 5 

0205.00.00 6,7 5 3,3 1006.30.40 26,7 20 13,3 1905.31.20 10 7,5 5 

0206.10.00 5,3 4 2,7 1006.30.91 26,7 20 13,3 1905.32.00  28,6 25,5 22,3 

0206.21.00 5,3 4 2,7 1006.30.99 26,7 20 13,3 1905.40.10 32,7 29,1 25,5 

0206.22.00 5,3 4 2,7 1006.40.10 32,7 29,1 25,5 1905.40.90 32,7 29,1 25,5 

0206.29.00 5,3 4 2,7 1006.40.90 26,7 20 13,3 1905.90.10 13,3 10 6,7 

0206.30.00 4 3 2 1008.30.00 6,7 5 3,3 1905.90.20 13,3 10 6,7 

0206.41.00 4 3 2 1008.90.00 3,3 2,5 1,7 1905.90.30 24,5 21,8 19,1 

0206.49.00 4 3 2 1601.00.10 11 5,5 0 1905.90.40 24,5 21,8 19,1 

0206.80.00 4 3 2 1602.10.10  15 7,5 0 1905.90.50 24,5 21,8 19,1 

0206.90.00 6,7 5 3,3 1602.10.90 15 7,5 0 1905.90.70 24,5 21,8 19,1 

0207.11.00 26,7 20 13,3 1602.20.00 15 7,5 0 1905.90.80 13,3 10 6,7 

0207.12.00 26,7 20 13,3 1602.32.90 11 5,5 0 1905.90.90 13,3 10 6,7 

0207.13.00 26,7 20 13,3 1602.41.10 11 5,5 0 2001.90.10 28,6 25,5 22,3 
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Mã hàng 

Thuế suất VN - EAEU 

FTA (%) Mã hàng 

Thuế suất VN - EAEU 

FTA (%) Mã hàng 

Thuế suất VN - EAEU 

FTA (%) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

0207.14.10 13,3 10 6,7 1602.41.90 11 5,5 0 2001.90.90 17,5 8,8 0 

0207.14.20 13,3 10 6,7 1602.42.10 11 5,5 0 2002.10.10 20 15 10 

0207.14.30 13,3 10 6,7 1602.49.11 11 5,5 0 2002.10.90 15 7,5 0 

0207.14.91 13,3 10 6,7 1602.49.19 11 5,5 0 2002.90.10 10 5 0 

0207.14.99 13,3 10 6,7 1602.90.10 28,6 25,5 22,3 2002.90.90 10 5 0 

0207.24.00 26,7 20 13,3 1603.00.10 15 7,5 0 2003.10.00 32,7 29,1 25,5 

0207.25.00 26,7 20 13,3 1603.00.20 15 7,5 0 2003.90.10 32,7 29,1 25,5 

0207.26.00 26,7 20 13,3 1603.00.30 15 7,5 0 2003.90.90 32,7 29,1 25,5 

0207.27.10 13,3 10 6,7 1603.00.90 15 7,5 0 2004.10.00 8 6 4 

0208.10.00 6,7 5 3,3 1604.12.10 15 7,5 0 2004.90.10 20 10 0 

0208.30.00 6,7 5 3,3 1604.12.90 20 15 10 2004.90.90 20 10 0 

0208.40.10 6,7 5 3,3 1604.13.11 15 7,5 0 2005.10.90 32,7 29,1 25,5 

0208.50.00 6,7 5 3,3 1604.13.19 15 7,5 0 2005.20.99 28,6 25,5 22,3 

0210.11.00 6,7 5 3,3 1604.13.91 15 7,5 0 2005.40.00 17,5 8,8 0 

0210.12.00 6,7 5 3,3 1604.13.99 15 7,5 0 2005.51.00 28,6 25,5 22,3 

0210.19.90 6,7 5 3,3 1604.14.11 15 7,5 0 2005.60.00 20 15 10 

0210.20.00 10 7,5 5 1604.14.90 15 7,5 0 2005.70.00 20,5 18,2 15,9 

0210.91.00 13,3 10 6,7 1604.19.20 20 15 10 2005.80.00 26,7 20 13,3 

0210.92.10 13,3 10 6,7 1604.19.30 20 15 10 2005.91.00 26,2 23,3 20,4 

0210.92.90 13,3 10 6,7 1604.19.90 20 15 10 2005.99.10 16 8 0 

0210.93.00 13,3 10 6,7 1604.20.11 10 5 0 2005.99.90 16 8 0 

0210.99.10 13,3 10 6,7 1604.20.19 10 5 0 2006.00.00 17,5 8,8 0 

0210.99.20 13,3 10 6,7 1604.20.21 20 15 10 2007.10.00 17,5 8,8 0 

0210.99.90 13,3 10 6,7 1604.20.29 20 15 10 2007.91.00 28,6 25,5 22,3 

0407.21.00 Q Q Q 1604.20.91 20 15 10 2007.99.10 20 10 0 

0407.29.10 Q Q Q 1604.20.93 20 15 10 2007.99.90 20 10 0 

0407.29.90 Q Q Q 1604.20.99 20 15 10 2008.11.10 24,5 21,8 19,1 

0407.90.10 Q Q Q 1604.31.00 17,5 8,8 0 2008.11.20 12 9 6 

0407.90.20 Q Q Q 1604.32.00 17,5 8,8 0 2008.11.90 13,3 10 6,7 

0407.90.90 Q Q Q 1605.10.10 17,5 8,8 0 2008.19.10 28,6 25,5 22,3 

0408.11.00 16,4 14,5 12,7 1605.10.90 17,5 8,8 0 2008.19.90 12 9 6 

0408.19.00 16,4 14,5 12,7 1605.21.10 15 7,5 0 2008.20.00 32,7 29,1 25,5 

0408.91.00 16,4 14,5 12,7 1605.21.90 15 7,5 0 2008.30.10 32,7 29,1 25,5 

0408.99.00 16,4 14,5 12,7 1605.40.00 17,5 8,8 0 2008.30.90 32,7 29,1 25,5 

0901.11.90 10 7,5 5 1605.51.00 16,7 12,5 8,3 2008.40.10 28,6 25,5 22,3 

0901.12.90 13,3 10 6,7 1605.52.00 16,7 12,5 8,3 2008.40.90 28,6 25,5 22,3 

0901.21.20 20 15 10 1605.53.00 16,7 12,5 8,3 2008.50.10 32,7 29,1 25,5 

0901.22.20 20 15 10 1605.54.00 16,7 12,5 8,3 2008.50.90 32,7 29,1 25,5 

0901.90.20 20 15 10 1605.55.00 16,7 12,5 8,3 2008.60.10 32,7 29,1 25,5 

0902.10.90 26,7 20 13,3 1605.56.00 16,7 12,5 8,3 2008.60.90 32,7 29,1 25,5 

0902.20.90 26,7 20 13,3 1605.57.00 16,7 12,5 8,3 2008.70.10 28,6 25,5 22,3 

0902.30.90 26,7 20 13,3 1605.58.00 16,7 12,5 8,3 2008.70.90 28,6 25,5 22,3 

0903.00.00 20 15 10 1605.59.00 16,7 12,5 8,3 2008.80.10 28,6 25,5 22,3 

0904.11.10 13,3 10 6,7 1605.61.00 16,7 12,5 8,3 2008.80.90 28,6 25,5 22,3 

0904.11.90 13,3 10 6,7 1605.62.00 16,7 12,5 8,3 2008.91.00 32,7 29,1 25,5 
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Mã hàng 

Thuế suất VN - EAEU 

FTA (%) Mã hàng 

Thuế suất VN - EAEU 

FTA (%) Mã hàng 

Thuế suất VN - EAEU 

FTA (%) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

0904.12.10 13,3 10 6,7 1605.63.00 16,7 12,5 8,3 2008.93.00 24,5 21,8 19,1 

0904.12.20 13,3 10 6,7 1605.69.00 16,7 12,5 8,3 2008.97.10 24,5 21,8 19,1 

0904.12.90 13,3 10 6,7 1901.10.10 8,2 7,3 6,4 2008.97.20 24,5 21,8 19,1 

0904.21.10 13,3 10 6,7 1901.10.20 8,2 7,3 6,4 2008.97.90 24,5 21,8 19,1 

0904.21.90 13,3 10 6,7 1901.10.30 16,4 14,5 12,7 2008.99.10 32,7 29,1 25,5 

0904.22.10 13,3 10 6,7 1901.10.91 8,2 7,3 6,4 2008.99.20 32,7 29,1 25,5 

0904.22.90 13,3 10 6,7 1901.10.99 8,2 7,3 6,4 2008.99.30 32,7 29,1 25,5 

0905.10.00 13,3 10 6,7 1901.20.10 12,3 10,9 9,5 2008.99.40 24,5 21,8 19,1 

0905.20.00 13,3 10 6,7 1901.20.20 12,3 10,9 9,5 2008.99.90 24,5 21,8 19,1 

0906.11.00 13,3 10 6,7 1901.20.30 12,3 10,9 9,5 2009.11.00 10 5 0 

0906.19.00 13,3 10 6,7 1901.20.40 12,3 10,9 9,5 2009.12.00 24,5 21,8 19,1 

0906.20.00 13,3 10 6,7 1901.90.11 8,2 7,3 6,4 2009.19.00 15 7,5 0 

0907.10.00 13,3 10 6,7 1901.90.19 8,2 7,3 6,4 2009.21.00 28,6 25,5 22,3 

0907.20.00  13,3 10 6,7 1901.90.20 8,2 7,3 6,4 2009.29.00 17,5 8,8 0 

0908.11.00 13,3 10 6,7 1901.90.31 8,2 7,3 6,4 2009.31.00 28,6 25,5 22,3 

0908.12.00 13,3 10 6,7 1901.90.32 8,2 7,3 6,4 2009.39.00 17,5 8,8 0 

0908.21.00 13,3 10 6,7 1901.90.39 8,2 7,3 6,4 2009.41.00 28,6 25,5 22,3 

0908.22.00 13,3 10 6,7 1901.90.41 16,4 14,5 12,7 2009.49.00 28,6 25,5 22,3 

0908.31.00 13,3 10 6,7 1901.90.49 16,4 14,5 12,7 2009.50.00 17,5 8,8 0 

0908.32.00 13,3 10 6,7 1901.90.91 8,2 7,3 6,4 2009.61.00 17,5 8,8 0 

0909.21.00 10 7,5 5 1901.90.99 12,3 10,9 9,5 2009.69.00 15 7,5 0 

0909.22.00 10 7,5 5 1902.11.00 31,1 27,6 24,2 2009.71.00 15 7,5 0 

0909.31.00 10 7,5 5 1902.19.20 31,1 27,6 24,2 2009.79.00 12,5 6,3 0 

0909.32.00 10 7,5 5 1902.19.30 13,3 10 6,7 2009.81.10 20,5 18,2 15,9 

0909.61.10 10 7,5 5 1902.19.40 13,3 10 6,7 2009.81.90 20,5 18,2 15,9 

0909.61.20 10 7,5 5 1902.19.90 13,3 10 6,7 2009.89.10 20,5 18,2 15,9 

0909.61.30 10 7,5 5 1902.20.10 31,1 27,6 24,2 2009.89.91 20,5 18,2 15,9 

        2009.89.99 20,5 18,2 15,9 

Nguồn: Nghị định số 137/2016/NĐ - CP 

(Ký hiệu “Q”: Hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan từ Liên minh Kinh 

tế Á - Âu; hạn ngạch do Bộ C ng Thương   ng bố; thuế suất thuế nhập khẩu 

ngoài hạn ngạch áp dụng theo quy định của Chính phủ tại thời điểm nhập khẩu) 

1.2. Rào cản phi thuế quan 

Quy tắc xuất xứ: Hàng hóa sẽ đƣợc coi là có xuất xứ tại một bên (Việt 

Nam hoặc Liên minh) nếu:  

- Có xuất xứ thuần túy hoặc đƣợc sản xuất toàn bộ tại một bên. 

- Đƣợc sản xuất toàn bộ tại một hay hai bên, từ những nguyên vật liệu 

có xuất xứ từ một hay hai bên. 

- Đƣợc sản xuất tại một bên, sử dụng nguyên vật liệu không có xuất xứ 

nội khối nhƣng đáp ứng đƣợc các yêu cầu về Quy tắc xuất xứ cụ thể từng 

mặt hàng đƣợc quy định trong Hiệp định.  
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Nói chung, Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng trong Hiệp định Thƣơng 

mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu khá đơn giản, thông 

thƣờng hàng hóa chỉ cần có hàm lƣợng giá trị gia tăng - VAC ≥ 40% (một 

số có yêu cầu VAC ≥ 50 - 60%) hoặc có sự chuyển đổi mã HS ở cấp độ 2, 

4, 6 số là đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế quan.  

* Chú ý, VAC đượ  tính theo   ng thứ : (Trị giá FOB - Trị giá nguyên 

vật liệu  h ng  ó xuất xứ)/Trị giá FOB x 100%.  

Ngoài ra, Hiệp định có quy định về Tỷ lệ không đáng kể (De Minimis) 

cho phép hàng hóa không đáp ứng đƣợc yêu cầu về chuyển đổi mã HS vẫn 

đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế quan nếu có hàm lƣợng nguyên liệu không có xuất 

xứ không vƣợt quá 10% giá FOB của hàng hóa. 

Chứng nhận xuất xứ: Hiệp định VN - EAEU FTA vẫn áp dụng quy 

trình cấp chứng nhận xuất xứ thông qua một cơ quan có thẩm quyền do 

nhà nƣớc quy định.  

Theo Hiệp định này, Việt Nam và Liên minh đã cam kết sẽ nỗ lực để áp 

dụng Hệ thống xác minh và chứng nhận xuất xứ điện tử (EOCVS) trong 

vòng tối đa 2 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực nhằm xây dựng cơ sở 

dữ liệu mạng ghi lại thông tin của tất cả Giấy chứng nhận xuất xứ đƣợc cấp 

bởi cơ quan đƣợc ủy quyền, và cơ quan hải quan nƣớc nhập khẩu có thể 

truy cập và kiểm tra tính hiệu lực và nội dung của tất cả Giấy chứng nhận 

xuất xứ đã đƣợc cấp. 

Một số lƣu ý trong quy tắc xuất xứ Hiệp định FTA VN - EAEU FTA 

Điều khoản Tạm ngừng ƣu đãi: Hiệp định FTA VN - EAEU FTA cho 

phép bên nhập khẩu tạm ngừng ƣu đãi thuế quan nếu phát hiện có gian lận 

xuất xứ hoặc nƣớc xuất khẩu không hợp tác xác minh xuất xứ một cách có hệ 

thống. Bên nhập khẩu áp dụng ngừng ƣu đãi theo từng bƣớc: 

- Đối với lô hàng vi phạm; 

- Đối với hàng hóa của các doanh nghiệp có liên quan; 

- Đối với toàn bộ hàng hóa giống hệt theo phân loại danh mục hàng 

hóa (HS cấp độ 8 - 10 số) nếu các biện pháp trƣớc không đủ để ngăn chặn 

các hành vi gian lận. 

Trƣớc khi áp dụng điều khoản, hai bên phải thực hiện quy trình tham 

vấn chặt chẽ để khắc phục vấn đề. Thời gian áp dụng tạm ngừng ƣu đãi là 

04 tháng và đƣợc phép gia hạn 03 tháng. 

Điều khoản Mua bán trực tiếp: Điều khoản này cho phép áp dụng 

hóa đơn nƣớc thứ ba ngoài Hiệp định nhƣng loại trừ một số quốc đảo phía 

Liên minh Kinh tế Á - Âu cho rằng có nguy cơ gian lận thƣơng mại. Do 

chính sách thuế của các quốc đảo này (thuế nhập khẩu 0%), hàng hóa tăng 

khả năng gian lận thuế khi có sự tham gia phát hành hóa đơn của công ty 

trung gian đặt trụ sở tại các quốc đảo đó. Các cơ quan có thẩm quyền của 
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hai bên đã đàm phán, xây dựng danh mục 30 quốc đảo không đƣợc áp 

dụng hóa đơn nƣớc thứ ba khi hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Liên 

minh Kinh tế Á - Âu. 

Quy định về hợp tác hành chính: Hiệp định FTA VN - EAEU yêu cầu 

cơ quan có thẩm quyền hai bên thông báo mẫu con dấu của tổ chức đƣợc 

ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Hiệp định FTA VN - EAEU 

(C/O EAV). Quy định mới trong Hiệp định FTA VN - EAEU tạo thuận lợi hơn 

cho doanh nghiệp trong quá trình thông quan hàng hóa khi khác biệt về 

mẫu chữ ký không còn là nguyên nhân khiến C/O bị nghi ngờ tính xác thực. 

Quy định về mức linh hoạt (de minimis): Hiệp định FTA VN - EAEU 

cho phép áp dụng nguyên tắc linh hoạt 15% tính theo giá FOB đối với đơn 

vị sản phẩm hoặc bộ sản phẩm. Ví dụ, một bộ sản phẩm gồm nhiều sản 

phẩm đơn lẻ vẫn đƣợc coi là có xuất xứ khi 15% trị giá tổng sản phẩm 

không đạt xuất xứ. Mức linh hoạt này là 15% tính theo giá xuất xƣởng trong 

khuôn khổ GSP và 10% theo giá FOB tại các FTA Việt Nam đã tham gia. 

Quy định về C/O EAV: C/O EAV không hạn chế số lƣợng mặt hàng 

khai báo khi cho phép sử dụng tờ khai báo đính kèm C/O. Các bên nỗ lực 

triển khai áp dụng Hệ thống Xác minh và chứng nhận xuất xứ điện tử 

(EOCVS) không muộn hơn 2 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực. Mục 

tiêu của EOCVS là việc xây dựng cơ sở dữ liệu mạng ghi lại thông tin của 

C/O EAV để kiểm tra tính xác thực. 

Quy định về công đoạn gia công đơn giản: Nhằm ngăn chặn gian 

lận thƣơng mại, tránh tình trạng hàng hóa từ nƣớc thứ ba chuyển tải qua 

một bên tham gia Hiệp định rồi tiếp tục xuất khẩu sang bên kia để đƣợc 

hƣởng lợi thông qua Hiệp định FTA VN - EAEU, quy định về công đoạn gia 

công đơn giản đƣợc thiết kế chi tiết, phù hợp với quy trình sản xuất hàng 

hóa, đảm bảo đúng hàng hóa có xuất xứ đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế quan. 

Quy tắc cụ thể mặt hàng Hiệp định FTA VN - EAEU đƣợc tích hợp tại 

một Danh mục theo biểu thuế ở cấp độ HS 6 số.  

Nhằm hƣớng dẫn việc thực hiện các cam kết trong khuôn khổ Hiệp 

định, Bộ Công Thƣơng đã ban hành Thông tƣ số 21/2016/TT-BCT ngày 20 

tháng 9 năm 2016 hƣớng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 

Hiệp định Thƣơng mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu.  

Sản phẩm Quy tắc xuất xứ 

Chè 
Chuyển đổi HS 2 số; Một số sản phẩm cho phép chuyển đổi 

mã HS 2 số hoặc hàm lƣợng giá trị gia tăng ≥ 40% 

Các sản phẩm 

nông nghiệp 
Đa số có yêu cầu xuất xứ nội khối 
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1.3. Hồ sơ mẫu 

C/O mẫu EAV 

1. Exporter (business name, address and 
country) 

4. No. ________ 
EAEU - VN FTA 

Certificate of Origin 
Form EAV 

Issued in 
________________________________________ 

(country) 
 
For submission to 

________________________________________ 
(country) 

2. Importer/Consignee (business name, 
address and country) 

3. Means of transport and route (as far as 
known) 

5. For official use 

6. Item 
No. 

7. Number 
and kind of 
packages 

8. Descriptio
n of goods 

9. Origin 
criterion 

10. Quantity of 
goods 

11. Number and 
date of invoice 

      

12. Certification 
 

It is hereby certified, on the basis  
of control carried out, that the 
declaration by the applicant is 
correct. 

 
 
 
 
 
Place Date Signature Stamp 

13. Declaration by the applicant 
 

The undersigned hereby declares 
that the above details are correct,  
that all goods were produced in 
 ____________________________________ 

(country) 
 

and that they comply with the rules of origin as 
provided for in Chapter 4 (Rules of Origin) of the 
EAEU - VN FTA 
 

 Place Date Signature Stamp 

Additional Sheet of Certificate of Origin (Form EAV) No. ___ 

6. Item 
No. 

7. Number 
and kind  
of packages 

8. Descriptio
n of goods 

9. Origin 
criterion 

10. Quantity  
of goods 

11. Number and 
date of invoice 

      

12. Certification 
 

It is hereby certified, on the basis  
of control carried out, that the 
declaration by the applicant is 
correct.  

 
 
 

Place Date Signature Stamp 

13. Declaration by the applicant 
 

The undersigned hereby declares that the above 
details are correct, that all goods were produced in 

 _____________________________ 
(country) 

and that they comply with the rules of origin as 
provided for in Chapter 4 (Rules of Origin) of the 
EAEU - VN FTA 

 Place Date Signature Stamp 
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1.4. Một số lưu ý đối với hàng nông sản và thực phẩm chế biến 

Trong Hiệp định, đối với mặt hàng gạo, Liên minh chỉ cho Việt Nam 

mức hạn ngạch xuất khẩu là 10.000 tấn/năm với thuế suất 0% và áp dụng 

mức thuế suất tối huệ quốc (MFN) ngoài hạn ngạch thay vì 0%. Nhƣ vậy lợi 

thế cho gạo là không nhiều, bên cạnh đó nhu cầu của các nƣớc thuộc Liên 

minh tùy theo sản lƣợng hàng năm, không theo quy luật ổn định. 

Về mặt hàng chè, Hiệp định không cam kết giảm thuế đối với chè xanh 

đóng gói dƣới 3 kg. Cà phê, hồ tiêu chỉ áp dụng thuế 0% với nguyên liệu 

thô từ Việt Nam. Nhƣ vậy có thể thấy, các mặt hàng chè, hồ tiêu và cà phê, 

những thế mạnh của Việt Nam, muốn xuất khẩu mang lại giá trị cao thì phải 

chế biến sâu, nhƣng các sản phẩm này chỉ đƣợc hƣởng lợi thuế 0% ở 

những sản phẩm thô, còn chế biến sâu không đƣợc hƣởng lợi. 

Bảng 3: Cam kết của EAEU về hạn ngạch thuế quan đối với gạo Việt Nam 

Mã HS   Mô tả 
Số lƣợng 

hạn 
ngạch  

Thuế suất 
trong hạn 
ngạch (%) 

Mức thuế 
suất ngoài 
hạn ngạch 

1006.30.6700 
Gạo đồ hạt dài (Parboiled 
rice) với tỷ lệ độ dài/rộng bằng 
hoặc lớn hơn 3 10.000 tấn 

0 
Theo quy 
định hiện 
hành 

1006.30.9800 
Gạo hạt dài loại khác với tỷ lệ độ 
dài/rộng bằng hoặc lớn hơn 3 

0 
Theo quy định 
hiện hành 

2. Hiệp định Thƣơng mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) 

2.1. Cam kết cắt giảm thuế của Việt Nam và Hàn Quốc trong VKFTA 

2.1.1. C m  ết  ắt giảm thuế  ủ  Việt N m 

Theo biểu thuế nhập khẩu ƣu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện 

Hiệp định Thƣơng mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018 

kèm theo Nghị định số: 131/2016/NĐ-CP, nhiều dòng thuế đối với ngành 

nông sản và thực phẩm chế biến đã ở mức 0%.  

Bảng 4: Biểu thuế Việt Nam áp dụng cho Hàn Quốc theo VKFTA 

Mã HS 
Thuế suất VKFTA (%) 

Mã HS 
Thuế suất VKFTA (%) 

Mã HS 
Thuế suất VKFTA (%) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
0207.11.00 30 25 20 0407.90.10 30 30 30 1901.90.49 20 20 20 

0207.12.00 30 25 20 0407.90.20 30 30 30 1901.90.99 15 15 15 

0207.13.00 30 25 20 0407.90.90 30 30 30 1902.30.40 10 10 0 

0207.14.10 15 12,5 10 0902.10.90 10 10 0 1904.10.90 10 10 0 

0207.14.20 15 12,5 10 1901.10.20 5 5 0 1905.31.10 10 10 0 

0207.14.99 15 12,5 10 1901.10.30 12 8 4 1905.31.20 10 10 0 

0207.25.00 5 5 0 1901.10.99 5 5 0 1905.32.00 10 10 0 

0402.21.20 5 5 0 1901.90.31 10 10 10 1905.90.30 10 10 0 

0407.21.00 30 30 30 1901.90.39.10 5 5 0 1905.90.80 10 10 0 

0407.29.10 30 30 30 1901.90.39.90 10 10 10 1905.90.90 10 10 0 

0407.29.90 30 30 30 1901.90.41 20 20 20 2008.19.90 10 10 0 

Nguồn: Nghị định số 131/2016/NĐ-CP 
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2.1.2. C m  ết  ắt giảm thuế  ủ  Hàn Quố  

Diễn giải lộ trình cắt giảm thuế trong VKFTA 

Ký 

hiệu 
Lộ trình 

Y-3 

Thuế quan sẽ đƣợc giảm dần đều trong 3 năm từ thuế suất cơ sở, 

bắt đầu từ ngày Hiệp định có hiệu lực, và hàng hóa này sẽ không 

chịu thuế hải quan từ ngày 01 tháng 01 của năm thứ ba; 

Y-5 

Thuế quan sẽ đƣợc giảm dần đều trong 5 năm từ thuế suất cơ sở 

bắt đầu từ ngày Hiệp định có hiệu lực, và hàng hóa này sẽ không 

chịu thuế hải quan từ ngày 1 tháng 1 của năm thứ năm; 

Y-7 

Thuế quan sẽ đƣợc giảm dần đều trong 7 năm từ thuế suất cơ sở 

bắt đầu từ ngày Hiệp định có hiệu lực, và hàng hóa này sẽ không 

chịu thuế hải quan từ ngày 1 tháng 1 của năm thứ bảy; 

Y-10 

Thuế quan sẽ đƣợc giảm dần đều trong 10 năm từ thuế suất cơ sở 

bắt đầu từ ngày Hiệp định có hiệu lực, và hàng hóa này sẽ không 

chịu thuế hải quan từ ngày 1 tháng 1 của năm thứ mƣời; 

E Thuế quan đƣợc duy trì ở mức thuế suất cơ sở 

S-1  
Sẽ duy trì mức thuế cơ sở đến trƣớc 01/01/2016 và sẽ giảm xuống 

còn 0-5% không muộn hơn 01/01/2016; 

B-1  

Sẽ duy trì mức thuế cơ sở đến trƣớc 01/01/2016, và sẽ giảm không ít hơn 

20% mức thuế MFN đƣợc áp dụng theo Hiệp định Thƣơng mại Tự 

do ASEAN - Hàn Quốc
1
 không muộn hơn 01/01/2016

2
; 

C 

Sẽ duy trì mức thuế cơ sở đến trƣớc 01/01/2016 và sẽ giảm không ít 

hơn 50% mức thuế MFN đƣợc áp dụng theo Hiệp định Thƣơng mại 

Tự do ASEAN - Hàn Quốc không muộn hơn 01/01/2016 

R 

Những hàng hóa không có nghĩa vụ về thuế theo Hiệp định này sẽ 

đƣợc áp dụng theo lộ trình R. Hiệp định này sẽ không ảnh hƣởng tới 

quyền và nghĩa vụ của Hàn Quốc khi thực hiện các cam kết đƣợc đề 

ra trong tài liệu WT/Let/492 của WTO (chứng nhận về sửa đổi và cải 

chính Biểu LX - Hàn Quốc) ngày 13/4/2015 và bất kỳ sửa đổi nào sau đó. 

Trong VKFTA, Hàn Quốc cam kết cắt giảm thuế hoàn toàn với một số 

dòng hàng nông sản và thực phẩm chế biến nhập khẩu từ Việt Nam đáp 

ứng đầy đủ yêu cầu xuất xứ hàng hóa kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực. 

Các mã hàng chƣa đƣợc đƣa về mức 0% đƣợc tổng hợp tại biểu: 

                                                      
 

1
 Mức thuế MFN đƣợc áp dụng theo Hiệp định thƣơng mại tự do ASEAN-Hàn Quốc 

nghĩa là mức thuế mà Hàn Quốc áp dụng từ 01/01/2005 
2
 Nếu mức thuế giảm theo tiểu mục này cao hơn mức thuế cơ sở thì sẽ áp dụng mức thuế cơ sở 
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Bảng 5: Cam kết cắt giảm thuế của Hàn Quốc đối với Việt Nam  

theo VKFTA 

Mã HS 
Thuế  

cơ sở 

Lộ 

trình 
Mã HS Thuế cơ sở 

Lộ 

trình 
Mã HS 

Thuế 

cơ sở 

Lộ 

trình 

0102.29.20.00 40 B-1 0406.90.30.00 20 S-1 1604.14.10.29 20 E 

0102.39.20.00 40 B-1 0406.90.40.00 20 S-1 1604.14.10.31 20 E 

0102.90.90.20 40 B-1 0406.90.90.00 20 S-1 1604.14.10.32 20 E 

0106.20.20.00 8 Y-5 0407.11.00.00 20 S-1 1604.14.10.39 20 E 

0201.10.00.00 40 B-1 0407.19.00.00 20 S-1 1604.14.90.00 20 Y-10 

0201.20.10.00 40 B-1 0406.90.30.00 20 S-1 1604.17.90.00 20 Y-5 

0201.20.90.00 40 B-1 0406.90.40.00 20 S-1 1604.19.90.90 20 Y-5 

0201.30.00.00 40 B-1 0406.90.90.00 20 S-1 1604.20.40.10 20 Y-5 

0202.10.00.00 40 B-1 0407.11.00.00 20 S-1 1604.20.40.90 20 Y-5 

0202.20.10.00 40 E 0407.19.00.00 36 E 1604.20.90.00 20 Y-5 

0202.20.90.00 40 E 0404.90.20.00 36 E 1605.21.90.00 20 HNTQ3 

0202.30.00.00 40 E 0405.10.00.00 89 B-1 1605.51.90.00 20 Y-5 

0203.11.00.00 22,5 B-1 0405.90.00.00 89 B-1 1605.52.90.00 20 Y-5 

0203.12.00.00 22,5 B-1 0406.10.10.10 36 E 1605.54.10.90 20 Y-5 

0203.19.10.00 22,5 E 0406.10.10.20 36 E 1605.54.20.91 20 B-1 

0203.19.90.00 22,5 E 0406.10.10.90 36 E 1605.54.20.99 20 Y-5 

0203.21.00.00 25 B-1 0406.10.20.00 20 Y-3 1605.55.90.00 20 Y-5 

0203.22.00.00 25 B-1 0406.20.00.00 36 B-1 1605.56.10.90 20 Y-5 

0203.29.10.00 25 Y-10 0406.30.00.00 36 B-1 1605.56.20.90 20 Y-3 

0203.29.90.00 25 Y-10 0406.40.00.00 20 Y-3 1605.56.90.90 20 Y-5 

0206.10.00.00 18 Y-3 0406.90.10.00 36 E 1605.57.90.00 20 Y-5 

0206.21.00.00 18 Y-3 0406.90.20.00 36 E 1605.58.90.00 20 Y-3 

0206.22.00.00 18 Y-3 0406.90.30.00 36 E 1605.59.20.90 20 Y-5 

0206.29.10.00 18 B-1 0406.90.40.00 36 E 1605.59.90.90 20 Y-5 

0206.29.20.00 18 B-1 0406.90.90.00 36 E 1605.62.90.00 20 Y-5 

0206.29.90.00 18 B-1 0407.11.00.00 27 B-1 1605.63.90.00 20 Y-3 

0206.30.00.00 18 B-1 0407.19.00.00 27 B-1 1605.69.90.00 20 Y-5 

0206.41.00.00 18 B-1 0407.21.00.00 20 Y-3 1901.10.10.10 36 B-1 

0206.49.10.00 18 B-1 0407.29.00.00 20 Y-3 1901.10.10.90 40 B-1 

                                                      
3 HNTQ: (a) Tổng số lƣợng hàng hóa có xuất xứ Việt Nam đƣợc cho phép nhập khẩu miễn 

thuế trong một năm cụ thể đƣợc quy định chi tiết nhƣ sau: 

Năm Lƣợng (Tấn) Năm Lƣợng (Tấn) 

1 

2 

3 

10.000 

11.000 

12.100 

4 

5 

6 

13.310 

14.641 

15.000 

Sau năm thứ sáu, số lƣợng trong hạn ngạch sẽ duy trì nhƣ lƣợng của năm thứ sáu; 

(b) Thuế hải quan của hàng hóa đƣợc nhập khẩu với tổng lƣợng vƣợt quá lƣợng đƣợc 

liệt kê trong điểm (a) cần phải theo quy định phù hợp với lộ trình “E” nhƣ đã mô tả trong 

điểm 1(h) của Phụ lục 2-A Hiệp định VKFTA; 
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Mã HS 
Thuế  

cơ sở 

Lộ 

trình 
Mã HS Thuế cơ sở 

Lộ 

trình 
Mã HS 

Thuế 

cơ sở 

Lộ 

trình 

0206.49.90.00 18 B-1 0407.90.00.00 20 Y-3 1901.20.10.00 - R 

0206.80.00.00 18 B-1 0408.91.00.00 20 Y-3 1901.20.90.00 - R 

0206.90.00.00 18 B-1 0408.99.10.00 41,6 B-1 1901.90.10.00 30 B-1 

0207.11.10.00 18 B-1 0408.99.90.00 20 Y-3 1901.90.20.10 36 E 

0207.11.90.00 18 B-1 0506.90.20.00 20 Y-3 1901.90.20.20 36 E 

0207.12.10.00 20 B-1 0507.90.11.10 20 B-1 1901.90.90.91 - R 

0207.12.90.00 20 B-1 0507.90.11.90 20 B-1 1901.90.90.99 - R 

0207.13.10.10 18 E 0507.90.12.00 20 B-1 1902.19.10.00 5 Y-3 

0207.13.10.20 18 E 0902.10.00.00 513,6 E 1902.19.20.00 20 Y-5 

0207.13.10.30 18 E 0902.20.00.00 513,6 E 1904.10.90.00 5,4 Y-3 

0207.13.10.90 18 E 0904.21.00.00 270% hoặc 6,210 won/kg, 

theo thuế suất cao hơn 

E 1904.20.10.00 20 S-1 

0207.13.20.10 22,5 B-1 0904.22.00.00 E 1904.20.90.00 5,4 Y-3 

0207.13.20.90 27 E 0910.11.10.00 377.3% hoặc 931 won/kg, 

theo thuế suất cao hơn 

 

B-1 1904.90.10.10 50 B-1 

0207.14.10.10 20 E 0910.11.20.00 Y-10 1904.90.10.90 8 B-1 

0207.14.10.20 20 E 0910.11.90.00 Y-10 1904.90.90.00 8 Y-3 

0207.14.10.30 20 E 0910.12.10.00 Y-10 1905.90.10.50 8 Y-5 

0207.14.10.90 20 E 0910.12.20.00 Y-10 1905.90.90.20 8 Y-3 

0207.14.20.10 20 Y-3 0910.12.90.00 Y-10 2001.90.10.00 30 B-1 

0207.14.20.90 20 Y-3 1003.10.10.00 513 C 2001.90.90.40 20 S-1 

0207.41.00.00 18 B-1 

1003.10.20.00 

324% hoặc 326 won/kg, 

theo thuế suất cao hơn 

C 

2001.90.90.60 

30 B-1 

0207.42.00.00 18 B-1 

1003.10.30.00 

299.7% hoặc 361 won/kg, 

theo thuế suất cao hơn 

C 

2001.90.90.70 

30 B-1 

0207.44.10.00 18 B-1 1003.10.90.00 299,7 C 2001.90.90.90 30 C 

0207.45.10.00 18 E 1003.90.10.00 513 C 2004.10.00.00 18 Y-5 

0207.51.00.00 18 B-1 

1003.90.20.00 

324% hoặc 326 won/kg, 

theo thuế suất cao hơn 

C 

2005.80.00.00 

15 Y-3 

0207.52.00.00 18 B-1 

1003.90.30.00 

299.7% hoặc 361 won/kg, 

theo thuế suất cao hơn 

C 

2005.99.10.00 

20 B-1 

0207.54.10.00 18 B-1 1003.90.90.00 299,7 C 2006.00.10.00 30 B-1 

0207.55.10.00 18 E 1005.90.20.00 630 C 2006.00.20.00 30 B-1 

0207.60.10.00 18 B-1 1005.90.90.00 328 C 2006.00.30.00 30 C 

0207.60.20.00 18 B-1 1006.10.00.00 - R 2007.91.10.00 20 Y-5 

0207.60.31.00 18 B-1 1006.20.10.00 - R 2007.99.10.00 30 B-1 

0207.60.41.00 18 E 1006.20.20.00 - R 2008.11.90.00 63,9 B-1 

0210.11.00.00 25 B-1 1006.30.10.00 - R 2008.20.00.00 45 Y-10 

0210.12.00.00 30 B-1 1006.30.20.00 - R 2008.30.10.00 45 B-1 

0210.19.00.00 25 B-1 1006.40.00.00 - R 2008.30.90.00 45 B-1 

0210.20.10.00 20 Y-3 1008.10.00.00 256,1 B-1 2008.40.00.00 45 B-1 

0210.99.10.20 20 Y-3 1008.40.00.00 800,3 C 2008.50.00.00 20 S-1 

0401.10.00.00 36 B-1 1008.50.00.00 800,3 C 2008.60.00.00 20 S-1 

0401.20.00.00 36 B-1 1008.60.00.00 800,3 C 2008.80.00.00 20 S-1 
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Mã HS 
Thuế  

cơ sở 

Lộ 

trình 
Mã HS Thuế cơ sở 

Lộ 

trình 
Mã HS 

Thuế 

cơ sở 

Lộ 

trình 

0401.40.10.00 36 B-1 1008.90.00.00 800,3 C 2008.93.00.00 45 B-1 

0401.40.90.00 36 B-1 1601.00.10.00 18 B-1 2008.97.10.10 50 Y-10 

0401.50.10.00 36 B-1 1601.00.90.00 30 B-1 2008.97.10.90 45 B-1 

0401.50.90.00 36 B-1 1602.10.00.00 30 B-1 2008.97.20.00 20 S-1 

0402.10.10.10 176 B-1 1602.32.10.10 30 B-1 2008.97.90.00 45 Y-10 

0402.10.10.90 176 B-1 1602.32.10.90 30 E 2008.99.10.00 45 B-1 

0402.10.90.00 176 B-1 1602.32.90.00 30 E 2008.99.20.00 45 C 

0402.21.10.00 176 B-1 1602.39.10.00 30 B-1 2008.99.30.00 45 B-1 

0402.21.90.00 176 B-1 1602.39.90.00 30 B-1 2008.99.40.00 45 B-1 

0402.29.00.00 176 B-1 1602.41.10.00 30 B-1 2008.99.90.00 45 Y-10 

0402.91.10.00 89 B-1 1602.41.90.00 27 B-1 2009.11.00.00 54 C 

0402.91.90.00 89 B-1 1602.42.10.00 30 B-1 2009.12.00.00 20 S-1 

0402.99.10.00 89 B-1 1602.42.90.00 27 B-1 2009.19.00.00 54 C 

0402.99.90.00 89 B-1 1602.49.10.00 30 E 2009.31.10.00 20 Y-5 

0403.10.10.00 36 B-1 1602.49.90.00 27 E 2009.31.20.00 20 S-1 

0403.10.20.00 36 B-1 1602.50.10.00 72 B-1 2009.31.90.00 20 S-1 

0403.10.90.00 36 B-1 1602.50.90.00 72 B-1 2009.39.20.00 20 S-1 

0403.90.10.00 89 B-1 1603.00.10.00 30 B-1 2009.39.90.00 20 Y-5 

0403.90.20.00 20 Y-3 1603.00.20.00 30 B-1 2009.41.00.00 50 B-1 

0403.90.90.00 20 Y-3 1604.13.10.00 20 Y-5 2009.49.00.00 20 Y-5 

0404.10.10.11 20 S-1 1604.14.10.11 20 E 2009.69.00.00 20 S-1 

0404.10.10.19 20 S-1 1604.14.10.12 20 E 2009.71.00.00 20 S-1 

0404.10.10.91 20 S-1 1604.14.10.19 20 Y-10 2009.81.00.00 50 B-1 

0404.10.10.99 20 S-1 1604.14.10.21 20 E 2009.89.10.10 50 B-1 

0404.10.21.11 20 S-1 1604.14.10.22 20 E 2009.89.10.90 50 Y-10 

Nguồn: ww.fta.go.kr 

2.2. Quy định thị trường 

2.2.1. Thủ tụ  xuất nhập  hẩu hàng hó  vào Hàn Quố  

Hiện nay thủ tục thông quan hải quan Hàn Quốc khá đơn giản. Hệ 

thống xin phép nhập khẩu đƣợc thay thế bằng hệ thống khai báo nhập 

khẩu. Những mặt hàng nhập khẩu bởi những công ty không vi phạm luật 

thƣơng mại sẽ đƣợc thông quan sau khi Hải quan chấp nhận tờ khai hải 

quan cho những mặt hàng đó và hàng hóa không cần phải kiểm tra bởi Hải 

quan. Nếu tờ khai hải quan đối với hàng nhập khẩu không có chi tiết gì về 

việc hàng hóa bị lỗi /hỏng… thì hàng hóa sẽ đƣợc phép thông quan. Hàng 

hóa có thể đƣợc nhập khẩu trƣớc khi khai báo nhập khẩu và trả thuế. 

Ngƣời xuất nhập khẩu chỉ cần khai báo xuất nhập khẩu hàng hóa qua máy 

tính, sau đó dữ liệu sẽ chuyển tới các cơ quan quản lý xuất nhập khẩu. 

2.2.2. Thuế nhập  hẩu 
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Thuế hải quan: Hàn Quốc áp dụng mức thuế 8% cho hầu hết các loại 

hàng hóa. giá trị tính thế áp dụng trên giá thực tế trả cho nhà xuất khẩu 

cộng với phí bảo hiểm và vận chuyển (CIF). 

Thuế giá trị gia tăng: đƣợc áp dụng cho tất cả các loại hàng hóa nhập 

khẩu, tỉ lệ áp dụng hiện nay là 10%, giá trị tính thuế áp dụng trên trị giá CIF 

của hàng hóa. 

2.2.3. Quy tr nh th ng qu n thự  phẩm nhập  hẩu vào Hàn Quố  

Sản phẩm thực phẩm nhập khẩu vào Hàn Quốc cần phải thực hiện 

chặt chẽ quy trình cơ bản sau: 

a. Trƣớc khi nhập khẩu vào Hàn Quốc, nhà nhập khẩu thực phẩm phải 

mở: Tờ khai hải quan nhập khẩu cho hàng thực phẩm” (Import Declaration 

for food) để Cục trƣởng KFDA hoặc Giám đốc Cục Trạm kiểm định Quốc gia 

xem xét; 

b. Cục trƣởng KFDA sẽ tiến hành các bƣớc kiểm tra và thẩm tra đối 

với hàng thực phẩm nhập khẩu. Có nhiều phƣơng pháp áp dụng cho việc 

thẩm tra và kiểm tra khác nhau cho các trƣờng hợp khác nhau, và đƣợc 

phân chia theo các bƣớc gồm thẩm tra trên hồ sơ, thẩm tra trong phòng thí 

nghiệm, thẩm tra trực quan và cảm quan, thẩm tra mẫu xác suất; 

c. Nếu một sản phẩm thực phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tiêu 

chuẩn của Hàn Quốc, KFDA sẽ ban hành chứng nhận hay chứng chỉ cho 

nhập khẩu. Hàng thực phẩm nhập khẩu sẽ đƣợc thông quan và đƣợc phân 

phối ngay trên thị trƣờng; 

d. Ngƣợc lại, nếu sản phẩm thực phẩm không đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện và quy định tiêu chuẩn của Hàn Quốc, KFDA sẽ thông báo cho 

nhà nhập khẩu về sự vi phạm tiêu chuẩn. Nhà nhập khẩu có thể sửa chữa 

những lỗi vi phạm (thƣờng liên quan đến nhãn sản phẩm) và nộp lại hồ sơ 

xin chứng nhận của KFDA. Với những lỗi về mặt vệ sinh, chất lƣợng nhập 

khẩu thì nhà nhập khẩu buộc phải tiêu hủy hoặc tái xuất hàng nhập khẩu. 

Quy định nhập khẩu của Hàn Quốc đối với một số mặt hàng thực 

phẩm cụ thể nhƣ sau: Đối với hàng thực phẩm là thịt các loại, hàng thực 

phẩm là thịt gia súc, gia cầm các loại đƣợc điều chỉnh bởi 2 đạo luật: Luật 

Vệ sinh Thực phẩm và Luật Kiểm soát Chế biến sản phẩm Gia súc.  

Để có thể đƣợc thông quan nhập khẩu vào Hàn Quốc, các thực phẩm 

đƣợc chế biến từ thịt động vật cần phải có cả chứng chỉ kiểm dịch động vật từ 

NVRQS (theo Luật Kiểm soát Chế biến Sản phẩm Gia súc) và chứng nhận 

vệ sinh thực phẩm nhập khẩu bởi KFDA (theo Luật Vệ sinh Thực phẩm). 

Bên cạnh đó, MIFAFF (là cơ quan quản lý nhà nƣớc ban hành Luật 

Kiểm soát Chế biến sản phẩm Gia súc) cũng ban hành tiêu chuẩn cho nhãn 

thực phẩm nhập khẩu đối với sản phẩm thịt bao gồm các thông tin về tên 

sản phẩm, loại sản phẩm gia súc chế biến, tên của cơ quan ban hành 
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chứng nhận kinh doanh và số đăng ký kinh doanh, tên và địa chỉ nhà sản 

xuất, thời gian sản xuất: ngày, tháng, năm, thời hạn sử dụng, mô tả sản 

phẩm, thành phần hoặc nguyên liệu thô. 

2.3. Rào cản phi thuế quan 

2.3.1. Quy tắ  xuất xứ 

Theo quy định tại Hiệp định, hàng hóa sẽ đƣợc coi là có xuất xứ tại 

một bên (Việt Nam hoặc Hàn Quốc) nếu đáp ứng đƣợc một trong các điều 

kiện sau: 

- Có xuất xứ thuần túy hoặc đƣợc sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của 

Bên xuất khẩu. Một hàng hóa đƣợc coi là có xuất xứ thuần túy từ một nƣớc 

nếu lấy đƣợc hoặc sản xuất toàn bộ trong lãnh thổ của nƣớc này. Hầu hết 

các sản phẩm nông nghiệp có xuất xứ thuần túy. 

- Đạt tỷ lệ Hàm lƣợng giá trị khu vực (RVC) theo quy định cụ thể tại 

phụ lục 2 Thông tƣ số 40/2015/TT-BCT (thƣờng là trên 40%): 

VKFTA quy định 02 cách tính RVC: Cách tính trực tiếp và gián tiếp. 

Tùy theo cách tính nào có lợi hơn, doanh nghiệp có thể sử dụng theo cách đó:  

Cách tính trực tiếp (còn gọi là phƣơng pháp Build - Up):  

RVC=VOM/FOB x 100%  

+ Trong đó VOM là trị giá của các nguyên liệu có xuất xứ (bao gồm trị 

giá của chi phí nguyên liệu có xuất xứ, chi phí lao động, chi phí sản xuất 

chung (overhead cost), lợi nhuận và các chi phí khác, trong đó: 

 + Chi phí nguyên liệu là trị giá nguyên liệu, bộ phận hay hàng hóa có 

xuất xứ do ngƣời sản xuất mua hoặc tự sản xuất;  

+ Chi phí lao động bao gồm lƣơng, thƣởng và các khoản phúc lợi khác 

cho ngƣời lao động;  

+ Chi phí sản xuất chung là tất cả các chi phí phát sinh tại nơi sản xuất 

mà không phải là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí tiền lƣơng trực 

tiếp (nhƣ chi phí điện, nƣớc…);  

+ Các chi phí khác bao gồm các chi phí liên quan đến việc xếp hàng 

lên tàu hoặc các phƣơng tiện vận tải khác để xuất khẩu hàng, bao gồm 

nhƣng không giới hạn bởi các chi phí vận chuyển nội địa, lƣu kho bãi, bốc 

dỡ hàng tại cảng, phí môi giới và phí dịch vụ.  

Cách tính gián tiếp (còn gọi là phƣơng pháp Buil - Down)  

RVC=(FOB - VNM)/FOB x 100%  

Trong đó VNM là trị giá nguyên liệu không có xuất xứ, cụ thể là:  

+ Trị giá CIF của nguyên liệu, bộ phận hay hàng hóa tại thời điểm nhập 

khẩu; hoặc  
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+ Giá mua đầu tiên xác định đƣợc của nguyên liệu, bộ phận hay hàng 

hóa không xác định đƣợc xuất xứ tại lãnh thổ của Bên nơi diễn ra các công 

đoạn sản xuất hoặc chế biến. 

VKFTA cho phép cộng gộp xuất xứ, nghĩa là nguyên liệu dù đƣợc sản 

xuất từ Việt Nam hay Hàn Quốc đều đƣợc coi là có xuất xứ trong quá trình 

tính toán Hàm lƣợng khu vực (RVC) để đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế quan theo 

Hiệp định. 

- Chuyển đổi mã HS (2 số, 4 số hoặc 6 số); hoặc trải qua một công 

đoạn sản xuất hoặc chế biến nhất định. 

2.3.2. Rào  ản phi thuế quan khác 

Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm dịch đối với các mặt hàng 

nông, thủy sản nhập khẩu vào Hàn Quốc chính là  rào cản phi thuế quan 

lớn nhất đối với hàng nông sản và thực phẩm chế biến của Việt Nam khi 

vào thị trƣờng Hàn Quốc.  

Trong Hiệp định VKFTA, có một chƣơng riêng biệt đối với SPS. Việc 

đạt đƣợc thỏa thuận về một Chƣơng SPS riêng biệt là một thắng lợi quan 

trọng của Đoàn đàm phán Việt Nam sau một thời gian dài kiên quyết và 

kiên trì đàm phán. Các cam kết của Chƣơng SPS hƣớng tới mục tiêu thúc 

đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác, tăng cƣờng năng lực và tham 

vấn giải quyết các vƣớng mắc liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm và 

kiểm dịch động thực vật trong tƣơng lai phát sinh từ thƣơng mại nông sản 

giữa Việt Nam - Hàn Quốc 

Các mặt hàng nông sản, thực phẩm của Việt Nam muốn xuất khẩu 

sang Hàn Quốc, đầu tiên phải tuân thủ các quy định liên quan đến kiểm 

dịch và các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, các vấn đề về bao gói 

sản phẩm. 

- Hàng nhập khẩu phải đăng ký với Cơ quan quản lý thuốc và thực 

phẩm Hàn Quốc (KFDA). Cơ quan này có trách nhiệm xây dựng các tiêu 

chuẩn vệ sinh thực phẩm, các yêu cầu về nhãn mác, bao gói. 

- Theo Luật định, các sản phẩm nhập khẩu đều phải dán nhãn vệ sinh 

an toàn theo quy định và hƣớng dẫn của Cục Quản lý thực phẩm và Dƣợc 

phẩm Hàn Quốc (KFDA) bằng tiếng Hàn Quốc. Có thể sử dụng giấy dán 

(sticker) dịch ra tiếng Hàn Quốc nhƣng giấy dán lên nhãn mác đó phải 

không đƣợc dễ bóc và cũng không đƣợc dán trùm lên nhãn nguyên bản. 

- Việc dán nhãn dinh dƣỡng cho hàng thực phẩm do Tổ chức Quản lý 

Thực phẩm và Dƣợc phẩm Hàn Quốc (KFDA) quản lý. 

Điều 6-1 của Luật Vệ sinh Thực phẩm của Hàn Quốc quy định phải 

dán nhãn dinh dƣỡng đối với 4 loại thực phẩm. Hơn nữa, nhãn dinh dƣỡng 

phải đƣợc ghi bằng tiếng Hàn Quốc và phải sử dụng thông tin tham khảo về 

định mức giá trị dinh dƣỡng hàng ngày theo nhƣ bảng mẫu của tổ chức này. 
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 Bốn loại sản phẩm áp dụng quy định ghi nhãn dinh dưỡng b o gồm: 

Những thực phẩm có mục đích sử dụng đặc biệt; Bánh mỳ (bánh, bánh rán, 

ổ bánh mỳ, các sản phẩm làm từ bột mỳ khác), mỳ tôm, các thực phẩm 

chƣng cất, dầu ăn & chất béo, bánh hấp; Kẹo, sô cô la, các loại bánh kẹo 

nhƣ bánh quy, bánh bơ tròn, snack, mứt và đồ uống (Nhãn mác dinh 

dƣỡng ở công tơ nơ bên ngoài hoặc bao bì có chứa sản phẩm kẹo, kẹo 

gôm và sô cô la phân theo đơn vị bán lẻ là mang tính tự nguyện, không bắt 

buộc); Đồ ăn tráng miệng đông lạnh (kẹo tuyết), xúc xích cá, cơm cuộn, 

bánh hamburger và sandwich.  

Những sản phẩm này không phải dán nhãn nếu chỉ đƣợc sử dụng làm 

thành phần nguyên liệu. Những sản phẩm không thuộc danh sách 4 loại 

sản phẩm này sẽ không phải bắt buộc tuân thủ theo yêu cầu về dán nhãn 

dinh dƣỡng. Hơn nữa, nếu trên nhãn mác nhấn mạnh thành phần một loại 

dinh dƣỡng đặc biệt trong sản phẩm thì phải ghi chính xác thành phần loại 

dinh dƣỡng đó. Ví dụ, nếu sữa chua có gắn nhãn mác là “giàu canxi”, cần ghi 

rõ thành phần canxi của sản phẩm trên nhãn mác. 

- Các yêu cầu về nhãn mác thành phần caffeine cao: Hàn Quốc sửa 

đổi quy định tiêu chuẩn nhãn mác đối với hàng thực phẩm có “thành phần 

caffeine cao” từ ngày 7/3/2005. Những sản phẩm có bổ sung caffeine nhân 

tạo và các sản phẩm chất lỏng đƣợc sản xuất từ nguyên liệu thô có chứa 

caffeine với mức vƣợt quá 0,15 mg/ml yêu cầu phải ghi rõ là: Sản phẩm có 

chứa “thành phần caffeine cao” trên phần diện tích chính quảng bá sản 

phẩm trên bao bì, trừ mặt hàng cà phê và chè. Tuy nhiên, Hàn Quốc mở 

rộng quy định này đối với hai mặt hàng cà phê và chè vào ngày 7/11/2011. 

Quy định này cũng đòi hỏi phải ghi thông tin cảnh báo trên nhãn mác sản 

phẩm dành cho trẻ em, phụ nữ có thai và ngƣời nhạy cảm với caffeine và 

yêu cầu thông tin về thành phần caffeine phải đƣợc ghi trên nhãn mác sản 

phẩm. Quy định này có hiệu lực bắt đầu từ 1/1/2013. Việc dán nhãn thành 

phần caffeine cao do Tổ chức Quản lý Thực phẩm và Dƣợc phẩm Hàn 

Quốc (KFDA) quản lý. 

- Yêu cầu nhãn mác sản phẩm chăn nuôi: Tổ chức Kiểm dịch Động 

thực vật và Thủy sản Hàn Quốc (QIA) ban hành hƣớng dẫn đối với các sản 

phẩm chăn nuôi gồm thịt, sữa và sản phẩm trứng. Theo Điều 4 trong Hệ 

thống tiêu chuẩn nhãn mác đối với các sản phẩm chăn nuôi, những thông 

tin phải đƣợc liệt kê trên nhãn mác bằng tiếng Hàn Quốc gồm: Tên sản 

phẩm; Loại sản phẩm chăn nuôi; Tên và địa chỉ công ty sản xuất; Ngày 

tháng năm sản xuất (chỉ yêu cầu đối với một số sản phẩm); Thời hạn sử 

dụng; Thành phần; Tên nguyên liệu hoặc nguyên liệu thô và phần trăm tính 

theo trọng lƣợng (phần trăm nguyên liệu cần phải ghi khi có bất kỳ nguyên 

liệu nào là thành phần của sản phẩm hoặc đƣợc ghi trên phần diện tích 
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quảng bá chính trên nhãn mác); Nhãn mác dinh dƣỡng cần phải tuân thủ 

đối với sản phẩm sữa, sữa lên men, sữa đã chế biến, kem, sữa bột nhân 

tạo, bột sữa và xúc xích; Các thông tin khác đƣợc nêu trong Hệ thống tiêu 

chuẩn nhãn mác đối với sản phẩm chăn nuôi Hàn Quốc. 

Một số loại sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu có thể không phải tuân thủ 

theo yêu cầu dán nhãn bằng tiếng Hàn Quốc nếu thuộc một trong số loại 

sản phẩm sau đây: Thân xác động vật; Sản phẩm đƣợc đóng gói lớn (loại 

hàng rời), chỉ hạn chế đối với nguyên liệu thô sẽ đƣợc đóng gói lại trƣớc khi 

bán ra thị trƣờng; Nguyên liệu thô để sản xuất các sản phẩm chăn nuôi chế 

biến (ví dụ gà tây đông lạnh đƣợc dùng để chế biến xúc xích. Trong trƣờng 

hợp này, nhãn mác nƣớc ngoài nguyên bản sẽ phải ghi tên sản phẩm, tên 

nhà sản xuất, thời hạn sử dụng hoặc ngày sản xuất); Sản phẩm đƣợc phép 

nhập khẩu để thu ngoại tệ theo Quy định Quản lý Ngoại thƣơng của Hàn Quốc.  

Việc dán nhãn sản phẩm chăn nuôi do Bộ Thực phẩm và Nông Lâm 

Ngƣ nghiệp Hàn Quốc (MIFAFF) quản lý. 

- Yêu cầu về nhãn xuất xứ (COOL): Theo yêu cầu về nhãn xuất xứ tại 

Hàn Quốc, nhiều mặt hàng nông sản bao gồm chủ yếu là hàng nhập khẩu, 

phải dán nhãn xuất xứ của sản phẩm. Tổ chức Dịch vụ Hải quan Hàn Quốc 

(KSC) yêu cầu phải xuất trình nhãn xuất xứ đối với hàng nông sản nhập 

khẩu khi làm thủ tục thông quan. Tổ chức Quản lý Chất lƣợng hàng Nông 

sản Quốc gia Hàn Quốc (NAQS) kiểm tra việc tuân thủ nhãn xuất xứ đối với 

hàng hóa giao dịch trên thị trƣờng. 

 Trong những năm qua đã có sự tiến triển trong việc quản lý nhãn xuất 

xứ. Năm 2006, KCS kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện nhãn xuất xứ đối với 

các sản phẩm thịt và yêu cầu phải có nhãn mác phía trong bao bì sản phẩm. 

Năm 2008, KCS đã cho phép hàng hoa quả nhƣ cam, chuối khi nhập khẩu 

vào Hàn Quốc không cần dán nhãn xuất xứ trên từng miếng quả riêng. 

Việc dán nhãn xuất xứ hàng thực phẩm do Bộ Thực phẩm và Nông 

Lâm Ngƣ nghiệp Hàn Quốc (MIFAFF) quản lý. 

- Các yêu cầu khác về nhãn mác:  

+ Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu các nhà bán lẻ và phân phối thịt bò 

phải theo dõi tất cả các giao dịch kể từ khâu nhập khẩu tới khâu bán lẻ cuối 

cùng. Thịt bò nhập khẩu yêu cầu phải có thông tin có thể truy nguyên qua 

số nhận diện phân phối tới tầng cửa hàng bán lẻ. 

 + Vào tháng 7/2010, KFDA và MIFAFF đã sửa đổi các yêu cầu về 

nhãn mác, cho phép sử dụng thẻ ghi nhƣ một cách thức có thể chấp nhận 

đối với nhãn mác của một số mặt hàng nhất định. 

Ngoài các yêu cầu về nhãn mác trên, KFDA cũng đặt ra các yêu cầu về 

nhãn mác đối với các sản phẩm thực phẩm tái tổ hợp biến đổi gen. 
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2.4. Hồ sơ mẫu  

MẪU C/O VK DO VIỆT NAM CẤP 
(Ban hành kèm Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương  

về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thƣơng mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc) 
 

      Reference No.   
1. Goods consigned from (Exporter's 
business name, address, country) 

VIET NAM - KOREA FREE TRADE 
AGREEMENT PREFERENTIAL 

    TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN 
     (Combined Declaration and Certificate) 

2. Goods consigned to (Consignee's 
name, address, country)     

FORM VK 
  

       Issued in ______________ (Country) 
        See Notes Overleaf 

 
          

3. Means of transport and route (as far as known) 4. For Official Use 

 Departure date       

Preferential Tariff Treatment 
Given Under Viet Nam - Korea 
Free Trade Agreement 

           

 Vessel's name/Aircraft etc.      
Preferential Tariff Treatment Not 
Given (Please state reason/s) 

          
 Port of Discharge     

 

.................................................................... 

 
Signature of Authorized Signatory of the 
Importing Country 

                    

                 
5. Item 
number  

6. Marks 
and 
numbers on 
packages 

7. Number and type of 
packages, description of 
goods (including quantity 
where appropriate and 
HS code of the good in 
the importing country) 

 8. Origin 
criterion (see 
Overleaf Notes) 

9. Gross 
weight or other 
quantity and 
value (FOB only 
when RVC 
criterion is used) 

10. 
Number 
and date 
of 
invoices 

11. Declaration by the exporter  12. Certification   
           
 The undersigned hereby declares that the 
above details and statement are correct, that 
all the goods were produced in 

 It is hereby certified, on the basis of control 
 carried out, that the declaration by the 
exporter is correct. 

.............................................................       
(Country)       

 and that they comply with the origin requirements 
specified for these goods in the Viet Nam -Korea  
Free Trade Agreement for the goods exported to 

      
      
      

.............................................................       
(Importing Country)       

............................................................. ................................................................... 
Place and date, signature of Place and date, signature and stamp of 

authorized signatory certifying authority 

13.Remarks 
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MẪU C/O KV DO HÀN QUỐC CẤP 

(Ban hành kèm Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015  
của Bộ Công Thương về việc thực hiện  

Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thƣơng mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc) 

Original (Duplicate/Triplicate) 
 
1. Goods consigned from 
(Exporter's business name, 
address, country) 

Reference No. 
KOREA-VIET NAM FREE TRADE AGREEMENT 

PREFERENTIAL TARIFF 
CERTIFICATE OF ORIGIN 

(Combined Declaration and Certificate) FORM KV 
 
Issued in (Country) 
 
See Notes Overleaf 

 
2. Goods consigned to 
(Consignee's name, address, 
country) 

 
3. Means of transport and route 
(as far as known) Departure date 
 
 
Vessel's name/Aircraft etc. 
 
Port of Discharge 

 
4. For Official 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................ 
Signatur  
 

 
l Use 
 
Preferential Tariff Treatment Given Under Korea - Viet 
Nam Free Trade Agreement 

 
Preferential Tariff Treatment Not Given (Please state 
reason/s) 

 
 
.................................................................. 
e of Authorized Signatory of the Importing Country 

5. Item 
 number 

6. Marks 
and 
numbers 
on 
packages 

7. Number and type of 
packages, description of 
goods (including quantity 
where appropriate and 
HS code of the good in 
the importing country) 

8. Origin 
criterion (see 
Overleaf 
Notes) 

9. Gross weight or 
other quantity and value 
(FOB only when RVC 
criterion is used) 

10. Number 
and 
date of 
invoices 

      

11. Declaration by the exporter 
The undersigned hereby declares that the above 
details and statement are correct, that all the 
goods were produced in 

........................ 
(Country) 

and that they comply with the origin requirements 
specified for these goods in the Korea - Viet Nam 
Free Trade Agreement for the goods exported to 

.............................. 
(Importing Country) 

........................ 
Place and date, signature of authorized signatory 

12. Certification 
 
It is hereby certified, on the basis of control carried out, 
that the declaration by the exporter is correct. 
 
 
 
 
 

................................................................................ 
Place and date, signature and stamp of certifying authority 

13.Remarks 
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2.5. Một số vấn đề cần lưu lý đối với doanh nghiệp 

- Các doanh nghiệp tham khảo Biểu thuế cam kết chung của Hàn 

Quốc và Việt Nam: http://www.fta.go.kr/main/situation/kfta/lov3/vn/2/ 

Thuế suất đối với từng mặt hàng cụ thể tại trang web: 

http://english.customs.go.kr/kcshome/tariff/CustomsTariffView.do 

- Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thƣơng mại Tự do Việt Nam - Hàn 

Quốc đƣợc đánh giá là quy tắc linh hoạt giúp doanh nghiệp tận dụng tốt 

hơn những ƣu đãi thuế quan mà Hàn Quốc đã dành cho Việt Nam. Tuy 

nhiên, điều đáng lƣu ý là doanh nghiệp có thể bị truy thu thuế rất cao nếu 

phía Hàn Quốc hồi tố C/O. 

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc thƣờng xuyên hồi tố hồ sơ và yêu cầu 

xác minh C/O Việt Nam cấp cho doanh nghiệp. Nếu cơ quan cấp C/O 

không giải trình đƣợc sẽ phải yêu cầu doanh nghiệp giải trình lại. Nếu 

doanh nghiệp không giải trình đƣợc, trong 10 tháng phía Hàn Quốc ngay 

lập tức sẽ áp thuế MFN. Chính vì vậy không phải hàng hóa đã xuất khẩu 

sang Hàn Quốc là đã xong mà phải 3 năm sau mới xong, doanh nghiệp cần 

phải lƣu trữ đầy đủ hồ sơ và đặc biệt là việc khai báo xuất xứ hàng hóa 

phải thật nghiêm túc và chính xác tránh trƣờng hợp bị hồi tố do nghi ngờ. 

- Hiệp định cho phép miễn nộp giấy Chứng nhận Xuất xứ đối với các 

hàng hóa nhập khẩu có trị giá hải quan không quá 600 USD (trị giá FOB), 

hoặc một theo thuế suất cao hơn nếu Nƣớc nhập khẩu cho phép. 

- Quy trình cấp và kiểm tra xuất xứ: Về thủ tục cấp chứng nhận xuất 

xứ ƣu đãi (C/O), VKFTA vẫn áp dụng quy trình cấp chứng nhận xuất xứ 

thông qua một cơ quan có thẩm quyền do nhà nƣớc quy định/ủy quyền. 

Thủ tục cụ thể đƣợc hƣớng dẫn tại phụ lục 4, Thông tƣ số 40/2015/TT-BCT 

của Bộ Công Thƣơng quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định 

Thƣơng mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc. 

Kê khai C/O đƣợc hƣớng dẫn cụ thể trong phụ lục 8 của Thông tƣ 

40/2015/TT-BCT. 

- Doanh nghiệp cần cập nhật tốt các thông tin về quy định kiểm dịch 

động thực vật của Hàn Quốc, tập trung vào chất lƣợng, an toàn thực phẩm, 

xây dựng hình ảnh nông sản Việt Nam thông qua việc áp dụng các tiêu 

chuẩn quốc tế, và có chiến lƣợc thị trƣờng rõ ràng và hiểu tâm lý, phong 

tục, tôn giáo của ngƣời tiêu dùng nƣớc nhập khẩu. 

- Lƣu ý cho hàng thực phẩm Việt Nam và doanh nghiệp xuất khẩu Việt 

Nam khi tiếp cận thị trƣờng Hàn Quốc về giấy tờ cần có: Vận đơn (BL), hóa 

đơn thƣơng mại, liệt kê đóng gói hàng hóa; Giấy chứng nhận xuất xứ (chỉ 

dùng mẫu AK hoặc VK trong trƣờng hợp hàng hóa thuộc danh mục FTA 

giữa Hàn Quốc - Asean và Việt Nam - Hàn Quốc); Mô tả về dinh dƣỡng 

(trong trƣờng hợp là phở, bánh đa nem, bánh kẹo các loại); Mô tả về 

http://www.fta.go.kr/main/situation/kfta/lov3/vn/2/
http://www.fta.go.kr/main/situation/kfta/lov3/vn/2/
http://www.fta.go.kr/main/situation/kfta/lov3/vn/2/
http://www.fta.go.kr/main/situation/kfta/lov3/vn/2/
http://www.fta.go.kr/main/situation/kfta/lov3/vn/2/
http://www.fta.go.kr/main/situation/kfta/lov3/vn/2/
http://english.customs.go.kr/kcshome/tariff/CustomsTariffView.do
http://english.customs.go.kr/kcshome/tariff/CustomsTariffView.do
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nguyên liệu đã sử dụng, sơ đồ quy trình chế biến (chỉ dùng cho lần đầu 

tiên). Các vấn đề kiểm tra các doanh nghiệp cũng cần phải lƣu ý là: tiêu 

chuẩn sử dụng và giới hạn của các chất bảo quản, chất gây nghiện trong 

thực phẩm, dƣ lƣợng thuốc trừ sâu sử dụng trong canh tác nông nghiệp, 

các chất phụ gia và màu nhân tạo (hóa học) cho thực phẩm, chất tẩy trắng, 

trực khuẩn mẫu Coli và thuốc nhuộm Tar. 

3. Hiệp định thƣơng mại Việt Nam - Chile 

Chile là nƣớc Mỹ La tinh đầu tiên Việt Nam ký kết FTA và đây cũng là 

FTA thứ 8 mà Việt Nam ký kết.  

3.1. Lộ trình giảm và/hoặc xóa bỏ thuế quan 

3.1.1. Lộ tr nh giảm và/hoặ  xó  bỏ thuế qu n  ủ  Chile  

Chú giải Lộ trình của Chile áp dụng cho hàng hóa xuất xứ Việt Nam 

nhập khẩu vào Chile (Mục B) 

Danh mục Lộ trình giảm 

EIF Thuế nhập khẩu sẽ đƣợc xóa bỏ thuế quan hoàn toàn kể từ 

ngày Hiệp định có hiệu lực 

5 năm Thuế nhập khẩu sẽ đƣợc cắt giảm hàng năm theo 6 phần 

bằng nhau từ mức thuế suất cơ sở kể từ khi Hiệp định có hiệu 

lực, và những hàng hóa này sẽ đƣợc xóa bỏ thuế nhập khẩu 

từ ngày đầu tiên của năm thứ 6; 

10 năm Thuế nhập khẩu sẽ đƣợc cắt giảm hàng năm theo 11 phần 

bằng nhau từ mức thuế suất cơ sở kể từ khi Hiệp định có hiệu 

lực, và hàng hóa này sẽ đƣợc xóa bỏ thuế nhập khẩu từ ngày 

đầu tiên của năm thứ 11 và; 

Chile áp dụng mức thuế bằng không (0) với tất các các mặt hàng trong 

ngành nông sản - thực phẩm chế biến ngoại trừ các mã sau: 

Bảng 6: Lộ trình cắt giảm thuế của Chile áp dụng cho hàng nông sản - 

thực phẩm chế biến có xuất xứ từ Việt Nam 

Mã thuế 
Thuế 

cơ sở 

Danh 

mục 
Mã thuế 

Thuế 

cơ sở 

Danh 

mục 
Mã thuế 

Thuế 

cơ sở 

Danh 

mục 

10.011.100 6 5 năm 10.063.090 6 10 năm 11.022.000 6 5 năm 

10.011.900 6 5 năm 10.064.000 6 10 năm 11.029.000 6 10 năm 

10.061.010 6 10 năm 10.084.000 6 5 năm 11.029.000 6 5 năm 

10.061.090 6 10 năm 10.085.010 6 5 năm 11.031.100 6 5 năm 

10.062.000 6 10 năm 10.085.090 6 5 năm 11.032.000 6 5 năm 

010.063.010 6 10 năm 10.086.000 6 5 năm 11.051.000 6 5 năm 

10.063.020 6 10 năm 10.089.000 6 5 năm 11.081.100 6 5 năm 

      11.081.300 6 5 năm 

Nguồn: Hiệp định thương mại Việt N m - Chile - Bộ C ng Thương 
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3.1.2. Lộ tr nh giảm và/hoặ  xó  bỏ thuế qu n  ủ  Việt N m  

Bảng 7: Biểu thuế Việt Nam áp dụng cho Chile theo Hiệp định VCFTA 

Mã hàng 
Thuế suất VCFTA (%) 

Mã hàng 
Thuế suất VCFTA (%) 

Mã hàng 
Thuế suất VCFTA (%) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

0101.29.00 5 5 5 0408.11.00 15 13 11 1605.55.00 33 33 33 

0101.30.90 5 5 5 0408.19.00 15 13 11 1605.56.00 33 33 33 

0101.90.00 5 5 5 0408.91.00 15 13 11 1605.57.00 33 33 33 

0102.29.10 3 3 2 0408.99.00 15 13 11 1605.58.00 33 33 33 

0102.29.90 5 5 5 0409.00.00 6 5 4 1605.59.00 33 33 33 

0102.39.00 5 5 5 0410.00.10 5 5 5 1605.61.00 33 33 33 

0102.90.90 5 5 5 0410.00.90 5 5 5 1605.62.00 33 33 33 

0103.91.00 5 5 5 0901.11.10 12 10 9 1605.63.00 33 33 33 

0103.92.00 5 5 5 0901.11.90 12 10 9 1605.69.00 33 33 33 

0104.10.90 5 5 5 0901.12.10 15 13 11 1901.10.10 14 12 9 

0104.20.90 5 5 5 0901.12.90 15 13 11 1901.10.20 9 8 7 

0105.11.90 10 8 6 0901.21.10 25 22 19 1901.10.30 37 37 37 

0105.12.90 6 5 4 0901.21.20 25 22 19 1901.10.91 11 10 8 

0105.13.90 6 5 4 0901.22.10 25 22 19 1901.10.99 24 21 18 

0105.14.90 6 5 4 0901.22.20 25 22 19 1901.20.10 25 22 19 

0105.15.90 6 5 4 0901.90.10 25 22 19 1901.20.20 26 23 20 

0105.94.40 5 5 5 0901.90.20 25 22 19 1901.20.30 26 23 20 

0105.94.91 6 5 4 0902.10.10 40 40 40 1901.20.40 27 24 20 

0105.94.99 6 5 4 0902.10.90 40 40 40 1901.90.11 11 10 8 

0105.99.20 5 5 5 0902.20.10 40 40 40 1901.90.19 15 13 11 

0105.99.40 5 5 5 0902.20.90 33 30 28 1901.90.20 17 15 13 

0106.11.00 5 5 5 0902.30.10 40 40 40 1901.90.31 17 15 13 

0106.12.00 5 5 5 0902.30.90 33 30 28 1901.90.32 15 13 11 

0106.13.00 5 5 5 0902.40.10 40 40 40 1901.90.39 15 13 11 

0106.14.00 5 5 5 0902.40.90 33 30 28 1901.90.41 22 19 16 

0106.19.00 5 5 5 0903.00.00 22 19 16 1901.90.49 22 19 16 

0106.20.00 5 5 5 0904.11.10 17 15 13 1901.90.91 10 10 10 

0106.31.00 5 5 5 0904.11.20 17 15 13 1901.90.99 26 23 20 

0106.32.00 5 5 5 0904.11.90 17 15 13 1902.11.00 28 26 23 

0106.33.00 5 5 5 0904.12.10 17 15 13 1902.19.20 26 23 20 

0106.39.00 5 5 5 0904.12.20 17 15 13 1902.19.30 26 23 20 

0106.41.00 5 5 5 0904.12.90 17 15 13 1902.19.40 26 23 20 

0106.49.00 5 5 5 0904.21.10 14 12 9 1902.19.90 25 23 21 

0106.90.00 5 5 5 0904.21.90 17 15 13 1902.20.10 28 26 23 

0201.10.00 27 25 23 0904.22.10 17 15 13 1902.20.30 28 26 23 

0201.20.00 15 13 11 0904.22.90 17 15 13 1902.20.90 28 26 23 

0201.30.00 13 11 10 0905.10.00 15 13 11 1902.30.20 36 36 36 

0202.10.00 15 13 11 0905.20.00 15 13 11 1902.30.30 28 26 23 

0202.20.00 15 13 11 0906.11.00 15 13 11 1902.30.40 28 26 23 

0202.30.00 14 13 12 0906.19.00 15 13 11 1902.30.90 28 26 23 

0203.11.00 23 21 19 0906.20.00 15 13 11 1902.40.00 36 36 36 

0203.12.00 23 21 19 0907.10.00 15 13 11 1903.00.00 40 40 40 

0203.19.00 23 21 19 0907.20.00  15 13 11 1904.10.10 24 21 18 

0203.21.00 20 18 17 0908.11.00 15 13 11 1904.10.90 24 21 18 

0203.22.00 19 17 15 0908.12.00 15 13 11 1904.20.10 26 24 21 

0203.29.00 17 15 13 0908.21.00 15 13 11 1904.20.90 26 24 21 

0204.10.00 6 5 4 0908.22.00 15 13 11 1904.30.00 33 33 33 

0204.21.00 6 5 4 0908.31.00 15 13 11 1904.90.10 24 21 18 
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Mã hàng 
Thuế suất VCFTA (%) 

Mã hàng 
Thuế suất VCFTA (%) 

Mã hàng 
Thuế suất VCFTA (%) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

0204.22.00 6 5 4 0908.32.00 15 13 11 1904.90.90 26 24 21 

0204.23.00 6 5 4 0909.21.00 12 10 9 1905.10.00 40 40 40 

0204.30.00 6 5 4 0909.22.00 12 10 9 1905.20.00 40 40 40 

0204.41.00 6 5 4 0909.31.00 12 10 9 1905.31.10 24 21 19 

0204.42.00 5 4 3 0909.32.00 12 10 9 1905.31.20 24 21 19 

0204.43.00 6 5 4 0909.61.10 12 10 9 1905.32.00  28 25 23 

0204.50.00 6 5 4 0909.61.20 12 10 9 1905.40.10 31 29 26 

0205.00.00 7 6 5 0909.61.30 12 10 9 1905.40.90 31 29 26 

0206.21.00 9 8 8 0909.61.90 12 10 9 1905.90.10 28 25 23 

0206.22.00 9 8 8 0909.62.10 12 10 9 1905.90.20 28 25 23 

0206.29.00 9 8 8 0909.62.20 12 10 9 1905.90.30 28 25 23 

0206.30.00 8 7 6 0909.62.30 12 10 9 1905.90.40 28 25 23 

0206.41.00 9 8 8 0909.62.90 12 10 9 1905.90.50 28 25 23 

0206.49.00 8 7 6 0910.11.00 13 11 10 1905.90.60 7 6 5 

0206.80.00 8 8 7 0910.12.00 13 11 10 1905.90.70 28 25 23 

0206.90.00 8 8 7 0910.20.00 18 18 18 1905.90.80 28 25 23 

0207.11.00 35 33 31 0910.30.00 13 11 10 1905.90.90 28 25 23 

0207.12.00 35 33 31 0910.91.10 13 11 10 2001.10.00 40 40 40 

0207.13.00 35 33 31 0910.91.90 13 11 10 2001.90.10 30 27 24 

0207.14.10 20 20 20 0910.99.10 13 11 10 2001.90.90 28 24 21 

0207.14.20 20 20 20 0910.99.90 13 11 10 2002.10.10 23 20 17 

0207.14.30 16 15 14 1001.11.00 5 5 5 2002.10.90 23 20 17 

0207.14.91 20 20 20 1001.19.00 5 5 5 2002.90.10 23 20 17 

0207.14.99 20 20 20 1001.91.00 5 5 5 2002.90.20 23 20 17 

0207.24.00 35 33 31 1001.99.19 5 5 5 2002.90.90 23 20 17 

0207.25.00 35 33 31 1005.90.10 24 21 19 2003.10.00 29 25 22 

0207.27.10 16 14 13 1005.90.90 3 3 3 2003.90.10 29 25 22 

0207.27.91 20 20 20 1006.10.90 29 25 22 2003.90.90 29 25 22 

0207.27.99 20 20 20 1006.20.10 29 25 22 2004.10.00 20 17 15 

0207.41.00 29 25 22 1006.20.90 29 25 22 2004.90.10 31 29 26 

0207.42.00 29 25 22 1006.30.30 40 40 40 2004.90.90 29 25 22 

0207.43.00 11 10 8 1006.30.40 40 40 40 2005.10.10 31 29 26 

0207.45.00 11 10 8 1006.30.91 40 40 40 2005.10.90 31 29 26 

0207.53.00 11 10 8 1006.30.99 29 25 22 2005.20.11 23 20 17 

0207.55.00 11 10 8 1006.40.10 29 25 22 2005.20.19 23 20 17 

0207.60.00 11 10 8 1006.40.90 29 25 22 2005.20.91 24 22 20 

0208.10.00 7 6 5 1007.10.00 5 5 5 2005.20.99 24 22 20 

0208.30.00 7 6 5 1007.90.00 5 5 5 2005.40.00 28 25 23 

0208.40.10 7 6 5 1008.10.00 3 3 3 2005.51.00 28 25 23 

0208.40.90 5 5 5 1008.21.00 5 5 5 2005.59.10 28 25 23 

0208.50.00 7 6 5 1008.29.00 5 5 5 2005.59.90 28 25 23 

0208.60.00 5 5 5 1008.30.00 7 6 5 2005.60.00 28 25 23 

0208.90.10 7 6 5 1008.40.00 5 5 5 2005.70.00 22 19 16 

0208.90.90 5 5 5 1008.50.00 5 5 5 2005.80.00 29 25 22 

0209.10.00  10 8 6 1008.60.00 5 5 5 2005.91.00 25 22 19 

0209.90.00 10 8 6 1008.90.00 5 5 5 2005.99.10 25 22 19 

0210.11.00 12 10 9 1601.00.10 32 32 32 2005.99.90 25 22 19 

0210.12.00 12 10 9 1601.00.90 32 32 32 2006.00.00 28 25 23 

0210.19.30 12 10 9 1602.31.10 32 32 32 2007.10.00 28 25 23 

0210.19.90 12 10 9 1602.31.91 32 32 32 2007.91.00 28 25 23 

0210.20.00 12 10 9 1602.31.99 32 32 32 2007.99.10 29 25 22 
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Mã hàng 
Thuế suất VCFTA (%) 

Mã hàng 
Thuế suất VCFTA (%) 

Mã hàng 
Thuế suất VCFTA (%) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

0210.91.00 15 13 11 1602.32.10 32 32 32 2007.99.90 31 29 26 

0210.92.10 15 13 11 1602.32.90 32 32 32 2008.11.10 23 20 17 

0210.92.90 15 13 11 1602.41.10 32 32 32 2008.11.20 23 20 17 

0210.93.00 15 13 11 1602.41.90 32 32 32 2008.11.90 23 20 17 

0210.99.10 15 13 11 1602.42.10 32 32 32 2008.19.10 28 24 21 

0210.99.20 15 13 11 1602.42.90 32 32 32 2008.19.90 23 20 17 

0210.99.90 15 13 11 1602.49.11 32 32 32 2008.20.00 31 29 26 

0401.20.10 11 10 8 1602.49.19 32 32 32 2008.30.10 31 29 26 

0401.20.90 11 10 8 1602.49.91 32 32 32 2008.30.90 31 29 26 

0401.40.10 11 10 8 1602.49.99 32 32 32 2008.40.10 30 27 24 

0401.40.20 11 10 8 1602.50.00 32 32 32 2008.40.90 30 27 24 

0401.40.90 11 10 8 1602.90.10 32 32 32 2008.50.10 31 29 26 

0401.50.10 11 10 8 1602.90.90 32 32 32 2008.50.90 31 29 26 

0401.50.90 11 10 8 1604.11.10 24 21 18 2008.60.10 29 25 22 

0402.10.41 6 5 4 1604.11.90 27 25 23 2008.60.90 31 29 26 

0402.10.49 7 6 5 1604.13.11 33 33 33 2008.70.10 28 24 21 

0402.10.91 15 13 11 1604.13.19 33 33 33 2008.70.90 30 27 24 

0402.10.99 15 13 11 1604.13.91 33 33 33 2008.80.10 30 27 24 

0402.21.20 6 5 4 1604.13.99 33 33 33 2008.80.90 30 27 24 

0402.21.90 7 6 5 1604.14.11 33 33 33 2008.91.00 31 29 26 

0402.29.20 15 13 11 1604.14.19 33 33 33 2008.93.00 25 23 21 

0402.29.90 15 13 11 1604.14.90 33 33 33 2008.97.10 24 21 18 

0402.91.00 8 8 7 1604.15.10 33 33 33 2008.97.20 26 24 21 

0402.99.00 15 13 11 1604.15.90 33 33 33 2008.97.90 26 24 21 

0403.10.20 6 5 5 1604.16.10 33 33 33 2008.99.10 31 29 26 

0403.10.90 5 4 4 1604.16.90 33 33 33 2008.99.20 31 29 26 

0403.90.10 2 2 2 1604.17.10 33 33 33 2008.99.30 31 29 26 

0403.90.90 5 4 4 1604.17.90 33 33 33 2008.99.40 25 23 21 

0404.10.00 10 8 6 1604.19.20 33 33 33 2008.99.90 25 23 21 

0404.90.00 11 10 8 1604.19.30 33 33 33 2009.11.00 24 22 20 

0405.10.00 12 10 9 1604.19.90 33 33 33 2009.12.00 24 22 20 

0405.20.00 12 10 9 1604.20.11 32 32 32 2009.19.00 24 22 20 

0405.90.10 5 5 5 1604.20.19 32 32 32 2009.21.00 28 26 24 

0405.90.20 5 5 5 1604.20.21 33 33 33 2009.29.00 28 26 24 

0405.90.30 12 10 9 1604.20.29 33 33 33 2009.31.00 28 26 24 

0405.90.90 12 10 9 1604.20.91 33 33 33 2009.39.00 28 26 24 

0406.10.10 7 6 5 1604.20.93 33 33 33 2009.41.00 28 26 24 

0406.10.20 7 6 5 1604.20.99 33 33 33 2009.49.00 28 26 24 

0406.20.10 7 6 5 1604.31.00 33 33 33 2009.50.00 31 29 26 

0406.20.90 7 6 5 1604.32.00 33 33 33 2009.61.00 27 25 23 

0406.30.00 7 6 5 1605.10.10 33 33 33 2009.69.00 26 24 21 

0406.40.00 7 6 5 1605.10.90 33 33 33 2009.71.00 28 26 23 

0406.90.00 7 6 5 1605.21.10 33 33 33 2009.79.00 27 24 22 

0407.21.00 30 30 30 1605.21.90 33 33 33 2009.81.10 25 23 21 

0407.29.10 30 30 30 1605.29.10 33 33 33 2009.81.90 25 23 21 

0407.29.90 30 30 30 1605.29.90 33 33 33 2009.89.10 24 22 20 

0407.90.10 30 30 30 1605.51.00 33 33 33 2009.89.91 25 23 21 

0407.90.20 30 30 30 1605.52.00 33 33 33 2009.89.99 25 23 21 

0407.90.90 30 30 30 1605.53.00 33 33 33 2009.90.10 25 23 21 

    1605.54.00 33 33 33 2009.90.90 25 23 21 

Nguồn: Nghị định 132/2016/NĐ-CP 
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3.2. Xác định trị giá hải quan 

Việt Nam và Chile sẽ áp dụng các quy định tại Điều VII của Hiệp định 
GATT 1994 và Hiệp định WTO về thực thi Điều VII của Hiệp định GATT 
1994 với mục đích xác định giá trị hải quan của hàng hóa đƣợc trao đổi 
mậu dịch giữa hai bên. Cụ thể: 

- Trị giá tính thuế quan với hàng nhập phải dựa vào giá trị thực của 
hàng nhập khẩu làm cơ sở tính thuế quan, hoặc trị giá thực của hàng tƣơng 
tự, không đƣợc phép căn cứ vào trị giá của hàng có xuất xứ nội hay trị giá 
mang tính áp đặt hoặc đƣợc đƣa ra một cách vô căn cứ. 

- "Giá trị thực" sẽ là giá cả hàng hóa đó hay hàng hóa tƣơng tự đƣợc 
bán hay chào bán vào một thời điểm và tại một địa điểm đƣợc xác định 
theo luật pháp nƣớc nhập khẩu theo các điều kiện thƣơng mại thông 
thƣờng trong điều kiện cạnh tranh đầy đủ.  

- Khi trị giá thực không xá  định đượ  theo quy định, trị giá dùng để 
tính thuế quan sẽ là trị giá gần nhất tƣơng đƣơng với trị giá nói trên. 

- Trị giá để tính thuế quan của bất cứ sản phẩm nhập khẩu nào sẽ 
không bao gồm bất cứ khoản thuế nội địa nào, đã đƣợc nƣớc xuất xứ hoặc 
xuất khẩu đã cho hoặc sẽ cho hàng đó đƣợc miễn thuế hay hoàn thuế. 

- Khi không có chuẩn mực về trị giá tƣơng ứng, hay tỷ giá đƣợc thừa 
nhận đó, tỷ giá quy đổi sẽ phản ánh đúng giá trị giao dịch thƣơng mại của 
đồng tiền hiện thời. 

3.3. Rào cản phi thuế quan 

Quy tắc xuất xứ của hiệp định tƣơng đối đơn giản, đa số hàng hóa chỉ 
cần có tỷ lệ nguyên vật liệu đƣợc sản xuất từ các nƣớc thành viên (Việt 
Nam hoặc Chile) chiếm từ 40% trở lên hoặc qua chuyển đổi mã HS ở cấp 4 
số là đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế quan. 

Tỉ lệ không đáng kể (De Minimis): Hàng hóa không đáp ứng tiêu chí 

thay đổi mã số thuế vẫn đƣợc coi là hàng hóa có xuất xứ nếu phần trị giá 
của nguyên vật liệu không có xuất xứ sử dụng để sản xuất ra hàng hóa 
không đạt tiêu chí thay đổi mã số thuế nhỏ hơn hoặc bằng mƣời phần trăm 
(10%) trị giá FOB của hàng hóa, đồng thời hàng hóa phải đáp ứng các quy 
định khác trong Hiệp định. 

Công thức tính RVC 

RVC đƣợc tính toán theo công thức nhƣ sau: 

RVC= 
Trị giá FOB - 

Trị giá của nguyên vật liệu 
hoặc hàng hóa không có 
xuất xứ 

x 100% 
  

Trị giá FOB 

Trong đó 

- Trị giá nguyên vật liệu hoặc hàng hóa không có xuất xứ là: 

- Giá CIF tại thời điểm nhập khẩu hoặc việc nhập khẩu có thể đƣợc 
chứng minh; hoặc 
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- Giá mua đầu tiên của các hàng hóa không xác định đƣợc xuất xứ tại 
lãnh thổ của Bên nơi diễn ra việc sản xuất hoặc chế biến. 

- Giá FOB là trị giá FOB của hàng hóa. Giá FOB này đƣợc xác định 
bằng cách cộng giá trị của các nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, lợi nhuận 
và các chi phí khác. 

CIF là trị giá hàng hóa nhập khẩu đã bao gồm cả cƣớc vận tải và phí 

bảo hiểm tính đến cảng hoặc cửa khẩu của Bên nhập khẩu. 

FOB là trị giá hàng hóa đã giao qua mạn tàu, bao gồm phí vận tải đến 

cảng hoặc địa điểm cuối cùng trƣớc khi tàu chở hàng rời bến. 

Cộng gộp: Trừ khi có những quy định khác, hàng hóa có xuất xứ của 
một Bên, đƣợc sử dụng làm nguyên vật liệu tại một Bên khác để sản xuất 
ra một hàng hóa đủ điều kiện đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế quan, sẽ đƣợc coi là 
có xuất xứ của Bên nơi diễn ra quá trình sản xuất hoặc chế biến thành 
phẩm đó. 

3.4. Một số lưu ý với doanh nghiệp  

- Để đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế quan, hàng hóa phải đi kèm với giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa quy định tại Phụ lục 4-C kèm theo Hiệp định. 

- Chứng nhận xuất xứ (Mẫu VC) sẽ do Tổ chức cấp chứng nhận xuất 
xứ của Bên xuất khẩu cấp. 

- Chứng nhận xuất xứ (Mẫu VC) phải làm trên giấy màu trắng, khổ A4; 
phù hợp với mẫu quy định tại Phụ lục 4-C. Giấy chứng nhận xuất xứ phải 
đƣợc làm bằng Tiếng Anh. 

- Đối với Chile, một bộ chứng nhận xuất xứ (Mẫu VC) bao gồm một 
bản gốc. Đối với Việt Nam, bao gồm một bản gốc và hai bản sao. 

- Mỗi chứng nhận xuất xứ mang một số tham chiếu riêng của Tổ chức 
cấp chứng nhận xuất xứ. 

- Chữ ký của ngƣời có thẩm quyền trên chứng nhận xuất xứ (Mẫu VC) 
phải đƣợc ký bằng tay. 

- Con dấu của Tổ chức cấp chứng nhận xuất xứ trên chứng nhận xuất 
xứ (Mẫu VC) có thể đóng bằng tay hoặc in điện tử. 

- Để kiểm tra chứng nhận xuất xứ (Mẫu VC), các Bên sẽ đăng lên 
mạng Internet một số thông tin cơ bản của chứng nhận xuất xứ do Bên xuất 
khẩu cấp nhƣ số tham chiếu, mã HS, mô tả hàng hóa, ngày cấp, số lƣợng 
và tên Ngƣời xuất khẩu. 

- Bản chính của chứng nhận xuất xứ (Mẫu VC) do Ngƣời xuất khẩu gửi 
cho Ngƣời nhập khẩu để nộp cho Cơ quan hải quan Bên nhập khẩu. Trong 
trƣờng hợp của Việt Nam, Ngƣời xuất khẩu và Tổ chức cấp chứng nhận 
xuất xứ phải lƣu các bản sao chứng nhận xuất xứ (Mẫu VC). 

- Các Bên phải triển khai hệ thống cấp chứng nhận xuất xứ điện tử 
trong thời gian không quá 2 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực. Các Bên 
cũng công nhận chữ ký điện tử. 
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3.5. Mẫu CO 

MẪU CERTIFICATE OF ORIGIN (FORM VC) 
CERTIFICATE OF ORIGIN  Page:________/___________ 

1. Exporter's business name, address, country 4. Reference No.: _______________ 

VIET NAM - CHILE 

Free Trade Agreement 

FORM VC 

Issued in ____________________ 

(Country) 

(See overleaf Notes) 

For Official Use 

£ Preferential Tariff Treatment Given under 

FTA 

£ Preferential Tariff Treatment Not Given under 

FTA (please stae reason(s)) 

………………………………………….. 

Signature of Authorized Signatory of the 

Importing Country 

2. Consignee's name, address, country 

3. Means of transport and route (as far as known) 

  

Departure date: 

  

Vessel's name/Aircraft etc: 

  

Port of Discharge: 

5. 

£ Issued Retroactively 

£ Non-Party Invoicing 

£ Certified True Copy 

6. Item number 7. Marks and 

numbers of 

packages 

8. Number and type of 

packages, description of 

goods (including HS 

code) 

9. Origin 

criterion 

10. Gross 

weight or 

quantity 

11. 

Number 

and date 

of invoices 

12. Declaration by the exporter: 

The undersigned, hereby declares that the above 

details and statement are correct; that all the goods 

were produced in 

………………………………………. 

(country) 

and that they comply with the origin requirements 

specified for there goods in the VCFTA Agreement 

13. Certification 

It is hereby certificed, on the basis of control 

carried out, that the declaration by the exporter 

is correct. 

…………………………………………… 

Place and date, name, signature and company 

authorized signatory 

…………………………………………… 

Place and date, signature and stamp of Issuing 

Authority 
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4. Hiệp định Thƣơng mại Tự do Asean - Hàn Quốc (AKFTA) 

4.1. Cam kết cắt giảm thuế 

4.1.1. C m  ết  ắt giảm thuế  ủ  Việt N m 

Theo cam kết tại Hiệp định AKFTA , nhiều dòng thuế đối với ngành nông 

sản và thực phẩm chế biến ở mức 0% ngay từ khi Hiệp định có hiệu lực.  

Bảng 8: Biểu thuế Việt Nam áp dụng cho các thành viên Hiệp định AKFTA 

Mã HS 
Thuế  

cơ sở 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0207.12.00 20 5 5 0 0 0 0 0 

0207.14.20 20 5 5 0 0 0 0 0 

0207.25.00 20 5 5 0 0 0 0 0 

0402.21.20 15 5 5 0 0 0 0 0 

0407.21.00 40 In-quota:30 (Out- quota:80) 

0407.29 40 In-quota:30 (Out- quota:80) 

0407.29.10 40 In-quota:30 (Out- quota:80) 

0407.29.90 40 In-quota:30 (Out- quota:80) 

0407.90.10 40 In-quota:30 (Out- quota:80) 

0407.90.20 40 In-quota:30 (Out- quota:80) 

0407.90.90 40 In-quota:30 (Out- quota:80) 

0709.59.90 20 5 5 0 0 0 0 0 

0902.10.90 50 10 10 0 0 0 0 0 

1101.00.10 20 5 5 0 0 0 0 0 

1108.12.00 20 5 5 0 0 0 0 0 

1212.21.90 10 5 5 0 0 0 0 0 

1506.00.00 15 5 5 0 0 0 0 0 

1517.90.43 30 5 5 0 0 0 0 0 

1701.12.00 30 In-quota:25 (Out-quota:80 

1701.13.00 30 In-quota:25 (Out-quota:80 

1701.14.00 30 In-quota:25 (Out-quota:80 

1701.91.00 40 In-quota:40 (Out-quota:100) 

1701.99.11 40 In-quota:40 (Out-quota:85) 

1701.99.19 40 In-quota:40 (Out-quota:85) 

1701.99.90 40 In-quota:40 (Out-quota:85) 

1704.10.00 50 10 10 0 0 0 0 0 

1704.90.20 50 10 10 0 0 0 0 0 

1704.90.91 50 10 10 0 0 0 0 0 

1704.90.99 50 10 10 0 0 0 0 0 

1806.31.10 50 10 10 0 0 0 0 0 

1806.31.90 50 10 10 0 0 0 0 0 

1806.32.10 50 10 10 0 0 0 0 0 

1806.32.90 50 10 10 0 0 0 0 0 

1806.90.10 50 10 10 0 0 0 0 0 

1806.90.90 50 10 10 0 0 0 0 0 

1901.10.20 15 5 5 0 0 0 0 0 

1901.10.30 50 50 20 20 20 20 5 5 

1901.10.99 30 5 5 0 0 0 0 0 

1901.90.31 30 30 20 20 20 20 5 5 

1901.90.39.10 15 5 5 0 0 0 0 0 

1901.90.39.90 30 30 20 20 20 20 5 5 

1901.90.41 50 50 20 20 20 20 5 5 
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Mã HS 
Thuế  

cơ sở 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1901.90.49 50 50 20 20 20 20 5 5 

1901.90.99 50 50 20 20 20 20 5 5 

1902.30.40 40 10 10 0 0 0 0 0 

1904.10.90 50 10 10 0 0 0 0 0 

1905.31.10 50 10 10 0 0 0 0 0 

1905.31.20 50 10 10 0 0 0 0 0 

1905.32.00 50 10 10 0 0 0 0 0 

1905.90.30 50 10 10 0 0 0 0 0 

1905.90.80 50 10 10 0 0 0 0 0 

1905.90.90 50 10 10 0 0 0 0 0 

2008.19.90 40 10 10 0 0 0 0 0 

Nguồn: Hiệp định AKFTA - trung tâm WTO 

4.1.2. C m  ết  ắt giảm thuế  ủ  Hàn Quố  

Thực hiện Hiệp định, Hàn Quốc đã giảm nhiều dòng thuế đối với mặt 

hàng nông sản và thực phẩm chế biến của Việt Nam về 0%.  

Bảng 9: Cam kết cắt giảm thuế quan Hàn Quốc dành cho Việt Nam theo AKFTA 
Mã HS Thuế suất cơ sở 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2014 

0102.29.20.00 40 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

0102.39.20.00 40 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

0102.90.90.20 40 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

0106.20.20.00 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0201.10.00.00 40 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

0201.20.10.00 40 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

0201.20.90.00 40 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

0201.30.00.00 40 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

0202.10.00.00 40 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

0202.20.10.00 40 không nhƣợng bộ thuế quan 

0202.20.90.00 40 không nhƣợng bộ thuế quan 

0202.30.00.00 40 không nhƣợng bộ thuế quan 

0203.11.00.00 22,5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

0203.12.00.00 22,5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

0203.19.10.00 22,5 không nhƣợng bộ thuế quan 

0203.19.90.00 22,5 không nhƣợng bộ thuế quan 

0203.21.00.00 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

0203.22.00.00 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

0203.29.10.00 25 không nhƣợng bộ thuế quan 

0203.29.90.00 25 không nhƣợng bộ thuế quan 

0206.10.00.00 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0206.21.00.00 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0206.22.00.00 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0206.29.10.00 18 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

0206.29.20.00 18 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

0206.29.90.00 18 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

0206.30.00.00 18 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

0206.41.00.00 18 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

0206.49.10.00 18 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

0206.49.90.00 18 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

0206.80.00.00 18 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

0206.90.00.00 18 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 
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Mã HS Thuế suất cơ sở 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2014 

0207.11.10.00 18 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

0207.11.90.00 18 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

0207.12.10.00 20 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

0207.12.90.00 20 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

0207.13.10.10 18 không nhƣợng bộ thuế quan 

0207.13.10.20 18 không nhƣợng bộ thuế quan 

0207.13.10.30 18 không nhƣợng bộ thuế quan 

0207.13.10.90 18 không nhƣợng bộ thuế quan 

0207.13.20.10 22,5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

0207.13.20.90 27 không nhƣợng bộ thuế quan  

0207.14.10.10 20 không nhƣợng bộ thuế quan  

0207.14.10.20 20 không nhƣợng bộ thuế quan  

0207.14.10.30 20 không nhƣợng bộ thuế quan 

0207.14.10.90 20 không nhƣợng bộ thuế quan 

0207.14.20.10 22,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0207.14.20.90 27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0207.41.00.00 18 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

0207.42.00.00 18 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

0207.44.10.00 18 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

0207.45.10.00 18 không nhƣợng bộ thuế quan 

0207.51.00.00 18 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

0207.52.00.00 18 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

0207.54.10.00 18 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

0207.55.10.00 18 không nhƣợng bộ thuế quan 

0207.60.10.00 18 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

0207.60.20.00 18 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

0207.60.31.00 18 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

0207.60.41.00 18 không nhƣợng bộ thuế quan 

0210.11.00.00 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

0210.12.00.00 30 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

0210.19.00.00 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

0210.20.10.00 27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0210.99.10.20 22,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0401.10.00.00 36 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 

0401.20.00.00 36 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 

0401.40.10.00 36 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 

0401.40.90.00 36 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 

0401.50.10.00 36 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 

0401.50.90.00 36 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 

0402.10.10.10 176 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 

0402.10.10.90 176 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 

0402.10.90.00 176 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 

0402.21.10.00 176 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 

0402.21.90.00 176 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 

0402.29.00.00 176 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 

0402.91.10.00 89 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 

0402.91.90.00 89 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 

0402.99.10.00 89 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 

0402.99.90.00 89 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 

0403.10.10.00 36 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 

0403.10.20.00 36 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 

0403.10.90.00 36 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 

0403.90.10.00 89 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 



51 

Mã HS Thuế suất cơ sở 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2014 

0403.90.20.00 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0403.90.90.00 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0404.10.10.11 49,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0404.10.10.19 49,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0404.10.10.91 49,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0404.10.10.99 49,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0404.10.21.11 49,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0404.10.21.19 49,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0404.10.21.21 49,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0404.10.21.29 49,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0404.10.21.31 49,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0404.10.21.39 49,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0404.10.21.91 49,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0404.10.21.99 49,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0404.10.29.10 49,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0404.10.29.90 49,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0404.90.10.00 36 không nhƣợng bộ thuế quan 

0404.90.20.00 36 không nhƣợng bộ thuế quan 

0405.10.00.00 89 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 

0405.90.00.00 89 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 

0406.10.10.10 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

0406.10.10.20 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

0406.10.10.90 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

0406.10.20.00 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0406.20.00.00 36 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 

0406.30.00.00 36 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 

0406.40.00.00 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0406.90.10.00 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

0406.90.20.00 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

0406.90.30.00 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

0406.90.40.00 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

0406.90.90.00 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

0407.11.00.00 27 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 

0407.19.00.00 27 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 

0407.21.00.00 27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0407.29.00.00 27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0407.90.00.00 27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0408.91.00.00 27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0408.99.10.00 41,6 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 

0408.99.90.00 27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0506.90.20.00 25,6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0507.90.11.10 20 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

0507.90.11.90 20 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

0507.90.12.00 20 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

0602.10.90.00 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0602.90.10.90 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0602.90.90.90 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0603.11.00.00 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

0603.12.00.00 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

0603.13.10.00 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

0603.13.20.00 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0603.13.90.00 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0603.14.00.00 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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Mã HS Thuế suất cơ sở 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2014 

0603.15.00.00 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0603.19.40.00 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0603.19.90.00 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0603.90.00.00 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0902.10.00.00 513,6 không nhƣợng bộ thuế quan 

0902.20.00.00 513,6 không nhƣợng bộ thuế quan 

0904.21.00.00 
270% or 6,210 won/kg 

theo thuế suất cao hơn 
không nhƣợng bộ thuế quan 

0904.22.00.00 
270% or 6,210 won/kg 

theo thuế suất cao hơn 
không nhƣợng bộ thuế quan 

0910.11.10.00 
377,3% or 931 won/kg, 
theo thuế suất cao hơn 

301,8% or 744 won/kg, theo thuế suất cao hơn 

0910.11.20.00 
377,3% or 931 won/kg, 
theo thuế suất cao hơn 

301,8% or 744won/ kg, theo thuế suất cao hơn 

0910.11.90.00 
377,3% or 931 won/kg, 
theo thuế suất cao hơn 

301,8% or 744won/ kg, theo thuế suất cao hơn 

0910.12.10.00 
377,3% or 931 won/kg, 
theo thuế suất cao hơn 

301,8% or 744won/ kg, theo thuế suất cao hơn 

0910.12.20.00 
377,3% or 931 won/kg, 
theo thuế suất cao hơn 

301,8% or 744won/ kg, theo thuế suất cao hơn 

0910.12.90.00 
377,3% or 931 won/kg, 
theo thuế suất cao hơn 

301,8% or 744won/ kg, theo thuế suất cao hơn 

1003.10.10.00 513 256,5 256,5 256,5 256,5 256,5 256,5 256,5 256,5 256,5 

1003.90.20.00 
324% or 326 won/kg, 

theo thuế suất cao hơn 
162% or 163won/kg theo thuế suất cao hơnr 

1003.90.30.00 
299,7% or 361 won/kg, 
theo thuế suất cao hơn 

149,8% or 180won/kg theo thuế suất cao hơn 

1003.90.90.00 299,7 149,8 149,8 149,8 149,8 149,8 149,8 149,8 149,8 149,8 

1005.90.20.00 630 315 315 315 315 315 315 315 315 315 

1005.90.90.00 328 164 164 164 164 164 164 164 164 164 

1006.10.00.00  không nhƣợng bộ thuế quan 

1006.20.10.00  không nhƣợng bộ thuế quan 

1006.20.20.00  không nhƣợng bộ thuế quan 

1006.30.10.00  không nhƣợng bộ thuế quan 

1006.30.20.00  không nhƣợng bộ thuế quan 

1006.40.00.00  không nhƣợng bộ thuế quan 

1008.10.00.00 256,1 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 

1008.40.00.00 800,3 400,1 400,1 400,1 400,1 400,1 400,1 400,1 400,1 400,1 

1008.50.00.00 800,3 400,1 400,1 400,1 400,1 400,1 400,1 400,1 400,1 400,1 

1008.60.00.00 800,3 400,1 400,1 400,1 400,1 400,1 400,1 400,1 400,1 400,1 

1008.90.00.00 800,3 400,1 400,1 400,1 400,1 400,1 400,1 400,1 400,1 400,1 

1601.00.10.00 18 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

1601.00.90.00 30 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

1602.10.00.00 30 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

1602.32.10.10 30 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

1602.32.10.90 30 không nhƣợng bộ thuế quan  

1602.32.90.00 30 không nhƣợng bộ thuế quan 

1602.39.10.00 30 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

1602.39.90.00 30 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

1602.41.10.00 30 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

1602.41.90.00 27 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 

1602.42.10.00 30 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

1602.42.90.00 27 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 

1602.49.10.00 30 không nhƣợng bộ thuế quan 
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Mã HS Thuế suất cơ sở 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2014 

1602.49.90.00 27 không nhƣợng bộ thuế quan 

1602.50.10.00 72 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 

1602.50.90.00 72 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 

1603.00.10.00 30 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

1603.00.20.00 30 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

1604.13.10.00 20 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

1604.14.10.11 20 không nhƣợng bộ thuế quan 

1604.14.10.12 20 không nhƣợng bộ thuế quan 

1604.14.10.19 20 không nhƣợng bộ thuế quan 

1604.14.10.21 20 không nhƣợng bộ thuế quan 

1604.14.10.22 20 không nhƣợng bộ thuế quan 

1604.14.10.29 20 không nhƣợng bộ thuế quan 

1604.14.10.31 20 không nhƣợng bộ thuế quan 

1604.14.10.32 20 không nhƣợng bộ thuế quan 

1604.14.10.39 20 không nhƣợng bộ thuế quan 

1604.14.90.00 20 không nhƣợng bộ thuế quan 

1604.17.90.00 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1604.19.90.90 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1604.20.40.10 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1604.20.40.90 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1604.20.90.00 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1605.21.90.00 20 In-quota: 0 (Out-quota: 16) 

1605.51.90.00 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1605.52.90.00 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1605.54.10.90 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1605.54.20.91 20 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

1605.54.20.99 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1605.55.90.00 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1605.56.10.90 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1605.56.20.90 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1605.56.90.90 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1605.57.90.00 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1605.58.90.00 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1605.59.20.90 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1605.59.90.90 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1605.62.90.00 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1605.63.90.00 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1605.69.90.00 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1901.10.10.10 36 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 

1901.10.10.90 40 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

1901.20.10.00  không nhƣợng bộ thuế quan 

1901.20.90.00  không nhƣợng bộ thuế quan 

1901.90.10.00 30 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

1901.90.20.10 36 không nhƣợng bộ thuế quan 

1901.90.20.20 36 không nhƣợng bộ thuế quan 

1901.90.90.91  không nhƣợng bộ thuế quan 

1901.90.90.99  không nhƣợng bộ thuế quan 

1902.19.10.00 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1902.19.20.00 
45% or 355 won/kg, 

theo thuế suất cao hơn 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1904.10.90.00 5,4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1904.20.10.00 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1904.20.90.00 5,4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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1904.90.10.10 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

1904.90.10.90 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

1904.90.90.00 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1905.90.10.50 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1905.90.90.20 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2001.90.10.00 30 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

2001.90.90.40 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2001.90.90.60 30 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

2001.90.90.70 30 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

2001.90.90.90 30 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

2004.10.00.00 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2005.80.00.00 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2005.99.10.00 20 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

2006.00.10.00 30 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

2006.00.20.00 30 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

2006.00.30.00 30 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

2007.91.10.00 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2007.99.10.00 30 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

2008.11.90.00 63,9 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 

2008.20.00.00 45 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

2008.30.10.00 45 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

2008.30.90.00 45 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

2008.40.00.00 45 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

2008.50.00.00 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2008.60.00.00 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2008.80.00.00 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2008.93.00.00 45 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

2008.97.10.10 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

2008.97.10.90 45 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

2008.97.20.00 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2008.97.90.00 45 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

2008.99.10.00 45 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

2008.99.20.00 45 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

2008.99.30.00 45 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

2008.99.40.00 45 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

2008.99.90.00 45 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

2009.11.00.00 54 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

2009.12.00.00 54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2009.19.00.00 54 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

2009.31.10.00 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2009.31.20.00 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2009.31.90.00 54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2009.39.20.00 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2009.39.90.00 54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2009.41.00.00 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

2009.49.00.00 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2009.69.00.00 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2009.71.00.00 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2009.81.00.00 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

2009.89.10.10 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

2009.89.10.90 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Nguồn: ww.fta.go.kr 
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4.2. Rào cản phi thuế quan 

Quy tắc xuất xứ trong AKFTA:  

- Tiêu chí xuất xứ thuần túy hay sản xuất toàn bộ (WO): Một hàng hóa 

đƣợc coi là có xuất xứ thuần túy từ một nƣớc nếu lấy đƣợc hoặc sản xuất 

toàn bộ trong lãnh thổ của nƣớc này.  

- Tiêu chí hàm lƣợng giá trị khu vực (RVC) đòi hỏi ít nhất 40% giá trị 

sản phẩm cuối cùng phải có xuất xứ trong các nƣớc thành viên AKFTA. 

Tiêu chí này đƣợc sử dụng kết hợp với phƣơng pháp cộng gộp chéo. Cộng 

gộp chéo rộng rãi hơn cộng gộp song phƣơng vốn chỉ tính đến giá trị gia 

tăng tạo ra trong 2 Nƣớc thành viên. 

Công thức tính hàm lƣợng giá trị khu vực (RVC) nhƣ sau:  

(a) Phƣơng pháp tính trực tiếp (Build-up): 

          VOM 

RVC = ---------------- x 100% 

             FOB 

VOM đƣợc hiểu là giá trị nguyên liệu, vật liệu đầu vào có xuất xứ bao 

gồm: nguyên vật liệu có xuất xứ, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí phân 

bổ trực tiếp, chi phí vận tải và lợi nhuận;  

 (b) Phƣơng pháp tính gián tiếp (Build-down):  

                    FOB - VNM 

RVC = ------------------- x 100% 

                         FOB 

VNM là giá trị nguyên vật liệu đầu vào không có xuất xứ có thể là: giá 

CIF tại thời điểm nhập khẩu của nguyên vật liệu, phụ tùng-bộ phận hoặc 

hàng hóa; hoặc giá nguyên vật liệu, phụ tùng-bộ phận đầu vào hoặc hàng 

hóa chƣa xác định đƣợc xuất xứ tại lãnh thổ của một nƣớc nơi thực hiện 

các công đoạn gia công, chế biến. 

- Tiêu chí chuyển đổi mã HS đòi hỏi sản phẩm phải thuộc mã số khác 

với mã số nguyên liệu nhập khẩu, có thể thực hiện ở các cấp độ khác nhau: 

Từ chƣơng (cấp 2 số), nhóm (cấp 4 số), phân nhóm (cấp 6 số). Về nguyên 

tắc, việc chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ rộng hơn sẽ nghiêm ngặt hơn. 

- Kiểm tra kỹ thuật đòi hỏi một sản phẩm cụ thể phải trải qua các công 

đoạn sản xuất nhất định ở nƣớc xuất khẩu hoặc trong khối AKFTA, nhƣ 

quy định sản phẩm may mặc phải đƣợc cắt và khâu trong lãnh thổ một 

Nƣớc thành viên.  

- "De minimis" là quy tắc ngoại lệ áp dụng cho việc chuyển đổi mã số 

hàng hóa trong Hệ thống hài hòa. 
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4.3. Mẫu hồ sơ 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA AK 

Original (Duplicate/Triplicate) 

1. Goods consigned from (Exporter's business 
name, address, country) 

 Reference No. 
ASEAN - KOREA FREE TRADE AREA 

PREFERENTIAL TARIFF 
CERTIFICATE OF ORIGIN 

(Combined Declaration and Certificate) 
FORM AK 

 Issued in ___________________ 
(Country) 

See Notes Overleaf 

2. Goods consigned to (Consignee's name, 
address, country) 

3. Means of transport and route (as far as known) 
Departure date 
  
Vessel's name/Aircraft etc. 
  
Port of Discharge 
  

4. For Official Use 

 Preferential Treatment Given Under 
ASEAN -  Korea Free Trade Area 
Preferential Tariff 

 Preferential Treatment Not Given 
(Please state reason/s) 

................................................... 
Signature of Authorised Signatory of the 
Importing Country 

5. 
Item-
number 

6. Marks and 
numbers on 
packages 

7. Number and type of 
packages, description 
of goods (including 
quantity where 
appropriate and HS 
number of the importing 
country) 

8. Origin 
criterion 
(see Notes 
overleaf) 

9. Gross weight or 
other quantity and 
value (FOB 
onlywhen RVC 
criterion is used) 

10. 
Number 
and date 
of 
Invoices 

            

11. Declaration by the exporter 
The undersigned hereby declares that the 
abovedetails and statement are correct; that all the 
goods were produced in 

................................................... 
(Country) 

and that they comply with the origin 
requirements specified for these goods in the 
ASEAN -  Korea Free Trade Area Preferential Tariff 
for the goods exported to 

.................................................... 
(Importing Country) 

................................................... 
Place and date, signature of authorised signatory 

12. Certification 
 It is hereby certified, on the basis of control 
carried out, that the declaration by the exporter 
is correct. 
  
  
  
  
  
  

……………………… 
Place and date, signature and stamp 

ofcertifying authority 

13. 

 Third Country Invoicing  Exhibition  Back - to - Back CO 
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MẪU TỜ KHAI BỔ SUNG C/O 

Original (Duplicate/Triplicate) 

(Additional Page) 
5. Item - 

number 

6. Marks 

and 

numbers 

on 

packages 

7. Number and type 

of packages, 

description of goods 

(including quantity 

where appropriate 

and HS number of 

the importing country) 

8. Origin criterion 

(see Notes overleaf) 

9. Gross 

weight or other 

quantity and 

value (FOB 

onlywhen RVC 

criterion is 

used) 

10. 

Number 

and date 

of 

Invoices 

      

11. Declaration by the exporter 

The undersigned hereby declares that the 

abovedetails and statement are correct; that all 

the goods were produced in 

........................................... 
(Country) 

and that they comply with the origin requirements 

specified for these goods in theKOREA - ASEAN 

Free Trade Area Preferential Tariff for the goods 

exported to 

.............................................. 

(Importing Country) 

............................................ 

Place and date, signature of authorised signatory 

12. Certification 

It is hereby certified, on the basis of control carried 

out, that the declaration by the exporter is correct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………… 

Place and date, signature and stamp ofcertifying authority 

4.4. Một số vấn đề cần lưu lý đối với doanh nghiệp 

- Doanh nghiệp cần so sánh mức độ chênh lệch giữa ba loại thuế: thuế 

MFN; thuế AKFTA và thuế VKFTA. Nếu mức chênh lệch này đem lại lợi ích 

lớn hơn so với chi phí bỏ ra thì doanh nghiệp mới nên tiến hành các công 

đoạn để hàng hóa đáp ứng xuất xứ và xin C/O phù hợp. Để có đƣợc C/O 

cho hàng hóa xuất khẩu, các doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ 

cần thiết theo yêu cầu của cơ quan cấp C/O. Do phải tốn kém chi phí để 

chuẩn bị các giấy tờ trên, các doanh nghiệp chỉ nên xin C/O nếu biên độ ƣu 

đãi tức là chênh lệch giữa thuế MFN và thuế FTA ƣu đãi đủ lớn. 

- Doanh nghiệp khi xuất khẩu sang Hàn Quốc cần cân nhắc nên sử 

dụng VKFTA hay AKFTA có lợi hơn. Mặc dù đa số các dòng thuế cam kết 

trong VKFTA thấp hơn so với AKFTA, tức là áp dụng mức thuế ƣu đãi theo 

VKFTA sẽ có lợi hơn AKFTA, nhƣng Quy tắc xuất xứ trong VKFTA thƣờng 

khó đáp ứng hơn trong AKFTA, một phần bởi vì VKFTA chỉ cho phép cộng 

gộp nguyên liệu có xuất xứ từ Việt Nam và Hàn Quốc, trong khi AKFTA cho 

phép cộng gộp nguyên liệu có xuất xứ từ cả 10 nƣớc ASEAN và Hàn Quốc. 
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- Quy trình cấp và kiểm tra xuất xứ: Về thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

ƣu đãi (C/O), AKFTA đƣợc hƣớng dẫn cụ thể tại Thông tƣ số: 20/2014/TT-

BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực Thƣơng 

mại Tự do ASEAN - Hàn Quốc
4
. 

5. Hiệp định Thƣơng mại Tự do ASEAN - Ấn Độ 

5.1. Cam kết cắt giảm thuế 

5.1.1. C m  ết  ắt giảm thuế  ủ  Việt N m 

Theo biểu thuế nhập khẩu ƣu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện 

Hiệp định Thƣơng mại Tự do ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018 kèm 

theo Nghị định số: 126/2016/NĐ-CP, vẫn còn nhiều dòng thuế đối với ngành 

nông sản và thực phẩm chế biến chƣa ở mức 0%. Cụ thể trong bảng sau: 

Bảng 10: Cam kết cắt giảm thuế của Việt Nam theo AIFTA 

Mã HS 2016 2017 2018 Mã HS 2016 2017 2018 Mã HS 2016 2017 2018 

0101.29.00 2 2 1 0407.90.90 * * * 1605.21.10 22,5 20 15 

0101.30.90 2 2 1 0408.11.00 13 12 12 1605.21.90 22,5 20 15 

0101.90.00 2 2 1 0408.19.00 13 12 12 1605.29.10 22,5 20 15 

0102.29.10 2 2 1 0408.91.00 13 12 12 1605.29.90 22,5 20 15 

0102.29.90 2 2 1 0408.99.00 13 12 12 1605.30.00 22,5 20 15 

0102.39.00 2 2 1 0410.00.10 2 2 1 1605.40.00 22,5 20 15 

0102.90.90 2 2 1 0410.00.90 2 2 1 1605.51.00 22,5 20 15 

0103.91.00 2 2 1 0901.11.10 7,5 7,5 5 1605.52.00 22,5 20 15 

0103.92.00 2 2 1 0901.11.90 7,5 7,5 5 1605.53.00 22,5 20 15 

0104.10.90 2 2 1 0901.12.10 7,5 7,5 5 1605.54.00 22,5 20 15 

0104.20.90 2 2 1 0901.12.90 7,5 7,5 5 1605.55.00 22,5 20 15 

0105.11.90 5 4 3 0901.21.10 22,5 20 15 1605.56.00 22,5 20 15 

0105.12.90 5 4 3 0901.21.20 22,5 20 15 1605.57.00 22,5 20 15 

0105.13.90 5 4 3 0901.22.10 22,5 20 15 1605.58.00 22,5 20 15 

0105.14.90 5 4 3 0901.22.20 22,5 20 15 1605.59.00 22,5 20 15 

0105.15.90 5 4 3 0901.90.10 22,5 20 15 1605.61.00 22,5 20 15 

0105.94.40 2 2 1 0901.90.20 22,5 20 15 1605.62.00 22,5 20 15 

0105.94.91 5 4 3 0902.10.10 35,5 35 34 1605.63.00 22,5 20 15 

0105.94.99 5 4 3 0902.10.90 35,5 35 34 1605.69.00 22,5 20 15 

0105.99.20 2 2 1 0902.20.10 35,5 35 34 1901.10.10 18 18 15 

0105.99.40 2 2 1 0902.20.90 35,5 35 34 1901.10.20 11 11 10 

0106.11.00 2 2 1 0902.30.10 35,5 35 34 1901.10.30 22,5 20 15 

0106.12.00 2 2 1 0902.30.90 35,5 35 34 1901.10.91 11 11 10 

0106.13.00 2 2 1 0902.40.10 35,5 35 34 1901.10.99 20 18 15 

0106.14.00 2 2 1 0902.40.90 35,5 35 34 1901.20.10 20 18 15 

0106.19.00 2 2 1 0903.00.00 18 18 15 1901.20.20 20 18 15 

0106.20.00 2 2 1 0904.11.10 18 18 15 1901.20.30 20 18 15 

0106.31.00 2 2 1 0904.11.20 18 18 15 1901.20.40 20 18 15 

0106.32.00 2 2 1 0904.11.90 18 18 15 1901.90.11 11 11 10 

                                                      
4
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-20-2014-TT-BCT-Quy-tac-xuat-

xu-Hiep-dinh-khu-vuc-thuong-mai-tu-do-ASEAN-Han-Quoc-238455.aspx 
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0106.33.00 2 2 1 0904.12.10 18 18 15 1901.90.19 22,5 20 15 

0106.39.00 2 2 1 0904.12.20 18 18 15 1901.90.20 18 18 15 

0106.41.00 2 2 1 0904.12.90 18 18 15 1901.90.31 18 18 15 

0106.49.00 2 2 1 0904.21.10 18 18 15 1901.90.32 11 11 10 

0106.90.00 2 2 1 0904.21.90 18 18 15 1901.90.39 11 11 10 

0201.10.00 18 18 15 0904.22.10 18 18 15 1901.90.41 22,5 20 15 

0201.20.00 13 12 12 0904.22.90 18 18 15 1901.90.49 22,5 20 15 

0201.30.00 13 12 12 0905.10.00 7,5 7,5 5 1901.90.91 11 11 10 

0202.10.00 13 12 12 0905.20.00 7,5 7,5 5 1901.90.99 22,5 20 15 

0202.20.00 13 12 12 0906.11.00 7,5 7,5 5 1902.11.00 22,5 20 15 

0202.30.00 13 12 12 0906.19.00 7,5 7,5 5 1902.19.20 22,5 20 15 

0203.11.00 18 18 15 0906.20.00 7,5 7,5 5 1902.19.30 22,5 20 15 

0203.12.00 18 18 15 0907.10.00 7,5 7,5 5 1902.19.40 22,5 20 15 

0203.19.00 18 18 15 0907.20.00 7,5 7,5 5 1902.19.90 22,5 20 15 

0203.21.00 18 18 15 0908.11.00 7,5 7,5 5 1902.20.10 22,5 20 15 

0203.22.00 18 18 15 0908.12.00 7,5 7,5 5 1902.20.30 22,5 20 15 

0203.29.00 18 18 15 0908.21.00 7,5 7,5 5 1902.20.90 22,5 20 15 

0204.10.00 5 4 3 0908.22.00 7,5 7,5 5 1902.30.20 22,5 20 15 

0204.21.00 5 4 3 0908.31.00 7,5 7,5 5 1902.30.30 22,5 20 15 

0204.22.00 5 4 3 0908.32.00 7,5 7,5 5 1902.30.40 22,5 20 15 

0204.23.00 5 4 3 0909.21.00 7,5 7,5 5 1902.30.90 22,5 20 15 

0204.30.00 5 4 3 0909.22.00 7,5 7,5 5 1902.40.00 17,5 15 10 

0204.41.00 5 4 3 0909.31.00 7,5 7,5 5 1903.00.00 17,5 15 10 

0204.42.00 5 4 3 0909.32.00 7,5 7,5 5 1904.10.10 22,5 20 15 

0204.43.00 5 4 3 0909.61.10 7,5 7,5 5 1904.10.90 22,5 20 15 

0204.50.00 5 4 3 0909.61.20 7,5 7,5 5 1904.20.10 22,5 20 15 

0205.00.00 5 4 3 0909.61.30 7,5 7,5 5 1904.20.90 22,5 20 15 

0206.10.00 11 11 10 0909.61.90 7,5 7,5 5 1904.30.00 17,5 15 10 

0206.21.00 11 11 10 0909.62.10 7,5 7,5 5 1904.90.10 17,5 15 10 

0206.22.00 11 11 10 0909.62.20 7,5 7,5 5 1904.90.90 17,5 15 10 

0206.29.00 11 11 10 0909.62.30 7,5 7,5 5 1905.10.00 17,5 15 10 

0206.30.00 11 11 10 0909.62.90 7,5 7,5 5 1905.20.00 17,5 15 10 

0206.41.00 11 11 10 0910.11.00 7,5 7,5 5 1905.31.10 22,5 20 15 

0206.49.00 11 11 10 0910.12.00 7,5 7,5 5 1905.31.20 22,5 20 15 

0206.80.00 7 7 7 0910.20.00 7,5 7,5 5 1905.32.00 22,5 20 15 

0206.90.00 7 7 7 0910.30.00 7,5 7,5 5 1905.40.10 22,5 20 15 

0207.11.00 22,5 20 15 0910.91.10 7,5 7,5 5 1905.40.90 22,5 20 15 

0207.12.00 22,5 20 15 0910.91.90 7,5 7,5 5 1905.90.10 22,5 20 15 

0207.13.00 22,5 20 15 0910.99.10 7,5 7,5 5 1905.90.20 22,5 20 15 

0207.14.10 13 12 12 0910.99.90 7,5 7,5 5 1905.90.30 22,5 20 15 

0207.14.20 13 12 12 1001.11.00 2 2 1 1905.90.40 22,5 20 15 

0207.14.30 13 12 12 1001.19.00 2 2 1 1905.90.50 22,5 20 15 

0207.14.91 13 12 12 1001.91.00 2 2 1 1905.90.60 7 7 7 

0207.14.99 13 12 12 1001.99.11 2 2 1 1905.90.70 22,5 20 15 

0207.24.00 22,5 20 15 1001.99.19 2 2 1 1905.90.80 22,5 20 15 

0207.25.00 22,5 20 15 1001.99.90 2 2 1 1905.90.90 22,5 20 15 

0207.26.00 22,5 20 15 1002.10.00 2 2 1 2001.10.00 17,5 15 10 

0207.27.10 13 12 12 1002.90.00 2 2 1 2001.90.10 17,5 15 10 
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0207.27.91 13 12 12 1003.10.00 2 2 1 2001.90.90 17,5 15 10 

0207.27.99 13 12 12 1003.90.00 2 2 1 2002.10.10 17,5 15 10 

0207.41.00 22,5 20 15 1004.10.00 2 2 1 2002.10.90 17,5 15 10 

0207.42.00 22,5 20 15 1004.90.00 2 2 1 2002.90.10 17,5 15 10 

0207.43.00 11 11 10 1005.90.10 12,5 10 7,5 2002.90.20 17,5 15 10 

0207.44.00 11 11 10 1005.90.90 2 2 1 2002.90.90 17,5 15 10 

0207.45.00 11 11 10 1006.10.90 17,5 15 10 2003.10.00 17,5 15 10 

0207.51.00 22,5 20 15 1006.20.10 17,5 15 10 2003.90.10 17,5 15 10 

0207.52.00 22,5 20 15 1006.20.90 17,5 15 10 2003.90.90 17,5 15 10 

0207.53.00 11 11 10 1006.30.30 17,5 15 10 2004.10.00 17,5 15 10 

0207.54.00 11 11 10 1006.30.40 17,5 15 10 2004.90.10 17,5 15 10 

0207.55.00 11 11 10 1006.30.91 20 15 10 2004.90.90 17,5 15 10 

0207.60.00 11 11 10 1006.30.99 17,5 15 10 2005.10.10 17,5 15 10 

0208.10.00 5 4 3 1006.40.10 17,5 15 10 2005.10.90 17,5 15 10 

0208.30.00 6 5 5 1006.40.90 17,5 15 10 2005.20.11 17,5 15 10 

0208.40.10 6 5 5 1007.10.00 2 2 1 2005.20.19 17,5 15 10 

0208.40.90 5 4 3 1007.90.00 2 2 1 2005.20.91 17,5 15 10 

0208.50.00 6 5 5 1008.10.00 2 2 1 2005.20.99 17,5 15 10 

0208.60.00 5 4 3 1008.21.00 2 2 1 2005.40.00 17,5 15 10 

0208.90.10 5 4 3 1008.29.00 2 2 1 2005.51.00 17,5 15 10 

0208.90.90 5 4 3 1008.30.00 5 4 3 2005.59.10 17,5 15 10 

0209.10.00 13 12 12 1008.40.00 2 2 1 2005.59.90 17,5 15 10 

0209.90.00 13 12 12 1008.50.00 2 2 1 2005.60.00 17,5 15 10 

0210.11.00 13 12 12 1008.60.00 2 2 1 2005.70.00 17,5 15 10 

0210.12.00 13 12 12 1008.90.00 2 2 1 2005.80.00 17,5 15 10 

0210.19.30 13 12 12 1601.00.10 22,5 20 15 2005.91.00 17,5 15 10 

0210.19.90 13 12 12 1601.00.90 22,5 20 15 2005.99.10 17,5 15 10 

0210.20.00 13 12 12 1602.10.10 22,5 20 15 2005.99.90 17,5 15 10 

0210.91.00 13 12 12 1602.10.90 22,5 20 15 2006.00.00 17,5 15 10 

0210.92.10 13 12 12 1602.20.00 22,5 20 15 2007.10.00 17,5 15 10 

0210.92.90 13 12 12 1602.31.10 17,5 15 10 2007.91.00 17,5 15 10 

0210.93.00 13 12 12 1602.31.91 17,5 15 10 2007.99.10 17,5 15 10 

0210.99.10 13 12 12 1602.31.99 17,5 15 10 2007.99.90 17,5 15 10 

0210.99.20 13 12 12 1602.32.10 22,5 20 15 2008.11.10 17,5 15 10 

0210.99.90 13 12 12 1602.32.90 22,5 20 15 2008.11.20 17,5 15 10 

0401.10.10 13 12 12 1602.39.00 22,5 20 15 2008.11.90 17,5 15 10 

0401.10.90 13 12 12 1602.41.10 17,5 15 10 2008.19.10 17,5 15 10 

0401.20.10 13 12 12 1602.41.90 17,5 15 10 2008.19.90 17,5 15 10 

0401.20.90 13 12 12 1602.42.10 17,5 15 10 2008.20.00 17,5 15 10 

0401.40.10 13 12 12 1602.42.90 17,5 15 10 2008.30.10 17,5 15 10 

0401.40.20 13 12 12 1602.49.11 22,5 20 15 2008.30.90 17,5 15 10 

0401.40.90 13 12 12 1602.49.19 22,5 20 15 2008.40.10 17,5 15 10 

0401.50.10 13 12 12 1602.49.91 22,5 20 15 2008.40.90 17,5 15 10 

0401.50.90 13 12 12 1602.49.99 22,5 20 15 2008.50.10 17,5 15 10 

0402.10.41 7 7 7 1602.50.00 22,5 20 15 2008.50.90 17,5 15 10 

0402.10.49 7 7 7 1602.90.10 22,5 20 15 2008.60.10 17,5 15 10 

0402.10.91 18 18 15 1602.90.90 22,5 20 15 2008.60.90 17,5 15 10 

0402.10.99 18 18 15 1603.00.10 18 18 15 2008.70.10 17,5 15 10 
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0402.21.20 11 11 10 1603.00.20 18 18 15 2008.70.90 17,5 15 10 

0402.21.90 11 11 10 1603.00.30 18 18 15 2008.80.10 17,5 15 10 

0402.29.20 18 18 15 1603.00.90 18 18 15 2008.80.90 17,5 15 10 

0402.29.90 18 18 15 1604.11.10 22,5 20 15 2008.91.00 17,5 15 10 

0402.91.00 11 11 10 1604.11.90 22,5 20 15 2008.93.00 17,5 15 10 

0402.99.00 18 18 15 1604.12.10 22,5 20 15 2008.97.10 17,5 15 10 

0403.10.20 12,5 10 7,5 1604.12.90 22,5 20 15 2008.97.20 17,5 15 10 

0403.10.90 12,5 10 7,5 1604.13.11 22,5 20 15 2008.97.90 17,5 15 10 

0403.90.10 12,5 10 7,5 1604.13.19 22,5 20 15 2008.99.10 17,5 15 10 

0403.90.90 12,5 10 7,5 1604.13.91 22,5 20 15 2008.99.20 17,5 15 10 

0404.10.00 7,5 7,5 5 1604.13.99 22,5 20 15 2008.99.30 17,5 15 10 

0404.90.00 12,5 10 7,5 1604.14.11 22,5 20 15 2008.99.40 17,5 15 10 

0405.10.00 13 12 12 1604.14.19 22,5 20 15 2008.99.90 17,5 15 10 

0405.20.00 13 12 12 1604.14.90 22,5 20 15 2009.11.00 20 18 15 

0405.90.10 3 3 3 1604.15.10 22,5 20 15 2009.12.00 17,5 15 10 

0405.90.20 3 3 3 1604.15.90 22,5 20 15 2009.19.00 20 18 15 

0405.90.30 13 12 12 1604.16.10 22,5 20 15 2009.21.00 20 18 15 

0405.90.90 13 12 12 1604.16.90 22,5 20 15 2009.29.00 20 18 15 

0406.10.10 5 4 3 1604.17.10 22,5 20 15 2009.31.00 17,5 15 10 

0406.10.20 5 4 3 1604.17.90 22,5 20 15 2009.39.00 17,5 15 10 

0406.20.10 5 4 3 1604.19.20 22,5 20 15 2009.41.00 20 18 15 

0406.20.90 5 4 3 1604.19.30 22,5 20 15 2009.49.00 20 18 15 

0406.30.00 5 4 3 1604.19.90 22,5 20 15 2009.50.00 17,5 15 10 

0406.40.00 5 4 3 1604.20.11 22,5 20 15 2009.61.00 17,5 15 10 

0406.90.00 5 4 3 1604.20.19 22,5 20 15 2009.69.00 17,5 15 10 

0407.11.00 * * * 1604.20.21 22,5 20 15 2009.71.00 17,5 15 10 

0407.19.10 * * * 1604.20.29 22,5 20 15 2009.79.00 17,5 15 10 

0407.19.90 * * * 1604.20.91 22,5 20 15 2009.81.10 20 18 15 

0407.21.00 * * * 1604.20.93 22,5 20 15 2009.81.90 20 18 15 

0407.29.10 * * * 1604.20.99 22,5 20 15 2009.89.10 20 18 15 

0407.29.90 * * * 1604.31.00 22,5 20 15 2009.89.91 20 18 15 

0407.90.10 * * * 1604.32.00 22,5 20 15 2009.89.99 20 18 15 

0407.90.20 * * * 1605.10.10 22,5 20 15 2009.90.10 20 18 15 

    1605.10.90 22,5 20 15 2009.90.90 20 18 15 

5.1.2. C m  ết  ắt giảm thuế  ủ  Ấn Độ 

Theo lộ trình thực hiện Hiệp định Thƣơng mại Tự do ASEAN - Ấn Độ, 

nhiều dòng thuế đối với nhóm hàng nông sản và thực phẩm chế biến đã về 0%. 

Tuy nhiên mức áp thuế nhập khẩu của Ấn Độ đối với một số sản phẩm nông 

sản có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam nhƣ hạt tiêu, hạt điều, cà phê, 

chè… vẫn còn cao hoặc nằm trong danh mục loại trừ. Trong quá trình đàm 

phán Hiệp định, dù có nhƣợng bộ nhất định nhƣng Ấn Độ chỉ đồng ý giảm 

thuế xuống còn 45% đối với cà phê và chè đen, và 50% đối với hạt tiêu vào 

năm 2018 do đây là những sản phẩm nhạy cảm với Ấn Độ nhƣng lại có lợi 

ích xuất khẩu đối với Việt Nam. Những dòng thuế chƣa đƣợc cắt giảm về 

0% đƣợc tổng hợp trong bảng sau: 
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Bảng 11: Cam kết cắt giảm thuế của Ấn Độ theo AIFTA 

HS CODE 31/12/16 1/1/17 1/1/18 1/1/19 31/12/19 HS CODE 31/12/16 1/1/17 1/1/18 1/1/19 31/12/19 

0105.99.00 5 5 5 5 5 0901.11.90 65 60 55 50 45 

0408.11.00 5 5 5 5 5 0902.40.10 65 60 55 50 45 

0408.19.00 5 5 5 5 5 0902.40.20 65 60 55 50 45 

0408.91.00 5 5 5 5 5 0902.40.30 65 60 55 50 45 

0408.99.00 5 5 5 5 5 0902.40.40 65 60 55 50 45 

0901.11.11 65 60 55 50 45 0902.40.50 65 60 55 50 45 

0901.11.12 65 60 55 50 45 0902.40.60 65 60 55 50 45 

0901.11.13 65 60 55 50 45 0902.40.90 65 60 55 50 45 

0901.11.19 65 60 55 50 45 0904.11.10 56 54 52 51 50 

0901.11.21 65 60 55 50 45 0904.11.20 56 54 52 51 50 

0901.11.22 65 60 55 50 45 0904.11.30 56 54 52 51 50 

0901.11.23 65 60 55 50 45 0904.11.40 56 54 52 51 50 

0901.11.24 65 60 55 50 45 0904.11.50 56 54 52 51 50 

0901.11.29 65 60 55 50 45 0904.11.60 56 54 52 51 50 

0901.11.31 65 60 55 50 45 0904.11.70 56 54 52 51 50 

0901.11.32 65 60 55 50 45 0904.11.80 56 54 52 51 50 

0901.11.33 65 60 55 50 45 0904.11.90 56 54 52 51 50 

0901.11.39 65 60 55 50 45 0907.00.10 5 5 5 5 5 

0901.11.41 65 60 55 50 45 0907.00.20 5 5 5 5 5 

0901.11.42 65 60 55 50 45 0907.00.30 5 5 5 5 5 

0901.11.43 65 60 55 50 45 0907.00.90 5 5 5 5 5 

0901.11.44 65 60 55 50 45 0908.20.00 5 5 5 5 5 

0901.11.45 65 60 55 50 45 1602.20.00 5 5 5 5 5 

0901.11.49 65 60 55 50 45 1602.31.00 5 5 5 5 5 

5.2. Quy định thị trường 

Các loại giấy phép xuất nhập khẩu: Có giá trị trong thời hạn quy định 

giấy phép và bao gồm các điều khoản nhƣ sau: 

- Miêu tả hàng hóa, số lƣợng và trị giá hàng hóa. 

- Trị giá xuất khẩu tối thiểu. 

- Điều kiện của ngƣời sử dụng. 

- Điều kiện xuất khẩu. 

Hiệu lực của giấy phép xuất nhập khẩu: Thời hạn của giấy phép có 

thể đƣợc cơ quan cấp phép gia hạn mỗi lần 6 tháng và không quá 125 

tháng. Tùy theo mặt hàng nhập khẩu và thể thức nhập khẩu mà thời hạn hiệu 

lực cùa giấy phép nhập khẩu thay đổi từ 12 tháng đến 24 tháng. 

Lệ phí xuất nhập hàng: Đơn đƣợc xuất trình cho các cơ quan cấp 

phép do Chính phủ Ấn Độ quy định. Tất cả đơn xin giấy phép xuất nhập 

khẩu hoặc bất cứ mục đích nào khác phải đƣợc hoàn chỉnh theo những quy 

định trong chính sách và thủ tục hiện hành. Tất cả đơn xin xuất nhập hàng 

đều phải trả phí. Mức độ và thể thức thanh toán phí đƣợc ngành ngoại 

thƣơng và thuế vụ quy định cụ thể. 



63 

Mã số xuất nhập khẩu (IEC): Các đơn vị thực hiện việc giao dịch 

ngoại thƣơng đều phải xin cấp một IEC. IEC đƣợc miễn trong các trƣờng 

hợp sau:- Các cá nhân hay xuất nhập khẩu hàng hóa để sử dụng cá nhân, 

không liên quan đến thƣơng mại, sản xuất hay nông nghiệp; Các Bộ, Cục 

thuộc chính quyền trung ƣơng hoặc chính quyền các bang. 

Thể thức xin cấp IEC: Đơn xin cấp IEC do cơ quan đăng ký của 

ngƣời đứng đơn lập và gửi cho cơ quan cấp giấy phép. Cơ quan này sẽ 

cấp cho ngƣời xin một IEC theo đúng thể thức, chuyển một bản sao cho 

ngân hàng có liên quan. Mã số cấp cho một đơn vị có hiệu lực cho tất cả 

các chi nhánh, phòng, ban, xí nghiệp của đơn vị đó. Nếu không muốn sử 

dụng mã số đã đƣợc cấp, ngƣời sở hữu có thể từ bỏ nó bằng cách thông 

báo cho cơ quan đã cấp. Nhận đƣợc thông báo, cơ quan này sẽ làm thủ tục 

hủy bỏ mã số đã cấp. 

Thẻ căn cƣớc: Để tạo thuận lợi cho việc nhận giấy phép xuất nhập 

hàng và các tài liệu khác, các chủ nhân, giám đốc hay nhân viên đƣợc ủy 

nhiệm của các nhà xuất nhập khẩu, đƣợc cấp thẻ căn cƣớc. Số ngƣời 

đƣợc cấp thẻ không quá 3 ngƣời. Các giấy phép, tài liệu có liên quan đến 

hồ sơ xuất nhập khẩu đƣợc cơ quan liên quan cấp cho những ngƣời có thẻ 

căn cƣớc, nhƣ đại diện chính thức của đơn vị xin phép xuất nhập khẩu. 

Các nhà xuất nhập khẩu hay đại diện có thể tiếp cận một cách tự do với 

các cơ quan cấp giấy phép, tham khảo ý kiến hay trình bày những thắc mắc 

của mình. Việc tham khảo có thể thực hiện bằng thƣ điện tử. 

5.3.  Rào cản phi thuế quan 

5.3.1. Quy tắ  xuất xứ 

Ngày 15 tháng 4 năm 2010, Bộ Trƣởng bộ Công thƣơng đã ban hành 

Thông tƣ số 15/2010/TT-BCT về việc thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp 

định thƣơng mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ. Theo đó, hàm lƣợng giá trị 

AIFTA phải không dƣới ba mƣơi lăm phần trăm (35%) trị giá FOB; và 

nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng để sản xuất ra sản phẩm đó trải qua 

quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp sáu (6) số (CTSH) của Hệ 

thống hài hòa. Với điều kiện công đoạn sản xuất cuối cùng phải đƣợc thực 

hiện tại lãnh thổ của Nƣớc thành viên xuất khẩu. Công thức tính hàm lƣợng 

giá trị AIFTA 35% nhƣ sau: 

a) Công thức trực tiếp  

Chi phí 
nguyên vật 
liệu có xuất 
xứ AIFTA 

+ 

Chi phí 
nhân 

công trực 
tiếp 

+ 

Chi phí 
phân 

bổ trực 
tiếp 

+ 
Chi 
phí 

khác 
+ 

Lợi 
nhuận 

x 100% ≥ 35% 

Giá FOB 
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b) Công thức gián tiếp 

Trị giá của nguyên 
liệu, phụ tùng hoặc 
sản phẩm không có 

xuất xứ AIFTA 

+ 

Trị giá của nguyên liệu, 
phụ tùng hoặc sản phẩm 

không xác định đƣợc 
xuất xứ x 100 % ≤ 65% 

Giá FOB 

Cộng gộp: Sản phẩm đáp ứng các tiêu chí xuất xứ quy định tại Điều 2 

và sau đó đƣợc sử dụng làm nguyên liệu tại lãnh thổ của một Nƣớc thành 

viên khác để sản xuất ra một sản phẩm đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế quan theo 

Hiệp định AIFTA sẽ đƣợc coi là có xuất xứ của Nƣớc thành viên nơi sản 

xuất hoặc chế biến ra sản phẩm đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế quan đó. 

Thủ tục và mẫu CO và cách thức khai CO đƣợc quy định cụ thể tại 

thông tƣ Thông tƣ số 15 /2010/TT-BCT. 

5.3.2.  Rào  ản phi thuế qu n khác 

Hệ thống pháp luật của Ấn Độ tƣơng đối phức tạp. Những thủ tục cần 

thiết giúp doanh nghiệp thâm nhập địa bàn và bám sát thị trƣờng nhƣ thủ 

tục văn phòng đại diện, chi nhánh và công ty rất phức tạp, đòi hỏi nhiều loại 

giấy tờ, chi phí tƣ vấn cao, tốn nhiều thời gian và công sức. 

Cấu trúc thuế và các phụ phí hải quan của Ấn Độ cũng rất phức tập. 

Do cấu trúc tính thuế, miễn giảm thuế phức tạp, hải quan của Ấn Độ còn 

đòi hỏi các giấy tờ bổ sung dẫn đến khâu thủ tục giấy tờ nhiêu khê, mất 

nhiều thời gian. Chính sách không rõ ràng, minh bạch và khó dự đoán của 

Chính phủ cũng gây ảnh hƣởng tới xuất khẩu vào thị trƣờng này. 

5.4. Một số lưu ý khi xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm chế biến 

vào thị trường Ấn Độ 

Ấn Độ có nền văn minh, phong tục tập quán, tôn giáo và thói quen tiêu dùng 

rất khác biệt với các nƣớc Đông Á và Đông Nam Á. Do đó, để đẩy mạnh xuất 

khẩu vào thị trƣờng này các doanh nghiệp cần tìm hiểu thêm những nét cơ 

bản về lịch sử, phong tục tập quán, thói quen tiêu dùng, khả năng kinh tế và 

sức mua của từng loại đối tƣợng khác nhau. Doanh nghiệp cần tránh tiếp 

thị, quảng cáo các nhóm mặt hàng không phù hợp với thói quen, tôn giáo 

và tín ngƣỡng của ngƣời dân trong khu vực. Đây là khu vực sinh sống của 

ngƣời theo đạo Hindu, đạo Hồi, đạo Phật, đạo Sikh. Do vậy, không tiếp thị 

quảng cáo thịt bò và sản phẩm thị bò vào thị trƣờng Ấn Độ, không tiếp thị 

mặt hàng thịt lợn vào các khu vực nơi có ngƣời đạo Hồi sinh sống… 

Các công ty Ấn Độ có nhiều kinh nghiệm làm thƣơng mại, đồng thời 

không ít công ty có những tiểu xảo tinh vi trong giao dịch và thực hiện hợp 

đồng. Doanh nghiệp Việt Nam thƣờng bị thiệt thòi khi xảy ra tranh chấp do 

dễ dàng chấp nhận các điều khoản bất lợi, thiếu bình đẳng về thanh toán, 

giám định, chế tài… 
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6. Hiệp định Thƣơng mại Tự do ASEAN - AUSTRALIA/NEWZELAND 

6.1. Cam kết cắt giảm thuế 

6.1.1. C m  ết  ắt giảm thuế  ủ  Việt N m 

Theo biểu thuế nhập khẩu ƣu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện 

Hiệp định Thƣơng mại Tự do ASEAN-Australia/Newzeland giai đoạn 2016 - 

2018 kèm theo Nghị định số: 127/2016/NĐ-CP, vẫn còn nhiều dòng thuế 

đối với ngành nông sản và thực phẩm chế biến chƣa ở mức 0%. Cụ thể 

trong bảng sau: 

Bảng 11: Cam kết cắt giảm thuế của Việt Nam theo AANZFTA 

Mã HS 

Thuế suất AANZFTA 
(%) Mã HS 

Thuế suất AANZFTA 
(%) Mã HS 

Thuế suất AANZFTA 
(%) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

0201.10.00 5 5 0 0307.81.20 7 5 0 1108.14.00 5 0 0 

0201.20.00 5 5 0 0307.89.10 30 25 20 1108.19.10 5 0 0 

0201.30.00 5 5 0 0307.89.20 7 5 0 1108.19.90 5 0 0 

0202.10.00 5 5 0 0307.91.10 7 5 0 1108.20.00 5 0 0 

0202.20.00 5 5 0 0307.91.20 7 5 0 1207.91.00 * * * 

0202.30.00 5 5 0 0307.99.10 30 25 20 1208.10.00 7 5 0 

0203.11.00 7 5 5 0307.99.20 7 5 0 1208.90.00 7 5 0 

0203.12.00 7 5 5 0307.99.90 7 5 0 1302.11.10 * * * 

0203.19.00 7 5 5 0308.11.10 7 5 0 1302.11.90 * * * 

0203.21.00 7 5 5 0308.11.20 7 5 0 1507.90.90 7 5 0 

0203.22.00 7 5 5 0308.19.10 30 25 20 1508.90.90 7 5 0 

0203.29.00 7 5 5 0308.19.20 7 5 0 1509.90.91 7 5 0 

0205.00.00 5 0 0 0308.19.30 30 25 20 1509.90.99 7 5 0 

0206.10.00 5 5 0 0308.21.10 7 5 0 1510.00.90 7 5 0 

0206.21.00 5 5 5 0308.21.20 7 5 0 1511.90.11 7 5 0 

0206.22.00 5 5 5 0308.29.10 30 25 20 1511.90.19 7 5 0 

0206.29.00 5 5 0 0308.29.20 7 5 0 1511.90.91 7 5 0 

0206.90.00 5 5 4 0308.29.30 30 25 20 1511.90.92 7 5 0 

0207.11.00 20 20 20 0308.30.10 7 5 0 1512.19.90 7 5 0 

0207.12.00 20 20 20 0308.30.20 7 5 0 1512.29.90 7 5 0 

0207.13.00 20 20 20 0308.30.30 30 25 20 1513.19.90 7 5 0 

0207.14.10 20 20 20 0308.30.40 7 5 0 1513.29.91 7 5 0 

0207.14.20 20 20 20 0308.30.50 30 25 20 1513.29.92 7 5 0 

0207.14.30 5 5 5 0308.90.10 7 5 0 1513.29.94 7 5 0 

0207.14.91 20 20 20 0308.90.20 7 5 0 1513.29.95 7 5 0 

0207.14.99 20 20 20 0308.90.30 30 25 20 1513.29.96 7 5 0 

0207.24.00 20 20 20 0308.90.40 7 5 0 1513.29.97 7 5 0 

0207.25.00 20 20 20 0308.90.50 30 25 20 1514.19.90 7 5 0 

0207.26.00 20 20 20 0308.90.90 7 5 0 1514.99.91 7 5 0 

0207.27.10 5 5 5 0401.10.10 5 5 5 1514.99.99 7 5 0 

0207.27.91 20 20 20 0401.10.90 5 5 5 1515.29.91 7 5 0 

0207.27.99 20 20 20 0401.20.10 5 0 0 1515.29.99 7 5 0 

0207.41.00 5 0 0 0401.20.90 5 0 0 1515.50.90 7 5 0 
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Mã HS 

Thuế suất AANZFTA 
(%) Mã HS 

Thuế suất AANZFTA 
(%) Mã HS 

Thuế suất AANZFTA 
(%) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

0207.42.00 5 0 0 0401.40.10 5 0 0 1515.90.19 7 5 0 

0207.44.00 15 15 15 0401.40.20 5 0 0 1515.90.39 7 5 0 

0207.51.00 20 20 20 0401.40.90 5 0 0 1515.90.99 7 5 0 

0207.52.00 20 20 20 0401.50.10 5 0 0 1516.10.10 7 5 0 

0207.54.00 15 15 15 0401.50.90 5 0 0 1516.10.90 7 5 0 

0207.60.00 14 14 14 0402.10.91 7 5 5 1516.20.11 7 5 0 

0209.10.00 5 0 0 0402.10.99 7 5 5 1516.20.12 7 5 0 

0209.90.00 5 0 0 0402.29.20 7 5 5 1516.20.13 7 5 0 

0210.11.00 5 0 0 0402.29.90 7 5 5 1516.20.14 7 5 0 

0210.12.00 5 0 0 0402.91.00 5 5 5 1516.20.15 7 5 0 

0210.19.30 5 0 0 0402.99.00 7 5 5 1516.20.16 7 5 0 

0210.19.90 5 0 0 0403.10.20 7 0 0 1516.20.17 7 5 0 

0210.20.00 5 0 0 0403.10.90 7 0 0 1516.20.18 7 5 0 

0210.91.00 5 0 0 0403.90.10 7 5 5 1516.20.19 7 5 0 

0210.92.10 5 0 0 0403.90.90 7 5 5 1516.20.21 7 5 0 

0210.92.90 5 5 5 0404.10.00 5 0 0 1516.20.22 7 5 0 

0210.93.00 5 0 0 0404.90.00 7 5 5 1516.20.23 7 5 0 

0210.99.10 5 0 0 0405.10.00 5 0 0 1516.20.29 7 5 0 

0210.99.20 5 0 0 0405.20.00 5 5 5 1516.20.51 7 5 0 

0210.99.90 5 5 5 0405.90.20 5 5 4 1516.20.52 7 5 0 

0301.11.10 7 5 0 0405.90.30 5 5 5 1516.20.59 7 5 0 

0301.11.91 7 5 0 0405.90.90 5 5 5 1516.20.92 7 5 0 

0301.11.92 7 5 0 0406.10.10 5 5 4 1516.20.93 7 5 0 

0301.11.93 7 5 0 0406.10.20 5 5 4 1516.20.94 7 5 0 

0301.11.94 7 5 0 0406.20.90 5 0 0 1516.20.95 7 5 0 

0301.11.95 7 5 0 0406.30.00 5 0 0 1516.20.96 7 5 0 

0301.11.99 7 5 0 0406.40.00 5 5 4 1516.20.97 7 5 0 

0301.19.10 7 5 0 0406.90.00 5 0 0 1516.20.98 7 5 0 

0301.19.90 7 5 0 0407.21.00 7 5 5 1516.20.99 7 5 0 

0301.91.00 7 5 0 0407.29.10 7 5 5 1517.10.00 7 5 0 

0301.92.00 7 5 0 0407.29.90 7 5 5 1517.90.10 7 5 0 

0301.93.90 7 5 0 0407.90.10 7 5 5 1517.90.20 7 5 0 

0301.95.00 7 5 0 0407.90.20 7 5 5 1517.90.30 7 5 0 

0301.99.19 7 5 0 0407.90.90 7 5 5 1517.90.43 7 5 0 

0301.99.29 7 5 0 0408.11.00 5 0 0 1517.90.44 7 5 0 

0301.99.31 7 5 0 0408.19.00 5 0 0 1517.90.50 7 5 0 

0301.99.39 7 5 0 0408.91.00 5 0 0 1517.90.61 7 5 0 

0302.11.00 7 5 0 0408.99.00 5 0 0 1517.90.62 7 5 0 

0302.13.00 7 5 0 0505.90.90 5 5 4 1517.90.63 7 5 0 

0302.14.00 7 5 0 0508.00.10 5 5 4 1517.90.64 7 5 0 

0302.19.00 7 5 0 0508.00.20 5 5 4 1517.90.65 7 5 0 

0302.21.00 7 5 0 0603.11.00 7 5 0 1517.90.66 7 5 0 

0302.22.00 30 25 20 0603.12.00 7 5 0 1517.90.67 7 5 0 

0302.23.00 7 5 0 0603.13.00 7 5 0 1517.90.68 7 5 0 

0302.24.00 7 5 0 0603.14.00 7 5 0 1517.90.69 7 5 0 

0302.29.00 7 5 0 0603.15.00 7 5 0 1517.90.90 7 5 0 
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Mã HS 

Thuế suất AANZFTA 
(%) Mã HS 

Thuế suất AANZFTA 
(%) Mã HS 

Thuế suất AANZFTA 
(%) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

0302.31.00 7 5 0 0603.19.00 7 5 0 1601.00.10 30 25 20 

0302.32.00 7 5 0 0603.90.00 7 0 0 1601.00.90 30 25 20 

0302.33.00 7 5 0 0604.20.10 7 5 0 1602.10.10 7 5 5 

0302.34.00 7 5 0 0604.20.90 7 0 0 1602.10.90 7 5 5 

0302.35.00 7 5 0 0604.90.10 7 5 0 1602.20.00 7 5 5 

0302.36.00 7 5 0 0604.90.90 7 0 0 1602.31.10 30 25 20 

0302.39.00 7 5 0 0701.90.00 5 0 0 1602.31.91 30 25 20 

0302.41.00 7 5 0 0702.00.00 5 0 0 1602.31.99 30 25 20 

0302.42.00 7 5 0 0703.10.19 5 0 0 1602.32.10 30 25 20 

0302.43.00 7 5 0 0703.10.29 5 0 0 1602.32.90 30 25 20 

0302.44.00 7 5 0 0703.20.90 5 0 0 1602.39.00 30 25 20 

0302.45.00 7 5 0 0703.90.90 5 0 0 1602.41.10 30 25 20 

0302.46.00 7 5 0 0704.10.10 5 0 0 1602.41.90 30 25 20 

0302.47.00 7 5 0 0704.10.20 5 0 0 1602.42.10 30 25 20 

0302.51.00 7 5 0 0704.90.11 5 0 0 1602.42.90 30 25 20 

0302.52.00 7 5 0 0704.90.19 5 0 0 1602.49.11 30 25 20 

0302.53.00 7 5 0 0704.90.90 5 0 0 1602.49.19 30 25 20 

0302.54.00 7 5 0 0705.11.00 5 0 0 1602.49.91 30 25 20 

0302.55.00 7 5 0 0705.19.00 5 0 0 1602.49.99 30 25 20 

0302.56.00 7 5 0 0705.21.00 5 0 0 1602.50.00 30 25 20 

0302.59.00 7 5 0 0705.29.00 5 0 0 1602.90.10 30 25 20 

0302.71.00 7 5 0 0706.10.10 5 0 0 1602.90.90 30 25 20 

0302.72.10 7 5 0 0706.10.20 5 0 0 1603.00.10 7 5 0 

0302.72.90 7 5 0 0708.10.00 7 5 0 1603.00.20 7 5 0 

0302.73.10 7 5 0 0708.20.10 7 5 0 1603.00.30 7 5 0 

0302.73.90 7 5 0 0708.20.20 7 5 0 1603.00.90 7 5 0 

0302.74.00 7 5 0 0708.20.90 7 5 0 1604.11.10 30 25 20 

0302.79.00 7 5 0 0708.90.00 7 5 0 1604.11.90 30 25 20 

0302.81.00 7 5 0 0709.30.00 5 0 0 1604.12.10 30 25 20 

0302.82.00 7 5 0 0709.51.00 5 0 0 1604.12.90 30 25 20 

0302.83.00 7 5 0 0709.60.10 5 0 0 1604.13.11 30 25 20 

0302.84.00 7 5 0 0709.60.90 5 0 0 1604.13.19 30 25 20 

0302.85.00 7 5 0 0709.70.00 5 0 0 1604.13.91 7 5 5 

0302.89.12 7 5 0 0709.92.00 5 0 0 1604.13.99 7 5 5 

0302.89.13 7 5 0 0709.93.00 5 0 0 1604.14.11 30 25 20 

0302.89.14 7 5 0 0709.99.00 5 0 0 1604.14.19 30 25 20 

0302.89.15 7 5 0 0710.10.00 5 0 0 1604.14.90 30 25 20 

0302.89.16 7 5 0 0710.21.00 7 5 0 1604.15.10 30 25 20 

0302.89.17 7 5 0 0710.22.00 7 5 0 1604.15.90 30 25 20 

0302.89.18 7 5 0 0710.29.00 7 5 0 1604.16.10 30 25 20 

0302.89.19 7 5 0 0710.40.00 7 5 0 1604.16.90 30 25 20 

0302.89.22 7 5 0 0710.80.00 7 5 0 1604.17.10 30 25 20 

0302.89.24 7 5 0 0710.90.00 7 5 0 1604.17.90 30 25 20 

0302.89.26 7 5 0 0711.40.10 7 5 0 1604.19.20 30 25 20 

0302.89.27 7 5 0 0711.40.90 7 5 0 1604.19.30 30 25 20 

0302.89.28 7 5 0 0711.51.10 7 5 0 1604.19.90 30 25 20 
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Mã HS 

Thuế suất AANZFTA 
(%) Mã HS 

Thuế suất AANZFTA 
(%) Mã HS 

Thuế suất AANZFTA 
(%) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

0302.89.29 7 5 0 0711.51.90 7 5 0 1604.20.11 7 5 0 

0302.90.00 7 5 0 0711.59.10 7 5 0 1604.20.19 7 5 0 

0303.11.00 7 5 0 0711.59.90 7 5 0 1604.20.21 30 25 20 

0303.12.00 7 5 0 0711.90.10 7 5 0 1604.20.29 30 25 20 

0303.13.00 7 5 0 0711.90.20 7 5 0 1604.20.91 30 25 20 

0303.14.00 7 5 0 0711.90.40 7 5 0 1604.20.93 30 25 20 

0303.19.00 7 5 0 0711.90.50 7 5 0 1604.20.99 30 25 20 

0303.23.00 30 25 20 0711.90.60 7 5 0 1604.31.00 7 5 0 

0303.24.00 30 25 20 0711.90.90 7 5 0 1604.32.00 7 5 0 

0303.25.00 30 25 20 0712.20.00 7 5 0 1605.10.10 7 5 0 

0303.26.00 7 5 0 0712.31.00 7 5 0 1605.10.90 7 5 0 

0303.29.00 30 25 20 0712.32.00 7 5 0 1605.21.10 30 25 20 

0303.31.00 7 5 0 0712.33.00 7 5 0 1605.21.90 30 25 20 

0303.32.00 7 5 0 0712.39.10 7 5 0 1605.29.10 30 25 20 

0303.33.00 7 5 0 0712.39.20 7 5 0 1605.29.90 30 25 20 

0303.34.00 7 5 0 0712.39.90 7 5 0 1605.30.00 30 25 20 

0303.39.00 7 5 0 0712.90.10 7 5 0 1605.40.00 30 25 20 

0303.41.00 7 5 0 0712.90.90 7 5 0 1605.51.00 30 25 20 

0303.42.00 7 5 0 0713.10.90 7 5 0 1605.52.00 30 25 20 

0303.43.00 7 5 0 0713.20.90 7 5 0 1605.53.00 30 25 20 

0303.44.00 7 5 0 0713.31.90 7 5 0 1605.54.00 30 25 20 

0303.45.00 7 5 0 0713.32.90 7 5 0 1605.55.00 30 25 20 

0303.46.00 7 5 0 0713.33.90 7 5 0 1605.56.00 30 25 20 

0303.49.00 7 5 5 0713.34.90 7 5 0 1605.57.00 30 25 20 

0303.51.00 7 5 0 0713.35.90 7 5 0 1605.58.00 30 25 20 

0303.53.00 7 5 0 0713.39.90 7 5 0 1605.59.00 30 25 20 

0303.54.00 30 25 20 0713.40.90 7 5 0 1605.61.00 30 25 20 

0303.55.00 30 25 20 0713.50.90 7 5 0 1605.62.00 30 25 20 

0303.56.00 30 25 20 0713.90.90 7 5 0 1605.63.00 30 25 20 

0303.57.00 30 25 20 0801.11.00 7 5 5 1605.69.00 30 25 20 

0303.63.00 7 5 0 0801.12.00 7 5 0 1701.12.00 7 5 5 

0303.64.00 7 5 0 0801.19.00 7 5 0 1701.13.00 7 5 5 

0303.65.00 7 5 0 0801.21.00 7 5 0 1701.14.00 7 5 5 

0303.66.00 7 5 0 0801.22.00 7 5 0 1701.91.00 7 5 5 

0303.67.00 30 25 20 0801.31.00 7 0 0 1701.99.11 7 5 5 

0303.68.00 30 25 20 0801.32.00 7 5 0 1701.99.19 7 5 5 

0303.69.00 30 25 20 0802.11.00 7 5 0 1701.99.90 7 5 5 

0303.81.00 7 5 0 0802.12.00 7 5 0 1702.30.10 5 5 4 

0303.82.00 30 25 20 0802.21.00 7 5 5 1702.30.20 5 5 4 

0303.83.00 30 25 20 0802.22.00 7 5 0 1702.40.00 5 5 4 

0303.84.00 7 5 0 0802.31.00 7 5 5 1703.10.10 5 5 4 

0303.89.12 30 25 20 0802.32.00 7 5 5 1703.10.90 5 5 4 

0303.89.13 30 25 20 0802.51.00 7 5 0 1703.90.10 5 5 4 

0303.89.14 30 25 20 0802.52.00 7 5 0 1703.90.90 5 5 4 

0303.89.15 30 25 20 0802.61.00 7 5 5 1704.10.00 7 5 5 

0303.89.16 30 25 20 0802.62.00 7 5 5 1704.90.10 5 5 5 
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Mã HS 

Thuế suất AANZFTA 
(%) Mã HS 

Thuế suất AANZFTA 
(%) Mã HS 

Thuế suất AANZFTA 
(%) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

0303.89.17 30 25 20 0802.70.00 7 5 5 1704.90.20 7 5 5 

0303.89.18 30 25 20 0802.90.00 7 5 5 1704.90.91 7 5 5 

0303.89.19 30 25 20 0803.10.00 7 5 0 1704.90.99 7 5 5 

0303.89.22 30 25 20 0803.90.00 7 5 0 1805.00.00 5 0 0 

0303.89.24 30 25 20 0804.10.00 7 5 5 1806.10.00 5 5 5 

0303.89.26 30 25 20 0804.30.00 7 5 0 1806.20.10 5 5 5 

0303.89.27 30 25 20 0804.40.00 7 5 5 1806.20.90 5 5 5 

0303.89.28 30 25 20 0804.50.10 7 5 0 1806.31.10 7 5 5 

0303.89.29 30 25 20 0804.50.20 7 5 0 1806.31.90 7 5 5 

0303.90.10 7 5 0 0804.50.30 7 5 0 1806.32.10 7 5 5 

0303.90.20 7 5 0 0805.10.10 7 5 5 1806.32.90 7 5 5 

0304.31.00 30 25 20 0805.10.20 7 5 5 1806.90.10 7 5 5 

0304.32.00 30 25 20 08.05.20.00 7 5 5 1806.90.30 7 5 5 

0304.33.00 30 25 20 0805.40.00 7 5 5 1806.90.40 7 5 5 

0304.39.00 30 25 20 0805.50.00 7 5 5 1806.90.90 7 5 5 

0304.41.00 30 25 20 0805.90.00 40 40 40 1901.10.10 7 5 0 

0304.42.00 30 25 20 0806.10.00 7 5 0 1901.10.20 7 5 0 

0304.43.00 30 25 20 0806.20.00 7 5 5 1901.10.30 7 5 5 

0304.44.00 30 25 20 0807.11.00 7 5 0 1901.10.91 5 5 0 

0304.45.00 30 25 20 0807.19.00 7 5 0 1901.10.99 7 5 0 

0304.46.00 30 25 20 0807.20.10 7 5 0 1901.20.10 7 5 0 

0304.49.00 30 25 20 0807.20.90 7 5 0 1901.20.20 7 5 0 

0304.51.00 30 25 20 0809.10.00 7 5 5 1901.20.30 7 5 0 

0304.52.00 30 25 20 0809.30.00 7 5 0 1901.20.40 7 5 0 

0304.53.00 30 25 20 0809.40.10 7 5 0 1901.90.11 5 5 5 

0304.54.00 30 25 20 0809.40.20 7 5 0 1901.90.19 7 5 5 

0304.55.00 30 25 20 0810.60.00 7 5 0 1901.90.20 7 5 0 

0304.59.00 30 25 20 0810.70.00 7 5 0 1901.90.31 7 5 5 

0304.61.00 30 25 20 0810.90.10 7 5 0 1901.90.32 7 5 5 

0304.62.00 30 25 20 0810.90.20 7 5 0 1901.90.39 7 5 5 

0304.63.00 30 25 20 0810.90.30 7 5 0 1901.90.41 7 5 5 

0304.69.00 30 25 20 0810.90.40 7 5 0 1901.90.49 7 5 5 

0304.71.00 30 25 20 0810.90.50 7 5 0 1901.90.99 7 5 5 

0304.72.00 30 25 20 0810.90.60 7 5 0 1902.11.00 7 5 0 

0304.73.00 30 25 20 0810.90.91 7 5 0 1902.19.20 7 5 0 

0304.74.00 30 25 20 0810.90.92 7 5 0 1902.19.30 7 5 0 

0304.75.00 30 25 20 0810.90.93 7 5 0 1902.19.40 7 5 0 

0304.79.00 30 25 20 0810.90.99 7 5 0 1902.19.90 7 5 0 

0304.81.00 30 25 20 0811.90.00 7 5 5 1902.20.10 7 5 0 

0304.82.00 30 25 20 0812.10.00 7 5 0 1902.20.30 7 5 0 

0304.83.00 30 25 20 0812.90.10 7 5 0 1902.20.90 7 5 0 

0304.84.00 30 25 20 0812.90.90 7 5 0 1902.30.20 7 5 0 

0304.85.00 30 25 20 0813.10.00 7 5 5 1902.30.30 7 5 0 

0304.86.00 30 25 20 0813.20.00 7 5 5 1902.30.40 7 5 0 

0304.87.00 30 25 20 0813.30.00 7 5 5 1902.30.90 7 5 0 

0304.89.00 30 25 20 0813.40.10 7 5 5 1902.40.00 7 5 0 

0304.91.00 30 25 20 0813.40.20 7 5 5 1903.00.00 7 5 0 
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0304.92.00 30 25 20 0813.40.90 7 5 5 1904.10.10 7 5 0 

0304.93.00 30 25 20 0813.50.10 7 5 5 1904.10.90 7 5 0 

0304.94.00 30 25 20 0813.50.20 7 5 5 1904.20.10 7 5 0 

0304.95.00 30 25 20 0813.50.30 7 5 5 1904.20.90 7 5 0 

0304.99.00 30 25 20 0813.50.40 7 5 5 1904.30.00 7 5 0 

0305.10.00 7 5 5 0813.50.90 7 5 5 1904.90.10 7 5 0 

0305.20.10 7 5 0 0901.11.10 5 0 0 1904.90.90 7 5 0 

0305.20.90 7 5 0 0901.11.90 5 0 0 1905.10.00 7 5 0 

0305.31.00 30 25 20 0901.12.10 5 0 0 1905.20.00 7 5 0 

0305.32.00 30 25 20 0901.12.90 5 0 0 1905.31.10 7 5 0 

0305.39.10 30 25 20 0901.21.10 7 5 0 1905.31.20 7 5 0 

0305.39.20 30 25 20 0901.21.20 7 5 0 1905.32.00 7 5 0 

0305.39.90 30 25 20 0901.22.10 7 5 0 1905.40.10 7 5 0 

0305.41.00 7 5 0 0901.22.20 7 5 0 1905.40.90 7 5 0 

0305.42.00 7 5 0 0901.90.10 7 5 0 1905.90.10 7 5 0 

0305.43.00 7 5 0 0901.90.20 7 5 0 1905.90.20 7 5 0 

0305.44.00 7 5 0 0902.10.10 7 5 0 1905.90.30 7 5 0 

0305.49.00 7 5 0 0902.10.90 7 5 0 1905.90.40 7 5 0 

0305.51.00 7 5 0 0902.20.10 7 5 0 1905.90.50 7 5 0 

0305.59.20 7 5 0 0902.20.90 7 5 0 1905.90.70 7 5 0 

0305.59.90 7 5 0 0902.30.10 7 5 0 1905.90.80 7 5 0 

0305.61.00 7 5 0 0902.30.90 7 5 0 1905.90.90 7 5 0 

0305.62.00 7 5 0 0902.40.10 7 5 0 2001.10.00 7 5 0 

0305.63.00 7 5 0 0902.40.90 7 5 0 2001.90.10 7 5 0 

0305.64.00 7 5 0 0903.00.00 7 5 0 2001.90.90 7 5 0 

0305.69.10 7 5 0 0904.11.10 7 5 0 2002.10.10 7 5 0 

0305.69.90 7 5 0 0904.11.20 7 5 0 2002.10.90 7 5 0 

0305.71.00 7 5 0 0904.11.90 7 5 0 2002.90.10 7 5 0 

0305.72.90 7 5 0 0904.12.10 7 5 0 2002.90.20 7 5 0 

0305.79.00 7 5 0 0904.12.20 7 5 0 2002.90.90 7 5 0 

0306.11.00 7 5 0 0904.12.90 7 5 0 2003.10.00 7 5 0 

0306.12.00 7 5 5 0904.21.10 7 5 0 2003.90.10 7 5 0 

0306.14.10 7 5 0 0904.21.90 7 5 0 2003.90.90 7 5 0 

0306.14.90 7 5 0 0904.22.10 7 5 0 2004.10.00 7 5 0 

0306.15.00 7 5 0 0904.22.90 7 5 0 2004.90.10 7 5 0 

0306.16.00 7 5 0 0905.10.00 5 0 0 2004.90.90 7 5 0 

0306.17.10 7 5 0 0905.20.00 5 0 0 2005.10.10 7 5 0 

0306.17.20 7 5 0 0906.11.00 5 0 0 2005.10.90 7 5 0 

0306.17.30 7 5 0 0906.19.00 5 0 0 2005.20.11 7 5 0 

0306.17.90 7 5 0 0906.20.00 5 0 0 2005.20.19 7 5 0 

0306.19.00 7 5 0 0907.10.00 5 0 0 2005.20.91 7 5 0 

0306.21.20 7 5 0 0907.20.00 5 0 0 2005.20.99 7 5 0 

0306.21.30 30 25 20 0908.11.00 5 0 0 2005.40.00 7 5 0 

0306.21.91 7 5 0 0908.12.00 5 0 0 2005.51.00 7 5 0 

0306.21.99 7 5 0 0908.21.00 5 0 0 2005.59.10 7 5 0 

0306.22.20 7 5 0 0908.22.00 5 0 0 2005.59.90 7 5 0 

0306.22.30 7 5 0 0908.31.00 5 0 0 2005.60.00 7 5 0 
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0306.22.91 7 5 0 0908.32.00 5 0 0 2005.70.00 7 5 0 

0306.22.99 7 5 0 0909.21.00 5 0 0 2005.80.00 7 5 0 

0306.24.10 30 25 20 0909.22.00 5 0 0 2005.91.00 7 5 0 

0306.24.20 7 5 0 0909.31.00 5 0 0 2005.99.10 7 5 0 

0306.24.91 7 5 0 0909.32.00 5 0 0 2005.99.90 7 5 0 

0306.24.99 7 5 0 0909.61.10 5 0 0 2006.00.00 7 5 0 

0306.25.00 7 5 0 0909.61.20 5 0 0 2007.10.00 7 5 5 

0306.26.20 7 5 0 0909.61.30 5 0 0 2007.91.00 7 5 0 

0306.26.30 30 25 20 0909.61.90 5 0 0 2007.99.10 7 5 0 

0306.26.41 7 5 0 0909.62.10 5 0 0 2007.99.90 7 5 0 

0306.26.49 7 5 0 0909.62.20 5 0 0 2008.11.10 7 5 0 

0306.26.91 7 5 0 0909.62.30 5 0 0 2008.11.20 7 5 0 

0306.26.99 7 5 0 0909.62.90 5 0 0 2008.11.90 7 5 0 

0306.27.21 7 5 0 0910.11.00 5 0 0 2008.19.10 7 5 0 

0306.27.22 7 5 0 0910.12.00 5 0 0 2008.19.90 7 5 0 

0306.27.29 7 5 0 0910.20.00 5 0 0 2008.20.00 7 5 0 

0306.27.31 30 25 20 0910.30.00 5 0 0 2008.30.10 7 5 0 

0306.27.32 30 25 20 0910.91.10 5 0 0 2008.30.90 7 5 0 

0306.27.39 30 25 20 0910.91.90 5 0 0 2008.40.10 7 5 0 

0306.27.41 7 5 0 0910.99.10 5 0 0 2008.40.90 7 5 0 

0306.27.49 7 5 0 0910.99.90 5 0 0 2008.50.10 7 5 0 

0306.27.91 7 5 0 1005.90.10 7 5 0 2008.50.90 7 5 0 

0306.27.99 7 5 0 1006.10.90 7 5 5 2008.60.10 7 5 0 

0306.29.10 7 5 0 1006.20.10 7 5 5 2008.60.90 7 5 0 

0306.29.20 30 25 20 1006.20.90 7 5 5 2008.70.10 7 5 0 

0306.29.30 7 5 0 1006.30.30 7 5 0 2008.70.90 7 5 0 

0306.29.91 7 5 0 1006.30.40 7 5 0 2008.80.10 7 5 0 

0306.29.99 7 5 0 1006.30.91 7 5 5 2008.80.90 7 5 0 

0307.11.10 7 5 0 1006.30.99 7 5 0 2008.91.00 7 5 0 

0307.11.20 7 5 0 1006.40.10 7 5 5 2008.93.00 7 5 0 

0307.19.10 7 5 0 1006.40.90 7 5 5 2008.97.10 7 5 0 

0307.19.20 7 5 0 1101.00.10 5 5 0 2008.97.20 7 5 0 

0307.19.30 30 25 20 1101.00.20 5 0 0 2008.97.90 7 5 0 

0307.21.10 7 5 0 1102.20.00 5 5 5 2008.99.10 7 5 0 

0307.21.20 7 5 0 1102.90.10 5 5 5 2008.99.20 7 5 0 

0307.29.10 7 5 0 1103.11.20 5 0 0 2008.99.30 7 5 0 

0307.29.20 7 5 0 1103.11.90 5 0 0 2008.99.40 7 5 0 

0307.31.10 7 5 0 1103.19.10 5 0 0 2008.99.90 7 5 0 

0307.31.20 7 5 0 1103.19.20 5 0 0 2009.11.00 7 5 0 

0307.39.10 7 5 0 1103.19.90 5 0 0 2009.12.00 7 5 0 

0307.39.20 7 5 0 1103.20.00 5 0 0 2009.19.00 7 5 5 

0307.41.10 7 5 0 1104.12.00 5 0 0 2009.21.00 7 5 0 

0307.41.20 7 5 0 1104.19.10 5 0 0 2009.29.00 7 5 0 

0307.49.10 30 25 20 1104.19.90 5 0 0 2009.31.00 7 5 0 

0307.49.20 7 5 0 1104.22.00 5 0 0 2009.39.00 7 5 0 

0307.49.30 30 25 20 1104.29.20 5 0 0 2009.41.00 7 5 0 

0307.51.10 7 5 0 1104.29.90 5 0 0 2009.49.00 7 5 0 
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0307.51.20 7 5 0 1104.30.00 5 0 0 2009.50.00 7 5 0 

0307.59.10 30 25 20 1105.10.00 7 5 0 2009.61.00 7 5 0 

0307.59.20 7 5 0 1105.20.00 7 5 0 2009.69.00 7 5 5 

0307.59.30 30 25 20 1106.10.00 7 5 0 2009.71.00 7 5 0 

0307.60.10 7 5 0 1106.20.10 7 5 0 2009.79.00 7 5 5 

0307.60.20 7 5 0 1106.20.21 7 5 0 2009.81.10 7 5 0 

0307.60.30 7 5 0 1106.20.29 7 5 0 2009.81.90 7 5 0 

0307.71.10 7 5 0 1106.20.90 7 5 0 2009.89.10 7 5 5 

0307.71.20 7 5 0 1106.30.00 7 5 0 2009.89.91 7 5 0 

0307.79.10 30 25 20 1108.11.00 5 0 0 2009.89.99 7 5 0 

0307.79.20 7 5 0 1108.12.00 5 0 0 2009.90.10 7 5 5 

0307.81.10 7 5 0 1108.13.00 5 0 0 2009.90.90 7 5 5 

Nguồn: Nghị định số 127/2016/NĐ-CP 

6.1.2. C m  ết  ắt giảm thuế  ủ  Austr li  

Thực hiện Hiệp định Thƣơng mại Tự do ASEAN - Australia/New 

Zealand, Australia cắt giảm nhiều dòng thuế đối với mặt hàng nông sản và 

thực phẩm chế biến về 0% ngay từ khi Hiệp định có hiệu lực. Các dòng 

thuế chƣa đƣợc cắt giảm đến năm 2016 đƣợc tổng hợp trong biểu sau: 

Bảng 12: Lộ trình cắt giảm thuế của Australia dành cho Việt Nam theo 

AANZFTA đối với ngành nông sản và thực phẩm chế biến 

HS Code 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
năm 
sau 
đó 

HS Code 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
năm 
sau 
đó 

0201.10.00.00 5 5 0 0 0 0 0 0902.10.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0201.20.00.00 5 5 0 0 0 0 0 0902.10.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0201.30.00.00 5 5 0 0 0 0 0 0902.20.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0202.10.00.00 5 5 0 0 0 0 0 0902.20.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0202.20.00.00 5 5 0 0 0 0 0 0902.30.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0202.30.00.00 5 5 0 0 0 0 0 0902.30.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0203.11.00.00 7 5 5 3 0 0 0 0902.40.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0203.12.00.00 7 5 5 3 0 0 0 0902.40.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0203.19.00.00 7 5 5 3 0 0 0 0903.00.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0203.21.00.00 7 5 5 3 0 0 0 0904.11.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0203.22.00.00 7 5 5 3 0 0 0 0904.11.20.00 7 5 0 0 0 0 0 

0203.29.00.00 7 5 5 3 0 0 0 0904.11.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0205.00.00.00 5 0 0 0 0 0 0 0904.12.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0206.10.00.00 5 5 0 0 0 0 0 0904.12.20.00 7 5 0 0 0 0 0 

0206.21.00.00 5 5 5 0 0 0 0 0904.12.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0206.22.00.00 5 5 5 0 0 0 0 0904.20.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0206.29.00.00 5 5 0 0 0 0 0 0904.20.20.00 7 5 0 0 0 0 0 
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HS Code 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
năm 
sau 
đó 

0206.90.00.00 5 5 4 0 0 0 0 0904.20.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0207.11.00.00 20 20 20 20 20 20 20 0905.00.00.00 5 0 0 0 0 0 0 

0207.12.00.00 20 20 20 20 20 20 20 0906.11.00.00 5 0 0 0 0 0 0 

0207.13.00.00 20 20 20 20 20 20 20 0906.19.00.00 5 0 0 0 0 0 0 

0207.14.10.00 20 20 20 20 20 20 20 0906.20.00.00 5 0 0 0 0 0 0 

0207.14.20.00 20 20 20 20 20 20 20 0907.00.00.00 5 0 0 0 0 0 0 

0207.14.30.00 5 5 5 3 0 0 0 0908.10.00.00 5 0 0 0 0 0 0 

0207.14.90.00 20 20 20 20 20 20 20 0908.20.00.00 5 0 0 0 0 0 0 

0207.24.00.00 20 20 20 20 20 20 20 0908.30.00.00 5 0 0 0 0 0 0 

0207.25.00.00 20 20 20 20 20 20 20 0909.10.10.00 5 0 0 0 0 0 0 

0207.26.00.00 20 20 20 15 10 8 5 0909.10.20.00 5 0 0 0 0 0 0 

0207.27.10.00 5 5 5 3 0 0 0 0909.20.00.00 5 0 0 0 0 0 0 

0207.27.90.00 20 20 20 20 20 20 20 0909.30.00.00 5 0 0 0 0 0 0 

0207.32.10.00 5 0 0 0 0 0 0 0909.40.00.00 5 0 0 0 0 0 0 

0207.32.20.00 20 20 20 15 10 8 5 0909.50.00.00 5 0 0 0 0 0 0 

0207.33.10.00 5 0 0 0 0 0 0 0910.10.00.00 5 0 0 0 0 0 0 

0207.33.20.00 20 20 20 15 10 8 5 0910.20.00.00 5 0 0 0 0 0 0 

0207.35.00.00 15 15 15 15 10 8 5 0910.30.00.00 5 0 0 0 0 0 0 

0209.00.00.00 5 0 0 0 0 0 0 0910.91.00.00 5 0 0 0 0 0 0 

0210.11.00.00 5 0 0 0 0 0 0 0910.99.10.00 5 0 0 0 0 0 0 

0210.12.00.00 5 0 0 0 0 0 0 0910.99.20.00 5 0 0 0 0 0 0 

0210.19.10.00 5 0 0 0 0 0 0 0910.99.90.00 5 0 0 0 0 0 0 

0210.19.20.00 5 0 0 0 0 0 0 1005.90.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0210.19.90.00 5 0 0 0 0 0 0 1006.10.00.90 7 5 5 3 0 0 0 

0210.20.00.00 5 0 0 0 0 0 0 1006.20.10.00 7 5 5 3 0 0 0 

0210.91.00.00 5 0 0 0 0 0 0 1006.20.90.00 7 5 5 3 0 0 0 

0210.92.00.00 5 0 0 0 0 0 0 1006.30.15.00 7 5 0 0 0 0 0 

0210.93.00.00 5 0 0 0 0 0 0 1006.30.19.00 7 5 0 0 0 0 0 

0210.99.10.00 5 0 0 0 0 0 0 1006.30.20.00 7 5 5 0 0 0 0 

0210.99.20.00 5 0 0 0 0 0 0 1006.30.30.00 7 5 0 0 0 0 0 

0210.99.90.00 5 5 5 0 0 0 0 1006.30.90.00 7 5 5 0 0 0 0 

0401.10.00.00 5 5 5 0 0 0 0 1006.40.00.00 7 5 5 0 0 0 0 

0401.20.00.00 5 0 0 0 0 0 0 1601.00.00.00 30 25 20 15 10 8 5 

0401.30.00.00 5 0 0 0 0 0 0 1602.10.10.00 7 5 5 0 0 0 0 

0402.10.30.20 5 5 5 0 0 0 0 1602.10.90.00 7 5 5 0 0 0 0 

0402.10.30.90 7 5 5 0 0 0 0 1602.20.00.00 7 5 5 3 0 0 0 

0402.10.90.20 5 5 5 0 0 0 0 1602.31.00.00 30 25 20 15 10 8 5 

0402.10.90.90 7 5 5 0 0 0 0 1602.32.10.00 30 25 20 15 10 8 5 

0402.29.20.00 7 5 5 0 0 0 0 1602.32.90.00 30 25 20 15 10 8 5 

0402.29.90.00 7 5 5 0 0 0 0 1602.39.00.00 30 25 20 15 10 8 5 

0402.91.00.00 5 5 5 0 0 0 0 1602.41.10.00 30 25 20 15 10 8 5 

0402.99.00.00 7 5 5 0 0 0 0 1602.41.90.00 30 25 20 15 10 8 5 

0403.10.11.00 7 0 0 0 0 0 0 1602.42.10.00 30 25 20 15 10 8 5 
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0403.10.19.00 7 0 0 0 0 0 0 1602.42.90.00 30 25 20 15 10 8 5 

0403.10.91.00 7 0 0 0 0 0 0 1602.49.11.00 30 25 20 15 10 8 5 

0403.10.99.00 7 0 0 0 0 0 0 1602.49.19.00 30 25 20 15 10 8 5 

0403.90.10.00 7 5 5 0 0 0 0 1602.49.91.00 30 25 20 15 10 8 5 

0403.90.90.00 7 5 5 0 0 0 0 1602.49.99.00 30 25 20 15 10 8 5 

0404.10.11.00 5 0 0 0 0 0 0 1602.50.00.00 30 25 20 15 10 8 5 

0404.10.19.00 7 0 0 0 0 0 0 1602.90.10.00 30 25 20 15 10 8 5 

0404.10.91.00 5 5 0 0 0 0 0 1602.90.90.00 30 25 20 15 10 8 5 

0404.10.99.00 7 5 0 0 0 0 0 1603.00.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0404.90.00.00 7 5 5 0 0 0 0 1603.00.20.00 7 5 0 0 0 0 0 

0405.10.00.00 5 0 0 0 0 0 0 1603.00.30.00 7 5 0 0 0 0 0 

0405.20.00.00 5 5 5 0 0 0 0 1603.00.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0405.90.20.00 5 5 4 3 0 0 0 1604.11.10.00 30 25 20 15 10 8 5 

0405.90.30.00 5 5 5 3 0 0 0 1604.11.90.00 30 25 20 15 10 8 5 

0405.90.90.00 5 5 5 3 0 0 0 1604.12.10.00 30 25 20 15 10 8 5 

0406.10.10.00 5 5 4 0 0 0 0 1604.12.90.00 30 25 20 15 10 8 5 

0406.10.90.00 5 5 4 0 0 0 0 1604.13.11.00 30 25 20 15 10 8 5 

0406.20.90.00 5 0 0 0 0 0 0 1604.13.19.00 30 25 20 15 10 8 5 

0406.30.00.00 5 0 0 0 0 0 0 1604.13.91.00 7 5 5 3 0 0 0 

0406.40.00.00 5 5 4 3 0 0 0 1604.13.99.00 7 5 5 3 0 0 0 

0406.90.00.00 5 0 0 0 0 0 0 1604.14.10.00 30 25 20 15 10 8 5 

0407.00.91.00 7 5 5 3 0 0 0 1604.14.90.00 30 25 20 15 10 8 5 

0407.00.92.00 7 5 5 3 0 0 0 1604.15.10.00 30 25 20 15 10 8 5 

0407.00.99.00 7 5 5 3 0 0 0 1604.15.90.00 30 25 20 15 10 8 5 

0408.11.00.00 5 0 0 0 0 0 0 1604.16.10.00 30 25 20 15 10 8 5 

0408.19.00.00 5 0 0 0 0 0 0 1604.16.90.00 30 25 20 15 10 8 5 

0408.91.00.00 5 0 0 0 0 0 0 1604.19.20.00 30 25 20 15 10 8 5 

0408.99.00.00 5 0 0 0 0 0 0 1604.19.30.00 30 25 20 15 10 8 5 

0603.11.00.00 7 5 0 0 0 0 0 1604.19.90.00 30 25 20 15 10 8 5 

0603.12.00.00 7 5 0 0 0 0 0 1604.20.11.00 7 5 0 0 0 0 0 

0603.13.00.00 7 5 0 0 0 0 0 1604.20.19.00 7 5 0 0 0 0 0 

0603.14.00.00 7 5 0 0 0 0 0 1604.20.21.00 30 25 20 15 10 8 5 

0603.19.00.00 7 5 0 0 0 0 0 1604.20.29.00 30 25 20 15 10 8 5 

0603.90.00.00 7 0 0 0 0 0 0 1604.20.91.00 30 25 20 15 10 8 5 

0604.10.00.00 7 5 0 0 0 0 0 1604.20.99.00 30 25 20 15 10 8 5 

0604.91.00.00 7 0 0 0 0 0 0 1604.30.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0604.99.00.00 7 0 0 0 0 0 0 1604.30.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0701.90.00.00 5 0 0 0 0 0 0 1605.10.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0702.00.00.00 5 0 0 0 0 0 0 1605.10.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0703.10.19.00 5 0 0 0 0 0 0 1605.20.11.00 30 25 20 15 10 8 5 

0703.10.29.00 5 0 0 0 0 0 0 1605.20.19.00 30 25 20 15 10 8 5 

0703.20.90.00 5 0 0 0 0 0 0 1605.20.91.00 30 25 20 15 10 8 5 

0703.90.90.00 5 0 0 0 0 0 0 1605.20.99.00 30 25 20 15 10 8 5 

0704.10.10.00 5 0 0 0 0 0 0 1605.30.00.00 30 25 20 15 10 8 5 

0704.10.20.00 5 0 0 0 0 0 0 1605.40.10.00 30 25 20 15 10 8 5 

0704.90.10.00 5 0 0 0 0 0 0 1605.40.90.00 30 25 20 15 10 8 5 

0704.90.90.00 5 0 0 0 0 0 0 1605.90.10.00 30 25 20 15 10 8 5 
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0705.11.00.00 5 0 0 0 0 0 0 1605.90.90.00 30 25 20 15 10 8 5 

0705.19.00.00 5 0 0 0 0 0 0 1901.10.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0705.21.00.00 5 0 0 0 0 0 0 1901.10.20.10 5 5 0 0 0 0 0 

0705.29.00.00 5 0 0 0 0 0 0 1901.10.20.90 7 5 0 0 0 0 0 

0706.10.10.00 5 0 0 0 0 0 0 1901.10.30.00 7 5 5 3 0 0 0 

0706.10.20.00 5 0 0 0 0 0 0 1901.10.90.10 5 5 0 0 0 0 0 

0708.10.00.00 7 5 0 0 0 0 0 1901.10.90.90 7 5 0 0 0 0 0 

0708.20.00.00 7 5 0 0 0 0 0 1901.20.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0708.90.00.00 7 5 0 0 0 0 0 1901.20.20.00 7 5 0 0 0 0 0 

0709.30.00.00 5 0 0 0 0 0 0 1901.20.30.00 7 5 0 0 0 0 0 

0709.51.00.00 5 0 0 0 0 0 0 1901.20.40.00 7 5 0 0 0 0 0 

0709.60.10.00 5 0 0 0 0 0 0 1901.90.10.10 5 5 5 0 0 0 0 

0709.60.90.00 5 0 0 0 0 0 0 1901.90.10.90 7 5 5 3 0 0 0 

0709.70.00.00 5 0 0 0 0 0 0 1901.90.20.00 7 5 0 0 0 0 0 

0709.90.90.00 5 0 0 0 0 0 0 1901.90.31.00 7 5 5 3 0 0 0 

0710.10.00.00 5 0 0 0 0 0 0 1901.90.39.90 7 5 5 0 0 0 0 

0710.21.00.00 7 5 0 0 0 0 0 1901.90.41.00 7 5 5 3 0 0 0 

0710.22.00.00 7 5 0 0 0 0 0 1901.90.49.00 7 5 5 3 0 0 0 

0710.29.00.00 7 5 0 0 0 0 0 1901.90.90.90 7 5 5 3 0 0 0 

0710.40.00.00 7 5 0 0 0 0 0 1902.11.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0710.80.00.00 7 5 0 0 0 0 0 1902.19.20.00 7 5 0 0 0 0 0 

0710.90.00.00 7 5 0 0 0 0 0 1902.19.90.10 7 5 0 0 0 0 0 

0711.40.10.00 7 5 0 0 0 0 0 1902.19.90.90 7 5 0 0 0 0 0 

0711.40.90.00 7 5 0 0 0 0 0 1902.20.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0711.51.10.00 7 5 0 0 0 0 0 1902.20.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0711.51.90.00 7 5 0 0 0 0 0 1902.30.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0711.59.10.00 7 5 0 0 0 0 0 1902.30.20.00 7 5 0 0 0 0 0 

0711.59.90.00 7 5 0 0 0 0 0 1902.30.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0711.90.10.00 7 5 0 0 0 0 0 1902.40.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0711.90.20.00 7 5 0 0 0 0 0 1903.00.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0711.90.40.00 7 5 0 0 0 0 0 1904.10.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0711.90.50.00 7 5 0 0 0 0 0 1904.20.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0711.90.60.00 7 5 0 0 0 0 0 1904.30.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0711.90.90.00 7 5 0 0 0 0 0 1904.90.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0712.20.00.00 7 5 0 0 0 0 0 1904.90.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0712.31.00.00 7 5 0 0 0 0 0 1905.10.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0712.32.00.00 7 5 0 0 0 0 0 1905.20.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0712.33.00.00 7 5 0 0 0 0 0 1905.31.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0712.39.10.00 7 5 0 0 0 0 0 1905.31.20.00 7 5 0 0 0 0 0 

0712.39.20.00 7 5 0 0 0 0 0 1905.32.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0712.39.90.00 7 5 0 0 0 0 0 1905.40.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0712.90.10.00 7 5 0 0 0 0 0 1905.90.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0712.90.90.00 7 5 0 0 0 0 0 1905.90.20.00 7 5 0 0 0 0 0 

0713.10.90.10 7 5 0 0 0 0 0 1905.90.30.00 7 5 0 0 0 0 0 

0713.10.90.90 7 5 0 0 0 0 0 1905.90.40.00 7 5 0 0 0 0 0 

0713.20.90.00 7 5 0 0 0 0 0 1905.90.50.00 7 5 0 0 0 0 0 

0713.31.90.00 7 5 0 0 0 0 0 1905.90.70.00 7 5 0 0 0 0 0 



76 

HS Code 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
năm 
sau 
đó 

HS Code 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
năm 
sau 
đó 

0713.32.90.00 7 5 0 0 0 0 0 1905.90.80.00 7 5 0 0 0 0 0 

0713.33.90.00 7 5 0 0 0 0 0 1905.90.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0713.39.90.00 7 5 0 0 0 0 0 2001.10.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0713.40.90.00 7 5 0 0 0 0 0 2001.90.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0713.50.90.00 7 5 0 0 0 0 0 2001.90.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0713.90.90.00 7 5 0 0 0 0 0 2002.10.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0801.11.00.00 7 5 5 0 0 0 0 2002.10.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0801.19.00.00 7 5 0 0 0 0 0 2002.90.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0801.21.00.00 7 5 0 0 0 0 0 2002.90.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0801.22.00.00 7 5 0 0 0 0 0 2003.10.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0801.31.00.00 7 0 0 0 0 0 0 2003.20.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0801.32.00.00 7 5 0 0 0 0 0 2003.90.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0802.11.00.00 7 5 0 0 0 0 0 2004.10.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0802.12.00.00 7 5 0 0 0 0 0 2004.90.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0802.21.00.00 7 5 5 0 0 0 0 2004.90.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0802.22.00.00 7 5 0 0 0 0 0 2005.10.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0802.31.00.00 7 5 5 3 0 0 0 2005.20.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0802.32.00.00 7 5 5 0 0 0 0 2005.20.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0802.50.00.00 7 5 0 0 0 0 0 2005.40.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0802.60.00.00 7 5 5 3 0 0 0 2005.51.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0802.90.90.00 7 5 5 3 0 0 0 2005.59.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0803.00.10.00 7 5 0 0 0 0 0 2005.60.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0803.00.90.00 7 5 0 0 0 0 0 2005.70.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0804.10.00.00 7 5 5 0 0 0 0 2005.80.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0804.30.00.00 7 5 0 0 0 0 0 2005.91.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0804.40.00.00 7 5 5 0 0 0 0 2005.99.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0804.50.10.00 7 5 0 0 0 0 0 2006.00.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0804.50.20.00 7 5 0 0 0 0 0 2007.10.00.00 7 5 5 0 0 0 0 

0804.50.30.00 7 5 0 0 0 0 0 2007.91.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0805.10.10.00 7 5 5 3 0 0 0 2007.99.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0805.10.20.00 7 5 5 3 0 0 0 2007.99.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0805.20.00.00 7 5 5 3 0 0 0 2008.11.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0805.40.00.00 7 5 5 0 0 0 0 2008.11.20.00 7 5 0 0 0 0 0 

0805.50.00.00 7 5 5 0 0 0 0 2008.11.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0805.90.00.00 40 40 40 40 40 40 32 2008.19.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0806.10.00.00 7 5 0 0 0 0 0 2008.19.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0806.20.00.00 7 5 5 0 0 0 0 2008.20.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0807.11.00.00 7 5 0 0 0 0 0 2008.30.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0807.19.00.00 7 5 0 0 0 0 0 2008.30.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0807.20.10.00 7 5 0 0 0 0 0 2008.40.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0807.20.90.00 7 5 0 0 0 0 0 2008.40.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0809.10.00.00 7 5 5 0 0 0 0 2008.50.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0809.30.00.00 7 5 0 0 0 0 0 2008.50.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0809.40.00.00 7 5 0 0 0 0 0 2008.60.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0810.60.00.00 7 5 0 0 0 0 0 2008.60.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0810.90.10.00 7 5 0 0 0 0 0 2008.70.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0810.90.20.00 7 5 0 0 0 0 0 2008.70.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0810.90.30.00 7 5 0 0 0 0 0 2008.80.10.00 7 5 0 0 0 0 0 
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HS Code 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
năm 
sau 
đó 

HS Code 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
năm 
sau 
đó 

0810.90.40.00 7 5 0 0 0 0 0 2008.80.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0810.90.50.00 7 5 0 0 0 0 0 2008.91.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0810.90.60.00 7 5 0 0 0 0 0 2008.92.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0810.90.70.00 7 5 0 0 0 0 0 2008.92.20.00 7 5 0 0 0 0 0 

0810.90.90.00 7 5 0 0 0 0 0 2008.92.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0811.90.00.00 7 5 5 0 0 0 0 2008.99.10.00 7 5 0 0 0 0 0 

0812.10.00.00 7 5 0 0 0 0 0 2008.99.20.00 7 5 0 0 0 0 0 

0812.90.00.00 7 5 0 0 0 0 0 2008.99.30.00 7 5 0 0 0 0 0 

0813.10.00.00 7 5 5 0 0 0 0 2008.99.40.00 7 5 0 0 0 0 0 

0813.20.00.00 7 5 5 0 0 0 0 2008.99.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0813.30.00.00 7 5 5 0 0 0 0 2009.11.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0813.40.10.00 7 5 5 0 0 0 0 2009.12.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0813.40.20.00 7 5 5 0 0 0 0 2009.19.00.00 7 5 5 0 0 0 0 

0813.40.90.00 7 5 5 0 0 0 0 2009.21.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0813.50.10.00 7 5 5 0 0 0 0 2009.29.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0813.50.20.00 7 5 5 0 0 0 0 2009.31.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0813.50.90.00 7 5 5 0 0 0 0 2009.39.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0901.11.10.00 5 0 0 0 0 0 0 2009.41.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0901.11.90.00 5 0 0 0 0 0 0 2009.49.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0901.12.10.00 5 0 0 0 0 0 0 2009.50.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0901.12.90.00 5 0 0 0 0 0 0 2009.61.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0901.21.10.00 7 5 0 0 0 0 0 2009.69.00.00 7 5 5 3 0 0 0 

0901.21.20.00 7 5 0 0 0 0 0 2009.71.00.00 7 5 0 0 0 0 0 

0901.22.10.00 7 5 0 0 0 0 0 2009.79.00.00 7 5 5 0 0 0 0 

0901.22.20.00 7 5 0 0 0 0 0 2009.80.10.00 7 5 5 0 0 0 0 

0901.90.10.00 7 5 0 0 0 0 0 2009.80.90.00 7 5 0 0 0 0 0 

0901.90.20.00 7 5 0 0 0 0 0 2009.90.00.00 7 5 5 3 0 0 0 

Nguồn: http://dfat.gov.au/ 

6.1.3. C m  ết  ắt giảm thuế  ủ  New Ze l nd 

Thực hiện Hiệp định Thƣơng mại Tự do ASEAN - Australia/New 

Zealand, New Zealand cắt giảm nhiều dòng thuế đối với mặt hàng nông sản 

và thực phẩm chế biến về 0% ngay từ khi Hiệp định có hiệu lực. Các dòng 

thuế chƣa đƣợc cắt giảm đến năm 2016 đƣợc tổng hợp trong biểu sau: 

Bảng 13: Biểu thuế New Zealand dành cho Việt Nam theo AANZFTA đối 

với ngành nông sản và thực phẩm chế biến 

Mã HS 2016 2017 2018 2019 2020 và sau đó 

0908.12.00 5 0 0 0 0 

1902.30.01 5 3 3 3 0 

1905.31.00 5 3 3 3 0 

1905.90.05 5 3 3 3 0 

Nguồn: http://dfat.gov.au/ 
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6.2. Quy định thị trường 

6.2.1. Quy định thị trường với Austr li  

- Xác định giá trị hàng hóa: Phƣơng pháp chung để xác định trị giá 

hàng hóa nhập khẩu là sử dụng “trị giá giao dịch”, là số tiền mà ngƣời nhập 

khẩu thực tế phải trả (hoặc sẽ phải trả) cho hàng hóa đó. Trị giá giao dịch 

có thể bao gồm khoản phụ thêm hoặc khoản giảm trừ nhƣ tiền hoa hồng, 

tiền bản quyền. Khi không thể áp dụng phƣơng pháp “trị giá giao dịch” thì 

có thể áp dụng một trong các phƣơng pháp khác để xác định trị giá hải quan: 

Trị giá hàng hóa cùng loại - là trị giá hàng hóa cùng loại đƣợc xuất 

khẩu sang Australia; 

Trị giá hàng hóa tƣơng tự - là trị giá hàng hóa tƣơng tự đƣợc xuất 

khẩu sang Australia; 

Trị giá suy diễn/tham chiếu - là trị giá hàng hóa cùng loại hay tƣơng tự 

với hàng nhập khẩu, đƣợc bán ở Australia. Trị giá hàng hóa sẽ phải đƣợc 

điều chỉnh cho các chi phí phát sinh giữa nơi xuất khẩu hàng hóa và trị giá 

bán ra tại Australia; 

Trị giá tính toán - là trị giá đƣợc tính dựa trên chi phí sản xuất ra hàng hóa, 

chi phí thông thƣờng, chi phí khác và lợi nhuận đối với hàng hóa nhập khẩu; 

Trị giá tổng hợp - là trị giá đƣợc áp dụng khi không có phƣơng pháp 

phù hợp nào khác. Khi đó Cơ quan Hải quan và Biên phòng sẽ xác định trị 

giá bằng cách kết hợp các phƣơng pháp định giá nêu trên và các thông tin 

phù hợp khác. 

- Xác định thuế suất: Để có đƣợc Biểu thuế và biết rõ thuế suất hàng 

hóa nhập khẩu, hãy truy cập vào địa 

chỉ http://customs.gov.au/tariff/default.asp 

Thuế nhập khẩu ở Australia đƣợc tính trên cơ sở giá FOB. Cƣớc vận 

tải và phí bảo hiểm nội địa cho tới địa điểm cuối cùng tại cảng xuất khẩu 

đƣợc bao gồm trong tổng giá tính thuế. Để xác định giá trị lô hàng nhập 

khẩu ghi bằng đồng ngoại tệ sang đồng đô la Australia, hải quan Australia 

sử dụng tỷ giá hối đoái tƣơng ứng vào thời điểm xuất hàng. 

- Tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Australia phải đƣợc hải quan thông 

quan. Khi nhập khẩu hàng hóa, Cơ quan Hải quan có thể cung cấp thông 

tin về thuế và các quy định nhập khẩu, nhƣ các yêu cầu về thông quan, các 

hàng hóa cấm nhập khẩu và giấy phép nhập khẩu. 

Tài liệu tối thiểu cần phải nộp gồm có hóa đơn, vận đơn và các tài liệu 

khác nhƣ phiếu đóng gói, giấy tờ bảo hiểm hàng hóa liên quan đến việc 

chuyển hàng. 

http://customs.gov.au/tariff/default.asp
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Tài liệu hƣớng dẫn thực hiện thủ tục khai báo hải quan tham khảo tại 

trang web Australian Government - Department of Immigration and Border 

Protection.  

6.2.2. Quy định thị trường với New Ze l nd 

+ Các quy định đặc biệt: Để thực hiện các thủ tục thông quan nhập 

khẩu hoàn chỉnh, cần nộp hồ sơ giấy tờ gốc. Các mặt hàng động vật sống, 

thức ăn động vật, các sản phẩm lâm sản, các loại hạt và các sản phẩm đặc 

biệt khác cần tuân theo các quy định về chứng nhận và kiểm dịch. 

Ngoài ra, đối với các kiện hàng sản phẩm thực vật, quần thể thực vật 

và các sản phẩm của chúng, cần có giấy chứng nhận y tế của cơ quan có 

thẩm quyền tại nƣớc xuất xứ cấp, xác nhận rằng sản phẩm đã đƣợc kiểm 

tra và không có dịch bệnh. Chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm phải 

đƣợc ký không quá 14 ngày trƣớc khi gửi hàng. 

Các nguyên liệu đóng gói phải tuân theo các quy định cụ thể. 

Chất gelatin độc hại, hồ dán, dầu mỡ, mỡ động vật và các loại chất 

béo độc hại khác, thịt và sản phẩm từ thịt cần có giấy chứng nhận theo mẫu 

đặc biệt (Special Form) L. 

+ Phƣơng thức báo giá và thanh toán: Báo giá nên đƣợc báo bằng 

đồng dollar New Zealand, theo giá FOB hoặc CIF (Incoterms 1990). 

Phƣơng thức thanh toán phổ biến là CAD (thanh toán tiền mặt sau khi nhận 

đƣợc chứng từ) hoặc tín dụng thƣ không hủy ngang. 

+ Các giấy tờ cần thiết: Các cơ quan hải quan của New Zealand thực 

hiện việc áp dụng hệ thống kiểm tra trƣớc. Theo đó, nhà nhập khẩu sẽ nộp các 

giấy tờ thủ tục có liên quan trƣớc khi hàng hóa đến cảng.  

Hóa đơn thƣơng mại: New Zealand không quy định mẫu hóa đơn 

thƣơng mại cụ thể và không cần thiết phải nộp giấy chứng nhận hóa đơn. 

Trong hóa đơn cần có các thông tin sau: Bản mô tả đầy đủ hàng hóa; 

Thông tin về số lƣợng sản phẩm; Tất cả các nhãn mác và số lƣợng; Nƣớc 

xuất xứ; Nƣớc mua hàng; Giá FOB (Incoterms 1990) bao gồm tất cả các 

khoản chiết khấu, hoa hồng, chi phí bao gói, chi phí chuyên chở nội địa, các 

điều khoản vận chuyển và chi phí bảo hiểm; Tờ khai có chữ ký ghi rõ ngày 

vận chuyển hàng kèm theo hóa đơn hoặc sử dụng mẫu NZ 4 hoặc 5; Tờ 

khai xác nhận không sử dụng các nguyên liệu bao bì bị cấm sử dụng 

Đối với hàng hóa có giá trị cao hơn 1.000 dollar New Zealand theo giá 

CIF (Incoterms 1990) hoặc chịu mức thuế và/hoặc GST mức 50$ NZ trở lên 

cần có tờ khai nhập khẩu. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2004, tất cả tờ khai nhập 

khẩu đƣợc thực hiện dƣới hình thức tờ khai điện tử. 

https://www.border.gov.au/LegacyPagesandAboutUs/Documents/docimpdecguide.pdf%22
https://www.border.gov.au/LegacyPagesandAboutUs/Documents/docimpdecguide.pdf%22
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6.3. Rào cản phi thuế quan 

6.3.1. Quy tắ  xuất xứ 

Hàng hóa đƣợc coi là có xuất xứ nếu đáp ứng một trong các quy định sau: 

- Có xuất xứ thuần túy hoặc đƣợc sản xuất toàn bộ tại một nƣớc thành viên; 

- Không có xuất xứ thuần túy hoặc không đƣợc sản xuất toàn bộ tại 

một nƣớc thành viên, nhƣng nếu đáp ứng đƣợc các tiêu chí quy định tại 

Phụ lục II (Quy tắc cụ thể mặt hàng) Thông tƣ số 31/2015/TT-BCT
5
; Trƣờng 

hợp Phụ lục II (Quy tắc cụ thể mặt hàng) cho phép lựa chọn giữa tiêu chí 

hàm lƣợng giá trị khu vực, tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa, công đoạn 

gia công chế biến cụ thể, hoặc sự kết hợp của các tiêu chí trên để xác định 

xuất xứ cho một hàng hóa cụ thể, nƣớc thành viên có quyền cho phép nhà 

sản xuất hoặc ngƣời xuất khẩu lựa chọn tiêu chí thích hợp để xác định xuất 

xứ hàng hóa. 

Cách tính RVC 

a) Công thức trực tiếp: 

Chi phí 
nguyên liệu 
AANZFTA 

+ 

Chi 
phí 

nhân 
công 

+ 

Chi 
phí 

phân 
bổ 

+ 
Lợi 

nhuận 
+ 

Các 
chi 
phí 

khác 

 

x 100 
% 

FOB 

hoặc 

b) Công thức gián tiếp: 

FOB - 
Trị giá nguyên liệu không có xuất xứ 

(VNM) 
x 100 % 

FOB 

Trong đó: 

- Chi phí nguyên liệu AANZFTA là trị giá nguyên liệu, phụ tùng hoặc 

hàng hóa có xuất xứ do nhà sản xuất mua hoặc tự sản xuất; 

- Chi phí nhân công bao gồm lƣơng, thù lao và các khoản phúc lợi 

khác cho ngƣời lao động; 

- Chi phí phân bổ là các chi phí chung đƣợc phân bổ cho quá trình sản xuất; 

                                                      
5
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-31-2015-TT-

BCT-xuat-xu-hiep-dinh-thanh-lap-khu-vuc-thuong-mai-tu-do-ASEAN-Uc-

Niu-di-lan-291257.aspx 
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- Các chi phí khác là các chi phí phát sinh trong quá trình đƣa hàng lên 

tàu hoặc các phƣơng tiện vận tải khác để xuất khẩu, bao gồm nhƣng không 

giới hạn bởi chi phí vận tải nội địa, chi phí lƣu kho, chi phí bốc dỡ hàng tại 

cảng, phí môi giới, phí dịch vụ; 

- FOB là trị giá hàng hóa đã giao qua mạn tàu nhƣ định nghĩa tại Điều 

1; và 

- Trị giá nguyên liệu không có xuất xứ là giá CIF tại thời điểm nhập 

khẩu hoặc giá mua đầu tiên của nguyên liệu, phụ tùng hoặc sản phẩm 

không có xuất xứ mà nhà sản xuất đã trả. Nguyên liệu không có xuất xứ 

bao gồm nguyên liệu không xác định đƣợc xuất xứ nhƣng không bao gồm 

nguyên liệu có đƣợc do tự sản xuất. 

- Trị giá hàng hóa theo phụ lục này đƣợc xác định theo Điều VII của 

GATT 1994 và Hiệp định Trị giá Hải quan. 

- Việt Nam áp dụng công thức tính gián tiếp để xác định xuất xứ cho 

hàng hóa xuất khẩu theo Hiệp định AANZFTA. 

6.3.2. Rào  ản phi thuế quan khác 

Hàng rào phi thuế quan của Australia 

Các nhà nhập khẩu phải có trách nhiệm tuân thủ các luật và đảm bảo 

thực phẩm nhập khẩu đáp ứng các yêu cầu của Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực 

phẩm và bất kỳ tiêu chuẩn hoặc yêu cầu có liên quan của Australia. 

Bộ Nông nghiệp giám sát mối nguy cơ an toàn thực phẩm và sự phù 

hợp với Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm bằng phƣơng tiện của Chƣơng 

trình Kiểm Tra Thực phẩm Nhập khẩu. Theo Chƣơng trình, thực phẩm có 

thể bị giữ lại để kiểm tra và thử nghiệm. Việc kiểm tra sẽ bao gồm đánh giá 

trực quan và đánh giá trên nhãn và cũng có thể bao gồm việc lấy mẫu thực 

phẩm để xét nghiệm. 

Tất cả thực phẩm nhập khẩu đƣợc “giám sát”. Các xét nghiệm áp dụng 

để giám sát thực phẩm đƣợc nêu chi tiết tại trang web: 

http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/notices 

Theo Luật Xác định phí dịch vụ kiểm dịch năm 2005, lệ phí của tất cả 

các dịch vụ đƣợc trả cho Bộ Nông nghiệp. Danh sách tất cả các lệ phí kiểm 

dịch và xuất khẩu có sẵn trên trang web của Bộ Nông nghiệp tại địa chỉ 

http://www.agriculture.gov.au/fees/charging-guidelines. 

Các yêu cầu về thông tin phi hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu 

cũng đƣợc áp dụng tại địa chỉ:  

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/Questio

ns/EvaluateCase?elementID=0000088555&elementVersionID=40 
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Tất cả các loại thực vật nhập khẩu, cho dù tƣơi hoặc không, hoặc 

những phần của cây cối nhƣ quả, hạt, cành, củ... đều phải đƣợc kiểm dịch 

và phải chuyển đến cơ quan kiểm dịch thực vật. Những sản phẩm nhập 

khẩu bị phát hiện có nhiễm khuẩn sẽ phải đƣợc xử lý, tiêu hủy hoặc gửi trả 

lại bằng chi phí của chủ hàng. Một số loại cây cảnh, hạt, rau quả tƣơi, phải 

đƣợc cấp phép trƣớc khi nhập khẩu. 

Các doanh nghiệp Việt Nam nên cập nhật những quy định mới nhất 

trƣớc khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trƣờng Australia. Những thay đổi đối 

với các quy định kiểm dịch do Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp 

(DAFF) của Australia thông báo tại chuyên mục Cảnh báo các điều kiện 

nhập khẩu liên quan đến an toàn sinh học trên trang web: 

http://apps.daff.gov.au/icon32/asp/exalertscontent.asp 

Một số ví dụ về các qui định áp dụng cho các sản phẩm cụ thể:  

- Thực phẩm: Tất cả thực phẩm nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu 

về an toàn sinh học. Khi thực phẩm nhập khẩu đáp ứng đƣợc các yêu cầu 

này, thực phẩm đƣợc giám sát để đáp ứng đƣợc với Luật Tiêu chuẩn Thực 

phẩm của Australia và New Zealand. 

Luật kiểm dịch năm 1908 qui định các điều kiện về kiểm dịch bắt buộc 

mà tất cả các loại thực phẩm nhập khẩu phải đáp ứng. Các nhà nhập khẩu 

thực phẩm với mục đích thƣơng mại khi nhập khẩu rau, quả tƣơi hoặc thực 

phẩm có sữa, trứng, thịt hoặc sản phẩm từ động vật khác cần phải đƣợc 

cấp phép trƣớc khi nhập khẩu. Doanh nghiệp có thể kiểm tra trƣớc các yêu 

cầu về kiểm dịch bằng cách tìm kiếm trong Cơ sở dữ liệu về các điều kiện 

nhập khẩu (ICON) tại địa chỉ trang web sau: 

http://apps.daff.gov.au/icon32/asp/exquerycontent.asp 

Cơ quan Tiêu chuẩn về Thực phẩm của Australia và New Zealand 

(FSANZ) là một cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm phát triển và duy trì 

Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm của Australia và New Zealand. Luật của 

Australia yêu cầu tất cả các loại thực phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn an 

toàn thực phẩm đƣợc qui định trong Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm. Luật này 

áp dụng cho tất cả các loại thực phẩm bán trên thị trƣờng nƣớc Australia, 

bất kể là thực phẩm sản xuất trong nƣớc hay thực phẩm nhập khẩu. 

Cơ quan Tiêu chuẩn về Thực phẩm của Australia và New Zealand 

(FSANZ) theo dõi các vụ việc về an toàn thực phẩm trên toàn thế giới để đƣa ra 

khuyến nghị cho Bộ Nông nghiệp, Thuỷ sản và Lâm nghiệp Australia (DAFF) về 

việc giám sát và kiểm tra thực phẩm nhập khẩu vào Australia. 

FSANZ khuyến cáo DAFF những thực phẩm có nguy cơ trung bình 

hoặc nguy cơ cao đến sức khoẻ của con ngƣời và đề xuất những biện 

http://apps.daff.gov.au/icon32/asp/exalertscontent.asp
http://apps.daff.gov.au/icon32/asp/exquerycontent.asp
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pháp kiểm tra phù hợp. FSANZ còn đƣa ra các đề xuất về đánh giá rủi ro 

cho các nhà làm luật ở các bang và vùng lãnh thổ, những ngƣời có trách 

nhiệm giám sát tất cả các loại thực phẩm tại bang và vùng lãnh thổ, bao 

gồm cả thực phẩm nhập khẩu. 

Thực phẩm nhập khẩu vào Australia là đối tƣợng của Luật Kiểm soát 

Thực phẩm Nhập khẩu năm 1992. Luật này cho phép kiểm tra và giám sát 

thực phẩm nhập khẩu thông qua chƣơng trình kiểm tra rủi ro tại biên giới, 

thuộc chƣơng trình kiểm tra thực phẩm nhập khẩu của DAFF (IFIS). 

FSANZ đề Xuất DAFF những nhóm hàng thực phẩm có rủi ro để thực hiện 

kiểm tra trong chƣơng trình IFIS. 

Ngoài các hoạt động kiểm tra thực hiện bởi DAFF tại biên giới, các cơ 

quan của tiểu bang và các vùng lãnh thổ có trách nhiệm giám sát tất cả các 

loại thực phẩm, bao gồm cả thực phẩm nhập khẩu, để bảo đảm các thực 

phẩm này an toàn khi bán ra thị trƣờng. Mỗi bang và vùng lãnh thổ có luật 

riêng về thực phẩm, dựa trên Luật Thực phẩm mẫu do FSANZ soạn thảo 

và đƣợc Hội đồng Bộ trƣởng về các qui định liên quan đến thực phẩm của 

Australia và New Zealand (ANZFRMC) thông qua. Mỗi bang và vùng lãnh 

thổ có hành động kiểm soát thực phẩm khác nhau nhƣng đều nằm trong 

chƣơng trình IFIS. Đối với các vấn đề liên quan đến thực phẩm nhập khẩu 

DAFF không kiểm tra hoặc sau này bị phát hiện ra không đáp ứng đƣợc 

tiêu chuẩn, FSANZ, DAFF và các cơ quan liên quan của bang, vùng lãnh 

thổ sẽ làm việc chặt chẽ với nhau để xử lý. 

Hàng rào phi thuế quan của New Zealand 

Hiện New Zealand đã xóa bỏ cơ chế cấp phép nhập khẩu hàng hóa 

vào nƣớc này. New Zealand không còn áp dụng bất kỳ hình thức hạn chế 

nhập khẩu hoặc hàng rào nhập khẩu vì các lý do thƣơng mại. Tuy nhiên, 

vẫn còn các quy tắc và quy định khắt khe về an toàn vệ sinh động thực vật 

liên quan đến vấn đề sức khỏe, hàm lƣợng, an toàn vệ sinh và dán nhãn 

xuất xứ. 

Đối với một số sản phẩm động thực vật, có thể vẫn yêu cầu có giấy 

phép nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và lâm nghiệp New Zealand cấp, bao 

gồm cả cây giống và động vật sống. Đối với các loại động thực vật có nguy 

cơ tuyệt chủng, cần có chứng nhận CITES (Công ƣớc về thƣơng mại quốc 

tế đối với các loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng). Nhiều sản phẩm 

bị cấm nhập khẩu theo các quy định về an ninh sinh học. Trong khi đó, các 

quy định nhập khẩu đặc biệt đƣợc áp dụng đối với các loại vũ khí và các 

chất nguy hiểm nhƣ cloflocacbon. 
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6.4. Mẫu C/O 

MẪU C/O MẪU AANZ 

Original (Duplicate/Triplicate) 

1. Goods Consigned from (Exporter’s 

name, address and country)  

 

Certificate No. Form AANZ 

AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN - 

AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA 

(AANZFTA) 

CERTIFICATE OF ORIGIN 

(Combined Declaration and Certificate) 

Issued in …………………………….…………….(Country) 

(see Overleaf Notes) 

2. Goods Consigned to (Importer’s/ 

Consignee’s name, address, country) 

 

3. Means of transport and route (if 

known) 

Shipment Date:  

Vessel’s name/Aircraft etc.: 

Port of Discharge: 

4. For Official Use 

  Preferential Treatment Given Under AANZFTA 

  Preferential Treatment Not Given (Please 

state reason/s) 

…………………………………………………………… 

Signature of Authorised Signatory of the Importing Country 

5. Item 

number 

 

6. Marks 

and 

numbers 

on 

packages 

7. Number and kind of 

packages; description of 

goods including HS Code 

(6 digits) and brand name 

(if applicable). Name of 

company issuing third 

party invoice (if 

applicable) 

8. Origin 

Conferring 

Criterion 

(see 

Overleaf 

Notes)  

9. Quantity 

(Gross weight or 

other 

measurement), 

and value (FOB) 

where RVC is 

applied (see 

Overleaf Notes) 

10. Invoice 

number(s) 

and date of 

invoice(s) 

      

11. Declaration by the exporter 

The undersigned hereby declares that 

the above details and statements are 

correct; that all the goods were 

produced in  

……………………………………… 

(country) 

and that they comply with the rules of 

origin, as provided in Chapter 3 of the 

Agreement Establishing the ASEAN - 

Australia - New Zealand Free Trade 

Area for the goods exported to 

………………………………………… 

(importing country) 

………………………………………… 

Place and date, name, signature and 

company of authorised signatory 

12. Certification 

On the basis of control carried out, it is hereby certified 

that the information herein is correct and that the goods 

described comply with the origin requirements specified 

in the Agreement Establishing the ASEAN - Australia - 

New Zealand Free Trade Area. 

 

 

…………………………………………………………….... 

Place and date, signature and stamp of Authorised 

Issuing Authority/ Body 

13.  Back - to - back Certificate of Origin Subject of third - party invoice  Issued retroactively  

De Minimis  Accumulation  
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MẪU TỜ KHAI BỔ SUNG C/O 
 

Continuation Sheet 

Certificate No. 

Original (Duplicate/Triplicate) 

Form AANZ 
 

5. Item 

number 

 

6. Marks 

and 

numbers on 

packages 

 

7. Number and kind 

of packages; 

description of goods 

including HS Code (6 

digits) and brand 

name (if applicable) 

8. Origin 

Conferring 

Criterion 

(see 

Overleaf 

Notes)  

9. Quantity (Gross 

weight or other 

measurement), and 

value (FOB) where 

RVC is applied (see 

Overleaf Notes) 

10. 

Invoice 

number(s) 

and date 

of 

invoice(s) 

      

11. Declaration by the exporter 

The undersigned hereby declares that the 

above details and statements are correct; that 

all the goods were produced in  

…………………………………………………… 

(country) 

and that they comply with the rules of origin, as 

provided in Chapter 3 of the Agreement 

Establishing the ASEAN - Australia - New Zealand 

Free Trade Area for the goods exported to 

…………………………………………………… 

(importing country) 

……………………………………………………… 

Place and date, name, signature and company 

of authorised signatory 

12. Certification 

On the basis of control carried out, it is hereby 

certified that the information herein is correct 

and that the goods described comply with the 

origin requirements specified in the Agreement 

Establishing the ASEAN - Australia - New Zealand 

Free Trade Area. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………... 

Place and date, signature and stamp of 

Authorised Issuing Authority/ Body 

6.5. Một số lưu ý với doanh nghiệp 

- Quy trình cấp và kiểm tra xuất xứ: Về thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

ƣu đãi (C/O), AANZFTA áp dụng quy trình cấp chứng nhận xuất xứ thông 

qua một cơ quan có thẩm quyền do nhà nƣớc quy định/ủy quyền. Thủ tục 

cụ thể đƣợc hƣớng dẫn tại Phụ lục Thông tƣ số 31/2015/TT-BCT. 

7. Hiệp định Thƣơng mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) 

Tại Hội nghị Hội đồng thƣơng mại tự do (AFTA) lần thứ 21 và Hội nghị 

Bộ trƣởng Kinh tế ASEAN lần thứ 39 tháng 8/2007, các nƣớc ASEAN đã 

nhất trí thực hiện chƣơng trình thuế quan ƣu đãi có hiệu lực chung cho khu 

vực thƣơng mại tự do ASEAN (CEPT - AFTA) và biến nó trở thành công cụ 

pháp lý toàn diện hơn. Chính điều này đã dẫn tới việc ký kết hiệp định 

thƣơng mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) vào tháng 2 năm 2009. 

7.1. Cam kết cắt giảm thuế đối với nhóm hàng nông sản và thực phẩm 

chế biến 

Đối với mặt hàng nông nghiệp, theo cam kết của Hiệp định thƣơng mại 

hàng hóa ASEAN (ATIGA), tính đến năm 2016, Việt Nam đã giảm thuế gần 

hết đối với nhóm hàng nông sản và thực phẩm chế biến nhập khẩu từ các 

quốc gia thành viên. Các dòng thuế chƣa đƣợc cắt giảm về 0% đƣợc tổng 

hợp trong biểu sau đây: 
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Bảng 14: Biểu thuế nhập khẩu ƣu đãi hàng nông sản  

và thực phẩm chế biến của Việt Nam theo Hiệp định ATIGA  

Mã hàng 

Thuế suất ATIGA 
(%) Mã hàng 

Thuế suất ATIGA 
(%) Mã hàng 

Thuế suất ATIGA (%) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

0105.11.90 5 5 5 0407.90.90 5 5 5 1602.32.90 5 5 5 

0105.94.40 5 5 5 0901.11.10 5 5 0 1602.39.00 5 5 5 

0105.94.91 5 5 5 0901.11.90 5 5 0 1602.41.10 5 5 5 

0105.94.99 5 5 5 0901.12.10 5 5 0 1602.41.90 5 5 5 

0105.99.20 5 5 5 0901.12.90 5 5 0 1602.42.10 5 5 5 

0105.99.40 5 5 5 0902.10.90 5 5 0 1602.42.90 5 5 5 

0207.11.00 5 5 5 1006.10.10 5 5 5 1602.49.11 5 5 5 

0207.12.00 5 5 5 1006.10.90 5 5 5 1602.49.19 5 5 5 

0207.13.00 5 5 5 1006.20.10 5 5 5 1602.49.91 5 5 5 

0207.14.10 5 5 5 1006.20.90 5 5 5 1602.49.99 5 5 5 

0207.14.20 5 5 5 1601.00.10 5 5 5 1602.50.00 5 5 5 

0207.14.30 5 5 5 1601.00.90 5 5 5 1602.90.10 5 5 5 

0207.14.91 5 5 5 1602.10.10 5 5 5 1602.90.90 5 5 5 

0207.14.99 5 5 5 1602.10.90 5 5 5 1901.10.20 5 5 0 

0407.21.00 5 5 5 1602.20.00 5 5 5 1905.90.20 5 5 0 

0407.29.10 5 5 5 1602.31.10 5 5 5 1905.90.30 5 5 0 

0407.29.90 5 5 5 1602.31.91 5 5 5 1905.90.40 5 5 0 

0407.90.10 5 5 5 1602.31.99 5 5 5 1905.90.80 5 5 0 

0407.90.20 5 5 5 1602.32.10 5 5 5 1905.90.90 5 5 0 

7.2. Rào cản phi thuế quan 

Quy tắc xuất xứ: Hàng hóa chỉ đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế quan theo 

ATIGA nếu có xuất xứ từ khu vực ASEAN. Một hàng hóa đƣợc coi là có 

xuất xứ ASEAN nếu: 

- Hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc đƣợc sản xuất toàn bộ trong khu 

vực ASEAN, hoặc Hàng hóa đáp ứng đƣợc các yêu cầu cụ thể về quy tắc 

xuất xứ trong Hiệp định (Phụ lục 3 - Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng). Có 

03 loại quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng: 

+ Hàng hóa phải có hàm lƣợng nguyên liệu nội khối (RVC) ít nhất là 

40%, hoặc 

+ Hàng hóa phải trải qua chuyển đổi HS 4 số, hoặc  

+ Hàng hóa phải trải qua một quy trình sản xuất nhất định.  

Các quy tắc này đƣợc áp dụng riêng hoặc kết hợp. Đa số các sản 

phẩm có quy tắc xuất xứ kết hợp, cho phép áp dụng đồng thời cả RVC và 

Chuyển đổi HS/Quy trình sản xuất. 
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7.3. Hồ sơ mẫu 

Mẫu C/O Form D 

Original (Duplicate/Triplicate) 

1. Goods consigned from 
(Exporter's business 
name, address, country) 
 

Reference No. 
ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT/ 

ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN 
(Combined Declaration and Certificate) 

Issued in 
 

FORM D 

(Country) 
See Overleaf Notes 

 
 

2. Goods consigned to 
(Consignee's name, 
address, country) 
 

3. Means of transport and 
route (as far as known) 
Departure date 
 
Vessel's name/ Aircraft etc. 
 
Port of Discharge 
 

4. For Official Use 

□  Preferential Treatment Given Under ASEAN Trade in Goods Agreement 

□ Preferential Treatment Given Under ASEAN Industrial Cooperation Scheme 

□ Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) 

................................ 
Signature of Authorised Signatory of the Importing Country 

 

5. Item 
number 

6. Marks 
and 

numbers 
on 

packages 
 

7. Number and type of 
packages, description of 
goods (including quantity 

where appropriate and HS 
number of the importing 

country) 
 

8. Origin criterion 
(see Overleaf 

Notes) 
 

9. Gross weight or 
other quantity and 
value (FOB) where 

RVC is applied 
 

10. Number and 
date of invoices 

 

 
 
 
     

11. Declaration by the exporter 
The undersigned hereby declares that the above 
details and statement are correct; that all the 
goods were produced in 

......................................... 
(Country) 

and that they comply with the origin 
requirements specified for these goods in the 
ASEAN Trade in Goods Agreements for the 
goods exported to 

............................................... 
(Importing Country) 

.......................................... 
Place and date, signature of authorised signatory 

12. Certification 
It is hereby certified, on the basis of control carried out, that 
the declaration by the exporter is correct. 

 
 
 
 
 

 
 

.......................................... 
Place and date, signature and stamp of certifying authority 

13 
□ Thrid Country Invoicing 
□ Accumulation 
□ Back-to-Back CO 
□ Partial Cumulation 

 
□ Exhibition 
□ De Minimis 
□ Issued Retroacti 



88 

7.4. Một số lƣu ý đối với ngành nông nghiệp và thực phẩm chế biến 

Ngành chăn nuôi 

Các Hiệp định Thƣơng mại Tự do Việt Nam đã tham gia cũng đều mở 

cửa cho các sản phẩm chăn nuôi nƣớc ngoài vào. Với lộ trình loại bỏ thuế 

theo ATIGA vào 2018, ngành chăn nuôi bò, lợn và gà đƣợc đánh giá sẽ bị 

tác động ở mức độ nhất định. Trong năm 2014, tất cả các loại thịt nhập 

khẩu chiếm khoảng 2,7% lƣợng thịt tiêu thụ cả nƣớc nhƣng lại xuất khẩu 

khoảng 0,8% -0,9%. Do đó, lƣợng thịt nhập khẩu chỉ chiếm khoảng 1,7% - 

1,8% lƣợng thịt tiêu thụ cả nƣớc. Các thị trƣờng nhập khẩu thịt chủ yếu bao 

gồm Australia, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc,… Lƣợng nhập khẩu từ 

ASEAN chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nhập khẩu. Bởi vậy, tác động từ 

ATIGA tới ngành chăn nuôi có thể nói là không đáng kể vì phần nhiều các 

nƣớc ASEAN không phải là các nƣớc có nền sản xuất chăn nuôi lớn. 

Ngành sản xuất gạo 

Trong tất cả các FTA thì gạo là mặt hàng thuộc danh mục nhạy cảm. 

Thuế suất MFN của các loại gạo là 40%, thóc để gieo trồng là 0%. Theo 

ATIGA, tính đến năm 2014, cam kết cắt giảm thuế suất nhập khẩu ở mức 

trung bình thấp và từ năm 2021 sẽ cam kết thuế suất trung bình dƣới 5%. 

Nhƣ vậy, với lộ trình giảm thuế trƣớc mắt thì mặt hàng gạo sẽ có đƣợc 

một số lợi thế khi xuất khẩu sang các thị trƣờng ASEAN và chúng ta vẫn 

duy trì đƣợc lợi thế cạnh tranh với các sản phẩm gạo thông thƣờng. Tuy 

nhiên, khi thuế nhập khẩu gạo cắt giảm, gạo chất lƣợng cao từ các nƣớc 

ASEAN sẽ có cơ hội hơn khi thâm nhập vào thị trƣờng Việt Nam. 

Ngành sữa và sản phẩm từ sữa 

Thuế suất các mặt hàng sữa và sản phẩm sữa theo Hiệp định ATIGA 

sẽ giảm xuống 0% từ năm 2014. Tuy nhiên, thị trƣờng nhập khẩu các mặt 

hàng sữa là ngoài ASEAN. Do vậy, trên thị trƣờng nội địa, ngành sữa sẽ không 

phải cạnh tranh với các doanh nghiệp trong khối ASEAN. Trái lại, việc bỏ thuế 

quan trong ASEAN với sữa sẽ cho phép ngành sữa Việt Nam đầu tƣ, phát triển 

thị trƣờng ra các nƣớc trong khu vực. 

8. Hiệp định Thƣơng mại Tự do Việt Nam - Nhật Bản 

8.1. Cam kết thuế quan 

8.1.1. Về phí  Nhật Bản 

Theo phân loại Biểu thuế của Nhật Bản năm 2007 (HS2007), số lƣợng 

các dòng thuế trong ngành nông nghiệp của Nhật Bản là 2.350 bao gồm 

2.020 dòng nông sản. Đối với các dòng thuế nông sản, Nhật Bản cam kết 

xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 784 dòng trong tổng số 2020 dòng thuế 

nông sản ngay khi Hiệp định có hiệu lực và giảm thuế cho 505 dòng theo lộ 
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trình theo từng năm, kéo dài từ 03 đến 15 năm (tức trễ nhất đến 2024) tùy 

thuộc vào từng nhóm sản phẩm. Cụ thể đối với một số mặt hàng nhƣ sau: 

- Cà phê và chè: Nhật Bản sẽ cắt giảm dần và đƣa thuế nhập khẩu đối 

với cà phê rang và chè xanh về 0% trong vòng 15 năm. 

- Nông sản chế biến: Nhật Bản sẽ loại bỏ thuế suất đối với cà ri và sản 

phẩm cà ri trong vòng 7 năm (chậm nhất là năm 2016). Trong vòng 4 năm, 

Nhật Bản sẽ cắt giảm thuế suất đối với nƣớc sốt cà chua. 

* Đối với nhóm những mặt hàng không thuộc diện cam kết cắt giảm thuế: 

Theo Hiệp định VJEPA, Nhật Bản có hai nhóm sản phẩm không thuộc 

đối tƣợng cắt giảm thuế bao gồm Nhóm loại trừ (X) và Nhóm C2 (Nhóm 

đàm phán sau). 735 trong tổng số 2350 dòng thuế nông thủy sản thuộc 

Nhóm loại trừ (X). Các sản phẩm trong Nhóm này đang đƣợc Nhật Bản áp 

dụng nhiều biện pháp quản lý chặt chẽ nhƣ hạn chế định lƣợng, hạn ngạch 

thuế quan phù hợp với các quy tắc của WTO. Một số sản phẩm khác của 

Nhật Bản chƣa sẵn sàng cam cam kết giảm thuế. Nhóm C2 là các mặt 

hàng mà hai bên thống nhất sẽ đàm phán sau. Ðây phần lớn là những mặt 

hàng mà Nhật đang tiến hành cải cách cơ cấu nuôi trồng nông sản trong 

nƣớc. Nhật Bản cam kết sẽ nối lại đàm phán vào thời điểm thích hợp, khi 

quá trình cải cách cơ cấu có tác dụng tích cực. 

* Các mặt hàng nông sản có thuế ƣu đãi 0% ngay sau khi Hiệp định có 

hiệu lực: Trong số 2020 dòng thuế nông sản, Nhật cam kết xóa bỏ thuế 

nhập khẩu đối với 784 dòng. Tuy nhiên, 451 dòng đã có thuế suất MFN 0% 

(thuế cơ sở) và 333 dòng có thuế suất từ 1,2%-21% sẽ giảm về 0% ngay. 

Trong đó, 202 dòng có thuế GSP dành cho Việt Nam là 0%. Nhƣ vậy, 131 

sản phẩm có lộ trình giảm thuế thực sự xuống 0%.  

* Các mặt hàng nông sản tiềm năng có lộ trình giảm thuế trong 3 năm: 

Các dòng thuế có lộ trình từ 3 - 5 năm bao gồm 14 sản phẩm có nhiều tiềm 

năng xuất khẩu nhất nhƣ mỳ chính, đậu tƣơng, gừng, các loại hoa quả nhƣ 

chuối, sầu riêng, chôm chôm, vải chế biến.  

* Các mặt hàng nông sản tiềm năng có lộ trình giảm thuế trong 7 - 10 

năm: Nhật Bản cam kết giảm và loại bỏ thuế nhập khẩu đối với 72 dòng 

nông sản trong 7 năm và 214 dòng có lộ trình giảm và loại bỏ thuế quan 

trong 10 năm. Trong đó, đáng chú ý có các mặt hàng rau, quả chế biến, 

ngô, sắn chế biến, các loại gia vị, nƣớc sốt... 

* Các mặt hàng nông sản tiềm năng có lộ trình giảm thuế trong 15 

năm: 96 dòng nông sản có lộ trình giảm thuế trong 15 năm. Mặc dù có lộ 

trình giảm thuế chậm nhƣng phần lớn các sản phẩm này đều có mức thuế 

suất cao, mức cao nhất là 19,1%. Phần lớn trong số đó Việt Nam đều có lợi 



90 

thế xuất khẩu nhƣ trà xanh, chè, khoai lang, cà phê và các sản phẩm chế 

biến. So với mức thuế trung bình về nông sản thì đây là các sản phẩm mà 

Nhật Bản bảo hộ mạnh nhất bằng thuế quan.  

Diễn giải lộ trình cam kết giảm thuế 

Ký 
hiệu 

Diễn giải cam kết 

A Xóa bỏ thuế quan ngay khi HĐ có hiệu lực 

B2 Xóa bỏ thuế quan vào 1/4/2011, theo 3 đợt cắt giảm đều 

B3 Xóa bỏ thuế quan vào 1/4/2012, theo 4 đợt cắt giảm đều 

B4 Xóa bỏ thuế quan vào 1/4/2013, heo 5 đợt cắt giảm đều 

B5 Xóa bỏ thuế quan vào 1/4/2014, theo 6 đợt cắt giảm đều 

B6 Xóa bỏ thuế quan vào 1/4/2015, theo 7 đợt cắt giảm đều 

B7 Xóa bỏ thuế quan vào 1/4/2016, theo 8 đợt cắt giảm đều 

B8 Xóa bỏ thuế quan vào 1/4/2017, theo 9 đợt cắt giảm đều 

B10 Xóa bỏ thuế quan vào 1/4/2019, theo 11 đợt cắt giảm đều 

B10* Xóa bỏ thuế quan vào 1/4/2019, lộ trình theo quy định trong cột ghi chú (Note) 

B12 Xóa bỏ thuế quan vào 1/4/2021, theo 13 đợt cắt giảm đều 

B12* Xóa bỏ thuế quan vào 1/4/2021, lộ trình theo quy định trong cột ghi chú (Note) 

B15 Xóa bỏ thuế quan vào 1/4/2024, theo 16 đợt cắt giảm đều 

B15* Xóa bỏ thuế quan vào 1/4/2024, lộ trình theo quy định trong cột ghi chú (Note) 

B16 Xóa bỏ thuế quan vào 1/4/2025, theo 17 đợt cắt giảm đều 

C Đƣợc phép Duy trì mức thuế suất cơ sở 

P1 Duy trì mức thuế suất cơ sở, chỉ giảm xuống 5% vào 1/4/2023 

P2 Duy trì mức thuế suất cơ sở, chỉ giảm xuống 50% vào 1/4/2026 

P3 Duy trì mức thuế suất cơ sở, chỉ giảm xuống 50% vào 1/4/2024 

R1 Duy trì mức thuế suất cơ sở, sẽ đàm phán lại sau 5 năm thực hiện Hiệp định 

R 
Không cam kết giảm thuế quan, sẽ đàm phán lại sau 5 năm thực hiện 
Hiệp định 

X Không cam kết 

Bảng 15: Lộ trình giảm thuế của Nhật Bản đối với một số mặt hàng 

nông sản và thực phẩm chế biến trong VJEPA 

Mã HS 
Thuế  

cơ sở 

Lộ trình 

giảm thuế 
Mã HS 

Thuế 

 cơ sở 

Lộ trình 

giảm thuế 
Mã HS 

Thuế 

cơ sở 

Lộ trình 

giảm thuế 

0207.11  R 0406.30  R 1604.12  R 

0207.12  R 0406.40  X 1604.13 7,20% B5 

0210.11  X 0406.90  X 1604.15 7,20% B5 

0210.12  X 0408.11 18,80% B15 1604.16 7,20% B5 
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Mã HS 
Thuế  

cơ sở 

Lộ trình 

giảm thuế 
Mã HS 

Thuế 

 cơ sở 

Lộ trình 

giảm thuế 
Mã HS 

Thuế 

cơ sở 

Lộ trình 

giảm thuế 

0210.19  X 0408.19 20% or 48 B15 1902.11  X 

0210.20  X 0408.91 21,30% B15 1902.19  X 

0210.92 4,20% B10 0408.99 21.3% or 51 B15 1902.20  X 

0210.99  X 0409.00  Q 1902.40  X 

04.01  X 0901.21 10% B15 1903.00 9,60% B10 

0402.10  X 0901.22 10% B15 19.04  X 

0402.21  X 0902.10 17% B15 1905.10 4,50% B15 

0402.29  X 0903.00 6% B10 1905.20 9% B15 

0403.90  X 1003.00  X 1905.31 20,40% C 

04.04  X 10.06  X 1905.32 15% C 

04.05  X 1601.00  X 1905.40 4,50% B15 

0406.20  R 1602.10  X 2002.10 7,60% B15 

      2008.91 7,50% B10 

8.1.2. Về phí  Việt N m 

Việt Nam sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 134 dòng thuế nông sản 

ngay khi Hiệp định có hiệu lực và giảm thuế cho 592 dòng theo lộ trình theo 

từng năm trong năm 2019 và tiếp tục giảm thêm 157 dòng đến năm 2025. 

Bảng 16: Biểu thuế nhập khẩu ƣu đãi của Việt Nam để thực hiện  

Hiệp định VJEPA đối với nông sản và thực phẩm chế biến  

giai đoạn 2016 - 2019 

Mã hàng 

Thuế suất VJEPA (%) 

Mã hàng 

Thuế suất VJEPA (%) 

Mã hàng 

Thuế suất VJEPA (%) 

01/9/16- 

31/3/17 

01/4/17-

31/3/18 

01/4/18- 

31/3/19 

01/9/16- 

31/3/17 

01/4/17-

31/3/18 

01/4/18- 

31/3/19 

01/9/16- 

31/3/17 

01/4/17-

31/3/18 

01/4/18- 

31/3/19 

0101.21.00 0 0 0 0406.90.00 3 2 1 1604.20.93 20 17,5 15 

0101.29.00 1 1 0,5 0407.11.00 0 0 0 1604.20.99 20 17,5 15 

0101.30.10 0 0 0 0407.19.10 0 0 0 1604.31.00 20 17,5 15 

0101.30.90 1 1 0,5 0407.19.90 0 0 0 1604.32.00 20 17,5 15 

0101.90.00 1 1 0,5 0407.21.00 20 17,5 15 1605.10.10 20 17,5 15 

0102.21.00 0 0 0 0407.29.10 20 17,5 15 1605.10.90 20 17,5 15 

0102.29.10 1 1 0,5 0407.29.90 20 17,5 15 1605.21.10 20 17,5 15 

0102.29.90 1 1 0,5 0407.90.10 20 17,5 15 1605.21.90 20 17,5 15 

0102.31.00 0 0 0 0407.90.20 20 17,5 15 1605.29.10 20 17,5 15 

0102.39.00 1 1 0,5 0407.90.90 20 17,5 15 1605.29.90 20 17,5 15 

0102.90.10 0 0 0 0408.11.00 10 9 7,5 1605.30.00 20 17,5 15 

0102.90.90 1 1 0,5 0408.19.00 10 9 7,5 1605.40.00 20 17,5 15 

0103.10.00 0 0 0 0408.91.00 10 9 7,5 1605.51.00 11 7 4 

0103.91.00 1 1 0,5 0408.99.00 10 9 7,5 1605.52.00 11 7 4 

0103.92.00 1 1 0,5 0409.00.00 3 2 1 1605.53.00 11 7 4 

0104.10.10 0 0 0 0410.00.10 1 1 0,5 1605.54.00 11 7 4 

0104.10.90 1 1 0,5 0410.00.90 1 1 0,5 1605.55.00 11 7 4 

0104.20.10 0 0 0 0901.11.10 10 9 7,5 1605.56.00 11 7 4 

0104.20.90 1 1 0,5 0901.11.90 10 9 7,5 1605.57.00 20 17,5 15 

0105.11.10 0 0 0 0901.12.10 10 9 7,5 1605.58.00 11 7 4 
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Mã hàng 

Thuế suất VJEPA (%) 

Mã hàng 

Thuế suất VJEPA (%) 

Mã hàng 

Thuế suất VJEPA (%) 

01/9/16- 

31/3/17 

01/4/17-

31/3/18 

01/4/18- 

31/3/19 

01/9/16- 

31/3/17 

01/4/17-

31/3/18 

01/4/18- 

31/3/19 

01/9/16- 

31/3/17 

01/4/17-

31/3/18 

01/4/18- 

31/3/19 

0105.11.90 1 1 0,5 0901.12.90 10 9 7,5 1605.59.00 11 7 4 

0105.12.10 0 0 0 0901.21.10 20 17,5 15 1605.61.00 11 7 4 

0105.12.90 1 1 0,5 0901.21.20 20 17,5 15 1605,62.00 11 7 4 

0105.13.10 0 0 0 0901.22.10 20 17,5 15 1605.63.00 11 7 4 

0105.13.90 0 0 0 0901.22.20 20 17,5 15 1605.69.00 11 7 4 

0105.14.10 0 0 0 0901.90.10 20 17,5 15 1901.10.10 15 13 11 

0105.14.90 0 0 0 0901.90.20 20 17,5 15 1901.10.20 4 3 1 

0105.15.10 0 0 0 0902.10.10 20 17,5 15 1901.10.30 20 17,5 15 

0105.15.90 0 0 0 0902.10.90 20 17,5 15 1901.10.91 4 3 1 

0105.94.10 0 0 0 0902.20.10 20 17,5 15 1901.10.99 7 7 7 

0105.94.40 1 1 0,5 0902.20.90 20 17,5 15 1901.20.10 9,5 6 3 

0105.94.91 1 1 0,5 0902.30.10 20 17,5 15 1901.20.20 17,5 15 13 

0105.94.99 1 1 0,5 0902.30.90 20 17,5 15 1901.20.30 9,5 6 3 

0105.99.10 0 0 0 0902.40.10 20 17,5 15 1901.20.40 17,5 15 13 

0105.99.20 1 1 0,5 0902.40.90 20 17,5 15 1901.90.11 4 3 1 

0105.99.30 0 0 0 0903.00.00 15 13 11 1901.90.19 7 7 7 

0105.99.40 1 1 0,5 0904.11.10 8 5,5 3 1901.90.20 15 13 11 

0106.11.00 1 1 0,5 0904.11.20 8 5,5 3 1901.90.31 15 13 11 

0106.12.00 1 1 0,5 0904.11.90 8 5,5 3 1901.90.32 4 3 1 

0106.13.00 1 1 0,5 0904.12.10 8 5,5 3 1901.90.39 4 3 1 

0106.14.00 1 1 0,5 0904.12.20 8 5,5 3 1901.90.41 20 17,5 15 

0106.19.00 1 1 0,5 0904.12.90 15 13 11 1901.90.49 20 17,5 15 

0106.20.00 1 1 0,5 0904.21.10 15 13 11 1901.90.91 4 3 1 

0106.31.00 1 1 0,5 0904.21.90 15 13 11 1901.90.99 7 7 7 

0106.32.00 1 1 0,5 0904.22.10 15 13 11 1902.11.00 11 7 4 

0106.33.00 1 1 0,5 0904.22.90 15 13 11 1902.19.20 11 7 4 

0106.41.00 1 1 0,5 0905.10.00 10 9 7,5 1902.19.30 11 7 4 

0106.49.00 1 1 0,5 0905.20.00 10 9 7,5 1902.19.40 11 7 4 

0106.90.00 1 1 0,5 0906.11.00 5,5 4 2 1902.19.90 11 7 4 

0201.10.00 10 9 7,5 0906.19.00 5,5 4 2 1902.20.10 11 7 4 

0201.20.00 10 9 7,5 0906.20.00 10 9 7,5 1902.20.30 11 7 4 

0201.30.00 10 9 7,5 0907.10.00 10 9 7,5 1902.20.90 11 7 4 

0202.10.00 10 9 7,5 0907.20.00  10 9 7,5 1902.30.20 11 7 4 

0202.20.00 10 9 7,5 0908.11.00 10 9 7,5 1902.30.30 11 7 4 

0202.30.00 10 9 7,5 0908.12.00 10 9 7,5 1902.30.40 11 7 4 

0203.11.00 15 13 11 0908.21.00 5,5 4 2 1902.30.90 11 7 4 

0203.12.00 15 13 11 0908.22.00 5,5 4 2 1902.40.00 20 17,5 15 

0203.19.00 15 13 11 0908.31.00 10 9 7,5 1903.00.00 11 7 4 

0203.21.00 15 13 11 0908.32.00 10 9 7,5 1904.10.10 22,5 20 17 

0203.22.00 15 13 11 0909.21.00 10 9 7,5 1904.10.90 22,5 20 17 

0203.29.00 15 13 11 0909.22.00 10 9 7,5 1904.20.10 22,5 20 17 

0204.10.00 3 2 1 0909.31.00 10 9 7,5 1904.20.90 22,5 20 17 

0204.21.00 3 2 1 0909.32.00 10 9 7,5 1904.30.00 22,5 20 17 

0204.22.00 3 2 1 0909.61.10 10 9 7,5 1904.90.10 12 8 4 

0204.23.00 3 2 1 0909.61.20 10 9 7,5 1904.90.90 12 8 4 

0204.30.00 3 2 1 0909.61.30 10 9 7,5 1905.10.00 20 17,5 15 

0204.41.00 3 2 1 0909.61.90 10 9 7,5 1905.20.00 20 17,5 15 

0204.42.00 3 2 1 0909.62.10 10 9 7,5 1905.31.10 11 7 4 
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Mã hàng 

Thuế suất VJEPA (%) 

Mã hàng 

Thuế suất VJEPA (%) 

Mã hàng 

Thuế suất VJEPA (%) 

01/9/16- 

31/3/17 

01/4/17-

31/3/18 

01/4/18- 

31/3/19 

01/9/16- 

31/3/17 

01/4/17-

31/3/18 

01/4/18- 

31/3/19 

01/9/16- 

31/3/17 

01/4/17-

31/3/18 

01/4/18- 

31/3/19 

0204.43.00 3 2 1 0909.62.20 10 9 7,5 1905.31.20 11 7 4 

0204.50.00 3 2 1 0909.62.30 10 9 7,5 1905.32.00  20 17,5 15 

0205.00.00 3 2 1 0909.62.90 10 9 7,5 1905.40.10 20 17,5 15 

0206.10.00 4 3 1 0910.11.00 10 9 7,5 1905.40.90 20 17,5 15 

0206.21.00 4 3 1 0910.12.00 10 9 7,5 1905.90.10 20 17,5 15 

0206.22.00 4 3 1 0910.20.00 10 9 7,5 1905.90.20 20 17,5 15 

0206.29.00 4 3 1 0910.30.00 5,5 4 2 1905.90.30 20 17,5 15 

0206.30.00 4 3 1 0910.91.10 5,5 4 2 1905.90.40 20 17,5 15 

0206.41.00 4 3 1 0910.91.90 10 9 7,5 1905.90.50 20 17,5 15 

0206.49.00 4 3 1 0910.99.10 5,5 4 2 1905.90.60 1 1 0,5 

0206.80.00 3 2 1 0910.99.90 5,5 4 2 1905.90.70 20 17,5 15 

0206.90.00 3 2 1 1001.11.00 1 1 0,5 1905.90.80 20 17,5 15 

0207.11.00 10 9 7,5 1001.19.00 1 1 0,5 1905.90.90 11 7 4 

0207.12.00 10 9 7,5 1001.91.00 1 1 0,5 2001.10.00 20 17,5 15 

0207.13.00 10 9 7,5 1001.99.11 0 0 0 2001.90.10 20 17,5 15 

0207.14.10 10 9 7,5 1001.99.19 1 1 0,5 2001.90.90 20 17,5 15 

0207.14.20 10 9 7,5 1001.99.90 0 0 0 2002.10.10 20 17,5 15 

0207.14.30 10 9 7,5 1002.10.00 0 0 0 2002.10.90 20 17,5 15 

0207.14.91 10 9 7,5 1002.90.00 0 0 0 2002.90.10 20 17,5 15 

0207.14.99 10 9 7,5 1003.10.00 0 0 0 2002.90.20 20 17,5 15 

0207.24.00 10 9 7,5 1003.90.00 0 0 0 2002.90.90 20 17,5 15 

0207.25.00 10 9 7,5 1004.10.00 0 0 0 2003.10.00 20 17,5 15 

0207.26.00 10 9 7,5 1004.90.00 0 0 0 2003.90.10 20 17,5 15 

0207.27.10 10 9 7,5 1005.10.00 0 0 0 2003.90.90 20 17,5 15 

0207.27.91 10 9 7,5 1005.90.10 15 13 11 2004.10.00 17,5 15 13 

0207.27.99 10 9 7,5 1005.90.90 1 1 0,5 2004.90.10 20 17,5 15 

0207.41.00 10 9 7,5 1006.10.10 0 0 0 2004.90.90 20 17,5 15 

0207.42.00 10 9 7,5 1006.10.90 0 0 0 2005.10.10 20 17,5 15 

0207.43.00 4 3 1 1006.20.10 20 17,5 15 2005.10.90 20 17,5 15 

0207.44.00 4 3 1 1006.20.90 20 17,5 15 2005.20.11 20 17,5 15 

0207.45.00 4 3 1 1006.30.30 20 17,5 15 2005.20.19 20 17,5 15 

0207.51.00 10 9 7,5 100Ố.30.40 20 17,5 15 2005.20.91 20 17,5 15 

0207.52.00 10 9 7,5 1006.30.91 25 22 19 2005.20.99 20 17,5 15 

0207.53.00 4 3 1 1006.30.99 20 17,5 15 2005.40.00 20 17,5 15 

0207.54.00 4 3 1 1006.40.10 20 17,5 15 2005.51.00 20 17,5 15 

0207.55.00 4 3 1 1006.40.90 20 17,5 15 2005.59.10 20 17,5 15 

0207.60.00 4 3 1 1007.10.00 1 1 0,5 2005.59.90 20 17,5 15 

0208.10.00 3 2 1 1007.90.00 1 1 0,5 2005.60.00 20 17,5 15 

0208.30.00 3 2 1 1008.10.00 1 1 0,5 2005.70.00 20 17,5 15 

0208.40.10 3 2 1 1008.21.00 1 1 0,5 2005.80.00 20 17,5 15 

0208.40.90 3 2 1 1008.29.00 1 1 0,5 2005.91.00 20 17,5 15 

0208.50.00 3 2 1 1008.30.00 3 2 1 2005.99.10 20 17,5 15 

0208.60.00 3 2 1 1008.40.00 1 1 0,5 2005.99.90 20 17,5 15 

0208.90.10 3 2 1 1008.50.00 1 1 0,5 2006.00.00 20 17,5 15 

0208.90.90 3 2 1 1008.60.00 1 1 0,5 2007.10.00 20 17,5 15 

0209.10.00  10 9 7,5 1008.90.00 1 1 0,5 2007.91.00 20 17,5 15 

0209.90.00 10 9 7,5 1601.00.10 20 17,5 15 2007.99.10 20 17,5 15 

0210.11.00 10 9 7,5 1601.00.90 20 17,5 15 2007.99.90 20 17,5 15 
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Mã hàng 

Thuế suất VJEPA (%) 

Mã hàng 

Thuế suất VJEPA (%) 

Mã hàng 

Thuế suất VJEPA (%) 

01/9/16- 

31/3/17 

01/4/17-

31/3/18 

01/4/18- 

31/3/19 

01/9/16- 

31/3/17 

01/4/17-

31/3/18 

01/4/18- 

31/3/19 

01/9/16- 

31/3/17 

01/4/17-

31/3/18 

01/4/18- 

31/3/19 

0210.12.00 10 9 7,5 1602.10.10  20 17,5 15 2008.11.10 20 17,5 15 

0210.19.30 10 9 7,5 1602.10.90  20 17,5 15 2008.11.20 20 17,5 15 

0210.19.90 10 9 7,5 1602.20.00 20 17,5 15 2008.11.90 20 17,5 15 

0210.20.00 10 9 7,5 1602.31.10 20 17,5 15 2008.19.10 20 17,5 15 

0210.91.00 10 9 7,5 1602.31.91 20 17,5 15 2008.19.90 20 17,5 15 

0210.92.10 10 9 7,5 1602.31.99 20 17,5 15 2008.20.00 20 17,5 15 

0210.92.90 10 9 7,5 1602.32.10 20 17,5 15 2008.30.10 20 17,5 15 

0210.93.00 10 9 7,5 1602.32.90 20 17,5 15 2008.30.90 20 17,5 15 

0210.99.10 10 9 7,5 1602.39.00 20 17,5 15 2008.40.10 20 17,5 15 

0210.99.20 10 9 7,5 1602.41.10 20 17,5 15 2008.40.90 20 17,5 15 

0210.99.90 10 9 7,5 1602.41.90 20 17,5 15 2008.50.10 20 17,5 15 

0401.10.10 10 9 7,5 1602.42.10 20 17,5 15 2008.50.90 20 17,5 15 

0401.10.90 10 9 7,5 1602.42.90 20 17,5 15 2008.60.10 20 17,5 15 

0401.20.10 10 9 7,5 1602.49.11 20 17,5 15 2008.60.90 20 17,5 15 

0401.20.90 10 9 7,5 1602.49.19 20 17,5 15 2008.70.10 20 17,5 15 

0401.40.10 10 9 7,5 1602.49.91 20 17,5 15 2008.70.90 20 17,5 15 

0401.40.20 10 9 7,5 1602.49.99 20 17,5 15 2008.80.10 20 17,5 15 

0401.40.90 10 9 7,5 1602.50.00 20 17,5 15 2008.80.90 20 17,5 15 

0401.50.10 10 9 7,5 1602.90.10 20 17,5 15 2008.91.00 20 17,5 15 

0401.50.90 10 9 7,5 1602.90.90 20 17,5 15 2008.93.00 17,5 15 13 

0402.10.41 3 2 1 1603.00.10 15 13 11 2008.97.10 20 17,5 15 

0402.10.49 3 2 1 1603.00.20 15 13 11 2008.97.20 20 17,5 15 

0402.10.91 4,5 4,5 4,5 1603.00.30 15 13 11 2008.97.90 20 17,5 15 

0402.10.99 4,5 4,5 4,5 1603.00.90 15 13 11 2008.99.10 20 17,5 15 

0402.21.20 4 3 1 1604.11.10 20 17,5 15 2008.99.20 20 17,5 15 

0402.21.90 4 3 1 1604.11.90 11 7 4 2008.99.30 20 17,5 15 

0402.29.20 15 13 11 1604.12.10 20 17,5 15 2008.99.40 17,5 15 13 

0402.29.90 15 13 11 1604.12.90 20 17,5 15 2008.99.90 17,5 15 13 

0402.91.00 4 3 1 1604.13.11 20 17,5 15 2009.11.00 17,5 15 13 

0402.99.00 30 30 30 1604.13.19 20 17,5 15 2009.12.00 17,5 15 13 

0403.10.20 15 13 11 1604.13.91 20 17,5 15 2009.19.00 17,5 15 13 

0403.10.90 15 13 11 1604.13.99 20 17,5 15 2009.21.00 17,5 15 13 

0403.90.10 15 13 11 1604.14.11 11 7 4 2009.29.00 17,5 15 13 

0403.90.90 15 13 11 1604.14.19 11 7 4 2009.31.00 17,5 15 13 

0404.10.00 10 9 7,5 1604.14.90 20 17,5 15 2009.39.00 17,5 15 13 

0404.90.00 15 13 11 1604.15.10 20 17,5 15 2009.41.00 17,5 15 13 

0405.10.00 10 9 7,5 1604.15.90 20 17,5 15 2009.49.00 17,5 15 13 

0405.20.00 10 9 7,5 1604.16.10 20 17,5 15 2009.50.00 17,5 15 13 

0405.90.10 1 1 0,5 1604.16.90 20 17,5 15 2009.61.00 17,5 15 13 

0405.90.20 1 1 0,5 1604.17.10 20 17,5 15 2009.69.00 17,5 15 13 

0405.90.30 10 9 7,5 1604.17.90 20 17,5 15 2009.71.00 17,5 15 13 

0405.90.90 10 9 7,5 1604.19.20 20 17,5 15 2009.79.00 17,5 15 13 

0406.10.10 3 2 1 1604.19.30 20 17,5 15 2009.81.10 17,5 15 13 

0406.10.20 3 2 1 1604.19.90 20 17,5 15 2009.81.90 17,5 15 13 

0406.20.10 3 2 1 1604.20.11 20 17,5 15 2009.89.10 17,5 15 13 

0406.20.90 3 2 1 1604.20.19 20 17,5 15 2009.89.91 17,5 15 13 

0406.30.00 3 2 1 1604.20.21 20 17,5 15 2009.89.99 17,5 15 13 

0406.40.00 3 2 1 1604.20.29 20 17,5 15 2009.90.10 17,5 15 13 
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Mã hàng 

Thuế suất VJEPA (%) 

Mã hàng 

Thuế suất VJEPA (%) 

Mã hàng 

Thuế suất VJEPA (%) 

01/9/16- 

31/3/17 

01/4/17-

31/3/18 

01/4/18- 

31/3/19 

01/9/16- 

31/3/17 

01/4/17-

31/3/18 

01/4/18- 

31/3/19 

01/9/16- 

31/3/17 

01/4/17-

31/3/18 

01/4/18- 

31/3/19 

    1604.20.91 20 17,5 15 2009.90.90 17,5 15 13 

8.2. Rào cản phi thuế quan 

8.2.1. Cá  quy định  ơ bản về quy tắ  xuất xứ (ROO) 

Theo Hiệp định, hàng hóa hƣởng ƣu đãi phải có xuất xứ thuần túy, hoặc 

hàng hóa đáp ứng đƣợc tiêu chí hàm lƣợng giá trị nội địa (LVC) không dƣới 

40%, hoặc thay đổi mã số hàng hóa ở cấp bốn 4 số (quy tắc chuyển đổi nhóm-

CTH). Cả hai tiêu chí này đều dựa vào Biểu phân loại hàng hóa theo Hệ thống 

phân loại hàng hóa hài hòa (HS) của Tổ chức hải quan thế giới (WCO). Ngƣời 

xuất khẩu sẽ đƣợc phép lựa chọn áp dụng một trong hai tiêu chí nói trên để 

đƣợc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ của hàng hóa. Đây là quy tắc chung áp 

dụng cho mọi chủng loại hàng hóa. Ngoài quy tắc chung, Phụ lục 2 của Hiệp 

định VJEPA còn áp dụng Tiêu chí xác định xuất xứ đối với mặt hàng cụ thể 

(PSR) cho một số mặt hàng.  

Quy tắc xuất xứ VJEPA bao gồm các điều khoản chính nhƣ quy tắc tối 

thiểu (de-minimis), cộng gộp, công đoạn gia công đơn giản, vận chuyển thẳng, 

quy định về bao bì, về phụ tùng, phụ kiện, dụng cụ, nguyên vật liệu gián tiếp. 

8.2.2. Thủ tụ   ấp Giấy  hứng nhận xuất xứ theo Hiệp định VJEPA 

Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) là một yêu cầu đầu tiên, quyết định để 

đƣợc hƣởng lợi ích ƣu đãi thuế quan theo Hiệp định VJEPA. Ƣu đãi thuế quan 

theo Hiệp định VJEPA sẽ chỉ đƣợc dành cho hàng hóa có giấy chứng nhận 

xuất xứ. Sau đây là 04 bƣớc chính để làm Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O): 

Bƣớc 1: Xác định mã HS của hàng hóa 

Bƣớc 2: Kiểm tra thuế nhập khẩu đối với hàng hóa theo mã HS xác định 

Bƣớc 3: Xác định quy tắc xuất xứ đối với hàng hóa 

Bƣớc 4: Nhà xuất khẩu xin Giấy chứng nhận xuất xứ của hàng hóa 

8.2.3. Rào  ản phi thuế qu n 

Nhật Bản duy trì hạn ngạch thuế quan (TRQ) chủ yếu áp dụng trong 

lĩnh vực nông sản nhƣ: gạo, lúa mạch và các sản phẩm từ gạo, lúa mạch 

đã đƣợc chế biến; đậu phộng; mật ong; tinh bột và các chế phẩm từ tinh 

bột; bơ, sữa và các sản phẩm từ bơ sữa… Tuy nhiên, đối với mặt hàng mật 

ong (HS 040900000), Nhật Bản cam kết sẽ dành cho Việt Nam hạn ngạch 

nhập khẩu 100 tấn hàng năm, mức hạn ngạch này sẽ tăng dần cho tới khi 

xuất khẩu của Việt Nam đạt 150 tấn. Thuế suất ƣu đãi trong hạn ngạch sẽ 

là 12,8%, thấp hơn nhiều so với mức thuế MFN là 25,5%. 
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8.3. Hồ sơ mẫu 

MẪU C/O VJ CỦA VIỆT NAM 

1. Exporter’s Name, Address 
and Country: 

Certification No. 

 

Number of page / 

AGREEMENT BETWEEN THE SOCIALIST REPUBLIC OF 
 VIET NAM AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP 

CERTIFICATE OF ORIGIN 

Form VJ 

Issued in Vietnam 

2. Importer’s Name or 
Consignee’s Name (if 
applicable), Address and 
Country: 

3. Transport details (means and 
route) (if known): 

 

 

4. Item number (as necessary); Marks and numbers; 
Number and kind of packages; HS code; Description of 
good(s): 

5. Preference 
criteria 

6.Weight or 
other 
quantity 

7. Invoice 
number(s) 
and 
date(s) 

8. Remarks: 

9. Declaration by the exporter: 

I, the undersigned, declare that: 

- the above details and statement are true and 
accurate.  

- the good(s) described above meet the condition(s) 
required for the issuance of this certificate; 

- the country of origin of the good(s) described above is     

Place and Date:  

Signature:  

Name (printed):  

Company:  

10. Certification 

It is hereby certified, on the basis of control 
carried out, that the declaration by the exporter 
is correct. 

Competent governmental authority or Designee 
office:  

Stamp 

Place and Date:  

Name (printed)  

Signature:  
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9. Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) 

9.1. Cam kết cắt giảm thuế  

9.1.1. Về phí  Nhật Bản 

Đối với mặt hàng nông sản, Nhật Bản cam kết bỏ thuế cho 83,8% giá 

trị thƣơng mại (GTTM) nông sản của Việt Nam. Trong đó, 69,6% GTTM sẽ 

không thuộc đối tƣợng chịu thuế ngay; 23/30 mặt hàng xuất khẩu hàng đầu 

của Việt Nam sẽ không chịu thuế suất từng bƣớc trong 10 năm. Các sản 

phẩm nông sản, củ quả đƣợc hƣởng thuế 0% gồm: gừng, tỏi, vải đóng hộp, 

măng tƣơi, nấm, khoai tây, măng tây, chè, cà phê. 

Bảng 17: Lộ trình giảm thuế của Nhật Bản đối với một số mặt hàng nông 

sản và thực phẩm chế biến trong Hiệp định AJCEP 

Mã HS 
Thuế cơ 

sở 
Lộ trình 

giảm thuế 
Mã HS 

Thuế cơ 
sở 

Lộ trình 
giảm 
thuế 

Mã HS 
Thuế cơ 

sở 
Lộ trình 

giảm thuế 

0103.91  C 0406.40  X 1604.13 9,60% R 

0103.92  X 0406.90  X 1604.14 9,60% R 

02.01  X 0408.11 18,80% R 1604.15 9,60% R 

02.02  X 0408.19  X 1604.16 9,60% R 

0206.21 12,80% C 0408.91 21,30% R 1902.40 24 yen/kg R 

0206.22 12,80% C 0408.99 21.3% hoặc 51 
yen/kg,  

C 190300 9,60% B10 

0207.11 11,90% C 0409 25,50% C 1904.20  X 

0207.12 11,90% C 0901.21 12% C 1904.30  X 

0210.11  X 0901.22 12% R 1904.90  X 

0210.12  X 0902.1 17% R 1905.10 9% C 

0210.19  X 0903 12% B10 1905.20 18% R 

0210.20  X 0910.50 7,20% B7 1905.31 20,40% C 

0210.92 4,20% B7 10.01  X 1905.32 18% R 

0402.10  X 1003  X 1905.40 9% C 

0402.21  X 10.06  X 1905.90  X 

0402.29  X 1602.10  21,30% C   X 

04.05  X 1602.32 21,30% C 2002.10 9% R 

0406.30 40% C 1604.12 9,60% R 2008.91 15% B10 

9.1.2. Về phí  Việt N m 

Bảng 18: Biểu thuế nhập khẩu ƣu đãi của Việt Nam để thực hiện Hiệp dịnh 
AJCEP đối với hàng nông sản và thực phẩm chế biến 

Mã hàng 

Thuế suất AJCEP (%) 

Mã hàng 

Thuế suất AJCEP (%) 

Mã hàng 

Thuế suất AJCEP (%) 

1/9/16-

31/3/17 

1/4/17-

31/3/18 

1/4/18-

31/3/19 

1/9/16-

31/3/17 

1/4/17-

31/3/18 

1/4/18-

31/3/19 

1/9/16-

31/3/17 

1/4/17-

31/3/18 

1/4/18-

31/3/19 

0101.29.00 5 5 0 0408.19.00 9 8 6 1605.40.00 18 15 13 

0101.30.90 5 5 0 0408.91.00 9 8 6 1605.51.00 18 15 13 

0101.90.00 5 5 0 0408.99.00 9 8 6 1605.52.00 18 15 13 

0102.29.10 5 5 0 0409.00.00 2 1 0 1605.53.00 18 15 13 
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Mã hàng 

Thuế suất AJCEP (%) 

Mã hàng 

Thuế suất AJCEP (%) 

Mã hàng 

Thuế suất AJCEP (%) 

1/9/16-

31/3/17 

1/4/17-

31/3/18 

1/4/18-

31/3/19 

1/9/16-

31/3/17 

1/4/17-

31/3/18 

1/4/18-

31/3/19 

1/9/16-

31/3/17 

1/4/17-

31/3/18 

1/4/18-

31/3/19 

0102.29.90 5 5 0 0410.00.10 5 5 0 1605.54.00 18 15 13 

0102.39.00 5 5 0 0410.00.90 5 5 0 1605.55.00 18 15 13 

0102.90.90 5 5 0 0901.11.10 9 8 6 1605.56.00 18 15 13 

0103.91.00 5 5 0 0901.11.90 9 8 6 1605.57.00 18 15 13 

0103.92.00 5 5 0 0901.12.10 9 8 6 1605.58.00 18 15 13 

0104.10.90 5 5 0 0901.12.90 9 8 6 1605.59.00 18 15 13 

0105.11.90 5 5 0 0901.21.10 18 15 13 1605.61.00 18 15 13 

0105.12.90 5 5 0 0901.21.20 18 15 13 1605.62.00 18 15 13 

0105.94.40 5 5 0 0901.22.10 18 15 13 1605.63.00 18 15 13 

0105.94.91 5 5 0 0901.22.20 18 15 13 1605.69.00 18 15 13 

0105.94.99 5 5 0 0901.90.10 18 15 13 1901.10.10 13 11 9 

0105.99.20 5 5 0 0901.90.20 18 15 13 1901.10.20 3 1 0 

0105.99.40 5 5 0 0902.10.10 18 15 13 1901.10.30 18 15 13 

0106.11.00 5 5 0 0902.10.90 18 15 13 1901.10.91 3 1 0 

0106.12.00 5 5 0 0902.20.10 18 15 13 1901.10.99 5 5 5 

0106.13.00 5 5 0 0902.20.90 18 15 13 1901.20.10 15 13 11 

0106.14.00 5 5 0 0902.30.10 18 15 13 1901.20.20 15 13 11 

0106.19.00 5 5 0 0902.30.90 18 15 13 1901.20.30 15 13 11 

0106.20.00 5 5 0 0902.40.10 18 15 13 1901.20.40 15 13 11 

0106.31.00 5 5 0 0902.40.90 18 15 13 1901.90.11 3 1 0 

0106.32.00 5 5 0 0903.00.00 13 11 9 1901.90.19 5 5 5 

0106.33.00 5 5 0 0904.11.10 13 11 9 1901.90.20 13 11 9 

0106.39.00 5 5 0 0904.11.20 13 11 9 1901.90.31 13 11 9 

0106.41.00 5 5 0 0904.11.90 13 11 9 1901.90.32 3 1 0 

0106.49.00 5 5 0 0904.12.10 13 11 9 1901.90.39 3 1 0 

0106.90.00 5 5 0 0904.12.20 13 11 9 1901.90.41 18 15 13 

0201.10.00 9 8 6 0904.12.90 13 11 9 1901.90.49 18 15 13 

0201.20.00 9 8 6 0904.21.10 13 11 9 1901.90.91 3 1 0 

0201.30.00 9 8 6 0904.21.90 13 11 9 1901.90.99 5 5 5 

0202.10.00 9 8 6 0904.22.10 13 11 9 1902.11.00 18 15 13 

0202.20.00 9 8 6 0904.22.90 13 11 9 1902.19.20 18 15 13 

0202.30.00 9 8 6 0905.10.00 9 8 6 1902.19.30 18 15 13 

0203.11.00 13 11 9 0905.20.00 9 8 6 1902.19.40 18 15 13 

0203.12.00 13 11 9 0906.11.00 9 8 6 1902.19.90 18 15 13 

0203.19.00 13 11 9 0906.19.00 9 8 6 1902.20.10 18 15 13 

0203.21.00 13 11 9 0906.20.00 9 8 6 1902.20.30 18 15 13 

0203.22.00 13 11 9 0907.10.00 9 8 6 1902.20.90 18 15 13 

0203.29.00 13 11 9 0907.20.00 9 8 6 1902.30.20 18 15 13 

0204.10.00 2 1 0 0908.11.00 9 8 6 1902.30.30 18 15 13 
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Mã hàng 

Thuế suất AJCEP (%) 

Mã hàng 

Thuế suất AJCEP (%) 

Mã hàng 

Thuế suất AJCEP (%) 

1/9/16-

31/3/17 

1/4/17-

31/3/18 

1/4/18-

31/3/19 

1/9/16-

31/3/17 

1/4/17-

31/3/18 

1/4/18-

31/3/19 

1/9/16-

31/3/17 

1/4/17-

31/3/18 

1/4/18-

31/3/19 

0204.21.00 2 1 0 0908.12.00 9 8 6 1902.30.40 18 15 13 

0204.22.00 2 1 0 0908.21.00 9 8 6 1902.30.90 18 15 13 

0204.23.00 2 1 0 0908.22.00 9 8 6 1902.40.00 18 15 13 

0204.30.00 2 1 0 0908.31.00 9 8 6 1903.00.00 18 15 13 

0204.41.00 2 1 0 0908.32.00 9 8 6 1904.10.10 20 17 14 

0204.42.00 2 1 0 0909.21.00 9 8 6 1904.10.90 20 17 14 

0204.43.00 2 1 0 0909.22.00 9 8 6 1904.20.10 20 17 14 

0204.50.00 2 1 0 0909.31.00 9 8 6 1904.20.90 20 17 14 

0205.00.00 2 1 0 0909.32.00 9 8 6 1904.30.00 20 17 14 

0206.10.00 3 1 0 0909.61.10 9 8 6 1904.90.10 20 17 14 

0206.21.00 3 1 0 0909.61.20 9 8 6 1904.90.90 20 17 14 

0206.22.00 3 1 0 0909.61.30 9 8 6 1905.10.00 18 15 13 

0206.29.00 3 1 0 0909.61.90 9 8 6 1905.20.00 18 15 13 

0206.30.00 3 1 0 0909.62.10 9 8 6 1905.31.10 18 15 13 

0206.41.00 3 1 0 0909.62.20 9 8 6 1905.31.20 18 15 13 

0206.49.00 3 1 0 0909.62.30 9 8 6 1905.32.00 18 15 13 

0206.80.00 2 1 0 0909.62.90 9 8 6 1905.40.10 18 15 13 

0206.90.00 2 1 0 0910.11.00 9 8 6 1905.40.90 18 15 13 

0207.11.00 9 8 6 0910.12.00 9 8 6 1905.90.10 18 15 13 

0207.12.00 9 8 6 0910.20.00 9 8 6 1905.90.20 18 15 13 

0207.13.00 9 8 6 0910.30.00 9 8 6 1905.90.30 18 15 13 

0207.14.10 9 8 6 0910.91.10 9 8 6 1905.90.40 18 15 13 

0207.14.20 9 8 6 0910.91.90 9 8 6 1905.90.50 18 15 13 

0207.14.30 9 8 6 0910.99.10 9 8 6 1905.90.60 5 5 0 

0207.14.91 9 8 6 0910.99.90 9 8 6 1905.90.70 18 15 13 

0207.14.99 9 8 6 1001.11.00 5 5 0 1905.90.80 18 15 13 

0207.24.00 9 8 6 1001.19.00 5 5 0 1905.90.90 18 15 13 

0207.25.00 9 8 6 1001.91.00 5 5 0 2001.10.00 18 15 13 

0207.26.00 9 8 6 1001.99.19 5 5 0 2001.90.10 18 15 13 

0207.27.10 9 8 6 1005.90.10 13 11 9 2001.90.90 18 15 13 

0207.27.91 9 8 6 1005.90.90 5 5 0 2002.10.10 18 15 13 

0207.27.99 9 8 6 1006.20.10 18 15 13 2002.10.90 18 15 13 

0207.41.00 9 8 6 1006.20.90 18 15 13 2002.90.10 18 15 13 

0207.42.00 9 8 6 1006.30.30 18 15 13 2002.90.20 18 15 13 

0207.43.00 3 1 0 1006.30.40 18 15 13 2002.90.90 18 15 13 

0207.44.00 3 1 0 1006.30.91 22 19 16 2003.10.00 18 15 13 

0207.45.00 3 1 0 1006.30.99 18 15 13 2003.90.10 18 15 13 

0207.51.00 9 8 6 1006.40.10 18 15 13 2003.90.90 18 15 13 

0207.52.00 9 8 6 1006.40.90 18 15 13 2004.10.00 15 13 11 
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Mã hàng 

Thuế suất AJCEP (%) 

Mã hàng 

Thuế suất AJCEP (%) 

Mã hàng 

Thuế suất AJCEP (%) 

1/9/16-

31/3/17 

1/4/17-

31/3/18 

1/4/18-

31/3/19 

1/9/16-

31/3/17 

1/4/17-

31/3/18 

1/4/18-

31/3/19 

1/9/16-

31/3/17 

1/4/17-

31/3/18 

1/4/18-

31/3/19 

0207.53.00 3 1 0 1007.10.00 5 5 0 2004.90.10 18 15 13 

0207.54.00 3 1 0 1007.90.00 5 5 0 2004.90.90 18 15 13 

0207.55.00 3 1 0 1008.10.00 5 5 0 2005.10.10 18 15 13 

0207.60.00 3 1 0 1008.21.00 5 5 0 2005.10.90 18 15 13 

0208.10.00 2 1 0 1008.29.00 5 5 0 2005.20.11 18 15 13 

0208.30.00 2 1 0 1008.30.00 2 1 0 2005.20.19 18 15 13 

0208.40.10 2 1 0 1008.40.00 5 5 0 2005.20.91 18 15 13 

0208.40.90 2 1 0 1008.50.00 5 5 0 2005.20.99 18 15 13 

0208.50.00 2 1 0 1008.60.00 5 5 0 2005.40.00 18 15 13 

0208.60.00 2 1 0 1008.90.00 5 5 0 2005.51.00 18 15 13 

0208.90.10 2 1 0 1601.00.10 18 15 13 2005.59.10 18 15 13 

0208.90.90 2 1 0 1601.00.90 18 15 13 2005.59.90 18 15 13 

0209.10.00 9 8 6 1602.10.10 18 15 13 2005.60.00 18 15 13 

0209.90.00 9 8 6 1602.10.90 18 15 13 2005.70.00 18 15 13 

0210.11.00 9 8 6 1602.20.00 18 15 13 2005.80.00 18 15 13 

0210.12.00 9 8 6 1602.31.10 18 15 13 2005.91.00 18 15 13 

0210.19.30 9 8 6 1602.31.91 18 15 13 2005.99.10 18 15 13 

0210.19.90 9 8 6 1602.31.99 18 15 13 2005.99.90 18 15 13 

0210.20.00 9 8 6 1602.32.10 18 15 13 2006.00.00 18 15 13 

0210.91.00 9 8 6 1602.32.90 18 15 13 2007.10.00 18 15 13 

0210.92.10 9 8 6 1602.39.00 18 15 13 2007.91.00 18 15 13 

0210.92.90 9 8 6 1602.41.10 18 15 13 2007.99.10 18 15 13 

0210.93.00 9 8 6 1602.41.90 18 15 13 2007.99.90 18 15 13 

0210.99.10 9 8 6 1602.42.10 18 15 13 2008.11.10 18 15 13 

0210.99.20 9 8 6 1602.42.90 18 15 13 2008.11.20 18 15 13 

0210.99.90 9 8 6 1602.49.11 18 15 13 2008.11.90 18 15 13 

0401.10.10 9 8 6 1602.49.19 18 15 13 2008.19.10 18 15 13 

0401.10.90 9 8 6 1602.49.91 18 15 13 2008.19.90 18 15 13 

0401.20.10 9 8 6 1602.49.99 18 15 13 2008.20.00 18 15 13 

0401.20.90 9 8 6 1602.50.00 18 15 13 2008.30.10 18 15 13 

0401.40.10 9 8 6 1602.90.10 18 15 13 2008.30.90 18 15 13 

0401.40.20 9 8 6 1602.90.90 18 15 13 2008.40.10 18 15 13 

0401.40.90 9 8 6 1603.00.10 13 11 9 2008.40.90 18 15 13 

0401.50.10 9 8 6 1603.00.20 13 11 9 2008.50.10 18 15 13 

0401.50.90 9 8 6 1603.00.30 13 11 9 2008.50.90 18 15 13 

0402.10.41 2 1 0 1603.00.90 13 11 9 2008.60.10 18 15 13 

0402.10.49 2 1 0 1604.11.10 18 15 13 2008.60.90 18 15 13 

0402.10.91 4 4 4 1604.11.90 18 15 13 2008.70.10 18 15 13 

0402.10.99 4 4 4 1604.12.10 18 15 13 2008.70.90 18 15 13 
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Mã hàng 

Thuế suất AJCEP (%) 

Mã hàng 

Thuế suất AJCEP (%) 

Mã hàng 

Thuế suất AJCEP (%) 

1/9/16-

31/3/17 

1/4/17-

31/3/18 

1/4/18-

31/3/19 

1/9/16-

31/3/17 

1/4/17-

31/3/18 

1/4/18-

31/3/19 

1/9/16-

31/3/17 

1/4/17-

31/3/18 

1/4/18-

31/3/19 

0402.21.20 3 1 0 1604.12.90 18 15 13 2008.80.10 18 15 13 

0402.21.90 3 1 0 1604.13.11 18 15 13 2008.80.90 18 15 13 

0402.29.20 13 11 9 1604.13.19 18 15 13 2008.91.00 18 15 13 

0402.29.90 13 11 9 1604.13.91 18 15 13 2008.93.00 15 13 11 

0402.91.00 3 1 0 1604.13.99 18 15 13 2008.97.10 18 15 13 

0402.99.00 30 30 30 1604.14.11 18 15 13 2008.97.20 18 15 13 

0403.10.20 13 11 9 1604.14.19 18 15 13 2008.97.90 18 15 13 

0403.10.90 13 11 9 1604.14.90 18 15 13 2008.99.10 18 15 13 

0403.90.10 13 11 9 1604.15.10 18 15 13 2008.99.20 18 15 13 

0403.90.90 13 11 9 1604.15.90 18 15 13 2008.99.30 18 15 13 

0404.10.00 9 8 6 1604.16.10 18 15 13 2008.99.40 15 13 11 

0404.90.00 13 11 9 1604.16.90 18 15 13 2008.99.90 15 13 11 

0405.10.00 9 8 6 1604.17.10 18 15 13 2009.11.00 15 13 11 

0405.20.00 9 8 6 1604.17.90 18 15 13 2009.12.00 15 13 11 

0405.90.10 5 5 0 1604.19.20 18 15 13 2009.19.00 15 13 11 

0405.90.20 5 5 0 1604.19.30 18 15 13 2009.21.00 15 13 11 

0405.90.30 9 8 6 1604.19.90 18 15 13 2009.29.00 15 13 11 

0405.90.90 9 8 6 1604.20.11 18 15 13 2009.31.00 15 13 11 

0406.10.10 2 1 0 1604.20.19 18 15 13 2009.39.00 15 13 11 

0406.10.20 2 1 0 1604.20.21 18 15 13 2009.41.00 15 13 11 

0406.20.10 2 1 0 1604.20.29 18 15 13 2009.49.00 15 13 11 

0406.20.90 2 1 0 1604.20.91 18 15 13 2009.50.00 15 13 11 

0406.30.00 2 1 0 1604.20.93 18 15 13 2009.61.00 15 13 11 

0406.40.00 2 1 0 1604.20.99 18 15 13 2009.69.00 15 13 11 

0406.90.00 2 1 0 1604.31.00 18 15 13 2009.71.00 15 13 11 

0407.21.00 18 15 13 1604.32.00 18 15 13 2009.79.00 15 13 11 

0407.29.10 18 15 13 1605.10.10 18 15 13 2009.81.10 15 13 11 

0407.29.90 18 15 13 1605.10.90 18 15 13 2009.81.90 15 13 11 

0407.90.10 18 15 13 1605.21.10 18 15 13 2009.89.10 15 13 11 

0407.90.20 18 15 13 1605.21.90 18 15 13 2009.89.91 15 13 11 

0407.90.90 18 15 13 1605.29.10 18 15 13 2009.89.99 15 13 11 

0408.11.00 9 8 6 1605.29.90 18 15 13 2009.90.10 15 13 11 

    1605.30.00 18 15 13 2009.90.90 15 13 11 

9.2. Rào cản phi thuế quan 

Quy tắc xuất xứ: 

- Hàng hóa đƣợc coi là có xuất xứ của một Bên nếu hàng hóa đó:  

a) Có xuất xứ thuần túy hoặc đƣợc sản xuất toàn bộ tại Bên đó.  
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b) Đáp ứng các quy định về hàng hóa có xuất xứ không thuần túy 

trong trƣờng hợp sử dụng nguyên vật liệu không có xuất xứ; 

c) Đƣợc sản xuất toàn bộ tại nƣớc thành viên đó từ các nguyên vật 

liệu có xuất xứ của một hay nhiều Bên, và đáp ứng tất cảcác quy định khác 

về quy tắc xuất xứ.  

- Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy  

+ Một hàng hóa, ngoại trừ những hàng hóa quy định tại khoản 2 dƣới 

đây, đƣợc coi là có xuất xứ tại một nƣớc thành viên nếu:  

(a) Hàng hóa đó có hàm lƣợng giá trị khu vực (sau đây gọi tắt là “RVC”)  

Không dƣới 40% tính theo công thức quy định tại Điều 27, và công 

đoạn sản xuất cuối cùng đƣợc thực hiện tại Bên đó; hoặc  

(b) Tất cả nguyên vật liệu không có xuất xứ đƣợc sử dụng để sản xuất 

ra hàng hóa đó trải qua quá trình thay đổi phân loại hàng hóa (sau đây gọi 

tắt là “CTC”) ở cấp 4 số (chuyển đổi nhóm) thuộc Hệ thống Hài hòa. Ngƣời 

xuất khẩu của mỗi Bên sẽ đƣợc phép lựa chọn áp dụng tiêu chí (a) hoặc (b) 

để xác định xuất xứ của hàng hóa.  

+ Trong những điều kiện đã quy định tại đoạn trên, một hàng hóa thuộc 

danh mục Quy tắc sản phẩm cụ thể sẽ có xuất xứ nếu đáp ứng các quy tắc 

sản phẩm cụ thể quy định tại Phụ lục 2 - thuộc Hiệp định. Trƣờng hợp một 

quy tắc sản phẩm cụ thể quy định việc lựa chọn áp dụng một trong các tiêu 

chí nhƣ RVC, CTC, công đoạn gia công hoặc chế biến cụ thể, hoặc sự kết 

hợp các tiêu chí này, ngƣời xuất khẩu của mỗi Bên đƣợc lựa chọn một tiêu 

chí phù hợp để xác định xuất xứ hàng hóa.  

+ Để áp dụng phần a của đoạn 1 và các quy tắc sản phẩm cụ thể liên 

quan đƣợc quy định tại Phụ lục 2 thuộc Hiệp định về tiêu chí RVC cụ thể, 

hàm lƣợng RVC của một sản phẩm tính theo công thức quy định tại Điều 

27 thuộc Hiệp định, không đƣợc nhỏ hơn tỷ lệ phần trăm cụ thể quy định cho 

sản phẩm đó.  

Quy tắc tối thiểu: Một hàng hóa không đƣợc coi là có xuất xứ không 

thuần túy nếu:Đối với hàng hóa thuộc các chƣơng 50 đến chƣơng 63 trong 

Danh mục mã HS, trọng lƣợng của tất cả các nguyên vật liệu không có xuất 

xứ đƣợc sử dụng để sản xuất ra hàng hóa không đạt tiêu chí xuất xứ CTC 

đó không vƣợt quá 10% của tổng trọng lƣợng hàng hóa;  

Cộng gộp: Nguyên vật liệu có xuất xứ của một Bên đƣợc sử dụng để 

sản xuất ra hàng hóa ở một Bên khác đƣợc coi là nguyên liệu có xuất xứ 

của Bên nơi diễn ra công đoạn gia công hoặc chế biến hàng hóa đó. 



103 

9.3. Hồ sơ mẫu 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ CỦA ASEAN 

(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu AJ) 

Original (Duplicate/Triplicate) 

 1. Goods consigned from 
(Exporter's name, address, 
country) 
  

Reference No. 
THE AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC 

PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION 
OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (AJCEP 

AGREEMENT) 
CERTIFICATE OF ORIGIN 

 

Issued in 

FORM AJ 

(Country) 
See Notes Overleaf 

 

2. Goods consigned to 
(Importer's/Consignee's name, 
address, country) 

3. Means of transport and 
route (as far as known) 
Shipment date 
  
Vessel's name/ Aircraft etc. 
  
Port of discharge 
  

4. For Official Use 

□ Preferential Treatment Given Under AJCEP Agreement 

□ Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) 

...................................................... 
Signature of Authorised Signatory of the Importing Country 

5. 
Item 
numb
er 

6. Marks 
and 
numbers of 
packages 

7. Number and type of 
packages, description of goods 
(including quantity where 
appropriate and HS number of 
the importing Party) 

8. Origin 
criteria (see 
Notes 
overleaf) 

9. Gross weight or 
other quantity and 
value (FOB only 
when RVC criterion is 
used) 

10. 
Number 
and date 
of invoices 

  
  
  
  

        

11. Declaration by the exporter 
The undersigned hereby declares that the 
above details and statements are correct; that 
all the goods were produced in 

......................................... 
(Country) 

and that they comply with the requirements 
specified for these goods in the AJCEP 
Agreement for the goods exported to 

............................................... 
(Importing Country) 

.......................................... 
Place and date, name, signature and company 

of authorised signatory 

12. Certification 
It is hereby certified, on the basis of control carried 
out, that the declaration by the exporter is correct. 
  
  
  
  
  

 
 

.......................................... 
Place and date, signature and stamp of certifying 

authority 

13. 
□ Thrid Country Invoicing □ Back-to-Back CO □ Issued Retroactively 



104 

10. Hiệp định Khu vực mậu dịch Tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) 

10.1. Cam kết cắt giảm thuế 

10.1.1. C m  ết  ắt giảm thuế  ủ  Việt N m 

Theo cam kết, hầu hết các dòng thuế đối với ngành nông sản và thực 

phẩm chế biến nhập khẩu theo Hiệp định đã ở mức 0%.  

Bảng 19: Cam kết cắt giảm thuế đối với mặt hàng nông sản và thực 

phẩm chế biến của Việt Nam trong ACFTA 

Mã HS 
Thuế suất ACFTA (%) Nƣớc không 

đƣợc hƣởng 
ƣu đãi 

Mã HS 
Thuế suất ACFTA (%) Nƣớc không 

đƣợc hƣởng 
ƣu đãi 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

0207.11.00 5 5 0 LA, MY, PH 1601.00.10 20 20 20  

0207.12.00 5 5 0 LA, MY, PH 1601.00.90 20 20 20  

0207.13.00 5 5 0 LA, MY, PH 1602.10.10 20 20 20  

0207.14.10 5 5 0 MY, PH 1602.10.90 20 20 20  

0207.14.20 5 5 0 MY, PH 1602.20.00 20 20 20  

0207.14.30 5 5 0 MY, PH 1602.31.10 5 5 0  

0207.14.91 5 5 0 MY, PH 1602.31.91 5 5 0  

0207.14.99 5 5 0 MY, PH 1602.31.99 5 5 0  

0207.26.00 5 5 0 LA 1602.32.10 5 5 0 PH 

0207.27.10 5 5 0 PH 1602.32.90 5 5 0 PH 

0207.27.91 5 5 0 PH 1602.39.00 5 5 0 MM 

0207.27.99 5 5 0 PH 1602.41.10 20 20 20  

2109.20.00 -    1602.41.90 20 20 20  

0407.21.00 * * 50  1602.42.10 20 20 20  

0407.29.10 * * 50  1602.42.90 20 20 20  

0407.29.90 * * 50  1602.49.11 20 20 20  

0407.90.10 * * 50  1602.49.19 20 20 20  

0407.90.20 * * 50  1602.49.91 20 20 20  

0407.90.90 * * 50  1602.49.99 20 20 20  

0901.11.10 5 5 0 MM, TH, CN 1602.50.00 20 20 20  

0901.11.90 5 5 0 MM, TH, CN 1602.90.90 20 20 20  

0902.10.10 20 20 20  1905.90.10 5 5 0 MM 

0902.10.90 20 20 20  1905.90.20 5 5 0 MM 

0902.20.10 5 5 0 MM, TH 1905.90.30 5 5 0 MM 

0902.20.90 5 5 0 MM, TH 1905.90.40 5 5 0 MM 

0902.40.10 5 5 0 TH 1905.90.50 5 5 0 MM 

0902.40.90 5 5 0 TH 1905.90.60 5 5 0  

1001.91.00 5 5 0  1905.90.70 5 5 0 MM 

1001.99.19 5 5 0  1905.90.80 5 5 0 MM 

1005.90.10 5 5 0 ID, TH, CN 1905.90.90 5 5 0 MM 

1005.90.90 5 5 0  2002.90.10 5 5 0 MM, TH 

1006.20.10 20 20 20  2002.90.20 5 5 0 MM, TH 

1006.20.90 20 20 20  2002.90.90 5 5 0 MM, TH 

Nguồn: Nghị định Số: 128/2016/NĐ-CP 

(Ký hiệu: MM: My nm ; TH: Thái L n; CN: Trung Quố ; ID: Indonesi ) 
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10.1.2. C m  ết  ắt giảm thuế  ủ  Trung Quố  

Theo cam kết, tính đến năm 2015 Trung Quốc đã cắt giảm hầu hết các 
dòng thuế đối với mặt hàng nông sản và thực phẩm chế biến nhập khẩu từ 
Việt Nam về 0%.  

Bảng 20: Cam kết cắt giảm thuế đối với mặt hàng nông sản và thực 

phẩm chế biến của Trung Quốc trong ACFTA 

Mã HS 
MFN Rates 

2014 (%) 

ACFTA 

Rates 2015-

2017 (%) 

ACFTA 

Rates 2018 

(%) 

Mã HS 
MFN Rates 

2014 (%) 

ACFTA 

Rates 2015-

2017 (%) 

ACFTA 

Rates 2018 

(%) 

0901.11.00 8 8 5 1006.10.91 65 50 50 

0901.12.00 8 8 5 1006.10.99 65 20 5 

0901.21.00 15 15 5 1006.20.10 65 50 50 

0904.11.00 20 20 5 1006.20.90 65 20 5 

0904.12.00 20 20 5 1006.30.10 65 50 50 

1001.11.00 65 20 5 1006.30.90 65 20 5 

1001.19.00 65 20 5 1006.40.10 65 20 5 

1001.91.00 65 20 5 1006.40.90 65 20 5 

1001.99.00 65 20 5 2008.20.10 15 15 5 

1005.10.00 20 20 20 2008.20.90 15 15 5 

1005.90.00 65 50 50 2008.99.20 15 15 5 

1006.10.11 65 50 50 2009.41.00 10 10 5 

1006.10.19 65 20 5 2009.49.00 10 10 5 

10.2. Quy định quy tắc xuất xứ 

Theo Hiệp định này, sản phẩm do một bên nhập khẩu đƣợc coi là có xuất 

xứ và điều kiện để hƣởng ƣu đãi thuế quan nếu sản phẩm đó đáp ứng các 

quy định về xuất xứ đối với 1 trong 2 trƣờng hợp dƣới đây: 

- Có xuất xứ thuần túy hoặc đƣợc sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của 

một bên (hàng có xuất xứ thuần túy) 

- Không có xuất xứ thuần túy hoặc không đƣợc sản xuất toàn bộ tại 

lãnh thổ của một bên(hàng hóa có xuất xứ không thuần túy) 

Đối với hàng hóa có xuất xứ không thuần túy, một sản phẩm đƣợc coi 

là có xuất xứ nếu: 

- Ít nhất 40% hàm lƣợng của sản phẩm có xuất xứ từ bất kì bên nào hoặc 

- Nếu tổng giá trị của các nguyên vật liệu, một phần hoặc cả sản phẩm 

có xuất xứ từ bên ngoài lãnh thổ của một bên (không phải là thành viên của 

ACFTA) không vƣợt quá 60% giá trị của sản phẩm tính theo giá FOB đƣợc 

sản xuất hoặc thu đƣợc với điều kiện là qui trình cuối cùng trong quá trình 

sản xuất đƣợc thực hiện trên lãnh thổ của 1 bên. 

- Công thức hàm lƣợng ACFTA đƣợc tính toán nhƣ sau: 
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(Giá trị của các nguyên vật liệu không có xuất xứ ACFTA+ giá trị của 

các nguyên vật liệu không xác định đƣợc)/ giá FOB*100% ≤ 60% 

Do đó hàm lƣợng ACFTA = 100%- nguyên vật liệu không có xuất xứ 

ACFTA= ít nhất 40% 

Giá trị của các nguyên vật liệu không có xuất xứ sẽ là 

+ Giá CIF tại thời điểm nhập khẩu của các nguyên vật liệu, hoặc 

+ Giá xác định ban đầu của các nguyên vật liệu có xuất xứ không xác định 

đƣợc tại lãnh thổ của Bên nơi thực hiện quá trình gia công chế biến. 

Trong phạm vi của qui tắc này, “nguyên liệu có xuất xứ” đƣợc xem là 

nguyên vật liệu mà nƣớc xuất xứ của nó, chính là nƣớc nguyên vật liệu 

đƣợc sử dụng để sản xuất. 

Qui tắc cộng gộp: Các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu xuất xứ theo 

hàm lƣợng ACFTA và đƣợc sử dụng tại một bên nhƣ là đầu vào của một 

sản phẩm hoàn chỉnh đủ điều kiện đƣợc hƣởng ƣu đãi theo Hiệp định đƣợc 

coi là các sản phẩm xuất xứ tại Bên gia công, chế biến sản phẩm cuối cùng 

miễn là tổng hàm lƣợng ACFTA (có nghĩa là cộng gộp toàn bộ, đƣợc áp 

dụng đối với tất cả các bên) của sản phẩm cuối cùng không nhỏ hơn 40%. 

Qui tắc xuất xứ đối với sản phẩm cụ thế (PSR): Qui định tại phụ lục 1 Thông 

tƣ số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công thƣơng.  

Quy định chung: Sản phẩm thỏa mãn quy tắc xuất xứ quy định tại Phụ 

lục này sẽ đƣợc coi là trải qua chuyển đổi cơ bản và sẽ đƣợc coi là có xuất 

xứ của Bên diễn ra quá trình chuyển đổi cơ bản đó. Trong trƣờng hợp một 

sản phẩm có sự tham gia sản xuất của từ hai Bên trở lên thì sản phẩm đó 

sẽ có xuất xứ của Bên diễn ra quy trình chuyển đổi cơ bản cuối cùng. 

Quy tắc đơn nhất: Những tiêu chí xuất xứ cụ thể là những tiêu chí duy 

nhất để xác định xuất xứ cho những sản phẩm tƣơng ứng dƣới đây (phụ lục 1 

thông tƣ 36). Khi nộp đơn đề nghị cấp C/O Mẫu E cho những sản phẩm 

này, ngƣời xuất khẩu chỉ đƣợc sử dụng duy nhất những tiêu chí cụ thể. 

10.3. Mẫu C/O 

Mẫu CO và quy trình xin chứng nhận xuất xứ Mẫu E theo Hiệp định 

này đƣợc hƣớng dẫn cụ thể tại Thông tƣ số 36/2010/TT-BCT ngày 15 

tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thƣơng. 

11. Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP) 

11.1. Lưu ý quan trọng trong phương pháp tiếp cận TPP 

Lưu ý 1: PHƢƠNG PHÁP TIẾP CẬN khi nghiên cứu và áp dụng các 

cam kết trong TPP khác với trong WTO. Trong WTO, phƣơng pháp tiếp cận 

các cam kết là "chọn - cho", nhƣng trong TPP, phƣơng pháp tiếp cận là 
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"chọn - bỏ". 

Phương pháp " họn - cho" (positive approach) là cam kết theo dạng 

"chỉ được làm những g  được phép làm". Theo đó, bên cam kết chỉ cam kết 

mở cửa thị trƣờng cho các lĩnh vực xuất hiện trong cam kết. Với những lĩnh 

vực không xuất hiện trong cam kết, bên cam kết không có nghĩa vụ nào cả.  

Phương pháp " họn - bỏ" (negative approach) là cam kết theo dạng 

"được làm tất cả những gì không bị hạn chế". Theo đó, bên cam kết sẽ liệt 

kê toàn bộ các biện pháp hạn chế áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ có liên 

quan. Ngoài các biện pháp này, sẽ không áp dụng bất kỳ biện pháp hạn chế 

nào khác.  

Lưu ý 2: Các hàng hóa, sản phẩm nghiên cứu trong phần này gồm 

các hàng hóa thuộc các chƣơng: 01, 02, 04, 09, 10, 11, 16, 19, 20. 

Lưu ý 3: Khi tra cứu về nguyên tắc xuất xứ hàng hóa, cần chú ý quy 

tắc chuyển đổi dòng thuế trong TPP.  

11.2. Cam kết cắt giảm thuế trong TPP  

11.2.1. C m  ết  ắt giảm thuế  ủ  Việt N m 

Bảng diễn giải lộ trình 

Ký hiệu Lộ trình 

EIF Xóa bỏ hoàn toàn thuế vào ngày Hiệp định có hiệu lực đối với Việt Nam 

B3 
Hàng hóa thuộc danh mục B3 sẽ đƣợc miễn thuế sau ba lần cắt 
giảm đều hàng năm và đƣợc miễn thuế từ ngày 01 tháng 01 của 
năm thứ 3; 

B4 
Hàng hóa thuộc danh mục B4 sẽ đƣợc miễn thuế sau bốn lần cắt 
giảm đều hàng năm và đƣợc miễn thuế từ ngày 01 tháng 01 của 
năm thứ 4; 

B5 
Hàng hóa thuộc danh mục B5 sẽ đƣợc miễn thuế sau năm lần cắt 
giảm đều Hàng năm và đƣợc miễn thuế từ ngày 01 tháng 01 của 
năm thứ 5; 

B6 
Hàng hóa thuộc danh mục B6 sẽ đƣợc miễn thuế sau sáu lần cắt 
giảm đều hàng năm và đƣợc miễn thuế từ ngày 01 tháng 01 của 
năm thứ 6; 

B7 
Hàng hóa thuộc danh mục B7 sẽ đƣợc miễn thuế sau bảy lần cắt 
giảm đều hàng năm đƣợc miễn thuế kể từ ngày 01 tháng 01 của 
năm thứ 7; 

B8 
Hàng hóa thuộc danh mục B8 sẽ đƣợc miễn thuế sau tám lần cắt 
giảm đều hàng năm đƣợc miễn thuế kể từ ngày 01 tháng 01 của 
năm thứ 8; 

B10 
Hàng hóa thuộc danh mục B10 sẽ đƣợc miễn thuế sau mƣời lần cắt 
giảm đều hàng năm và đƣợc miễn thuế từ ngày 01 tháng 01 của 
năm thứ 10; 
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Ký hiệu Lộ trình 

B11 
Hàng hóa thuộc danh mục B11 đƣợc miễn thuế sau 11 lần cắt 
giảm đều hàng năm và đƣợc miễn thuế từ ngày 01 tháng 01 của 
năm thứ 11 

B12 
Hàng hóa thuộc danh mục B12 sẽ đƣợc miễn thuế sau 12 lần cắt 
giảm đều hàng năm và đƣợc miễn thuế từ ngày 01 tháng 01 của 
năm thứ 12; 

B13 
Hàng hóa thuộc danh mục B13 sẽ đƣợc miễn thuế sau 13 lần cắt 
giảm đều hàng năm và đƣợc miễn thuế từ ngày 01 tháng 01 của 
năm thứ 13; 

VN4A 
Thuế hải quan đánh trên hàng hóa thuộc danh mục VN4-a sẽ ở 
mức 12% năm thứ nhất và năm thứ 2, sau đó giảm xuống 6% vào 
năm thứ 3, và đƣợc miễn thuế kể từ ngày 01 tháng 01 của năm thứ 4 

VN8B 

Thuế hải quan đánh trên hàng hóa thuộc danh mục VN8-b sẽ ở 
mức 9% từ năm thứ nhất đến năm thứ 3, sau đó giảm xuống còn 
7% ; 5%; 4% và 2% lần lƣợt vào năm thứ 4, năm thứ 5, năm thứ 6, 
năm thứ 7, và đƣợc miễn thuế kể từ ngày 01 tháng 01 của năm thứ 8; 

VN22 
Thuế hải quan đánh trên hàng hóa xuất xứ thuộc danh mục VN22 
sẽ đƣợc duy trì ở mức thuế suất cơ sở 

- Việt Nam áp dụng biểu thuế chung cho tất cả các thành viên TPP. Các 

dòng thuế đều đƣợc áp dụng danh mục EIF, trừ các dòng thuế trong bảng sau: 

Bảng 21: Lộ trình cắt giảm thuế của Việt Nam đối với các thành viên TPP 

Mã hàng Thuế 
cơ sở 

Danh 
mục 

Mã hàng Thuế 
cơ sở 

Danh 
mục 

Mã hàng Thuế 
cơ sở 

Danh 
mục 

Mã hàng Thuế 
cơ sở 

Danh 
mục 

0201.10.00 31% B3 0405.90.10 5% B3 1602.39.00 22% B11 1904.30.00 31% B4 

0201.20.00 20% B3 0405.90.20 5% B3 1602.41.10 22% B10 1904.90.10 31% B4 

0201.30.00 15% B3 0405.90.30 15% B4 1602.41.90 22% B10 1904.90.90 20% B4 

0202.10.00 20% B3 0405.90.90 15% B4 1602.42.10 22% B10 1905.10.00 40% B4 

0202.20.00 20% B3 0406.10.10 10% B3 1602.42.90 22% B10 1905.20.00 40% B4 

0202.30.00 15% B3 0406.10.20 10% B3 1602.49.11 22% B8 1905.31.10 15% B4 

0203.11.00 27% B10 0406.40.00 10% B4 1602.49.19 22% B10 1905.31.20 15% B4 

0203.12.00 27% B10 0407.21.00A 30% B6 1602.49.91 22% B10 1905.32.00 34% B4 

0203.19.00 27% B10 0407.21.00B 80% VN22 1602.49.99 22% B10 1905.40.10 40% B4 

0203.21.00 15% B8 0407.29.10A 30% B6 1602.50.00 34% B8 1905.40.90 40% B4 

0203.22.00 15% B8 0407.29.10B 80% VN22 1602.90.10 34% B8 1905.90.10 25% B4 

0203.29.00 15% B8 0407.29.90A 30% B6 1602.90.90 34% B10 1905.90.20 25% B4 

0204.10.00 7% B4 0407.29.90B 80% VN22 1603.00.10 30% B11 1905.90.30 30% B4 

0204.21.00 7% B4 0407.90.10A 30% B6 1603.00.20 30% B11 1905.90.40 30% B4 

0204.22.00 7% B4 0407.90.10B 80% VN22 1603.00.30 30% B10 1905.90.50 30% B4 

0204.23.00 7% B4 0407.90.20A 30% B6 1603.00.90 30% B10 1905.90.60 10% B4 

0204.30.00 7% B4 0407.90.20B 80% VN22 1604.11.10 34% B8 1905.90.70 30% B4 

0204.41.00 7% B4 0407.90.90A 30% B6 1604.11.90 34% B8 1905.90.80 20% B4 

0204.42.00 7% B4 0407.90.90B 80% VN22 1604.12.10 34% B4 1905.90.90 20% B4 

0204.43.00 7% B4 0408.11.00 20% B4 1604.12.90 34% B4 2001.10.00 40% B6 

0204.50.00 7% B4 0408.19.00 20% B4 1604.13.11 34% B4 2001.90.10 37% B6 
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Mã hàng Thuế 
cơ sở 

Danh 
mục 

Mã hàng Thuế 
cơ sở 

Danh 
mục 

Mã hàng Thuế 
cơ sở 

Danh 
mục 

Mã hàng Thuế 
cơ sở 

Danh 
mục 

0205.00.00 10% B4 0408.91.00 20% B4 1604.13.19 34% B11 2001.90.90 37% B6 

0206.10.00 10% B5 0408.99.00 20% B4 1604.13.91 34% B4 2002.10.10 30% B6 

0206.21.00 10% B5 0901.11.10 15% B4 1604.13.99 34% B4 2002.10.90 30% B6 

0206.22.00 10% B5 0901.11.90 15% B4 1604.14.11 30% B4 2002.90.10 27% B4 

0206.29.00 10% B5 0901.12.10 20% B4 1604.14.19 30% B4 2002.90.20 27% B4 

0206.30.00 10% B5 0901.12.90 20% B4 1604.14.90 30% B4 2002.90.90 27% B4 

0206.41.00 10% B5 0901.21.10 30% B4 1604.15.10 30% B8 2003.10.00 40% B11 

0206.49.00 10% B5 0901.21.20 30% B4 1604.15.90 30% B8 2003.90.10 40% B11 

0206.80.00 10% B11 0901.22.10 30% B4 1604.16.10 34% B4 2003.90.90 40% B11 

0206.90.00 10% B6 0901.22.20 30% B4 1604.16.90 34% B4 2004.10.00 24% VN4-A 

0207.11.00 40% B13 0901.90.10 30% B4 1604.17.10 30% B4 2004.90.10 40% B6 

0207.12.00 40% B13 0901.90.20 30% B4 1604.17.90 30% B4 2004.90.90 40% B6 

0207.13.00 40% B13 0902.10.10 40% B4 1604.19.20 30% B4 2005.10.10 40% B6 

0207.14.10 20% B11 0902.10.90 40% B4 1604.19.30 30% B4 2005.10.90 40% B6 

0207.14.20 20% B11 0902.20.10 40% B4 1604.19.90 30% B4 2005.20.11 18% B5 

0207.14.30 20% B11 0902.20.90 40% B4 1604.20.11 27% B4 2005.20.19 18% B5 

0207.14.91 20% B11 0902.30.10 40% B4 1604.20.19 27% B4 2005.20.91 34% B5 

0207.14.99 20% B11 0902.30.90 40% B4 1604.20.21 30% B4 2005.20.99 34% B5 

0207.24.00 40% B12 0902.40.10 40% B4 1604.20.29 30% B4 2005.40.00 34% B6 

0207.25.00 40% B12 0902.40.90 40% B4 1604.20.91 30% B4 2005.51.00 34% B6 

0207.26.00 40% B12 0903.00.00 30% B4 1604.20.93 30% B4 2005.59.10 34% B6 

0207.27.10 20% B11 0904.11.10 20% B4 1604.20.99 30% B4 2005.59.90 34% B6 

0207.27.91 20% B12 0904.11.20 20% B4 1604.31.00 34% B4 2005.60.00 34% B6 

0207.27.99 20% B12 0904.11.90 20% B4 1604.32.00 34% B4 2005.70.00 25% B6 

0207.41.00 40% B11 0904.12.10 20% B4 1605.10.10 34% B4 2005.80.00 40% B6 

0207.42.00 40% B6 0904.12.20 20% B4 1605.10.90 34% B8 2005.91.00 31% B6 

0207.43.00 15% B11 0904.12.90 20% B4 1605.21.10 30% B4 2005.99.10 31% B6 

0207.44.00 15% B13 0904.21.10 20% B4 1605.21.90 30% B4 2005.99.90 31% B6 

0207.45.00 15% B11 0904.21.90 20% B4 1605.29.10 30% B4 2006.00.00 34% B6 

0207.51.00 40% B11 0904.22.10 20% B4 1605.29.90 30% B4 2007.10.00 34% B6 

0207.52.00 40% B11 0904.22.90 20% B4 1605.30.00 34% B4 2007.91.00 34% B6 

0207.53.00 15% B11 0905.10.00 20% B4 1605.40.00 34% B4 2007.99.10 40% B6 

0207.54.00 15% B13 0905.20.00 20% B4 1605.51.00 31% B4 2007.99.90 40% B6 

0207.55.00 15% B11 0906.11.00 20% B4 1605.52.00 31% B4 2008.11.10 34% B6 

0207.60.00A 40% B11 0906.19.00 20% B4 1605.53.00 31% B4 2008.11.20 18% B5 

0207.60.00B 15% B11 0906.20.00 20% B4 1605.54.00 31% B4 2008.11.90 20% B6 

0208.10.00 10% B6 0907.10.00 20% B4 1605.55.00 31% B4 2008.19.10 37% B6 

0208.30.00 10% B6 0907.20.00 20% B4 1605.56.00 31% B4 2008.19.90 18% B5 

0208.40.10 10% B6 0908.11.00 20% B4 1605.57.00 31% B4 2008.20.00 40% B6 

0208.40.90 5% B6 0908.12.00 20% B4 1605.58.00 31% B4 2008.30.10 40% B6 

0208.50.00 10% B6 0908.21.00 20% B4 1605.59.00 31% B4 2008.30.90 40% B6 

0208.60.00 5% B6 0908.22.00 20% B4 1605.61.00 31% B4 2008.40.10 37% B6 

0208.90.10 10% B6 0908.31.00 20% B4 1605.62.00 31% B4 2008.40.90 37% B6 

0208.90.90 5% B6 0908.32.00 20% B4 1605.63.00 31% B4 2008.50.10 40% B6 

0209.10.00 10% B8 0909.21.00 15% B4 1605.69.00 31% B4 2008.50.90 40% B6 

0209.90.00 10% B8 0909.22.00 15% B4 1901.10.10 10% B4 2008.60.10 40% B6 

0210.11.00 14% VN8-B 0909.31.00 15% B4 1901.10.20 5% B4 2008.60.90 40% B6 
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Mã hàng Thuế 
cơ sở 

Danh 
mục 

Mã hàng Thuế 
cơ sở 

Danh 
mục 

Mã hàng Thuế 
cơ sở 

Danh 
mục 

Mã hàng Thuế 
cơ sở 

Danh 
mục 

0210.12.00 14% VN8-B 0909.32.00 15% B4 1901.10.30 20% B4 2008.70.10 37% B6 

0210.19.30 14% VN8-B 0909.61.10 15% B4 1901.10.91 5% B4 2008.70.90 37% B6 

0210.19.90 14% VN8-B 0909.61.20 15% B4 1901.10.99 10% B4 2008.80.10 37% B6 

0210.20.00 15% B8 0909.61.30 15% B4 1901.20.10 15% B4 2008.80.90 37% B6 

0210.91.00 20% B8 0909.61.90 15% B4 1901.20.20 15% B4 2008.91.00 40% B6 

0210.92.10 20% B8 0909.62.10 15% B4 1901.20.30 15% B4 2008.93.00 30% B5 

0210.92.90 20% B7 0909.62.20 15% B4 1901.20.40 15% B4 2008.97.10 30% B5 

0210.93.00 20% B8 0909.62.30 15% B4 1901.90.11 5% B3 2008.97.20 30% B6 

0210.99.10 20% B12 0909.62.90 15% B4 1901.90.19 10% B4 2008.97.90 30% B6 

0210.99.20 20% B8 0910.11.00 15% B4 1901.90.20 10% B4 2008.99.10 40% B6 

0210.99.90 20% B7 0910.12.00 15% B4 1901.90.31 5% B4 2008.99.20 40% B6 

0401.10.10 15% B4 0910.20.00 15% B4 1901.90.32 5% B3 2008.99.30 40% B6 

0401.10.90 15% B4 0910.30.00 15% B4 1901.90.39 5% B3 2008.99.40 30% B5 

0401.20.10 15% B3 0910.91.10 15% B4 1901.90.41 20% B6 2008.99.90 30% B5 

0401.20.90 15% B3 0910.91.90 15% B4 1901.90.49 20% B6 2009.11.00 25% B5 

0401.40.10 15% B3 0910.99.10 15% B4 1901.90.91 5% B3 2009.12.00 25% B6 

0401.40.20 15% B3 0910.99.90 15% B4 1901.90.99 15% B4 2009.19.00 25% B5 

0401.40.90 15% B3 1005.90.10 30% B5 1902.11.00 34% B8 2009.21.00 25% B6 

0401.50.10 15% B3 1005.90.90 5% B5 1902.19.20 34% B8 2009.29.00 25% B5 

0401.50.90 15% B3 1008.30.00 10% B6 1902.19.30 20% B6 2009.31.00 25% B6 

0402.10.41B 3% B3 1008.40.00 5% B6 1902.19.40 20% B6 2009.39.00 25% B8 

0402.10.49B 3% B3 1008.50.00 5% B6 1902.19.90 20% B6 2009.41.00 25% B8 

0402.10.91 5% B3 1008.60.00 5% B6 1902.20.10 34% B8 2009.49.00 25% B8 

0402.10.99 5% B3 1008.90.00 5% B6 1902.20.30 34% B8 2009.50.00 25% B5 

0402.29.20 5% B3 1601.00.10 22% B10 1902.20.90 34% B8 2009.61.00 25% B5 

0402.29.90 5% B3 1601.00.90 22% B10 1902.30.20 34% B8 2009.69.00 25% B5 

0402.91.00 10% B5 1602.10.10 34% B10 1902.30.30 34% B6 2009.71.00 25% B8 

0402.99.00 20% B5 1602.10.90 34% B10 1902.30.40 34% B6 2009.79.00 25% B8 

0403.10.20 7% B3 1602.20.00 34% B10 1902.30.90 34% B6 2009.81.10 25% B6 

0403.10.90 7% B3 1602.31.10 22% B10 1902.40.00 34% B8 2009.81.90 25% B6 

0403.90.10 3% B3 1602.31.91 22% B10 1903.00.00 40% B4 2009.89.10 25% B8 

0403.90.90 7% B3 1602.31.99 22% B10 1904.10.10 15% B4 2009.89.91 25% B6 

0405.10.00 15% B3 1602.32.10 31% B10 1904.10.90 15% B4 2009.89.99 25% B6 

0405.20.00 15% B3 1602.32.90 22% B10 1904.20.10 31% B4 2009.90.10 25% B5 

      1904.20.90 31% B4 2009.90.90 25% B5 

(Nguồn: Hiệp định TPP - Bộ C ng Thương) 

11.2.2. C m  ết  ắt giảm thuế  ủ   á  thành viên TPP với Việt N m  

a. Australia 

Bảng diễn giải lộ trình 

Ký hiệu Lộ trình 

EIF 
Sẽ đƣợc xóa bỏ hoàn toàn vào ngày Hiệp định có hiệu lực đối với 
Australia. 

AU4-B 
Sẽ giữ ở mức thuế cơ sở đến ngày 31 tháng 12 năm thứ 3 và sẽ 
đƣợc xóa bỏ hoàn toàn vào ngày 01 tháng 01 năm thứ 4 
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Tất các các dòng thuế nhập khẩu từ Việt Nam, Asutralia đều áp dụng 

lộ trình EIF, ngoại trừ mã hàng trong bảng sau: 

Bảng 22: Thuế suất Australia áp dụng với hàng nông sản - thực phẩm 

chế biến Việt Nam 

Dòng thuế Thuế  
cơ sở 

Danh mục Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 và các 
năm tiếp theo 

2005.91.00 5,0% AU4-B 5,0% 5,0% 5,0% 0% 

b. Brunei 

Bảng diễn giải lộ trình 

Ký hiệu Lộ trình 

EIF 
Thuế đƣợc xóa bỏ hoàn toàn thuế kể từ ngày Hiệp định có 
hiệu lực đối với Brunei 

BD7-E 

Thuế hải quan đánh trên hàng hóa trong Danh mục BD7-E sẽ 
giữ ở mức thuế cơ sở đến ngày 31 tháng 12 của năm thứ 5, 
giảm xuống 10¢/kg từ ngày 01 tháng 01 năm thứ 6 và sẽ 
đƣợc xóa bỏ hoàn toàn từ ngày 01 tháng 01 năm thứ 7. 

Ký hiệu ¢/kg 
Mức thuế đƣợc thể hiện bằng đơn vị tiền tệ làm tròn sẽ đƣợc 
thực hiện ở hàng trăm gần nhất của Dollar Brunei 

Tất các các dòng thuế đều áp dụng lộ trình EIF, ngoại trừ các mã hàng 

trong bảng sau: 

Bảng 23: Thuế suất Brunei áp dụng với hàng nông sản - thực phẩm 

chế biến Việt Nam 

Dòng thuế 
Thuế 

cơ sở 

Danh 

mục 
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 

0902.10.10 22¢/kg BD7-E 22¢/kg 22¢/kg 22¢/kg 22¢/kg 22¢/kg 10¢/kg 0% 

0902.10.90 22¢/kg BD7-E 22¢/kg 22¢/kg 22¢/kg 22¢/kg 22¢/kg 10¢/kg 0% 

0902.20.10 22¢/kg BD7-E 22¢/kg 22¢/kg 22¢/kg 22¢/kg 22¢/kg 10¢/kg 0% 

0902.20.90 22¢/kg BD7-E 22¢/kg 22¢/kg 22¢/kg 22¢/kg 22¢/kg 10¢/kg 0% 

0902.40.10 22¢/kg BD7-E 22¢/kg 22¢/kg 22¢/kg 22¢/kg 22¢/kg 10¢/kg 0% 

0902.40.90 22¢/kg BD7-E 22¢/kg 22¢/kg 22¢/kg 22¢/kg 22¢/kg 10¢/kg 0% 

Nguồn: Hiệp định TPP - Bộ C ng Thương 

c. Canada 

Bảng diễn giải lộ trình 

Ký hiệu Lộ trình 

EIF 
Đƣợc xóa bỏ hoàn toàn, và hàng hóa đó sẽ đƣợc miễn thuế kể 
từ ngày Hiệp định có hiệu lực đối với Ca-na-đa 

B6 
Sẽ đƣợc xóa bỏ sau 6 năm, và hàng hóa đó sẽ đƣợc miễn 
thuế kể từ ngày 01 tháng 01 năm thứ 6 

B11 
Sẽ đƣợc xóa bỏ sau 11 năm, và hàng hóa đó sẽ đƣợc miễn 
thuế kể từ ngày 01 tháng 01 năm thứ 11 

Ký hiệu ¢ 
Theo Biểu này, thuế đƣợc thể hiện bằng đơn vị tiền tệ sẽ đƣợc 
làm tròn xuống mức 0.0001 gần nhất của đô la Canada 
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Tất các các dòng thuế đều áp dụng lộ trình EIF, ngoại trừ các mã hàng 

trong bảng sau:  

Bảng 24: Thuế suất Canada áp dụng với hàng nông sản -  

thực phẩm chế biến Việt Nam 

Dòng thuế 
Thuế  

cơ sở 
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10 

0105.12.90 8% 7,2% 6,5% 5,8% 5,0% 4,3% 3,6% 2,9% 2,1% 1,4% 0,7% 

0105.94.10 2,82¢/kg 2,56¢/kg 2,30¢/kg 2,05¢/kg 1,79¢/kg 1,53¢/kg 1,28¢/kg 1,02¢/kg 0,76¢/kg 0,51¢/kg 0,25¢/kg 

0105.99.90 3% 2,7% 2,4% 2,1% 1,9% 1,6% 1,3% 1,0% 0,8% 0,5% 0,2% 

0201.10.20 26,5% 22,0% 17,6% 13,2% 8,8% 4,4% 0% 0% 0% 0% 0% 

0201.20.20 26,5% 22,0% 17,6% 13,2% 8,8% 4,4% 0% 0% 0% 0% 0% 

0201.30.20 26,5% 22,0% 17,6% 13,2% 8,8% 4,4% 0% 0% 0% 0% 0% 

0202.10.20 26,5% 22,0% 17,6% 13,2% 8,8% 4,4% 0% 0% 0% 0% 0% 

0202.20.20 26,5% 22,0% 17,6% 13,2% 8,8% 4,4% 0% 0% 0% 0% 0% 

0202.30.20 26,5% 22,0% 17,6% 13,2% 8,8% 4,4% 0% 0% 0% 0% 0% 

0207.11.10 8% 6,6% 5,3% 4,0% 2,6% 1,3% 0% 0% 0% 0% 0% 

0207.12.10 8% 7,2% 6,5% 5,8% 5,0% 4,3% 3,6% 2,9% 2,1% 1,4% 0,7% 

0207.13.10 4% 3,6% 3,2% 2,9% 2,5% 2,1% 1,8% 1,4% 1,0% 0,7% 0,3% 

0207.14.10 9% 8,1% 7,3% 6,5% 5,7% 4,9% 4,0% 3,2% 2,4% 1,6% 0,8% 

0209.90.90 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 

0404.10.10 4,94¢/kg 4,11¢/kg 3,29¢/kg 2,47¢/kg 1,64¢/kg 0,82¢/kg 0% 0% 0% 0% 0% 

0404.10.90 11% 9,1% 7,3% 5,5% 3,6% 1,8% 0% 0% 0% 0% 0% 

1101.00.20 $139,83 

/tấn 

$127,11/ 

tấn 

$114,4

0/ tấn 

$101,6

9 /tấn 

$88,98/

tấn  

$76,27/ 

tấn 

$63,55/ 

tấn  

$50,84/ 

tấn  

$38,13/ 

tấn 

$25,42 

/tấn 

$12,71/ 

tấn 

1102.90.12 $213,80/ 

tấn + 

8,5% 

$194,36/ 

tấn+ 

7,7% 

$174,92

/ tấn+ 

6,9% 

$155,49

/ tấn 

+6,1% 

$136,05

/ tấn 

+5,4%  

$116,61

/ tấn+ 

4,6% 

$97,18/ 

tấn 

+3,8%  

$77,14/ 

tấn 

+3,0%  

$58,30/ 

tấn 

+2,3%  

$38,87

/ tấn 

+1,5% 

$19,43 / 

tấn+ 

0,7% 

1103.11.20 $105,33 

/tấn  

$95,75/ 

tấn 

$86,17 

/tấn 

$76,60 

/tấn 

$67,02/

tấn  

$57,45/ 

tấn 

$47,87/ 

tấn  

$38,30/ 

tấn  

$28,72 

/tấn 

$19,15 

/tấn 

$9,57 

/tấn 

1103.19.12 $177,50/ 

tấn 

+6,5% 

$161,36/ 

tấn+ 

5,9% 

$145,22

/ tấn+ 

5,3% 

$129,09

/ tấn + 

4,7% 

$112,95

/tấn + 

4,1%  

$96,81/ 

tấn + 

3,5% 

$80,68 

/tấn + 

2,9%  

$64,54 

/tấn + 

2,3%  

$48,40 / 

tấn + 

1,7% 

$32,27 

/tấn+ 

1,1% 

$16,13 

/tấn+ 

0,5% 

1103.20.12 $98,60/ 

tấn 

+7% 

$89,63/ 

tấn 

+6,3% 

$80,67/ 

tấn 

+5,7% 

$71,70/ 

tấn 

+5% 

$62,74/ 

tấn 

+4,4%  

$53,78/ 

tấn 

+3,8% 

$44,81/ 

tấn 

+3,1% 

$35,85/ 

tấn 

+2,5% 

$26,89 

/tấn+ 

1,9% 

$17,92/ 

tấn 

+1,2% 

$8,96/ 

tấn+ 

0,6% 

1103.20.22 $15,90/ 

tấn 

+7% 

$14,45/ 

tấn 

+6,3% 

$13,00/ 

tấn 

+5,7% 

$11,56/ 

tấn 

+5% 

$10,11/ 

tấn 

+4,4% 

$8,67/ 

tấn 

+3,8% 

$7,22/ 

tấn + 

3,1%  

$5,78/ 

tấn + 

2,5%  

$4,33/ 

tấn 

+1,9% 

$2,89/ 

tấn 

+1,2% 

$1,44/ 

tấn 

+0,6% 

1104.19.12 $106,50/ 

tấn 

+7% 

$96,81/ 

tấn 

+6,3% 

$87,13/ 

tấn 

+5,7% 

$77,45/ 

tấn 

+5% 

$67,77/ 

tấn 

+4,4%  

$58,09/ 

tấn 

+3,8% 

$48,40/ 

tấn 

+3,1% 

$38,72/ 

tấn 

+2,5% 

$29,04/ 

tấn 

+1,9% 

$19,36/ 

tấn 

+1,2% 

$9,68/ 

tấn 

+0,6%  

1104.19.22 $177,50/ 

tấn 

+8,5%  

$161,36/ 

tấn+ 

7,7% 

$145,2

2/ tấn+ 

6,9% 

$129,0

9/ tấn 

+6,1% 

$112,95

/ tấn 

+5,4%  

$96,81/ 

tấn 

+4,6% 

$80,68/ 

tấn 

+3,8%  

$64,54/ 

tấn 

+3,0%  

$48,40/ 

tấn 

+2,3%  

$32,27/ 

tấn 

+1,5% 

$16,13 / 

tấn+ 

0,7% 

1104.29.12 $113,40/ 

tấn  

+7% 

$103,09 / 

tấn+ 

6,3% 

$92,78/ 

tấn 

+5,7% 

$82,47/ 

tấn 

+5% 

$72,16/ 

tấn 

+4,4% 

$61,85/ 

tấn 

+3,8% 

$51,54/ 

tấn 

+3,1% 

$41,23/ 

tấn 

+2,5% 

$30,92/ 

tấn 

+1,9% 

$20,61

/ tấn 

+1,2% 

$10,3 

/tấn+ 

0,6% 
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Dòng thuế 
Thuế  

cơ sở 
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10 

1104.29.22 $177,50/ 

tấn+ 

8,5% 

$161,36 / 

tấn+ 

7,7% 

$145,22 

/ tấn + 

6,9% 

$129,09 

/ tấn + 

6,1% 

$112,95

/ tấn + 

5,4% 

$96,81/ 

tấn + 

4,6% 

$80,68/ 

tấn + 

3,8% 

$64,54/ 

tấn + 

3,0% 

$48,40/ 

tấn + 

2,3% 

$32,27/ 

tấn + 

1,5% 

$16,13/ 

tấn 

+0,7% 

1104.30.12 $98,60/ 

tấn + 7% 

$82,16/ 

tấn +5,8% 

$65,73 / 

tấn+ 4,6% 

$49,30/ 

tấn 3,5% 

$32,86/ 

tấn+2,3% 

$16,43/ 

tấn+1,1% 

0% 0% 0% 0% 0% 

1107.10.12 $157,00/ 

tấn 

$142,72/ 

tấn 

$128,45 

/tấn 

$114,18 

/tấn 

$99,90/ 

tấn 

$85,63 

/tấn 

$71,36 

/tấn 

$57,09/ 

tấn 

$42,81/ 

tấn 

$28,54/ 

tấn 

$14,27/ 

tấn 

1107.10.92 $160,10/ 

tấn 

$145,54 

/tấn 

$130,99

/ tấn 

$116,43

/tấn 

$101,88 

/tấn 

$87,32/ 

tấn 

$72,77/ 

tấn 

$58,21/ 

tấn 

$43,66/ 

tấn 

$29,10/ 

tấn 

$14,55/ 

tấn 

1107.20.12 $141,50/ 

tấn 

$128,63 

/tấn 

$115,77 

/tấn 

$102,90 

/tấn 

$90,04/ 

tấn 

$77,18/ 

tấn 

$64,31/t

ấn 

$51,45/t

ấn 

$38,59/t

ấn 

$25,72/

tấn 

$12,86 / 

tấn 

1108.11.20 $237,90/ 

tấn 

$216,27 

/tấn 

$194,64 

/tấn 

$173,01 

/tấn 

$151,39 

/tấn 

$129,76 

/tấn 

$108,13 

/tấn 

$86,50/t

ấn 

$64,88/t

ấn 

$43,25/

tấn 

$21,62 / 

tấn 

1108.19.12 $188,50/ 

tấn 

$171,36 

/tấn 

$154,22

/ tấn 

$137,09 

/tấn 

$119,95

/ tấn 

$102,81

/ tấn 

$85,68/ 

tấn 

$68,54/ 

tấn 

$51,40/ 

tấn 

$34,27/ 

tấn 

$17,13 

/tấn 

1109.00.20 $397,30/ 

tấn+ 

14,5% 

$361,18 / 

tấn+ 

13,1%  

$325,06

/ tấn + 

11,8% 

$288,94 

/ tấn 

+10,5%  

$252,82

/ tấn 

+9,2%  

$216,7/ 

tấn + 

7,9% 

$180,59

/ tấn 

+6,5%  

$144,47

/ tấn 

+5,2%  

$108,35 

/tấn + 

3,9% 

$72,23 

/tấn 

+2,6%  

$36,11/ 

tấn + 

1,3% 

1601.00.11 12,5% 10,4% 8,3% 6,2% 4,1% 2,0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1601.00.19 12,5% 10,4% 8,3% 6,2% 4,1% 2,0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1602.10.10 12,5% 11,3% 10,2% 9,0% 7,9% 6,8% 5,6% 4,5% 3,4% 2,2% 1,1% 

1602.31.11 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 

1602.31.91 12,5% 11,3% 10,2% 9,0% 7,9% 6,8% 5,6% 4,5% 3,4% 2,2% 1,1% 

1602.31.92 2,5% 2,2% 2,0% 1,8% 1,5% 1,3% 1,1% 0,9% 0,6% 0,4% 0,2% 

1602.32.11 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 

1602.32.91 9,5% 8,6% 7,7% 6,9% 6,0% 5,1% 4,3% 3,4% 2,5% 1,7% 0,8% 

1602.39.10 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 

1901.20.15 11,93¢/ 

kg+8,5% 

10,84¢ 

/kg+7,7% 

9,76¢/ kg 

+6,9% 

8,67¢ /kg 

+6,1% 

7,59¢/ 

kg+ 5,4% 

6,50¢ /kg 

+4,6% 

5,42¢ /kg 

+3,8% 

4,33¢/ kg 

+3,0% 

3,25¢/ kg 

+2,3% 

2,16¢/kg 

+1,5% 

1,08¢ /kg 

+0,7% 

1901.20.24 11,93¢/  

kg  +6%  

10,84¢ / 

kg +5,4%  

9,76¢/ kg 

+ 4,9% 

8,67¢/ kg 

+ 4,3% 

7,59¢/ kg 

+ 3,8% 

6,50¢/ kg 

+ 3,2% 

5,42¢/ kg 

+ 2,7% 

4,33¢/ kg 

+ 2,1% 

3,25¢/ kg 

+1,6% 

2,16¢/ kg 

+1,0% 

1,08¢ / kg 

+0,5% 

1901.90.12 19,78¢/  

kg +17%  

17,98¢/ kg 

+15,4%  

16,18¢/ kg 

+ 13,9% 

14,38¢/ kg 

+ 12,3% 

12,58¢ /kg 

+ 10,8% 

10,78¢/ kg 

+9,2%  

$8,99¢/ kg 

+7,7%  

7,19¢/ kg 

+ 6,1% 

5,39¢/ kg 

+ 4,6% 

3,59¢ /kg 

+ 3,0%  

1,79¢ / kg 

+ 1,5% 

1902.11.29 16,27¢/  

kg +8,5%  

14,79¢/ kg 

+7,7%  

13,31¢/ kg 

+ 6,9% 

11,83¢/kg 

+ 6,1% 

10,35¢/kg 

+ 5,4% 

8,87¢ /kg 

+ 4,6% 

7,39¢/ kg 

+ 3,8% 

5,91¢/ kg 

+ 3,0% 

4,43¢/kg 

+ 2,3% 

2,95¢/kg 

+ 1,5% 

1,47¢ /kg 

+ 0,7% 

1902.19.23 16,27¢/kg 14,79¢/kg 13,31¢/kg 11,83¢/kg 10,35¢/kg 8,87¢/kg 7,39¢/kg 5,91¢/kg 4,43¢/kg 2,95¢/kg 1,47¢/kg 

1902.19.93 16,27¢/  

kg  

+8,5%  

14,79¢/ 

kg 

+7,7%  

13,31¢/ 

kg + 

6,9% 

11,83¢/ 

kg + 

6,1% 

10,35¢/ 

kg + 

5,4% 

8,87¢/ 

kg + 

4,6% 

7,39¢/ 

kg + 

3,8% 

5,91¢/ 

kg + 

3,0% 

4,43¢/ 

kg + 

2,3% 

2,95¢/ 

kg + 

1,5% 

1,47¢ / 

kg + 

0,7% 

1902.30.39 4,01¢/ 

kg  

+8,5% 

3,64¢/ kg 

+7,7% 

3,28¢/ 

kg 

+6,9% 

2,91¢/ 

kg 

+6,1% 

2,55¢ / 

kg 

+5,4% 

2,18¢ / 

kg 

+4,6% 

1,82¢/ 

kg 

+3,8% 

1,45¢/ 

kg 

+3,0% 

1,09¢/ 

kg 

+2,3% 

0,72¢/ 

kg 

+1,5% 

0,36¢ / 

kg 

+0,7% 

1904.10.29 11,64¢/ 

kg  

+8,5%  

10,58¢/ 

kg 

+7,7%  

9,52¢/ 

kg + 

6,9% 

8,46¢/ 

kg + 

6,1% 

7,40¢/ 

kg + 

5,4% 

6,34¢/ 

kg + 

4,6% 

5,29¢/ 

kg + 

3,8% 

4,23¢/ 

kg + 

3,0% 

3,17¢/ 

kg + 

2,3% 

2,11¢/ 

kg + 

1,5% 

1,05¢ / 

kg + 

0,7% 

1904.10.49 12,6¢/  11,45¢/ 10,30¢/ 9,16¢/ 8,01¢/ 6,87¢/ 5,72¢/ 4,58¢/ 3,43¢/ 2,29¢/ 1,14¢ / 
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Dòng thuế 
Thuế  

cơ sở 
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10 

kg  

+ 8,5% 

kg 

+7,7%  

kg + 

6,9% 

kg + 

6,1% 

kg + 

5,4% 

kg + 

4,6% 

kg + 

3,8% 

kg + 

3,0% 

kg + 

2,3% 

kg + 

1,5% 

kg + 

0,7% 

1904.20.29 9,17¢/ 

kg  

+ 8,5% 

8,33¢/ kg 

+ 7,7% 

7,50¢/ 

kg + 

6,9% 

6,66¢/ 

kg + 

6,1% 

5,83¢/ 

kg + 

5,4% 

5,0¢/  

kg + 

4,6% 

4,16¢/ 

kg + 

3,8% 

3,33¢/ 

kg + 

3,0% 

2,50¢/ 

kg + 

2,3% 

1,66¢/ 

kg + 

1,5% 

0,83¢ / 

kg + 

0,7% 

1904.20.49 9,95¢/ 

kg  

+ 8,5% 

9,04¢/ kg 

+ 7,7% 

8,14¢/ 

kg + 

6,9% 

7,23¢ / 

kg + 

6,1% 

6,33¢/ 

kg + 

5,4% 

5,42¢/ 

kg + 

4,6% 

4,52¢/ 

kg + 

3,8% 

3,61¢/ 

kg + 

3,0% 

2,71¢/ 

kg + 

2,3% 

1,80¢/ 

kg + 

1,5% 

0,90¢ / 

kg + 

0,7% 

1904.20.62 9,17¢/ 

kg + 0,06 

8,33¢/ kg 

+5,4%  

7,50¢/ kg 

+4,9%  

6,66¢/ kg 

+4,3%  

5,83¢/ kg 

+ 3,8% 

5,0¢/  

kg +3,2%  

4,16¢/ kg 

+2,7%  

3,33¢/ kg 

+2,1%  

2,50¢/ kg 

+1,6%  

1,66¢/ kg 

+ 1,0% 

0,83¢ / kg 

+ 0,5% 

1904.20.64 9,95¢/ 

kg  

+ 0,06 

9,04¢/ kg 

+5,4%  

8,14¢/ 

kg 

+4,9%  

7,23¢/ 

kg 

+4,3%  

6,33¢/ 

kg + 

3,8% 

5,42¢/ 

kg 

+3,2%  

4,52¢/ 

kg 

+2,7%  

3,61¢/ 

kg 

+2,1%  

2,71¢/ 

kg 

+1,6%  

1,80¢/ 

kg + 

1,0% 

0,90¢ / 

kg + 

0,5% 

1904.30.29 9,17¢/ 

kg  

+8,5% 

8,33¢/ kg 

+7,7% 

7,50¢/ 

kg 

+6,9% 

6,66¢/ 

kg 

+6,1% 

5,83¢/ 

kg 

+5,4% 

5,0¢/  

kg 

+4,6% 

4,16¢/ 

kg 

+3,8% 

3,33¢/ 

kg 

+3,0% 

2,50¢/ 

kg 

+2,3% 

1,66¢/ 

kg 

+1,5% 

0,83¢ / 

kg 

+0,7% 

1904.30.62 9,17¢/ 

kg +6%  

8,33¢/ kg 

+5,4%  

7,50¢/ kg 

+4,9%  

6,66¢/ kg 

+4,3%  

5,83¢/ kg 

+ 3,8% 

5,0¢/ 

kg +3,2% 

4,16¢/ kg 

+ 2,7% 

3,33¢/ kg 

+ 2,1% 

2,50¢/ kg 

+ 1,6% 

1,66¢/kg

+1,0% 

0,83¢ / kg 

+ 0,5% 

1904.90.29 9,17¢/ 

kg  

+8,5%  

8,33¢/  

kg  

+7,7%  

7,50¢/ 

kg 

+6,9%  

6,66¢/ 

kg 

+6,1%  

5,83¢/ 

kg + 

5,4% 

5,0¢/kg 

+ 4,6% 

4,16¢/ 

kg + 

3,8% 

3,33¢/ 

kg + 

3,0% 

2,50¢/k

g + 

2,3% 

1,66¢/k

g + 

1,5% 

0,83¢ / 

kg + 

0,7% 

1904.90.40 9,95¢/ 

kg  

+8,5%  

9,04¢/ kg 

+7,7%  

8,14¢/ 

kg 

+6,9%  

7,23¢/ 

kg + 

6,1% 

6,33¢/ 

kg + 

5,4% 

5,42¢/ 

kg + 

4,6% 

4,52¢/ 

kg + 

3,8% 

3,61¢/ 

kg + 

3,0% 

2,71¢/ 

kg + 

2,3% 

1,80¢/ 

kg + 

1,5% 

0,90¢ / 

kg + 

0,7% 

1904.90.62 9,17¢/ 

kg  

+6%  

8,33¢/ kg 

+ 5,4% 

7,50¢/ 

kg + 

4,9% 

6,66¢/ 

kg + 

4,3% 

5,83¢/ 

kg + 

3,8% 

5,0¢/ 

kg + 

3,2% 

4,16¢/ 

kg + 

2,7% 

3,33¢/ 

kg + 

2,1% 

2,50¢/ 

kg + 

1,6% 

1,66¢/ 

kg + 

1,0% 

0,83¢ / 

kg + 

0,5% 

1904.90.64 9,95¢/ 

kg +6%  

9,04¢/ 

 kg + 5,4% 

8,14¢/ kg 

+ 4,9% 

7,23¢/ kg 

+ 4,3% 

6,33¢/ kg 

+ 3,8% 

5,42¢/ kg 

+ 3,2% 

4,52¢/ kg 

+ 2,7% 

3,61¢/ kg 

+ 2,1% 

2,71¢/ kg 

+ 1,6% 

1,80¢/ kg 

+ 1,0% 

0,90¢ / kg 

+ 0,5% 

1905.10.29 13,51¢/kg 12,28¢/kg 11,05¢/kg 9,82¢/kg 8,59¢/kg 7,36¢/kg 6,14¢/kg 4,91¢/kg 3,68¢/kg 2,45¢/kg 1,22¢/kg 

1905.10.59 13,51¢/ 

kg +8,5%  

12,28¢/ 

kg +7,7%  

11,05¢/ kg 

+ 6,9% 

9,82¢/ kg 

+ 6,1% 

8,59¢/ kg 

+ 5,4% 

7,36¢/ kg 

+ 4,6% 

6,14¢/ kg 

+ 3,8% 

4,91¢/ kg 

+ 3,0% 

3,68¢/ kg 

+ 2,3% 

2,45¢/ kg 

+ 1,5% 

1,22¢ / kg 

+ 0,7% 

1905.10.72 13,51¢/  

kg +6%  

12,28¢/ kg 

+5,4%  

11,05¢/ kg 

+ 4,9% 

9,82¢/ kg 

+ 4,3% 

8,59¢/ kg 

+ 3,8% 

7,36¢/ kg 

+ 3,2% 

6,14¢/ kg 

+ 2,7% 

4,91¢/ kg 

+ 2,1% 

3,68¢/ kg 

+ 1,6% 

2,45¢/ kg 

+ 1,0% 

1,22¢ / kg 

+ 0,5% 

1905.31.23 5,42¢/ 

kg +4%  

4,92¢/ kg 

+3,6%  

4,43¢/ kg 

+3,2%  

3,94¢/ kg 

+ 2,9% 

3,44¢/ kg 

+ 2,5% 

2,95¢/ kg 

+2,1%  

2,46¢/ kg 

+1,8%  

1,97¢/ kg 

+1,4%  

1,47¢/kg 

+1,0%  

0,98¢/ kg 

+0,7%  

0,49¢/ kg 

+0,3%  

1905.31.93 5,42¢/ 

kg +4%  

4,92¢/ kg 

+3,6%  

4,43¢/ kg 

+3,2%  

3,94¢/ kg 

+ 2,9% 

3,44¢/ kg 

+ 2,5% 

2,95¢/ kg 

+2,1%  

2,46¢/ kg 

+1,8%  

1,97¢/ kg 

+1,4%  

1,47¢/kg 

+1,0%  

0,98¢/kg 

+0,7%  

0,49¢ /kg 

+0,3%  

1905.32.93 5,42¢/ 

kg +4% 

4,92¢/ kg 

+3,6% 

4,43¢/ kg 

+3,2% 

3,94¢/ kg 

+2,9% 

3,44¢/ kg 

+2,5% 

2,95¢/ kg 

+2,1% 

2,46¢/ kg 

+1,8% 

1,97¢/ kg 

+1,4% 

1,47¢/kg 

+1,0% 

0,98¢/kg 

+0,7% 

0,49¢ /kg 

+0,3% 

1905.40.39 13,51¢/  kg 12,28¢/ kg 11,05¢/kg 9,82¢/ kg 8,59¢/ kg 7,36¢/ kg 6,14¢/ kg 4,91¢/ kg 3,68¢/kg 2,45¢/kg 1,22¢ /kg 

1905.40.69 13,51¢/  

kg +7,5%  

12,28¢/ kg  

+6,8%  

11,05¢/ kg 

+ 6,1% 

9,82¢/ kg 

+ 5,4% 

8,59¢/ kg 

+ 4,7% 

7,36¢/ kg 

+ 4,0% 

6,14¢/ kg 

+ 3,4% 

4,91¢/ kg 

+ 2,7% 

3,68¢/ kg 

+ 2,0% 

2,45¢/ kg 

+ 1,3% 

1,22¢/ kg 

+ 0,6% 

1905.90.33 8,47¢/ 

kg +8,5% 

7,70¢/ kg 

+7,7% 

6,93¢/ kg 

+6,9% 

6,16¢/ kg 

+6,1% 

5,39¢/ kg 

+5,4% 

4,62¢/ kg 

+4,6% 

3,85¢/ kg 

+3,8% 

3,08¢/ kg 

+3,0% 

2,31¢/kg 

+2,3% 

1,54¢/kg 

+1,5% 

0,77¢ /kg 

+0,7% 



115 

Dòng thuế 
Thuế  

cơ sở 
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10 

1905.90.35 8,47¢/kg 

+6% 

7,70¢/ kg 

+5,4% 

6,93¢/ kg 

+4,9% 

6,16¢/ kg 

+4,3% 

5,39¢/ kg 

+3,8% 

4,62¢/ kg 

+3,2% 

3,85¢/ kg 

+2,7% 

3,08¢/ kg 

+2,1% 

2,31¢/kg 

+1,6% 

1,54¢/kg 

+1,0% 

0,77¢ /kg 

+0,5% 

1905.90.44 5,42¢/ 

kg +4% 

4,92¢/ kg 

+3,6% 

4,43¢/ kg 

+3,2% 

3,94¢/ kg 

+2,9% 

3,44¢/ kg 

+2,5% 

2,95¢/ kg 

+2,1% 

2,46¢/ kg 

+1,8% 

1,97¢/ kg 

+1,4% 

1,47¢/kg 

+1,0% 

0,98¢/kg 

+0,7% 

0,49¢ /kg 

+0,3% 

1905.90.45 5,42¢/ 

kg +4% 

4,92¢/ kg 

+3,6% 

4,43¢/ kg 

+3,2% 

3,94¢/ kg 

+2,9% 

3,44¢/ kg 

+2,5% 

2,95¢/ kg 

+2,1% 

2,46¢/ kg 

+1,8% 

1,97¢/ kg 

+1,4% 

1,47¢/ kg 

+1,0% 

0,98¢/ kg 

+0,7% 

0,49¢ /kg 

+0,3% 

1905.90.63 13,11¢/ 

kg +4% 

11,91¢/ 

kg +3,6% 

10,72¢/ 

kg +3,2% 

9,53¢/ kg 

+2,9% 

8,34¢/ kg 

+2,5% 

7,15¢/ kg 

+2,1% 

5,95¢/ kg 

+1,8% 

4,76¢/ kg 

+1,4% 

3,57¢/ kg 

+1,0% 

2,38¢/ kg 

+0,7% 

1,19¢ /kg 

+0,3% 

Nguồn: Hiệp định TPP - Bộ C ng Thương 

d. Hoa Kỳ 

Bảng diễn giải lộ trình 

Ký hiệu Lộ trình 

EIF 
Thuế hải quan đánh trên hàng hóa thuộc Danh mục EIF sẽ về 

0% kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực đối với Hoa Kỳ. 

B3 
Hàng hóa thuộc Danh mục B3 sẽ đƣợc xóa bỏ thuế sau 3 năm, 

và sẽ đƣợc miễn thuế kể từ ngày 01 tháng 01 của năm thứ 3. 

B5 
Hàng hóa thuộc Danh mục B5 sẽ đƣợc xóa bỏ thuế quan sau 5 

năm, và sẽ đƣợc miễn thuế kể từ ngày 01 tháng 01 của năm thứ 5. 

B6 
Hàng hóa thuộc Danh mục B6 sẽ đƣợc xóa bỏ thuế sau 6 năm, 

và sẽ đƣợc miễn thuế kể từ ngày 01 tháng 01 của năm thứ 6. 

B10 
Hàng hóa thuộc Danh mục B10 sẽ đƣợc xóa bỏ thuế sau 10 năm, 

và đƣợc miễn thuế kể từ ngày 01 tháng 01 của năm thứ 10. 

B16 
Hàng hóa thuộc Danh mục B16 sẽ đƣợc xóa bỏ thuế sau 16 năm, 

và đƣợc miễn thuế kể từ ngày 01 tháng 01 của năm thứ 16. 

TRQ: 

CSQ-

US37 

Tổng lƣợng hàng hóa của Việt Nam đƣợc mô tả tại điểm (d) sẽ 

đƣợc phép nhập khẩu miễn thuế mỗi năm là 1,500 MT. Hàng 

hóa đƣợc nhập khẩu vƣợt quá số lƣợng đƣợc liệt kê sẽ tiếp tục 

áp dụng mức thuế tối huệ quốc. 

Tất các các dòng thuế đều áp dụng lộ trình EIF, ngoại trừ các mã hàng 

trong bảng sau: 

Bảng 25: Thuế suất Hoa Kỳ áp dụng với hàng nông sản, 

thực phẩm chế biến Việt Nam 

Dòng thuế Mức thuế cơ sở Danh mục Dòng thuế Mức thuế cơ sở Danh mục 

0201.10.10 4,4 cents/kg B3 0406.90.84 $1,055/kg B3 

0201.10.50 26,40% B3 0406.90.86 0,1 B3 

0201.20.10 4% B3 0406.90.88 $1,803/kg B3 

0201.20.30 10% B3 0406.90.90 0,1 B3 

0201.20.50 4,4 cents/kg B3 0406.90.92 $1,386/kg B3 

0201.20.80 26,40% B3 0406.90.93 0,1 B3 

0201.30.10 4% B3 0406.90.94 $1,128/kg B3 

0201.30.30 10% B3 0406.90.95 0,1 B3 
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Dòng thuế Mức thuế cơ sở Danh mục Dòng thuế Mức thuế cơ sở Danh mục 

0201.30.50 4,4 cents/kg B3 0406.90.97 $1,509/kg B3 

0201.30.80 26,40% B3 0406.90.99 8,50% B3 

0202.10.10 4,4 cents/kg B3 0408.11.00 47,6 cents/kg B5 

0202.10.50 26,40% B3 0408.91.00 47,6 cents/kg B5 

0202.20.10 4% B3 0408.99.00 9,7 cents/kg B5 

0202.20.30 10% B3 1102.90.30 12,80% B3 

0202.20.50 4,4 cents/kg B3 1102.90.60 9% B3 

0202.20.80 26,40% B3 1103.19.90 9% B5 

0202.30.10 4% B3 1104.30.00 4,50% B3 

0202.30.30 10% B3 1106.10.00 8,30% B5 

0202.30.50 4,4 cents/kg B3 1106.20.10 8,30% B5 

0202.30.80 26,40% B3 1109.00.90 6,80% B5 

0207.11.00 8,8 cents/kg B5 1601.00.40 3,40% B3 

0207.13.00 17,6 cents/kg B5 1601.00.60 3,20% B3 

0207.14.00 17,6 cents/kg B5 1602.20.40 3,20% B5 

0207.24.00 15 cents/kg B10 1602.31.00 6,40% B5 

0207.25.20 8,8 cents/kg B10 1602.32.00 6,40% B5 

0207.25.40 10% B10 1602.39.00 6,40% B5 

0207.26.00 17,6 cents/kg B10 1602.41.10 6,40% B5 

0207.27.00 17,6 cents/kg B10 1602.49.10 3,20% B5 

0208.50.00 6,40% B3 1602.49.60 3,20% B5 

0208.60.00 6,40% B5 1602.49.90 6,40% B10 

0208.90.91 6,40% B5 1602.50.09 4,50% B3 

0209.10.00 3,20% B5 1602.90.90 6,40% B5 

0209.90.00 3,20% B5 1603.00.10 8,50% B5 

0401.10.00 0,34 cents/liter B3 1604.11.20 6% B5 

0401.20.20 0,43 cents/liter B3 1604.12.20 4% B3 

0401.20.40 1,5 cents/liter B3 1604.13.20 15% B5 

0401.40.05 3,2 cents/liter B3 1604.13.30 20% B5 

0401.40.25 77,2 cents/liter B3 1604.13.90 3,10% B5 

0401.50.05 3,2 cents/liter B3 1604.14.10 35% B10 

0401.50.25 77,2 cents/liter B3 1604.14.22 6% B10 

0401.50.50 12,3 cents/kg B3 1604.14.30 12,50% B10 

0401.50.75 $1,646/kg B3 1604.14.40 1,1 cents/kg B5 

0402.10.10 3,3 cents/kg B3 1604.14.50 6% B5 

0402.10.50 86,5 cents/kg B3 1604.14.70 4,90% B5 

0402.21.05 3,3 cents/kg B3 1604.14.80 6% B5 

0402.21.25 86,5 cents/kg B3 1604.15.00 3% B5 

0402.21.30 6,8 cents/kg B3 1604.16.40 5% B5 

0402.21.50 $1,092/kg B3 1604.17.10 4% B5 

0402.21.75 13,7 cents/kg B3 1604.17.40 10% B10 

0402.21.90 $1,556/kg B3 1604.17.50 7,50% B10 

0402.29.10 17,50% B3 1604.17.80 6% B5 

0402.29.50 $1,104/kg + 14,9% B3 1604.19.10 4% B5 

0402.91.10 2,2 cents/kg B3 1604.19.21 4% B5 

0402.91.30 3,3 cents/kg B3 1604.19.25 5% B5 

0402.91.70 31,3 cents/kg B3 1604.19.31 4% B5 

0402.91.90 31,3 cents/kg B3 1604.19.41 10% B10 

0402.99.10 3,9 cents/kg B3 1604.19.51 7,50% B10 

0402.99.30 3,3 cents/kg B3 1604.19.81 6% B5 

0402.99.45 49,6 cents/kg B3 1604.20.05 10% B5 

0402.99.55 49,6 cents/kg B3 1604.20.40 10% B5 
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Dòng thuế Mức thuế cơ sở Danh mục Dòng thuế Mức thuế cơ sở Danh mục 

0402.99.70 17,50% B3 1604.20.50 7,50% B5 

0402.99.90 46,3 cents/kg + 14,9% B3 1604.31.00 15% B5 

0403.10.10 0,2 B3 1605.10.05 10% B5 

0403.10.50 $1,035/kg + 17% B3 1605.10.40 5% B5 

0403.10.90 0,17 B3 1605.21.05 5% B5 

0403.90.04 3,2 cents/liter B3 1605.29.05 5% B5 

0403.90.16 77,2 cents/liter B3 1605.30.05 10% B5 

0403.90.20 0,34 cents/liter B3 1605.51.50 4,70% B5 

0403.90.41 3,3 cents/kg B3 1605.56.15 10% B5 

0403.90.45 87,6 cents/kg B3 1605.58.55 5% B5 

0403.90.51 6,8 cents/kg B3 1901.10.15 17,50% B3 

0403.90.55 $1,092/kg B3 1901.10.30 $1,035/kg + 14,9% B3 

0403.90.61 13,7 cents/kg B3 1901.10.35 17,50% B3 

0403.90.65 $1,556/kg B3 1901.10.40 $1,035/kg + 14,9% B3 

0403.90.74 12,3 cents/kg B3 1901.10.45 14,90% B3 

0403.90.78 $1,646/kg B3 1901.10.60 17,50% B3 

0403.90.85 0,17 B3 1901.10.75 $1,035/kg + 14,9% B3 

0403.90.90 0,2 B3 1901.10.80 17,50% B3 

0403.90.95 $1,034/kg + 17% B3 1901.10.85 $1,035/kg + 14,9% B3 

0404.10.05 8,50% B3 1901.10.95 14,90% B3 

0404.10.11 0,13 B3 1901.20.05 10% B3 

0404.10.15 $1,035/kg + 8,5% B3 1901.20.15 42,3 cents/kg + 8,5% B3 

0404.10.20 0,34 cents/liter B3 1901.20.20 10% B10 

0404.10.50 3,3 cents/kg B3 1901.20.25 42,3 cents/kg + 8,5% TRQ: CSQ-US37 

0404.10.90 87,6 cents/kg B3 1901.20.30 10% B3 

0404.90.10 0,37 cents/kg B3 1901.20.35 42,3 cents/kg + 8,5% TRQ: CSQ-US37 

0404.90.30 14,50% B3 1901.20.40 8,50% B3 

0404.90.50 $1,189/kg + 8,5% B3 1901.20.45 10% B3 

0404.90.70 8,50% B3 1901.20.50 42,3 cents/kg + 8,5% B3 

0405.10.10 12,3 cents/kg B3 1901.20.55 10% B10 

0405.10.20 $1,541/kg B3 1901.20.60 42,3 cents/kg + 8,5% TRQ: CSQ-US37 

0405.20.20 15,4 cents/kg B3 1901.20.65 10% B3 

0405.20.30 $1,996/kg B3 1901.20.70 42,3 cents/kg + 8,5% TRQ: CSQ-US37 

0405.20.40 13,1 cents/kg B3 1901.20.80 8,50% B3 

0405.20.60 0,1 B3 1901.90.20 9,60% B10 

0405.20.70 70,4 cents/kg + 8,5% B3 1901.90.32 11,20% B10 

0405.20.80 6,40% B3 1901.90.34 10% B3 

0405.90.10 0,1 B3 1901.90.36 $1,128/kg B3 

0405.90.20 $1,865/kg + 8,5% B3 1901.90.42 16% B3 

0406.10.04 0,1 B3 1901.90.43 $1,035/kg + 13,6% B3 

0406.10.08 $1,509/kg B3 1901.90.46 16% B3 

0406.10.14 0,1 B3 1901.90.47 $1,035/kg + 13,6% B3 

0406.10.18 $2,269/kg B3 1901.90.52 10% B3 

0406.10.24 0,1 B3 1901.90.54 23,7 cents/kg + 8,5% B16 

0406.10.28 $1,227/kg B3 1901.90.56 10% B3 

0406.10.34 0,1 B3 1901.90.58 23,7 cents/kg + 8,5% B16 

0406.10.38 $1,055/kg B3 1901.90.70 10,20% B3 

0406.10.44 0,1 B3 1901.90.90 6,40% B5 

0406.10.48 $1,803/kg B3 1902.11.40 6,40% B3 

0406.10.54 0,1 B3 1902.19.40 6,40% B3 

0406.10.58 $2,146/kg B3 1902.20.00 6,40% B3 

0406.10.64 0,1 B3 1902.30.00 6,40% B3 

0406.10.68 $1,386/kg B3 1902.40.00 6,40% B3 
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0406.10.74 0,1 B3 1904.20.10 5,60% B3 

0406.10.78 $1,128/kg B3 1904.20.90 14,90% B10 

0406.10.84 0,1 B3 1904.30.00 14% B10 

0406.10.88 $1,509/kg B3 1904.90.01 14% B10 

0406.10.95 8,50% B3 2001.90.10 8% B3 

0406.20.10 0,08 B3 2001.90.20 8% B3 

0406.20.15 0,17 B3 2001.90.25 10,20% B3 

0406.20.24 0,2 B3 2001.90.30 5,80% B3 

0406.20.28 $2,269/kg B3 2001.90.33 7,70% B3 

0406.20.31 0,16 B3 2001.90.35 8,10% B3 

0406.20.33 $1,227/kg B3 2001.90.48 9,60% B3 

0406.20.36 0,2 B3 2001.90.60 14% B3 

0406.20.39 $1,055/kg B3 2002.10.00 12,50% B10 

0406.20.44 0,15 B3 2002.90.40 11,60% B10 

0406.20.48 $1,803/kg B3 2002.90.80 11,60% B10 

0406.20.51 0,15 B3 2003.10.01 6 cents/kg khô + 8,5% B3 

0406.20.53 $2,146/kg B3 2003.90.80 6 cents/kg khô + 8,5% B5 

0406.20.54 9,60% B3 2004.10.40 6,40% B3 

0406.20.55 9,60% B3 2004.10.80 8% B3 

0406.20.57 8,50% B3 2004.90.10 3,20% B5 

0406.20.61 0,1 B3 2005.10.00 11,20% B5 

0406.20.63 $2,269/kg B3 2005.20.00 6,40% B3 

0406.20.65 0,1 B3 2005.60.00 14,90% B10 

0406.20.67 $1,227/kg B3 2005.70.02 5,4 cents/kg khô B5 

0406.20.69 0,1 B3 2005.70.04 3,7 cents/kg khô B5 

0406.20.71 $1,055/kg B3 2005.70.06 3,7 cents/kg khô B5 

0406.20.73 0,1 B3 2005.70.08 3,7 cents/kg khô B5 

0406.20.75 $1,803/kg B3 2005.70.12 3,7 cents/kg khô B5 

0406.20.77 0,1 B3 2005.70.18 6,9 cents/kg khô B5 

0406.20.79 $2,146/kg B3 2005.70.23 6,9 cents/kg khô B5 

0406.20.81 0,1 B3 2005.70.25 8,6 cents/kg khô B5 

0406.20.83 $1,386/kg B3 2005.70.50 9,3 cents/kg khô B5 

0406.20.85 0,1 B3 2005.70.60 10,1 cents/kg khô B5 

0406.20.87 $1,128/kg B3 2005.70.70 9,9 cents/kg khô B5 

0406.20.89 0,1 B3 2005.70.75 4,3 cents/kg khô B5 

0406.20.91 $1,509/kg B3 2005.70.93 8,8 cents/kg khô B5 

0406.20.95 8,50% B3 2005.70.97 8,8 cents/kg khô B5 

0406.30.05 0,17 B3 2005.91.97 11,20% B3 

0406.30.14 0,2 B3 2005.99.30 4,80% B5 

0406.30.18 $2,269/kg B3 2005.99.50 8,10% B3 

0406.30.24 0,16 B3 2005.99.55 14,90% B3 

0406.30.28 $1,227/kg B3 2005.99.80 14,90% B3 

0406.30.34 0,2 B3 2006.00.20 9,9 cents/kg + 6,4% B10 

0406.30.38 $1,055/kg B3 2006.00.50 16% B3 

0406.30.44 0,15 B3 2006.00.90 16% B3 

0406.30.48 $1,803/kg B3 2007.10.00 12% B10 

0406.30.51 6,40% B3 2007.91.10 11,20% B6 

0406.30.53 $1,386/kg B3 2007.91.40 3,50% B3 

0406.30.55 9,60% B3 2007.91.90 4,50% B3 

0406.30.57 8,50% B3 2007.99.20 3,50% B3 

0406.30.61 0,1 B3 2007.99.25 4,50% B3 

0406.30.63 $2,269/kg B3 2007.99.35 7% B3 

0406.30.65 0,1 B3 2007.99.40 4% B3 
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0406.30.67 $1,227/kg B3 2007.99.45 5,60% B3 

0406.30.69 0,1 B3 2007.99.48 12% B3 

0406.30.71 $1,055/kg B3 2007.99.55 14% B5 

0406.30.73 0,1 B3 2007.99.60 12% B6 

0406.30.75 $1,803/kg B3 2007.99.65 10% B3 

0406.30.77 0,1 B3 2007.99.75 3,20% B3 

0406.30.79 $2,146/kg B3 2008.11.15 131,80% B10 

0406.30.81 0,1 B3 2008.11.25 6,6 cents/kg B3 

0406.30.83 $1,386/kg B3 2008.11.35 131,80% B10 

0406.30.85 0,1 B3 2008.11.45 6,6 cents/kg B3 

0406.30.87 $1,128/kg B3 2008.11.60 131,80% B10 

0406.30.89 0,1 B3 2008.19.25 9,9 cents/kg B3 

0406.30.91 $1,509/kg B3 2008.19.40 32,6 cents/kg B5 

0406.30.95 8,50% B3 2008.19.85 22,40% B5 

0406.40.20 2,70% B3 2008.19.90 17,90% B3 

0406.40.40 4,50% B3 2008.30.35 11,20% B6 

0406.40.44 12,80% B3 2008.30.37 6,80% B6 

0406.40.48 0,17 B3 2008.30.66 14% B3 

0406.40.54 0,15 B3 2008.30.85 14% B3 

0406.40.58 0,2 B3 2008.30.96 14% B3 

0406.40.70 $2,269/kg B3 2008.40.00 15,30% B10 

0406.90.05 7,20% B3 2008.50.20 10% B3 

0406.90.08 0,12 B3 2008.50.40 29,80% B5 

0406.90.12 $1,227/kg B3 2008.60.00 6,9 cents/kg + 4,5% B6 

0406.90.16 0,15 B3 2008.70.10 16% B10 

0406.90.18 $1,803/kg B3 2008.70.20 17% B10 

0406.90.20 4,20% B3 2008.80.00 11,90% B10 

0406.90.25 8,50% B3 2008.93.00 4,50% B5 

0406.90.31 0,25 B3 2008.97.90 14,90% B10 

0406.90.32 $2,146/kg B3 2008.99.21 4,50% B5 

0406.90.33 21,30% B3 2008.99.25 22,40% B3 

0406.90.36 0,19 B3 2008.99.28 9,60% B3 

0406.90.37 $2,146/kg B3 2008.99.29 7% B3 

0406.90.38 12,20% B3 2008.99.45 14% B5 

0406.90.41 0,15 B3 2008.99.60 11,20% B3 

0406.90.42 $2,146/kg B3 2008.99.61 3,80% B3 

0406.90.43 9,60% B3 2008.99.63 4,40% B3 

0406.90.46 6,40% B3 2008.99.70 11,20% B5 

0406.90.48 $1,877/kg B3 2008.99.80 9,60% B3 

0406.90.49 5,40% B3 2009.11.00 7,85 cents/liter B5 

0406.90.52 0,2 B3 2009.12.25 4,5 cents/liter B5 

0406.90.54 $1,055/kg B3 2009.12.45 7,85 cents/liter B5 

0406.90.59 9,60% B3 2009.19.00 7,85 cents/liter B5 

0406.90.66 7,50% B3 2009.21.20 4,5 cents/ liter B5 

0406.90.68 $2,146/kg B3 2009.21.40 7,9 cents/liter B6 

0406.90.72 0,1 B3 2009.29.00 7,9 cents/liter B5 

0406.90.74 $2,269/kg B3 2009.31.60 7,9 cents/liter B3 

0406.90.76 0,1 B3 2009.39.60 7,9 cents/liter B3 

0406.90.78 $1,227/kg B3 2009.61.00 4,4 cents/liter B5 

0406.90.82 0,1 B3 2009.69.00 4,4 cents/liter B5 

Nguồn: Hiệp định TPP - Bộ C ng Thương 
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e. Chile 

Bảng diễn giải lộ trình 

Ký hiệu Lộ trình 

EIF 
Hàng hóa thuộc Danh mục EIF sẽ đƣợc miễn thuế kể từ ngày 

Hiệp định có hiệu lực đối với Chile 

CL-VN-

Wheat 

Hàng hóa sẽ đƣợc xóa thuế quan khi Hiệp định có hiệu lực đối 

với Chi-lê và Việt Nam với thuế theo giá trị phần trăm, thuế 

tuyệt đối sẽ áp dụng theo quy định của Luật 18.525 và các văn 

bản thay thế 

CL-VN-

Sugar 

Hàng hóa thuộc Danh mục CL-VN-Sugar đƣợc xóa bỏ thuế 

quan khi Hiệp định có hiệu lực đối với Chi-lê và Việt Nam với 

thuế theo giá trị phần trăm, thuế tuyệt đối sẽ áp dụng theo quy 

định của Luật 18.525 và các văn bản thay thế 

Tất các các dòng thuế đều áp dụng lộ trình EIF, ngoại trừ các mã hàng 

trong bảng sau: 

Bảng 26: Thuế suất Chile áp dụng với hàng nông sản, thực phẩm  

chế biến Việt Nam 

Dòng thuế Mức thuế cơ sở Danh mục Dòng thuế Mức thuế cơ sở Danh mục 

1001.91.00 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 1001.99.61 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 

1001.99.11 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 1001.99.62 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 

1001.99.12 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 1001.99.63 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 

1001.99.13 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 1001.99.69 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 

1001.99.19 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 1001.99.71 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 

1001.99.21 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 1001.99.72 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 

1001.99.22 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 1001.99.73 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 

1001.99.23 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 1001.99.79 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 

1001.99.29 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 1001.99.91 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 

1001.99.31 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 1001.99.92 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 

1001.99.32 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 1001.99.93 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 

1001.99.33 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 1001.99.99 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 

1001.99.39 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 1101.00.00 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 

1001.99.41 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 1701.12.00 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Sugar 

1001.99.42 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 1701.13.00 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Sugar 

1001.99.43 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 1701.14.00 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Sugar 

1001.99.49 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 1701.91.00 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Sugar 

1001.99.51 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 1701.99.10 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Sugar 

1001.99.52 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 1701.99.20 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Sugar 

1001.99.53 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat 1701.99.90 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Sugar 

1001.99.59 6% + Thuế tuyệt đối CL-VN-Wheat    

Nguồn: Hiệp định TPP - Bộ C ng Thương 
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g. New Zealand 

Bảng diễn giải lộ trình 

Ký hiệu Lộ trình 

EIF 
Hàng hóa thuộc Danh mục EIF sẽ đƣợc xóa bỏ thuế quan hoàn 

toàn kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực đối với New Zealand 

B5 
Thuế hải quan đánh trên hàng hóa thuộc Danh mục B5 sẽ đƣợc 

xóa bỏ sau 5 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 của năm thứ 5 

Tất các các dòng thuế đều áp dụng lộ trình EIF, ngoại trừ các mã hàng 

trong bảng sau: 

Bảng 27: Thuế suất New Zealand áp dụng với hàng nông sản,  

thực phẩm chế biến Việt Nam 

Dòng thuế Thuế cơ sở Danh mục Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 

0203.29.00 5% B2 2,5% 0% 0% 0% 0% 

0908.12.00 5% B5 4% 3% 2% 1% 0% 

1806.90.00 5% B5 4% 3% 2% 1% 0% 

1902.30.01 5% B5 4% 3% 2% 1% 0% 

1905.90.09 5% B2 2,5% 0% 0% 0% 0% 

Nguồn: Hiệp định TPP - Bộ C ng Thương 

h. Mexico 

Bảng diễn giải lộ trình 

Ký hiệu Lộ trình 

EIF 
Hàng hóa thuộc Danh mục EIF sẽ đƣợc xóa bỏ thuế quan 
hoàn toàn kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực đối với Mehico 

B5 
Thuế hải quan đánh trên hàng hóa trong Danh mục B5 sẽ 
đƣợc miễn thuế vào ngày 01 tháng 01 năm thứ 5 

B8 
Thuế hải quan đánh trên hàng hóa trong Danh mục B8 sẽ 
đƣợc miễn thuế vào ngày 01 tháng 01 năm thứ 8 

B10 
Thuế hải quan đánh trên hàng hóa trong Danh mục B10 sẽ 
đƣợc miễn thuế vào ngày 01 tháng 01 năm thứ 10 

B12 
Thuế hải quan đánh trên hàng hóa trong Danh mục B12 sẽ 
đƣợc xóa bỏ hoàn toàn vào ngày 01 tháng 01 năm thứ 12 

B15 
Thuế hải quan đánh trên hàng hóa trong Danh mục B15 sẽ 
đƣợc xóa bỏ hoàn toàn ngày 01 tháng 01 năm thứ 15 

CSA Phân bổ từng quốc gia về Đƣờng 

CSQ Hạn ngạch từng nƣớc.  

D 
Thuế hải quan đánh trên hàng hóa trong Danh mục D sẽ áp 
dụng mức thuế theo cam kết WTO 

MX10 

Thuế hải quan đánh trên hàng hóa trong Danh mục MX10 sẽ 
giữ ở mức thuế cơ sở từ năm thứ nhất đến năm thứ 5 và sẽ 
đƣợc xóa bỏ hoàn toàn trong 5 năm kể từ năm thứ 6 và 
đƣợc miễn thuế vào ngày 01 tháng 01 năm thứ 10 

MX16 Thuế hải quan đánh trên hàng hóa trong Danh mục MX16 sẽ 
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Ký hiệu Lộ trình 

giữ ở mức thuế cơ sở từ năm thứ nhất đến năm thứ 5 và sẽ 
đƣợc xóa bỏ hoàn toàn trong 11 năm kể từ năm thứ 6, và 
đƣợc miễn thuế kể từ ngày 01 tháng 01 năm thứ 16 

MX-R1 

Thuế hải quan đánh trên hàng hóa trong Danh mục MXR1 sẽ 
giảm 50% từ thuế cơ sở trong 10 năm kể từ khi Hiệp định có 
hiệu lực đối với Mehico, và Thuế hải quan sẽ là 10% kể từ 
ngày 01 tháng 01 năm thứ 10 và các năm tiếp theo 

MX-R2 

Thuế hải quan đánh trên hàng hóa trong Danh mục MXR2 sẽ 
giảm 50% từ thuế cơ sở trong 5 năm kể từ khi Hiệp định có 
hiệu lực đối với Mehico, và sẽ là 36% kể từ ngày 01 tháng 01 
năm thứ 5 và các năm tiếp theo 

MX-R3 

Thuế hải quan đánh trên hàng hóa trong Danh mục MXR3 sẽ 
giảm 70% từ thuế cơ sở trong 7 năm kể từ khi Hiệp định có 
hiệu lực đối với Mehico, và sẽ là 42% kể từ ngày 01 tháng 01 
năm thứ 7 và các năm tiếp theo 

Tất các các dòng thuế đều áp dụng lộ trình EIF, ngoại trừ các mã hàng 

trong bảng sau: 

Bảng 28: Thuế suất Mexico áp dụng với hàng nông sản, thực phẩm 

chế biến Việt Nam 

Dòng 
thuế 

Thuế  
cơ sở 

Danh 
mục 

Dòng thuế 
Thuế 

cơ sở 
Danh 
mục 

Dòng thuế Thuế cơ sở 
Danh 
mục 

0104.10.02 10% B15 1005.90.02 10% B10 1605.55.01 20% B10 

0104.10.99 10% B15 1006.30.01 20% B10 1605.56.01 20% B10 

0201.10.01 20% B10 1006.30.99 20% B10 1605.57.01 20% B10 

0201.20.99 20% B10 1102.20.01 15% B5 1605.58.01 20% B10 

0201.30.01 20% B10 1105.10.01 15% B10 1605.59.99 20% B10 

0202.10.01 25% B10 1105.20.01 15% B10 1605.61.01 20% B10 

0202.20.99 25% B10 1108.12.01 15% B5 1605.62.01 20% B10 

0202.30.01 25% B10 1108.13.01 15% B10 1605.63.01 20% B10 

0204.10.01 10% B8 1603.00.99 20% B5 1605.69.99 20% B10 

0204.21.01 10% B8 1604.11.01 20% B10 1901.10.01 10% B10 

0204.22.99 10% B8 1604.12.01 20% B10 1901.10.99 10% B10 

0204.30.01 10% B8 1604.13.01 20% MX16 1901.90.03 10% B10 

0204.41.01 10% B8 1604.13.99 20% MX16 1901.90.04 10% CSQ 

0204.42.99 10% B8 1604.14.01 20% MX16 1901.90.05 109% CSQ 

0206.29.99 20% B15 1604.14.02 20% MX16 1901.90.99 10% + 0.36 USD/kg theo 
hàm lƣợng đƣờng 

B10 

0207.11.01 234% B10 1604.14.03 20% MX16 1902.11.01 20% B5 

0207.13.99 234% B10 1604.14.99 20% MX16 1902.19.99 10% B5 

0207.24.01 123% B5 1604.15.01 20% B10 1902.20.01 10% B5 

0207.26.99 234% B5 1604.16.01 20% B10 1902.30.99 10% B5 

0210.99.03 10% B10 1604.16.99 20% B10 1902.40.01 10% B5 

0210.99.99 10% B10 1604.17.01 20% MX16 2001.90.01 20% B15 

0901.11.01 20% MX16 1604.19.01 20% MX16 2001.90.02 20% B10 

0901.11.99 20% MX-R1 1604.19.02 20% MX16 2003.10.01 20% B15 

0901.12.01 20% MX-R1 1604.19.99 20% MX16 2004.10.01 20% B15 

0901.21.01 72% MX-R2 1604.20.01 20% MX16 2004.90.02 20% B10 



123 

Dòng 
thuế 

Thuế  
cơ sở 

Danh 
mục 

Dòng thuế 
Thuế 

cơ sở 
Danh 
mục 

Dòng thuế Thuế cơ sở 
Danh 
mục 

0901.22.01 72% MX-R2 1604.20.02 20% MX16 2005.20.01 20% B15 

0901.90.01 72% MX-R2 1604.20.99 20% MX16 2005.51.01 20% B10 

0901.90.99 72% MX-R2 1604.32.01 20% B5 2005.59.99 20% B10 

0904.21.01 20% MX10 1605.10.01 20% B5 2005.60.01 20% B5 

0904.21.99 20% MX10 1605.10.99 20% B5 2005.99.01 20% B10 

0904.22.01 20% MX10 1605.21.01 20% B12 2006.00.01 20% B10 

0904.22.99 20% MX10 1605.29.99 20% B12 2006.00.02 20% B5 

1001.91.99 67% B10 1605.30.01 20% B15 2006.00.03 20% B10 

1001.99.99 67% B10 1605.40.01 20% B10 2006.00.99 20% + 0.36 USD/kg theo 
hàm lƣợng đƣờng 

B10 

1003.90.01 115% B5 1605.51.01 20% B10 2007.10.01 20% + 0.36 USD/kg theo 
hàm lƣợng đƣờng 

B10 

1003.90.99 115% B5 1605.52.01 20% B10 2008.20.01 20% MX16 

1005.90.01 20% B10 1605.54.01 20% B10 2008.80.01 20% B10 

      2101.11.01 140% MX-R3 

Nguồn: Hiệp định TPP - Bộ C ng Thương 

i. Peru 

Bảng diễn giải lộ trình 

Ký hiệu Lộ trình 

EIF 
Thuế hải quan đánh trên hàng hóa thuộc Danh mục EIF sẽ đƣợc 
xóa bỏ hoàn toàn kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực đối với Peru 

B6 
Thuế hải quan đánh trên hàng hóa thuộc Danh mục B6 sẽ đƣợc 
xóa bỏ hoàn toàn trong 6 năm và sẽ đƣợc miễn thuế vào ngày 01 
tháng 01 của năm thứ 6. 

B11 
Thuế hải quan đánh trên hàng hóa thuộc Danh mục B11 sẽ đƣợc 
xóa bỏ hoàn toàn trong 11 năm và sẽ đƣợc miễn thuế vào ngày 
01 tháng 01 của năm thứ 11 

B13 
Thuế hải quan đánh trên hàng hóa thuộc Danh mục B13 sẽ đƣợc 
xóa bỏ hoàn toàn vào ngày 01 tháng 01 của năm thứ 13 

B16 
Thuế hải quan đánh trên hàng hóa thuộc Danh mục B16 sẽ đƣợc 
xóa bỏ hoàn toàn trong 16 năm và sẽ đƣợc miễn thuế vào ngày 
01 tháng 01 của năm thứ 16 

PE-R1 

Thuế suất theo tỷ lệ phần trăm sẽ đƣợc xóa bỏ hoàn toàn vào 
ngày Hiệp định có hiệu lực đối với Pê-ru; và (ii) Thuế tuyệt đối áp 
dụng theo Hệ thống điều chỉnh thuế nhập khẩu theo biến động giá 
của Pe-ru đƣợc ban hành theo D.S. số 115-2001-EF và sửa đổi, 
mọi thay đổi trong tƣơng lai hoặc mọi hệ thống kế thừa sẽ đƣợc 
loại trừ khỏi việc xóa bỏ Thuế hải quan 

PE-R2 

Thuế suất theo tỷ lệ phần trăm sẽ đƣợc xóa bỏ trong 6 năm, và 
hàng hóa đó sẽ đƣợc miễn thuế suất theo giá trị hàng hóa từ ngày 
01 tháng 01 của năm thứ 6; và (ii) Thuế tuyệt đối áp dụng theo Hệ 
thống điều chỉnh thuế nhập khẩu theo biến động giá của Pe-ru 
đƣợc ban hành theo D.S. số 115-2001-EF và sửa đổi, mọi thay 
đổi trong tƣơng lai hoặc mọi hệ thống kế thừa sẽ đƣợc loại trừ 
khỏi việc xóa bỏ Thuế hải quan 
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Tất các các dòng thuế đều áp dụng lộ trình EIF, ngoại trừ các mã hàng 

trong bảng sau: 

Bảng 29: Thuế suất Peru áp dụng với hàng nông sản, thực phẩm 

chế biến Việt Nam 

Dòng thuế 
Thuế  

cơ sở 

Danh 

mục 
Dòng thuế 

Thuế  

cơ sở 

Danh 

mục 
Dòng thuế 

Thuế 

cơ sở 

Danh 

mục 

0201.10.00.00 17% B11 0402.29.19.00 0% + SPFP PE-R1 1108.13.00.00 9% + SPFP PE-R2 

0201.20.00.00 17% B11 0402.29.91.00 0% + SPFP PE-R1 1108.14.00.00 9% B11 

0201.30.00.90 17% B11 0402.29.99.00 0% + SPFP PE-R1 1108.19.00.00 9% B11 

0202.10.00.00 17% B11 0402.91.10.00 9% B11 1602.20.00.00 9% B6 

0202.20.00.00 17% B11 0402.91.90.00 9% B11 1602.32.10.11 9% B6 

0202.30.00.10 17% B11 0402.99.10.00 0% + SPFP PE-R1 1602.32.90.11 9% B6 

0202.30.00.90 17% B11 0402.99.90.00 9% B11 1602.50.00.00 17% B6 

0203.21.00.00 9% B6 0404.10.10.00 9% B11 1602.90.00.00 17% B6 

0203.29.10.00 9% B6 0404.10.90.00 0% + SPFP PE-R1 1901.90.10.00 9% B6 

0203.29.20.00 9% B6 0404.90.00.00 9% B11 1901.90.20.00 0% + SPFP PE-R1 

0203.29.30.00 9% B6 0405.10.00.00 0% + SPFP PE-R1 1901.90.90.00 0% + SPFP PE-R1 

0203.29.90.00 9% B6 0405.90.20.00 0% + SPFP PE-R1 1904.10.00.00 9% B6 

0207.11.00.00 9% B16 0405.90.90.00 0% + SPFP PE-R1 2004.10.00.00 9% B11 

0207.12.00.00 9% B16 0406.10.00.00 9% B6 2005.20.00.00 9% B11 

0207.13.00.11 9% B13 0406.20.00.00 9% B6 2005.40.00.00 9% B11 

0207.13.00.12 9% B13 0406.30.00.00 0% + SPFP PE-R1 2005.51.00.00 9% B11 

0207.14.00.21 9% B16 0406.40.00.00 9% B6 2005.99.90.00 9% B6 

0207.14.00.22 9% B16 0406.90.40.00 0% + SPFP PE-R1 2006.00.00.00 9% B6 

0207.27.00.00 9% B16 0406.90.50.00 0% + SPFP PE-R1 2007.99.11.00 9% B6 

0209.10.10.00 17% B16 0406.90.60.00 0% + SPFP PE-R1 2007.99.12.00 9% B6 

0209.10.90.00 17% B16 0406.90.90.00 0% + SPFP PE-R1 2007.99.91.00 9% B6 

0209.90.00.00 17% B16 0901.11.90.00 17% B11 2007.99.92.00 9% B6 

0210.11.00.00 9% B16 1003.90.00.00 9% B6 2008.19.90.00 9% B6 

0210.12.00.00 9% B16 1005.90.11.00 9% + SPFP PE-R1 2008.30.00.00 9% B6 

0210.19.00.00 9% B16 1005.90.12.00 9% + SPFP PE-R1 2009.11.00.00 9% B6 

0210.20.00.00 17% B16 1005.90.90.00 9% + SPFP PE-R1 2009.19.00.00 9% B6 

0210.92.00.90 17% B16 1006.10.90.00 9% + SPFP PE-R1 2009.29.00.00 9% B6 

0210.99.10.00 17% B16 1006.20.00.00 0% + SPFP PE-R1 2009.31.00.00 9% B11 

0210.99.90.00 17% B16 1006.30.00.00 0% + SPFP PE-R1 2009.39.10.00 9% B11 

0401.10.00.00 0% + SPFP PE-R1 1006.40.00.00 9% + SPFP PE-R1 2009.39.90.00 9% B11 

0401.20.00.00 0% + SPFP PE-R1 1007.90.00.00 9% + SPFP PE-R1 2009.49.00.00 9% B6 

0402.10.10.00 0% + SPFP PE-R1 1102.20.00.00 9% B16 2009.71.00.00 9% B6 

0402.10.90.00 0% + SPFP PE-R1 1102.90.90.00 9% B11 2009.79.00.00 9% B6 

0402.21.11.00 0% + SPFP PE-R1 1103.13.00.00 0% + SPFP PE-R1 2009.81.00.00 9% B6 

0402.21.19.00 0% + SPFP PE-R1 1104.23.00.00 9% B6 2009.89.60.00 9% B6 

0402.21.91.00 0% + SPFP PE-R1 1104.29.10.00 9% B6 2009.89.90.00 9% B6 

0402.21.99.00 0% + SPFP PE-R1 1104.29.90.00 9% B6 2009.90.00.00 9% B6 

0402.29.11.00 0% + SPFP PE-R1 1108.12.00.00 9% + SPFP PE-R2    

Nguồn: hiệp định TPP - Bộ C ng Thương 
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k. Singapore 

Tất các các dòng thuế đối với hàng nông sản - thực phẩm chế biến 

đều trở về không (0) - áp dụng lộ trình EIF. 

l. Malaysia 
Bảng diễn giải lộ trình 

Ký hiệu Lộ trình 

EIF 
Thuế hải quan đánh trên hàng hóa thuộc Danh mục EIF sẽ đƣợc xóa 
bỏ hoàn toàn kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực đối với Malaysia 

B11 
Thuế hải quan đánh trên hàng hóa ở Danh mục “B11” sẽ đƣợc xóa 
bỏ sau 11 năm từ thuế cơ sở về 0, và đƣợc miễn thuế kể từ ngày 
01 tháng 01 năm thứ 11. 

TRQ-MY1 

Gà già thuộc loại Gallus Domesticus trong lƣợng ít hơn 185 gram: 
Loại khác. Năm đầu tiên hạn ngạch đƣợc 2 triệu con, Bắt đầu từ 
năm thứ 2, lƣợng sẽ tăng 1% mỗi năm, cộng dồn hàng năm, Thuế 
quan đối với hàng hóa có xuất xứ của các Bên TPP đƣợc mô tả trong 
mục (d) nhập vào số lƣợng tổng hợp vƣợt quá số lƣợng đƣợc liệt kê 
trong mục (b) sẽ đƣợc giảm sau 16 năm, từ mức thuế cơ sở xuống 
10%, và thuế quan cho các hàng hóa đƣợc giới hạn ở mức 10% hiệu 
lực từ ngày 01 tháng 1 của năm thứ 16 

TRQ-MY2 

Gà thuộc loài Gallus domesticus trọng lƣợng không hơn 2.000 
gram; năm đầu đƣợc 30 nghìn con; Bắt đầu từ năm thứ 2, lƣợng 
sẽ tăng 1% mỗi năm, cộng dồn hàng năm; Thuế quan đối với hàng 
hóa có xuất xứ của các Bên TPP đƣợc mô tả trong mục (d) nhập 
vào số lƣợng tổng hợp vƣợt quá số lƣợng đƣợc liệt kê trong mục 
(b) sẽ đƣợc giảm sau 6 năm, từ mức thuế cơ sở xuống 10%, và 
thuế quan cho các hàng hóa đƣợc giới hạn ở mức 10% hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 1 của năm thứ 6. 

B16; TRQ- 
MY3 

Thịt lợn, tƣơi hoặc ƣớp lạnh - Thịt cả hoặc nửa con; năm đầu đƣợc 
2.000 kg; Bắt đầu từ năm thứ 2, lƣợng sẽ tăng 1% mỗi năm, cộng 
dồn hàng năm; Thuế quan đối với hàng hóa nhập vào số lƣợng tổng 
hợp vƣợt quá số lƣợng đƣợc liệt kê trong mục (b) sẽ đƣợc xóa bỏ 
theo danh mục cắt giảm TRQ, B16 theo mô tả tại khoản (i) của 
Chú thích chung của Lộ trình cắt giảm thuế quan của Malaysia 
(Xóa bỏ thuế quan) 

B16; TRQ- 
MY4 

Thịt lợn, đông lạnh - Thịt cả hoặc nửa con; Năm đầu đƣợc 200 
nghìn kg; Bắt đầu từ năm thứ 2, lƣợng sẽ tăng 1% mỗi năm, cộng 
dồn hàng năm. Thuế quan đối với hàng hóa nhập vào số lƣợng 
tổng hợp vƣợt quá số lƣợng đƣợc liệt kê trong mục (b) sẽ đƣợc 
xóa bỏ theo danh mục cắt giảm TRQ, B16 theo mô tả tại khoản (i) 
của Chú thích chung của Lộ trình cắt giảm thuế quan của Malaysia 
(Xóa bỏ thuế quan). 

TRQ-MY5 
Thịt gà của các loài Gallus domesticus không cắt ra từng mảnh, tƣơi 
hoặc ƣớp lạnh; Năm đầu đƣợc 2000 kg; Bắt đầu từ năm thứ 2, 
lƣợng sẽ tăng 1% mỗi năm, cộng dồn hàng năm Thuế quan đối với 
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Ký hiệu Lộ trình 

hàng hóa có xuất xứ của các Bên TPP đƣợc mô tả trong mục (d) 
nhập vào số lƣợng tổng hợp vƣợt quá số lƣợng đƣợc liệt kê trong 
mục (b) sẽ đƣợc giảm sau 16 năm, từ mức thuế cơ sở xuống 20%, 
và thuế quan cho các hàng hóa đƣợc giới hạn ở mức 20% hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 1 của năm thứ 16 

TRQ-MY6 

Thịt gà của các loài Gallus domesticus không cắt ra từng mảnh, đông 
lạnh; Năm đầu đƣợc 400.000 kg; Bắt đầu từ năm thứ 2, lƣợng sẽ 
tăng 1% mỗi năm, cộng dồn hàng năm; Thuế quan đối với hàng hóa 
có xuất xứ của các Bên TPP đƣợc mô tả trong mục (d) nhập vào số 
lƣợng tổng hợp vƣợt quá số lƣợng đƣợc liệt kê trong mục (b) sẽ 
đƣợc giảm sau 16 năm, từ mức thuế cơ sở xuống 20%, và thuế 
quan cho các hàng hóa đƣợc giới hạn ở mức 20% hiệu lực từ ngày 
01 tháng 1 của năm thứ 16 

TRQ-MY8 

Đã chặt mảnh có thể ăn và phụ phẩm của gà thuộc loài Gallus 
domesticus, đông lạnh; Năm đầu đƣợc 20triệu kg; Bắt đầu từ năm 
thứ 2, lƣợng sẽ tăng 1% mỗi năm, cộng dồn hàng năm; Thuế quan 
đối với hàng hóa có xuất xứ của các Bên TPP đƣợc mô tả trong 
mục (d) nhập vào số lƣợng tổng hợp vƣợt quá số lƣợng đƣợc liệt kê 
trong mục (b) sẽ đƣợc giảm sau 11 năm, từ mức thuế cơ sở xuống 
20%, và thuế quan cho các hàng hóa đƣợc giới hạn ở mức 20% 
hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 của năm thứ 11 

TRQ-MY7 

Đã chặt mảnh có thể ăn và phụ phẩm của gà thuộc loài Gallus 
domesticus, tƣơi hoặc ƣớp lạnh Năm đầu đƣợc 50 nghìn kg; Bắt đầu 
từ năm thứ 2, lƣợng sẽ tăng 1% mỗi năm, cộng dồn hàng năm; Thuế 
quan đối với hàng hóa có xuất xứ của các Bên TPP đƣợc mô tả 
trong mục (d) nhập vào số lƣợng tổng hợp vƣợt quá số lƣợng đƣợc 
liệt kê trong mục (b) sẽ đƣợc giảm sau 6 năm, từ mức thuế cơ sở 
xuống 20%, và đƣợc giới hạn ở mức 20% hiệu lực từ ngày 01 
tháng 1 của năm thứ 6. 

Tất các các dòng thuế đều áp dụng lộ trình EIF, ngoại trừ các mã hàng 

trong bảng sau: 

Bảng 30: Thuế suất Malaysia áp dụng với hàng nông sản, thực phẩm 

chế biến Việt Nam 

Dòng thuế Mức thuế cơ sở Danh mục Dòng thuế Mức thuế cơ sở 
Danh 
mục 

0105.11.900 
trong hạn ngạch (10%) 
ngoài hạn ngạch (20%) 

TRQ-MY1 
0407.90.200 

trong hạn ngạch (10%) 
ngoài hạn ngạch (50%) 

TRQ-
MY15 

0105.94.190 
trong hạn ngạch (10%) 
ngoài hạn ngạch (20%) 

TRQ-MY2 
1006.10.100 

40% B11 

0203.11.000 
trong hạn ngạch (25%) 
ngoài hạn ngạch (50%) 

B16; TRQ- 
MY3 

1006.10.900 
40% B11 

0203.21.000 
trong hạn ngạch (25%) 
ngoài hạn ngạch (50%) 

B16; TRQ- 
MY4 

1006.20.100 
40% B11 

0207.11.000 
trong hạn ngạch (20%) 
ngoài hạn ngạch (40%) 

TRQ-MY5 
1006.20.900 

40% B11 
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Dòng thuế Mức thuế cơ sở Danh mục Dòng thuế Mức thuế cơ sở 
Danh 
mục 

0207.12.000 
trong hạn ngạch (20%) 
ngoài hạn ngạch (40%) 

TRQ-MY6 
1006.30.100 

40% B11 

0207.13.000 
trong hạn ngạch (20%) 
ngoài hạn ngạch (40%) 

TRQ-MY7 
1006.30.900 

40% B11 

0207.14.000 
trong hạn ngạch (20%) 
ngoài hạn ngạch (40%) 

TRQ-MY8 
1006.40.100 

15% B11 

0401.10.100 
trong hạn ngạch (20%) 
ngoài hạn ngạch (50%) 

B16; TRQ- 
MY9 

1006.40.900 
40% B11 

0401.20.100 
trong hạn ngạch (20%) 
ngoài hạn ngạch (50%) 

B16; TRQ- 
MY10 

1006.10.100 
40% B11 

0401.40.110 
trong hạn ngạch (20%) 
ngoài hạn ngạch (50%) 

B16; TRQ- 
MY11 

1006.10.900 
40% B11 

0407.11.000 
trong hạn ngạch (10%) 
ngoài hạn ngạch (50%) 

TRQ-MY12 
1006.20.100 

40% B11 

0407.19.100 
trong hạn ngạch (10%) 
ngoài hạn ngạch (50%) 

TRQ-MY13 
1006.20.900 

40% B11 

0407.21.000 
trong hạn ngạch (10%) 
ngoài hạn ngạch (50%) 

TRQ-MY14 
1006.30.100 

40% B11 

0407.29.100 
trong hạn ngạch (10%) 
ngoài hạn ngạch (50%) 

TRQ-MY15 
1006.30.900 

40% B11 

0407.90.100 
trong hạn ngạch (10%) 
ngoài hạn ngạch (50%) 

TRQ-MY14 
1006.40.100 

15% B11 

   1006.40.900 40% B11 

Nguồn: Hiệp định TPP - Bộ C ng Thương 

m. Nhật Bản 

Bảng diễn giải lộ trình 

Ký hiệu Lộ trình 

EIF 
Thuế hải quan đánh trên hàng hóa thuộc Danh mục EIF sẽ đƣợc xóa 
bỏ hoàn toàn kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực đối với Nhật Bản 

B4 

Thuế hải quan đối với hàng hóa trong danh mục B4 sẽ xóa bỏ 
thuế quan trong giai đoạn 4 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này 
có hiệu lực với Nhật Bản, và những hàng hóa đó sẽ đƣợc miễn 
thuế từ ngày 1 tháng 4 của năm thứ 4 

B6 

Thuế hải quan đối với hàng hóa trong danh mục B6 sẽ xóa bỏ 
thuế quan trong giai đoạn 6 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này 
có hiệu lực với Nhật Bản, và sẽ đƣợc miễn thuế từ ngày 1 tháng 
4 của năm thứ 6 

B8 

Thuế hải quan đối với hàng hóa trong danh mục B8 sẽ xóa bỏ 
thuế quan trong giai đoạn 8 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này 
có hiệu lực với Nhật Bản, và sẽ đƣợc miễn thuế từ ngày 1 tháng 
4 của năm thứ 8 

B9 

Thuế hải quan đối với hàng hóa trong danh mục B9 sẽ xóa bỏ 
thuế quan trong giai đoạn 9 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này 
có hiệu lực với Nhật Bản, và sẽ đƣợc miễn thuế từ ngày 1 tháng 
4 của năm thứ 9 

B11 
Thuế hải quan đối với hàng hóa trong danh mục B11 sẽ xóa bỏ 
thuế quan trong giai đoạn 11 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này 
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Ký hiệu Lộ trình 

có hiệu lực với Nhật Bản, và sẽ đƣợc miễn thuế từ ngày 1 tháng 
4 của năm thứ 11 

B16 

Thuế hải quan đối với hàng hóa trong danh mục B16 sẽ đƣợc 
xóa bỏ đồng đều theo lộ trình 16 bƣớc bắt đầu tính từ khi Hiệp 
định này có hiệu lực với Nhật Bản, và những hàng hóa nhƣ vậy 
sẽ đƣợc miễn thuế từ ngày 1 tháng 4 của năm thứ 16 

JPB6 

Đƣợc xác định nằm ngoài hạn ngạch thuế quan đƣợc cam kết 
theo Lộ trình của Nhật Bản tại Hiệp định WTO và sẽ do Bộ Nông 
Lâm Ngƣ nghiệp Nhật Bản quản lý hoặc giao cơ quan đƣợc thừa 
ủy nhiệm của Bộ, giống nhƣ một Doanh nghiệp Thƣơng mại nhà 
nƣớc sử dụng cơ chế mua bán song hành phù hợp với Hiệp định 
WTO và quy định và pháp luật của Nhật Bản 

JPB10 

Đối với năm thứ 12 và mỗi năm sau đó, tổng khối lƣợng hạn 
ngạch sẽ duy trì ở mức 24.102 sữa nguyên kem quy đổi ra đơn vị 
tấn, và Đối với năm thứ 12 và mỗi năm sau đó, thuế suất trong 
hạn ngạch thuế quan sẽ duy trì ở mức 25% đối với sữa bột tách 
kem (SMP) không đƣờng, hoặc 35% đối với sữa bột tách kem có 
đƣờng 

JPB11 

Đối với năm thứ 12 và mỗi năm sau đó, tổng khối lƣợng hạn 
ngạch sẽ duy trì ở mức 2.250 sữa nguyên kem quy đổi ra đơn vị 
tấn, và Đối với năm thứ 12 và mỗi năm sau đó, thuế suất trong 
hạn ngạch thuế quan sẽ duy trì ở mức 30% đối với sữa bột, 25% 
đối với sữa bột có bơ không đƣờng, hoặc 35% đối với sữa bột có 
bơ có đƣờng 

JPB13 

Thuế suất hải quan đối với hàng hóa có xuất xứ nguyên gốc từ 
các Thành viên khác đƣợc phân loại dòng thuế theo quy định tại 
đoạn (c) đƣợc nhập khẩu vƣợt quá tổng khối lƣợng hạn ngạch 
đƣợc quy định tại đoạn (a) sẽ đƣợc quyết định theo phân loại lộ 
trình [BR] nhƣ quy định tại đoạn 4.(kkk) trong Ghi chú về Lộ trình 
cam kết của Nhật Bản 

JPB16 

Thuế suất hải quan đối với hàng hóa có xuất xứ nguyên gốc từ 
các Thành viên khác đƣợc phân loại dòng thuế theo quy định tại 
đoạn (c) đƣợc nhập khẩu vƣợt quá tổng khối lƣợng hạn ngạch 
đƣợc quy định tại đoạn (a) sẽ đƣợc quyết định theo phân loại lộ 
trình [BR] nhƣ quy định tại đoạn 4. (kkk) trong Ghi chú về Lộ trình 
cam kết của Nhật Bản 

JPB21 

Thuế suất hải quan đối với hàng hóa có xuất xứ nguyên gốc từ 
các Thành viên khác đƣợc phân loại dòng thuế theo quy định tại 
đoạn (c) đƣợc nhập khẩu vƣợt quá tổng khối lƣợng hạn ngạch 
đƣợc quy định tại đoạn (a) sẽ đƣợc quyết định theo phân loại lộ 
trình [BR] nhƣ quy định tại đoạn 4. (kkk) trong Ghi chú về Lộ trình 
cam kết của Nhật Bản 

(Chi tiết th m  hảo thêm trong phụ lụ  hạn ngạ h thuế qu n  ủ  Nhật Bản 

thuộ  phụ lụ  2D về   m  ết về hàng hó  trong TPP) 
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Tất các các dòng thuế đều áp dụng lộ trình EIF, ngoại trừ các mã hàng 

trong bảng sau: 

Bảng 31: Thuế suất Nhật Bản áp dụng với hàng nông sản - thực phẩm 

chế biến Việt Nam 

Dòng thuế Mức thuế cơ sở 
Danh 

mục 
Dòng thuế Mức thuế cơ sở 

Danh 

mục 
Dòng thuế 

Mức thuế  

cơ sở 

Danh 

mục 

010129.290 3,400,000 yen/mỗi chiếc B16 160241.019 8,5% JPB11** 200791.119 16,8% B6 

010229.100 38,250 yen/mỗi chiếc B16 160241.090 20,0% B6 200791.129 12,0% B6 

010229.200 63,750 yen/mỗi chiếc B16 160242.019 8,5% JPB11** 200791.210 34,0% B11 

010290.210 38,250 yen/mỗi chiếc B16 160242.090 20,0% B6 200791.220 21,3% B6 

010290.290 63,750 yen/mỗi chiếc B16 160249.220 8,5% JPB11** 200799.111 16,8% B6 

010392.011 19,508 yen/mỗi chiếc JPB16* 160249.290 20,0% B6 200799.119 16,8% B6 

010392.020 8,5% B16 160250.210 21,3% B16 200799.121 12,0% B6 

020110.000 38,5% JPR2 160250.291 25,0% B16 200799.211 34,0% B8 

020120.000 38,5% JPR2 160250.292 21,3% B16 200799.219 40,0% B6 

020130.010 38,5% JPR2 160250.299 21,3% B16 200799.221 21,3% B6 

020130.020 38,5% JPR2 160250.310 21,3% B11 200799.229 25,0% B11 

020130.030 38,5% JPR2 160250.320 21,3% B11 200811.110 12,0% B6 

020130.090 38,5% JPR2 160250.331 21,3% B11 200811.120 23,8% B6 

020210.000 38,5% JPR2 160250.339 21,3% B11 200811.210 10,0% B6 

020220.000 38,5% JPR2 160250.391 21,3% B11 200811.291 21,3% B8 

020230.010 38,5% JPR2 160250.399 21,3% B11 200811.292 21,3% B8 

020230.020 38,5% JPR2 160250.410 25,0% B16 200811.299 21,3% B8 

020230.030 38,5% JPR2 160250.420 25,0% B16 200819.191 11,0% B6 

020230.090 38,5% JPR2 160250.490 21,3% B16 200819.192 11,0% B6 

020311.040 4,3% JPB10* 160250.510 10,0% B16 200819.193 16,8% B11 

020312.023 482 yen/kg JPR5 160250.520 10,0% B16 200819.199 16,8% B6 

020312.022 4,3% JPB10* 160250.590 10,0% B16 200819.226 12,0% B6 

020319.022 4,3% JPB10* 160250.600 21,3% B16 200819.229 12,0% B6 

020321.020 361 yen/kg JPR4 160250.700 21,3% B16 200820.119 33 yen/kg JPR16 

020321.040 4,3% JPB10* 160250.810 45,0% B16 200820.191 25,5% B11 

020322.023 482 yen/kg JPR5 160250.890 38,3% B16 200820.199 46,8% B11 

020322.022 4,3% JPB10* 160250.910 50,0% B16 200820.219 33 yen/kg JPR16 

020610.020 50,0% JPR3 160250.991 50,0% B16 200820.290 25,5% B11 

020610.011 12,8% JPB11***** 160250.999 50,0% B16 200830.110 29,8% B11 

020610.019 12,8% JPB13* 160290.210 21,3% B11 200830.190 23,8% B6 

020610.090 21,3% B16 160290.290 6,0% B11 200830.210 21,3% B6 

020621.000 12,8% JPB11***** 160300.010 12,0% B6 200830.290 17,0% B6 

020622.000 12,8% B16 160413.010 9,6% B11 200840.111 15,0% B6 

020629.020 50,0% JPR3 160413.090 9,6% B11 200840.119 21,0% B6 

020629.010 12,8% JPB13* 160415.000 9,6% B6 200840.191 10,8% B6 

020629.090 21,3% B16 160417.000 9,6% B11 200840.199 15,0% B6 

020630.091 8,5% B11 160510.021 9,6% B11 200840.211 12,0% B6 

020630.093 482 yen/kg JPR5 160521.021 5,3% B11 200840.219 15,0% B6 
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Dòng thuế Mức thuế cơ sở 
Danh 

mục 
Dòng thuế Mức thuế cơ sở 

Danh 

mục 
Dòng thuế 

Mức thuế  

cơ sở 

Danh 

mục 

020630.099 4,3% JPB10* 160529.021 5,3% B11 200840.291 9,0% B8 

020641.090 8,5% B11 160554.011 10,5% B11 200840.299 10,8% B6 

020649.093 482 yen/kg JPR5 160554.019 10,5% B11 200850.110 15,0% B6 

020649.099 4,3% JPB10* 160554.091 10,5% B11 200850.190 15,0% B6 

020711.000 11,9% B6 160554.099 10,5% B6 200850.210 12,0% B6 

020712.000 11,9% B11 160559.111 10,5% B11 200850.290 12,0% B6 

020713.100 8,5% B11 160559.119 10,5% B11 200860.110 15,0% B6 

020713.200 11,9% B11 160559.191 10,5% B11 200860.190 15,0% B6 

020714.210 8,5% B11 160559.199 10,5% B6 200860.210 12,0% B6 

020714.220 11,9% B6 190110.111 25,0% B6 200860.290 12,0% B6 

020744.000 9,6% B6 190110.119 23,8% + 679 yen/kg MFN 200870.111 21,3% B6 

021011.020 8,5% JPB11** 190110.121 25,0% B6 200870.119 29,8% B11 

021012.020 8,5% JPB11** 190110.129 23,8% + 1,159 yen/kg MFN 200870.192 8,0% B6 

021019.020 8,5% JPB11** 190110.211 23,8% B11 200870.199 13,4% B6 

021020.000 161,50 yen/kg B16 190110.219 21,3% B11 200870.211 17,0% B6 

021099.019 8,5% JPB11** 190110.221 24,0% B11 200870.219 21,3% B6 

021099.020 161,50 yen/kg B16 190110.229 13,6% B11 200870.299 9,6% B6 

030890.420 10,5% B11 190120.111 25,0% JPR12 200880.110 21,0% B6 

040110.110 25,0% JPR6 190120.112 23,8% + 679 yen/kg MFN 200880.190 11,0% B6 

040110.190 21,3% + 54 yen/kg MFN 190120.116 25,0% JPR12 200880.210 15,0% B6 

040110.200 21,3% B11 190120.117 23,8% + 1,159 yen/kg MFN 200880.290 12,0% B6 

040120.110 25,0% JPR6 190120.128 375 yen/kg MFN 200891.000 15,0% B6 

040120.190 21,3% + 114 yen/kg MFN 190120.139 90 yen/kg MFN 200893.110 29,8% B11 

040120.200 21,3% JPR7 190120.149 83 yen/kg MFN 200893.210 21,3% B6 

040140.110 25,0% JPR6 190120.151 25,0%* MFN 200893.220 12,0% B6 

040140.190 21,3% + 635 yen/kg MFN 190120.152 134 yen/kg MFN 200897.211 29,8% B11 

040140.200 21,3% JPR8 190120.156 25,0% MFN 200897.219 23,8% B6 

040150.111 25,0% JPR6 190120.157 16,0% MFN 200897.221 21,3% B6 

040150.119 21,3% + 635 yen/kg MFN 190120.159 119 yen/kg TRQ 200899.100 12,0% B6 

040150.121 25,0% JPR6 190120.168 375 yen/kg MFN 200899.215 29,8% B11 

040150.129 21,3% +1,199 yen/kg MFN 190120.219 21,3% B11 200899.222 15,0% B6 

040150.200 21,3% JPR8 190120.222 23,8% TRQ 200899.227 21,3% B6 

040210.121 35,0% MFN 190120.223 12,0% B9 200899.228 10,0% B6 

040210.129 29,8% + 396 yen/kg TRQ 190120.224 12,0% B9 200899.251 12,0% B6 

040210.212 396 yen/kg TRQ 190120.231 24,0% JPR17 200899.259 12,0% B6 

040210.217 396 yen/kg JPR9 190120.232 24,0% TRQ 200911.110 25,5% B11 

040210.221 25,0%* MFN 190120.233 24,0% B11 200911.190 29,8% or 23 yen/kg B11 

040210.222 25,0% MFN 190120.234 23,8% JPR17 200911.210 21,3% B6 

040210.229 21,3% + 396 yen/kg TRQ 190120.235 23,8% TRQ 200911.290 25,5% B6 

040221.111 30,0%* MFN 190120.239 23,8% TRQ 200912.110 25,5% B11 

040221.121 30,0%* MFN 190120.241 13,6% B11 200912.190 29,8% or 23 yen/kg B11 

040221.212 425 yen/kg TRQ 190120.242 16,0% JPR17 200912.210 21,3% B11 

040221.217 425 yen/kg JPR9 190120.243 16,0% TRQ 200912.290 25,5% B11 

040221.221 25,0%* MFN 190120.249 16,0% B11 200919.110 25,5% B11 
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Dòng thuế Mức thuế cơ sở 
Danh 

mục 
Dòng thuế Mức thuế cơ sở 

Danh 

mục 
Dòng thuế 

Mức thuế  

cơ sở 

Danh 

mục 

040221.222 25,0% MFN 190190.131 21,0% JPR12 200919.190 29,8% or 23 yen/kg B11 

040221.229 21,3% + 425 yen/kg TRQ 190190.132 29,8% + 679 yen/kg MFN 200919.210 21,3% B11 

040229.111 30,0%* MFN 190190.136 21,0% JPR12 200919.290 25,5% B6 

040229.119 25,5% + 612 yen/kg TRQ 190190.137 29,8% +1,159 yen/kg MFN 200921.110 23,0% B8 

040229.121 30,0%* MFN 190190.148 375 yen/kg MFN 200921.190 29,8% or 23 yen/kg B8 

040229.129 25,5% +1,023 yen/kg TRQ 190190.159 90 yen/kg MFN 200921.210 19,1% B8 

040229.211 35,0%* MFN 190190.169 83 yen/kg MFN 200921.290 25,5% B8 

040229.220 35,0% MFN 190190.171 25,0%* MFN 200929.110 23,0% B8 

040229.291 29,8% + 425 yen/kg TRQ 190190.172 134 yen/kg MFN 200929.190 29,8% or 23 yen/kg B8 

040291.110 25,5% JPB6** 190190.176 25,0% MFN 200929.210 19,1% B8 

040291.121 30,0% MFN 190190.177 16,0% MFN 200929.290 25,5% B6 

040291.129 25,5% + 509 yen/kg TRQ 190190.179 119 yen/kg TRQ 200931.110 23,0% B6 

040291.210 25,0% MFN 190190.583 24,0% JPR17 200820.290 25,5% B11 

040291.290 21,3% + 254 yen/kg TRQ 190190.585 25,0% JPR17 200830.110 29,8% B11 

040299.110 25,5% JPB6** 190190.586 16,0% JPR17 200830.190 23,8% B6 

040299.121 30,0%* MFN 190190.588 375 yen/kg MFN 200830.210 21,3% B6 

040299.129 25,5% + 509 yen/kg TRQ 190190.211 28,0% TRQ 200830.290 17,0% B6 

040299.210 30,0%* MFN 190190.216 23,8% B11 200840.111 15,0% B6 

040299.290 25,5% + 254 yen/kg TRQ 190190.217 23,8% TRQ 200840.119 21,0% B6 

040310.110 35,0% JPR10 190190.219 29,8% TRQ 200840.191 10,8% B6 

040310.120 25,0% JPR10 190190.221 21,3% JPR12 200840.199 15,0% B6 

040310.190 29,8% + 915 yen/kg MFN 190190.229 21,3% B11 200840.211 12,0% B6 

040310.211 26,3% B11 190190.230 9,0% B11 200840.219 15,0% B6 

040310.219 29,8% B11 190190.241 24,0% JPR17 200840.291 9,0% B8 

040310.220 21,3% B11 190190.242 24,0% TRQ 200840.299 10,8% B6 

040390.111 35,0%* MFN 190190.243 24,0% JPR22 200850.110 15,0% B6 

040390.112 25,0%* MFN 190190.246 28,0% JPR17 200850.190 15,0% B6 

040390.113 29,8% + 396 yen/kg TRQ 190190.247 28,0% TRQ 200850.210 12,0% B6 

040390.116 35,0% JPR11 190190.248 28,0% TRQ 200850.290 12,0% B6 

040390.117 25,0% JPR6 190190.251 23,8% JPR18 200860.110 15,0% B6 

040390.118 29,8% + 396 yen/kg MFN 190190.252 23,8% TRQ 200860.190 15,0% B6 

040390.121 35,0%* MFN 190190.253 23,8% TRQ 200860.210 12,0% B6 

040390.122 25,0%* MFN 190190.261 13,6% B11 200860.290 12,0% B6 

040390.123 29,8% + 582 yen/kg TRQ 190190.266 16,0% JPR19 200870.111 21,3% B6 

040390.126 35,0% JPR11 190190.267 16,0% TRQ 200870.119 29,8% B11 

040390.127 25,0% JPR6 190190.269 16,0% B11 200870.192 8,0% B6 

040390.128 29,8% + 582 yen/kg MFN 190211.000 30 yen/kg B9 200870.199 13,4% B6 

040390.131 35,0%* MFN 190219.010 27,20 yen/kg B11 200870.211 17,0% B6 

040390.132 25,0%* MFN 190219.093 30 yen/kg JPR20 200870.219 21,3% B6 

040390.133 29,8% + 1,023 yen/kg TRQ 190219.094 30 yen/kg JPR20 200870.299 9,6% B6 

040390.136 35,0% JPR11 190219.092 34 yen/kg TRQ 200880.110 21,0% B6 

040390.137 25,0% JPR6 190219.099 34 yen/kg JPR21 200880.190 11,0% B6 

040390.138 29,8% + 1,023 yen/kg MFN 190220.110 5,1% B11 200880.210 15,0% B6 

040390.200 21,3% B11 190220.190 23,8% B11 200880.290 12,0% B6 
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040410.111 35,0%* MFN 190220.210 5,1% B11 200891.000 15,0% B6 

040410.119 25,0%* MFN 190220.220 21,3% B11 200893.110 29,8% B11 

040410.121 35,0% MFN 190230.100 23,8% B11 200893.210 21,3% B6 

040410.122 25,0% MFN 190230.200 21,3% B11 200893.220 12,0% B6 

040410.142 10,0% MFN 190240.000 24 yen/kg B11 200897.211 29,8% B11 

040410.151 35,0%* MFN 190410.010 11,5% B8 200897.219 23,8% B6 

040410.159 25,0%* MFN 190410.212 341 yen/kg MFN 200897.221 21,3% B6 

040410.161 35,0% MFN 190410.221 19,2%* MFN 200899.100 12,0% B6 

040410.162 25,0% MFN 190410.229 85 yen/kg MFN 200899.215 29,8% B11 

040410.182 10,0% MFN 190410.239 64 yen/kg MFN 200899.222 15,0% B6 

040410.200 21,3% B11 190410.300 16,3% B11 200899.227 21,3% B6 

040490.111 35,0% JPR11 190420.100 11,5% B8 200899.228 10,0% B6 

040490.112 29,8% + 400 yen/kg MFN 190420.212 341 yen/kg MFN 200899.251 12,0% B6 

040490.116 10,0% MFN 190420.221 19,2%* MFN 200899.259 12,0% B6 

040490.117 25,0% B6 190420.229 85 yen/kg MFN 200911.110 25,5% B11 

040490.118 29,8% + 400 yen/kg MFN 190420.239 64 yen/kg MFN 200911.190 29,8% or 23 yen/kg B11 

040490.121 35,0% JPR11 190420.300 16,3% B11 200911.210 21,3% B6 

040490.122 29,8% + 679 yen/kg MFN 190430.090 85 yen/kg MFN 200911.290 25,5% B6 

040490.126 10,0% MFN 190490.110 25,0% JPR17 200912.110 25,5% B11 

040490.127 25,0% JPR12 190490.130 341 yen/kg MFN 200912.190 29,8% or 23 yen/kg B11 

040490.128 29,8% + 679 yen/kg MFN 190490.210 25,0%* MFN 200912.210 21,3% B11 

040490.131 35,0% JPR11 190490.290 85 yen/kg MFN 200912.290 25,5% B11 

040490.132 29,8% + 1,023 yen/kg MFN 190490.390 64 yen/kg MFN 200919.110 25,5% B11 

040490.136 10,0% MFN 190490.400 21,3% JPR12 200919.190 29,8% or 23 yen/kg B11 

040490.137 25,0% JPR12 190510.000 9,0% B11 200919.210 21,3% B11 

040490.138 29,8% + 1,023 yen/kg MFN 190520.000 18,0% B11 200919.290 25,5% B6 

040490.200 21,3% JPR12 190531.000 20,4% B11 200921.110 23,0% B8 

040510.110 35,0%* MFN 190532.000 18,0% B9 200921.190 29,8% or 23 yen/kg B8 

040510.121 35,0% MFN 190540.000 9,0% B8 200921.210 19,1% B8 

040510.129 29,8% + 985 yen/kg TRQ 190590.100 9,0% B8 200921.290 25,5% B8 

040510.210 35,0%* MFN 190590.200 6,0% B11 200929.110 23,0% B8 

040510.221 35,0% MFN 190590.311 34,0% JPR17 200929.190 29,8% or 23 yen/kg B8 

040510.229 29,8% + 1,159 yen/kg TRQ 190590.312 15,0% B6 200929.210 19,1% B8 

040520.010 35,0%* MFN 190590.314 9,0% B6 200929.290 25,5% B6 

040520.090 29,8% + 985 yen/kg TRQ 190590.313 24,0% B9 200931.110 23,0% B6 

040590.110 35,0%* MFN 190590.319 25,5% B6 200931.190 29,8% or 23 yen/kg B11 

040590.190 29,8% + 985 yen/kg TRQ 190590.321 29,8% JPR17 200931.219 19,1% B6 

040590.210 35,0%* MFN 190590.322 13,0% B6 200931.290 25,5% B6 

040590.221 35,0% MFN 190590.323 9,0% B6 200939.110 23,0% B6 

040590.229 29,8% + 1,159 yen/kg TRQ 190590.329 21,3% B6 200939.190 29,8% or 23 yen/kg B11 

040610.020 22,4% B16 200110.100 15,0% B6 200939.219 19,1% B6 

040620.100 40,0% B16 200190.120 10,5% B6 200939.290 25,5% B6 

040620.200 26,3% B16 200190.230 7,5% B6 200941.110 23,0% B11 

040630.000 40,0% MFN 200290.100 13,4% B6 200941.190 29,8% or 23 yen/kg B11 
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040640.090 29,8% JPR13 200290.219 16,0% B6 200941.210 19,1% B11 

040721.000 17,0% JPB13** 200290.229 16,0% B6 200941.290 25,5% B11 

040729.000 17,0% JPB13** 200310.211 13,6% B6 200949.110 23,0% B11 

040790.100 17,0% JPB13** 200410.100 8,5% B4 200949.190 29,8% or 23 yen/kg B11 

040790.200 21,3% B11 200410.210 13,6% B6 200949.210 19,1% B11 

040811.000 18,8% B6 200410.220 9,0% B6 200949.290 25,5% B11 

040819.000 20,0% or 48 yen/kg B6 200490.110 10,5% B6 200950.100 29,8% B6 

040891.000 21,3% JPB13*** 200490.120 23,8% B6 200950.200 21,3% B6 

040899.000 21,3% or 51 yen/kg B6 200490.212 17,0% B11 200961.110 23,0% B6 

040900.000 25,5% B8 200490.220 13,6% B6 200961.190 29,8% or 23 yen/kg B6 

090210.000 17,0% B6 200490.230 7,5% B6 200961.200 19,1% B6 

090220.200 17,0% B6 200490.291 15,0% B6 200969.110 23,0% B6 

090230.010 12,0% B6 200510.100 16,8% B6 200969.190 29,8% or 23 yen/kg B11 

090230.090 17,0% B6 200510.200 12,0% B6 200969.290 25,5% B11 

090240.220 17,0% B6 200520.100 13,6% B11 200971.110 23,0% B11 

090300.000 12,0% B6 200520.210 12,0% B6 200971.190 34,0% or 23 yen/kg B11 

091091.110 7,2% B6 200520.220 9,0% B8 200971.210 19,1% B11 

100111.009 55 yen/kg MFN 200540.110 13,4% B11 200971.290 29,8% B11 

100119.009 55 yen/kg MFN 200540.190 23,8% TRQ 200979.110 23,0% B11 

100191.090 55 yen/kg MFN 200540.212 15,0% B6 200979.190 34,0% or 23 yen/kg B11 

100191.100 55 yen/kg MFN 200540.222 13,6% B6 200979.210 19,1% B8 

100199.090 55 yen/kg MFN 200551.110 14,0% B8 200979.290 29,8% B8 

100199.100 55 yen/kg MFN 200551.190 23,8% TRQ 200981.110 23,0% B6 

100310.090 39 yen/kg MFN 200551.200 17,0% B11 200981.190 29,8% or 23  

100390.100 39 yen/kg MFN 200559.210 12,0% B6 200981.210 19,1% B6 

100590.100 50,0% or 12 yen/kg MFN 200560.010 16,0% B8 200981.290 25,5% B6 

100610.090 341 yen/kg MFN 200560.020 12,0% B6 200989.111 23,0% B6 

100620.090 341 yen/kg MFN 200580.100 14,9% B6 200989.119 29,8% or 23 yen/kg B6 

100630.090 341 yen/kg MFN 200591.100 13,4% B6 200989.122 14,4% B6 

100640.090 341 yen/kg MFN 200591.900 13,6% B6 200989.123 19,1% B6 

100810.090 9,0% B6 200599.111 14,0% B6 200989.129 25,5% B6 

100860.290 55 yen/kg MFN 200599.119 23,8% TRQ 200989.210 8,1% B6 

160100.000 10,0% B6 200599.190 13,4% B6 200989.221 9,0% B6 

160210.000 21,3% B16 200599.220 17,0% B8 200989.231 7,2% B6 

160220.010 21,3% B16 200600.010 12,6% B11 200990.111 23,0% B6 

160231.210 21,3% B11 200600.021 18,0% B6 200990.119 29,8% or 23 yen/kg B11 

160232.210 21,3% B11 200710.100 34,0% B11 200990.121 19,1% B6 

160232.290 6,0% JPB6* 200710.200 21,3% B11 200990.129 25,5% B6 

160239.210 21,3% B11 200791.111 16,8% B6    

Nguồn: Hiệp định TPP - Bộ C ng Thương 
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11.2.3. Rào  ản phi thuế quan 

11.2.3.1. Quy định xuất xứ 

Hàng hóa đƣợc coi là có xuất xứ khi thu đƣợc hoặc đƣợc sản xuất 

toàn bộ tại lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên; hoặc đƣợc sản xuất hoàn 

toàn trong lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên và hoàn toàn từ các nguyên 

liệu có xuất xứ; hoặc đƣợc sản xuất hoàn toàn trong lãnh thổ của một hoặc 

nhiều Bên sử dụng nguyên liệu không có xuất xứ với điều kiện hàng hóa 

thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu có hiệu lực tại Quy tắc xuất xứ cụ thể theo 

mặt hàng. 

Hàm lượng giá trị khu vực (RVC) 

- RVC là cơ sở để tính xuất xứ cho hàng hóa 

- Cách tính RVC: 

+ Phương pháp giá trị tập trung: dựa trên giá trị nguyên liệu không có 

xuất xứ đƣợc nêu: 

RVC = 
Giá trị hàng hóa - FVNM 

x 100 
Giá trị hàng hóa 

+ Phương pháp “build-down”: dựa trên giá trị nguyên liệu không có xuất xứ  

RVC = 
Giá trị hàng hóa - VNM 

x 100 
Giá trị hàng hóa 

+ Phương pháp “build-up”: dựa trên giá trị nguyên liệu có xuất xứ  

RVC = 
VOM 

x 100 
Giá trị hàng hóa 

RVC: Hàm lƣợng giá trị khu vực (regional value content) của hàng 

hóa, tính bằng phần trăm; 

VNM: Giá trị của nguyên liệu không có xuất xứ (value of non-

originating materials), bao gồm nguyên liệu không rõ xuất xứ, sử dụng trong 

quá trình sản xuất hàng hóa; 

NC: Là chi phí ròng (net cost) của hàng hóa  

FVNM: Là giá trị nguyên liệu không có xuất xứ, bao gồm cả nguyên 

liệu không rõ nguồn gốc quy định trong quy tắc cụ thể theo sản phẩm tại 

Phụ lục Quy tắc xuất xứ cụ thể theo mặt hàng và đƣợc sử dụng trong quá 

trình sản xuất ra hàng hóa đó. Để giải thích rõ hơn, nguyên liệu không có 

xuất xứ không đƣợc nêu trong quy tắc cụ thể theo sản phẩm tại Phụ lục 3-

D (Quy tắc xuất xứ cụ thể theo mặt hàng) không đƣợc dùng để xác định 

FVNM; và 

VOM: Là giá trị của các nguyên liệu có xuất xứ (value of originating 

materials) đƣợc sử dụng trong quá trình sản xuất ra hàng hóa đó trong lãnh 

thổ của một hoặc nhiều Bên. 
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Tự chứng nhận xuất xứ  

 - Cho phép ngƣời xuất khẩu, ngƣời sản xuất và ngƣời nhập khẩu 

đƣợc tự chứng nhận xuất xứ.  

 - Do tự chứng nhận xuất xứ còn mới mẻ nên để tạo điều kiện thuận lợi 

cho doanh nghiệp cũng nhƣ cơ quan quản lý từng bƣớc tiếp cận với cơ chế 

mới, tận dụng lợi thế của FTA nên:  

(i) Đối với hàng nhập khẩu, Việt Nam và một số nƣớc bảo lƣu chỉ áp 

dụng hình thức nhà nhập khẩu tự chứng nhận xuất xứ sau 5 năm kể từ khi 

Hiệp định có hiệu lực.  

(ii) Đối với hàng xuất khẩu, có thể áp dụng song song 2 hình thức sau 

trong thời gian tối đa là 10 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực với Việt 

Nam: (a) cấp chứng nhận xuất xứ (C/O) theo kiểu truyền thống và (b) ngƣời 

xuất khẩu đủ điều kiện tự chứng nhận xuất xứ. Sau thời gian 10 năm này, 

sẽ áp dụng tự chứng nhận xuất xứ hoàn toàn nhƣ các nƣớc.  

Quy tắc chuyển đổi dòng thuế (tariff shift) trong TPP  

Trong TPP, nông sản - thực phẩm chế biến hầu hết đƣợc quy định 

chuyển đổi dòng thuế theo 4 đến 6 số đầu của mã số thuế (theo nhóm, 
phân nhóm) 

- Quy tắc chuyển đổi mã số hàng hóa chỉ áp dụng cho nguyên phụ liệu 
không có xuất xứ. 

- Thay đổi Chƣơng (CC - Change of Chapter) có nghĩa là tất cả các 
nguyên vật liệu không có xuất xứ sử dụng trực tiếp trong việc sản xuất các 
sản phẩm cuối cùng phải đƣợc xếp vào một chƣơng khác nhau từ sản 
phẩm cuối cùng. Nếu nguyên liệu đƣợc phân loại trong cùng một chƣơng 
đƣợc sử dụng phải đƣợc sản xuất tại Việt Nam hoặc các nƣớc khác trong nội 
khối TPP; 

- Thay đổi nhóm (CTH - Change of Heading) có nghĩa là tất cả các 
nguyên vật liệu không có xuất xứ sử dụng trực tiếp trong việc sản xuất các 
sản phẩm cuối cùng phải đƣợc xếp vào một nhóm khác với sản phẩm cuối 
cùng. Nếu nguyên liệu đƣợc phân loại vào cùng nhóm đƣợc sử dụng, phải 
đƣợc sản xuất tại Việt Nam hoặc các nƣớc khác trong nội khối TPP; 

- Thay đổi phân nhóm (CTSH - Change to SubHeading) có nghĩa là tất 
cả các nguyên vật liệu không có xuất xứ sử dụng trực tiếp trong việc sản xuất 
các sản phẩm cuối cùng phải đƣợc phân loại theo phân nhóm khác nhau từ 
sản phẩm cuối cùng. Nếu nguyên liệu phân loại vào cùng một phân nhóm 
đƣợc sử dụng, phải đƣợc sản xuất tại Việt Nam hoặc các nƣớc khác trong 
nội khối TPP; 

11.2.3.2. Rào  ản phi thuế quan 

- Biện pháp tự vệ đặc biệt: Hiệp định TPP cho phép nƣớc nhập khẩu 
áp dụng biện pháp tự vệ, tăng thuế ƣu đãi trở lại mức thuế MFN nếu lƣợng 
nhập khẩu từ các nƣớc TPP có khả năng gây ra hoặc gây ra thiệt hại 
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nghiêm trọng đến ngành sản xuất trong nƣớc. Khi áp dụng biện pháp tự vệ, 
nƣớc nhập khẩu phải có giải pháp đền bù thiệt hại về kinh tế mà nƣớc xuất khẩu 
phải gánh chịu do không đƣợc hƣởng thuế ƣu đãi nhƣ trong Hiệp định.  

Các nƣớc TPP thống nhất hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực hải quan, 

chống gian lận xuất xứ để hƣởng lợi bất hợp pháp thuế ƣu đãi TPP. Cũng 

với mục tiêu này, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nông sản - thực phẩm 

chế biến sang Hoa Kỳ và Mehico sẽ đăng ký các thông tin cơ bản về doanh 

nghiệp, mặt hàng sản xuất, xuất khẩu để chia sẻ thông tin với các cơ quan 

chức năng Hoa Kỳ và Mehico phục vụ công tác đánh giá rủi ro trong lĩnh 

vực hải quan, phòng chống gian lận thƣơng mại. 

- Trợ cấp xuất khẩu nông sản: Các thành viên trong TPP hƣớng đến việc 

xóa bỏ trợ cấp xuất khẩu nông sản, ngăn ngừa việc tái áp dụng dƣới bất kỳ 

hình thức nào và không bên nào đƣợc áp dụng bất kỳ biện pháp trợ cấp xuất 

khẩu đối với hàng nông sản đƣợc xuất khẩu sang lãnh thổ của một trong các 

thành viên. 

- Hạn chế xuất khẩu -  n ninh lương thực: Một Bên có thể áp dụng tạm 

thời lệnh cấm hoặc hạn chế xuất khẩu mà không bị cấm tại Điều khoản XI.1 

về Lƣơng thực của Hiệp định GATT 1994 để ngăn ngừa hoặc giải tỏa tình 

trạng thiếu lƣơng thực trầm trọng, phù hợp với các điều kiện đƣợc nêu tại 

Điều 12.1 của Hiệp định Nông nghiệp. 

- Quy định chứng nhận: Hầu hết thƣơng mại động vật và sản phẩm 

động vật đều yêu cầu phải có giấy chứng nhận thú y. Hình thức bóp méo 

thƣơng mại liên quan đến chứng nhận chỉ xảy ra khi các quốc gia ban hành 

quy định yêu cầu về giấy chứng nhận không dựa trên các nguyên tắc SPS 

và phi khoa học. TPP đã chỉ ra rõ ràng và quy định chi tiết cho các bên 

nhập khẩu. 

TPP cho phép bên nhập khẩu áp dụng những yêu cầu về giấy phép 

nhập khẩu khi cần thiết để bảo vệ sức khỏe con ngƣời, động vật hoặc thực 

vật. Khi áp dụng nhƣ vậy, bên nhập khẩu phải xem xét hƣớng dẫn có liên 

quan của Ủy ban SPS của WTO và các tiêu chuẩn quốc tế, hƣớng dẫn và 

khuyến nghị. Hơn nữa, TPP buộc bên nhập khẩu phải cung cấp cho Bên 

xuất khẩu với các lý do cho bất kỳ yêu cầu chứng thực nào hoặc thông tin 

cần thiết trên giấy chứng nhận. 

Tóm lại, TPP cung cấp một cơ chế mạnh mẽ mà thông qua đó bên 

xuất khẩu có thể làm cho bên nhập khẩu phải có trách nhiệm về các điều 

kiện nhập khẩu không cần thiết trên giấy chứng nhận. Điều này giúp hạn 

chế bên nhập khẩu lạm dụng các yêu cầu về giấy chứng nhận để hạn chế 

nhập khẩu. 
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- Cá  điều khoản về kiểm tra nhập khẩu trong TPP: Kiểm tra nhập 

khẩu đối với từng container hoặc cả lô hàng có thể là một rào cản lớn đối 

với thƣơng mại hàng hóa nông nghiệp. Việc kiểm tra có thể dẫn đến sự 

chậm trễ tốn kém. Hàng hóa có thể phải chịu sự kiểm tra, hoặc thậm chí có 

thể bị từ chối mà không đƣợc chứng minh bằng các bằng chứng khoa học 

một cách rõ ràng. Mặc dù Hiệp định SPS của WTO không giải quyết vấn đề 

này, nhƣng TPP thì ngƣợc lại. 

TPP quy định, bên nhập khẩu phải có thủ tục kiểm tra dựa trên các tiêu 

chuẩn của phòng thí nghiệm quốc tế. Họ phải tiến hành kiểm tra nhập khẩu 

"không gây chậm trễ". Bên nhập khẩu phải lập hồ sơ và chứng minh các 

yếu tố nguy cơ để xác định loại và tần suất kiểm tra nhập khẩu, và bên 

nhập khẩu phải cung cấp thông tin về phƣơng pháp phân tích đƣợc sử 

dụng để kiểm soát chất lƣợng và quy trình lấy mẫu. Nếu bên nhập khẩu 

quyết định từ chối một lô hàng cụ thể, TPP yêu cầu phải cung cấp kịp thời 

cho bên xuất khẩu lý do từ chối và tạo một cơ hội để xem xét lại. 

Nhƣ vậy, bằng cách yêu cầu kiểm tra nhập khẩu phải dựa trên rủi ro thực 

tế liên quan đến nhập khẩu và bằng cách cung cấp một cơ chế pháp lý mà 

thông qua đó các bên xuất khẩu có thể xem xét và thử thách kiểm tra nhập 

khẩu, quy định SPS của TPP sẽ làm bên nhập khẩu khó khăn hơn khi muốn 

cố tình áp dụng hình thức kiểm tra nhập khẩu nhƣ là cách hạn chế nhập khẩu 

trá hình. 

- Cá  quy định về kiểm dị h động thực vật: Chƣơng 7 của Hiệp định 

TPP đã mở rộng các định SPS hiện hành của Tổ chức Thƣơng mại Thế 

giới (WTO). Chƣơng này chứa đựng các nguyên tắc mới nhằm hạn chế 

khả năng sử dụng các biện pháp bảo vệ nhƣ rào cản để hạn chế thƣơng 

mại nông nghiệp. TPP đi xa hơn các quy định của WTO theo cách chi tiết 

hơn, minh bạch hơn và khu vực hóa các quy định cũng nhƣ các quy tắc SPS 

mới trong việc hạn chế thƣơng mại bằng công tác thanh kiểm tra, cấp chứng 

nhận và kiểm toán. 

Một điểm quan trọng trong chƣơng SPS của TPP là cho phép các nhà 

xuất khẩu tham gia vào các tiến trình quản lý rủi ro liên quan đến nhập 

khẩu. Điểm này sẽ gây khó khăn hơn cho quốc gia nhập khẩu khi tự ý hạn 

chế nhập khẩu. Chƣơng SPS cũng có các điều khoản đặc thù cho thƣơng 

mại thông qua việc tách bạch vấn đề an toàn sinh học, kể cả trƣờng hợp 

lãnh thổ hoặc bộ phận của lãnh thổ của quốc gia xuất khẩu gặp phải dịch 

bệnh động vật hoặc thực vật. 

Nhóm biện pháp bảo hộ bằng SPS và TBT mặc dù đƣợc thừa nhận 

trong WTO và đƣợc sử dụng rất phổ biến ở các nƣớc đối tác TPP nhƣ Mỹ, 

Australia, New Zealand nhƣng lại rất khó thực hiện trong bối cảnh cụ thể 
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của Việt Nam, bởi nhiều lý do. Vì một số các biện pháp TBT, SPS nếu sử 

dụng sẽ phải đƣợc áp dụng không phân biệt đối xử giữa hàng trong nƣớc 

và hàng nhập khẩu - mà nhƣ vậy nếu tiêu chuẩn quá cao sẽ gây khó cho 

nông sản nội địa. Hơn nữa, Việt Nam chƣa có đủ nguồn nhân lực, phƣơng 

tiện và kỹ năng để thực hiện việc đảm bảo tuân thủ các biện pháp này của 

hàng hóa nƣớc ngoài nhập khẩu vào Việt Nam. 

11.2.4. Cá  vấn đề do nh nghiệp  ần lưu ý 

- Hàm lượng không đáng kể (De Minimis) - con số 10% trong tính 

xuất xứ hàng nông sản - thực phẩm chế biến 

Nếu hàng hóa có chứa nguyên phụ liệu không có xuất xứ không đáp 

ứng đƣợc quy tắc chuyển đổi mã số hàng hóa đƣợc quy định tại Phụ lục 3-

D (Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng) cho hàng hóa đó vẫn đƣợc coi là hàng 

hóa có xuất xứ nếu trị giá của tất cả các nguyên phụ liệu nói trên không 

vƣợt quá 10% trị giá của hàng hóa và hàng hóa đó đáp ứng tất cả các quy 

định khác của Chƣơng xuất xứ hàng hóa.  

De Minimis chỉ áp dụng khi sử dụng nguyên phụ liệu không có xuất xứ 

trong quá trình sản xuất hàng hóa khác. Trong trƣờng hợp hàng hóa đƣợc 

mô tả cũng có quy tắc hàm lƣợng giá trị khu vực, trị giá của các nguyên phụ 

liệu không có xuất xứ đó sẽ đƣợc tính vào trị giá nguyên vật liệu không có xuất 

xứ khi tính hàm lƣợng giá trị khu vực của hàng hóa. 

- Bao bì trong bán lẻ hàng hóa:  

+ Bao bì và vật liệu đóng gói hàng hóa để bán lẻ, đƣợc phân loại cùng 

hàng hóa, sẽ đƣợc loại trừ khỏi các nguyên vật liệu không có xuất xứ đƣợc 

sử dụng trong việc sản xuất ra hàng hóa khi xác định xuất xứ theo quy tắc 

chuyển đổi mã số hàng hóa đƣợc quy định tại Phụ lục 3-D (Quy tắc xuất xứ 

cụ thể mặt hàng) hoặc hàng hóa đƣợc sản xuất hoặc thu đƣợc toàn bộ.  

+ Nếu áp dụng quy tắc hàm lƣợng giá trị khu vực, trị giá của bao bì và 

vật liệu đóng gói để bán lẻ đƣợc tính là có xuất xứ hoặc không có xuất xứ, 

tùy từng trƣờng hợp, khi tính hàm lƣợng giá trị khu vực của hàng hóa 

- Yếu tố cơ bản của chứng nhận xuất xứ 

+ Nếu ngƣời sản xuất xác nhận xuất xứ của hàng hóa, chứng nhận 

xuất xứ phải đƣợc hoàn thành trên cơ sở ngƣời sản xuất có thông tin 

chứng minh đƣợc hàng hóa có xuất xứ.  

+ Nếu ngƣời xuất khẩu không phải là ngƣời sản xuất ra hàng hóa, 

chứng nhận xuất xứ có thể đƣợc ngƣời xuất khẩu hoàn thành trên cơ sở: 

(a) ngƣời xuất khẩu có thông tin chứng minh hàng có xuất xứ; hoặc (b) dựa 

vào thông tin của ngƣời sản xuất một cách hợp lý chứng minh hàng hóa có 

xuất xứ.  
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+ Chứng nhận xuất xứ có thể đƣợc hoàn thành bởi ngƣời nhập khẩu 

hàng hóa đó trên cơ sở: (a) ngƣời nhập khẩu có tài liệu chứng minh hàng 

hóa có xuất xứ, hoặc (b) dựa vào chứng từ hỗ trợ đƣợc ngƣời xuất khẩu 

hoặc ngƣời sản xuất cung cấp một chứng minh hàng hóa có xuất xứ.  

+ Không có quy định nào cho phép một Bên yêu cầu ngƣời xuất khẩu 

hoặc ngƣời sản xuất hoàn thành chứng nhận xuất xứ hoặc cung cấp chứng 

nhận xuất xứ cho ngƣời khác 

+ Chứng nhận xuất xứ sẽ không bị từ chối do lỗi nhỏ hoặc khác biệt nhỏ 

- Miễn chứng nhận xuất xứ nếu: 

 + Trị giá hải quan của lô hàng nhập khẩu không vƣợt quá 1000 đô la 

Mỹ hoặc trị giá tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ của Bên nhập khẩu hoặc trị 

giá cao hơn theo quy định của Bên nhập khẩu; hoặc  

+ Nó là hàng hóa mà Bên nhập khẩu đã miễn nộp hoặc không yêu cầu 

ngƣời nhập khẩu nộp một chứng nhận xuất xứ, với điều kiện việc nhập 

khẩu không cấu thành một bộ phận của một chuỗi nhập khẩu đƣợc tiến 

hành có chủ ý nhằm trốn tránh việc chấp hành pháp luật của Bên nhập 

khẩu đang quản lý yêu cầu cho hƣởng ƣu đãi thuế quan theo quy định của 

Hiệp định này.  

- Doanh nghiệp nhà nước xuất khẩu nông sản: 

Các Bên sẽ hợp tác nhằm đạt đƣợc một thỏa thuận trong WTO về các 

doanh nghiệp thƣơng mại nhà nƣớc xuất khẩu, thỏa thuận đó yêu cầu: (a) 

loại bỏ các hạn chế bóp méo thƣơng mại về quyền xuất khẩu nông sản; (b) 

việc loại bỏ bất kỳ khoản tài trợ đặc biệt nào mà một Thành viên WTO trao 

trực tiếp hoặc gián tiếp cho các doanh nghiệp thƣơng mại nhà nƣớc mà 

xuất khẩu để bán một phần đáng kể trong tổng kim ngạch xuất khẩu của 

một mặt hàng nông nghiệp của Bên; và (c) minh bạch hơn nữa về công tác 

vận hành và duy trì của các doanh nghiệp thƣơng mại nhà nƣớc xuất khẩu. 

- Không phải chịu bất kỳ thuế tự vệ đặc biệt áp dụng theo Hiệp 

định Nông nghiệp của WTO 

- Luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm (FSMA) của Hoa Kỳ 

Hai quy định mới yêu cầu các công ty nhập khẩu của Mỹ phải tiến 

hành xác minh các nhà cung cấp nƣớc ngoài, đảm bảo họ thực hiện các 

biện pháp an toàn thực phẩm theo hƣớng phòng ngừa và đạt tiêu chuẩn an 

toàn thực phẩm tƣơng đƣơng tiêu chuẩn của các nhà sản xuất và chế biến 

tại Mỹ. Các đơn vị thẩm định an toàn thực phẩm của nƣớc ngoài cũng nằm 

trong phạm vi quy định này. 

Các doanh nghiệp sẽ phải xác định các mối nguy có thể xảy ra đối với 

từng loại thực phẩm, ghi chép và lƣu trữ tƣ liệu để phục vụ quá trình thẩm định. 

Các cơ sở đã đƣợc FDA chứng nhận sẽ tiến hành hoạt động thẩm định. 
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C. SO SÁNH CAM KẾT TRONG CÁC FTA VỚI ĐỐI TÁC 

1. So sánh các cam kết trong TPP và FTA Việt Nam - Chile 

Tiêu chí so sánh Cam kết trong TPP VCFTA 

Phƣơng pháp tiếp 

cận 

Phƣơng pháp tiếp cận mới: 

Chọn - bỏ 

Tiếp cận nhƣ thông 

thƣờng của WTO là 

chọn - cho 

Thuế quan cho hàng 

nông sản - thực 

phẩm chế biến từ 

Chile vào Việt Nam 

Giảm ngay lập tức hầu hết 

các dòng thuế, chỉ còn lại lúa 

mỳ và gạo theo cam kết riêng 

(nếu có sau này)  

Áp dụng thuế hầu hết 

cho các mã hàng đến 

năm 2018  

Thuế quan cho hàng 

nông sản - thực 

phẩm chế biến từ 

Việt Nam sang Chile 

Chủ yếu áp dụng lộ trình 4 

năm và 8 năm đối với các 

dòng thuế trong nông sản - 

thực phẩm chế biến. Các 

dòng thuế này tính từ thời 

điểm TPP có hiệu lực với 

Chile nên trong thời gian 

chƣa có hiệu lực, ƣu tiên áp 

dụng VCFTA. Sau khi TPP có 

hiệu lực, áp dụng các mức 

cam kết về thuế trong TPP có 

lợi hơn. 

Áp dụng thuế hầu hết 

cho các mã hàng đến 

năm 2018 

Xác định xuất xứ Đƣợc xác định xuất từ tổng 

các giá trị tạo ra sản phẩm từ 

các nƣớc thành viên TPP (12 

nƣớc) mà không chỉ là Chile.  

Căn cứ chủ yếu vào 

hàm lƣợng giá trị khu 

vực (RVC) để tính xuất 

xứ. Cho phép chuyển 

đổi mã số với các hàng 

hóa có RVC trên 40%; 

đƣợc cộng gộp giá trị 

hàng hóa để tính RVC.  

Chứng nhận xuất xứ Doanh nghiệp đƣợc tự chứng 

nhận xuất xứ.  

Không quy định mẫu riêng 

Cơ quan QLNN có 

thẩm quyền cấp Giấy 

chứng nhận xuất xứ 

theo mẫu 

Kiểm tra sau thông 

quan 

Nhà nhập khẩu có quyền 

kiểm tra hoặc yêu cầu kiểm 

tra lại bộ hồ sơ xuất khẩu 

 

Cánh tính hàm lƣợng 

giá trị khu vực (RVC) 

Có 03 cách tính:  

- dựa trên giá trị nguyên liệu 

không có xuất xứ đƣợc nêu 

Có 01 cách tính dựa 

trên trị giá hàng hóa 

xuất khẩu (FOB) và trị 
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- dựa trên giá trị nguyên liệu 

không có xuất xứ 

- dựa trên giá trị nguyên liệu 

có xuất xứ 

Không đề cập đến giá FOB 

hay CIF trong tính toán RVC 

giá của nguyên vật liệu 

hoặc hàng hóa không 

có xuất xứ 

Hàm lƣợng không 

đáng kể (De Minimis) 

Có áp dụng Có áp dụng 

2. So sánh các cam kết trong VKFTA và AKFTA 

Tiêu chí so sánh Cam kết trong VKFTA AKFTA 

Phƣơng pháp tiếp 

cận 

Tiếp cận nhƣ thông thƣờng 

của WTO là chọn - cho 

Tiếp cận nhƣ thông 

thƣờng của WTO là 

chọn - cho 

Thuế quan cho hàng 

nông sản thực phẩm 

từ Hàn Quốc vào 

Việt Nam 

Số dòng thuế chƣa đƣợc 

giảm về mức thuế suất 0% 

không còn nhiều. Tuy nhiên 

hầu hết mức thuế suất với các 

dòng thuế này ở mức khá 

cao. 

Nhiều dòng thuế có mức thuế 

suất cao hơn so với hiệp định 

AKFTA 

Một số dòng thuế trong hiệp 

định AKFTA không đƣợc áp 

dụng ƣu đãi, nhƣng lại đƣợc 

ƣu đãi trong Hiệp định VKFTA 

Vẫn còn nhiều dòng 

thuế chƣa về mức 0% 

và nhiều dòng thuế 

không đƣợc áp dụng 

ƣu đãi của hiệp định 

AKFTA 

Thuế quan cho hàng 

nông sản và thực 

phẩm chế biến từ 

Việt Nam sang Hàn 

Quốc 

Nhiều dòng thuế trong nhóm 

hàng chƣa đƣợc đƣa về mức 

0% và phải chịu thuế suất cao.  

Tuy nhiên mức thuế suất theo 

VKFTA đƣợc ƣu đãi hơn so 

với hiệp định AKFTA 

Nhiều dòng thuế chƣa 

đƣợc đƣa về mức 0% 

và có thuế suất cao 

Quy định về QTXX -Việt Nam cấp mẫu VK 

- Hàn Quốc cấp mẫu KV 

Các nƣớc Asean và 

Hàn Quốc đều cấp 1 

mẫu C/O AK 

Form C/O C/O có thể đƣợc cấp theo 

cách truyền thống tại các Tổ 

chức cấp C/O của cơ quan 

Chính phủ hoặc đƣợc ký, 

đóng dấu và in điện tử. 

Việt Nam cấp C/O 

giấy, Hàn Quốc cấp 

C/O với con dấu và 

chữ ký điện tử, sắp tới 

sẽ đƣợc sửa chữa. 



142 

Tiêu chí so sánh Cam kết trong VKFTA AKFTA 

Cấp C/O Cập nhật danh sách tên và 

mẫu con dấu của Tổ chức cấp 

C/O. 

Cập nhật danh sách, 

tên, địa chỉ, mẫu chữ 

ký của ngƣời đƣợc ủy 

quyền ký C/O và mẫu 

con dấu chính thức 

của Tổ chức cấp C/O. 

Thời gian lƣu trữ hồ sơ 05 năm kể từ ngày cấp C/O. 03 năm kể từ ngày cấp 

C/O. 

Thời hạn xác minh C/O 10 tháng 6 tháng 

Miễn nộp C/O Hàng hóa không quá 600 

USD. 

Hàng hóa không quá 

200 USD. 

Tiêu chí xuất xứ - WO - WO 

 

- Non-WO: không có tiêu chí 

chung, PSR (Chƣơng 01-97) 

hơn 5000 dòng thuế. 

- Non-WO: gồm tiêu 

chí chung (CTH hoặc 

RVC 40%) và PSR 

(chỉ gần 500 dòng 

thuế) 

 
- Có PE (điểm c, khoản 1, Điều 

3.1 Chƣơng quy tắc xuất xứ) 

- Không có PE 

Deminimis đối với 

hàng nông sản và 

thực phẩm chế biến. 

- Trọng lƣợng của nguyên liệu 

không có xuất xứ =< 10% 

tổng trọng lƣợng hàng hóa 

hoặc; 

Trọng lƣợng của 

nguyên liệu không có 

xuất xứ =< 10% tổng 

trọng lƣợng hàng hóa. 

3. So sánh các cam kết trong TPP và AANZFTA  

Tiêu chí so sánh Cam kết trong TPP Cam kết trong 

AANZFTA 

Phƣơng pháp tiếp 

cận 

Phƣơng pháp tiếp cận mới: 

Chọn - bỏ 

Tiếp cận nhƣ thông 

thƣờng của WTO là 

chọn - cho 

Thuế quan cho 

hàng nông sản và 

thực phẩm chế 

biến từ Australia 

vào Việt Nam 

Giảm ngay lập tức hầu hết 

các dòng thuế, chỉ còn lại 04 

lộ trình: giảm sau 4 năm, 6 

năm, 11 năm và 16 năm.  

Số lƣợng dòng thuế 

giảm về mức 0% ít 

hơn so với TPP, nhƣng 

mức thuế suất thấp 

hơn so với TPP. Do 

đó, với những dòng 

thuế TPP đã cắt giảm 

về 0% ngay khi Hiệp 

định thì nên áp dụng 

TPP, các dòng TPP vẫn 

còn áp dụng thuế thì 
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Tiêu chí so sánh Cam kết trong TPP Cam kết trong 

AANZFTA 

nên sử dụng AANZFTA. 

Thuế quan cho 

hàng nông sản và 

thực phẩm chế 

biến từ Việt Nam 

sang Australia 

Chủ yếu áp dụng lộ trình 3 

năm và 4 năm đối với các 

dòng thuế trong nông sản và 

thực phẩm chế biến. Các 

dòng thuế này khi Hiệp định 

chƣa có hiệu lực tƣơng 

đƣơng mức thuế suất cam 

kết trong AANZFTA. 

Tính từ thời điếm hiệp 

định có hiệu lực thì 

hầu hết các dòng thuế 

sẽ trở về không (0) 

vào năm 2020.  

Xác định xuất xứ Đƣợc xác định xuất xứ từ 

tổng các giá trị tạo ra sản 

phẩm từ các nƣớc thành viên 

TPP (12 nƣớc).  

Với hàng nông sản và thực 

phẩm chế biến áp dụng quy 

tắc "từ sợi trở đi" với các sản 

phẩm đảm bảo đủ 3 công 

đoạn: toàn bộ quá trình kéo 

sợi, dệt vải, nhuộm, hoàn tất 

và may quần áo phải đƣợc 

thực hiện trong nội khối TPP 

Đƣợc xác định xuất 

xứ từ tổng các giá trị 

tạo ra sản phẩm từ 

các nƣớc thành viên 

ASEAN, Australia và 

New Zealand. 

Căn cứ chủ yếu vào 

hàm lƣợng giá trị khu 

vực (RVC) để tính 

xuất xứ. Cho phép 

chuyển đổi mã số với 

các hàng hóa có RVC 

trên 40%; đƣợc cộng 

gộp giá trị hàng hóa 

để tính RVC.  

Chứng nhận xuất 

xứ 

Doanh nghiệp đƣợc tự 

chứng nhận xuất xứ.  

Không quy định mẫu riêng 

Cơ quan QLNN có 

thẩm quyền cấp Giấy 

chứng nhận xuất xứ 

theo mẫu 

Kiểm tra sau thông 

quan 

Nhà nhập khẩu có quyền 

kiểm tra hoặc yêu cầu kiểm 

tra lại bộ hồ sơ xuất khẩu 

 

Cánh tính hàm 

lƣợng giá trị khu 

vực (RVC) 

Có 03 cách tính:  

- dựa trên giá trị nguyên liệu 

không có xuất xứ đƣợc nêu 

- dựa trên giá trị nguyên liệu 

không có xuất xứ 

- dựa trên giá trị nguyên liệu 

có xuất xứ 

Không đề cập đến giá FOB 

hay CIF trong tính toán RVC 

Có 02 cách tính: 

- Tính bằng công thức 

trực tiếp  

- Tính bằng công thức 

gián tiếp 
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Tiêu chí so sánh Cam kết trong TPP Cam kết trong 

AANZFTA 

Danh mục các công 

đoạn hoàn thiện 

Không có quy định Có quy định 

Hàm lƣợng không 

đáng kể (De 

Minimis) 

Có áp dụng Có áp dụng 

4. So sánh các cam kết trong VJEPA và AJCEP 

Tiêu chí so sánh Cam kết trong VJEPA Cam kết trong AJCEP 

Phƣơng pháp tiếp 

cận 

Phƣơng pháp tiếp cận chọn - 

cho 

Phƣơng pháp tiếp cận 

chọn - cho 

Thuế quan cho 

các mặt hàng 

nông sản và thực 

phẩm chế biến từ 

Nhật Bản vào Việt 

Nam 

Đối với hàng nông sản, Nhật 

Bản cam kết xóa bỏ thuế 

nhập khẩu đối với 784 dòng 

trong tổng số 2020 dòng 

thuế nông sản ngay khi Hiệp 

định có hiệu lực và giảm 

thuế cho 505 dòng theo lộ 

trình theo từng năm, kéo dài 

từ 03 đến 15 năm (tức trễ nhất 

đến 2024) tùy thuộc vào từng 

nhóm sản phẩm.  

Đối với mặt hàng nông 

sản, Nhật Bản cam kết 

bỏ thuế cho 83,8% giá 

trị thƣơng mại (GTTM) 

nông sản của Việt 

Nam.Trong đó, 69,6% 

GTTM sẽ không thuộc 

đối tƣợng chịu thuế 

ngay; 23/30 mặt hàng 

xuất khẩu hàng đầu 

của Việt Nam sẽ không 

chịu thuế suất từng 

bƣớc trong 10 năm.  

Quy định về QTXX -Việt Nam cấp mẫu VJ 

- Nhật Bản cấp mẫu JV 

Các nƣớc Asean, Nhật 

Bản đều cấp 1 mẫu 

C/O AJ. 

Tiêu chí xuất xứ RVC (40) hoặc CTH RVC (40) hoặc CTH 

Hàm lƣợng không 

đáng kể (De 

Minimis) 

Có áp dụng Có áp dụng 

Cộng gộp Cộng gộp đầy đủ Cộng gộp đầy đủ 
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D. CAM KẾT DỰ KIẾN VỚI NGÀNH NÔNG SẢN, THỰC PHẨM CHẾ 

BIẾN TRONG CÁC FTA SẮP KÝ KẾT 

1. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP (ASEAN + 6) 

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giữa ASEAN và 6 

đối tác đã có FTA với ASEAN là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, 

Australia và New Zealand bắt đầu đàm phán từ ngày 9/5/2013. Hiện tại 

Hiệp định này vẫn đang trong quá trình đàm phán. 

Tƣơng tự nhƣ các FTA và cam kết hội nhập khác, RCEP đƣợc kỳ 

vọng sẽ mang lại những cơ hội mới cho xuất khẩu hàng hóa Việt Nam 

thông qua:  

- Cải thiện tiếp cận các thị trƣờng đầu tƣ và xuất khẩu của ASEAN và 

các đối tác (cả nƣớc phát triển và đang phát triển) với nhu cầu đối với hàng 

hóa và dịch vụ đa dạng; 

- Mở cửa để nhập hàng hóa rẻ hơn;  

- Tham gia vào chuỗi giá trị và sản xuất khu vực và tăng cƣờng hợp 

tác kỹ thuật và vị thế của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp; 

- Giảm chi phí giao dịch và tạo dựng môi trƣờng kinh doanh thân thiện 

hơn nhờ hài hòa hóa các quy định hiện hành và áp dụng các quy định đó 

trong khuôn khổ các FTA khác nhau của ASEAN. 

1.1. Các cam kết cắt giảm thuế 

Trong số các vấn đề đƣợc quan tâm, cắt giảm và xóa bỏ thuế quan là 

một trong những ƣu tiên quan trọng nhất. Ví dụ, xét về thƣơng mại hàng 

hóa, những nƣớc ASEAN+6 hiện đang sử dụng các hệ thống phân loại 

thuế quan khác nhau để tiến hành ƣu đãi thuế, gây khó khăn cho việc xây 

dựng một lộ trình minh bạch.  

Các quốc gia khác nhau không chỉ áp dụng các lộ trình cắt giảm thuế 

khác nhau, mà một quốc gia cũng áp dụng các lộ trình cắt giảm thuế khác 

nhau trong khuôn khổ các FTA với những nƣớc đối tác khác nhau. Ngoài 

ra, ƣu đãi thuế của cùng một quốc gia cũng khác nhau tùy theo các FTA, và 

tỷ lệ xóa bỏ thuế quan cũng khác nhau giữa các FTA ASEAN+1. 

Ngoài các mức độ cam kết xóa bỏ thuế, các cuộc đàm phán cũng xem 

xét thời điểm kết thúc giai đoạn chuyển đổi của các hiệp định FTA tƣơng 

ứng. Nếu việc xóa bỏ thuế quan trong khuôn khổ hiệp định RCEP kéo dài 

hơn các hiệp định FTA ASEAN+1 hiện tại, phần lớn các nƣớc thành viên 

ASEAN sẽ không đƣợc hƣởng lợi ích do RCEP mang lại cho đến khi hiệp 

định có hiệu lực hoàn toàn.  
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Bảng 32: Thời điểm dự kiến xóa bỏ thuế quan theo các hiệp định 

FTA ASEAN+6 

Hiệp định 

ASEAN +6 
(Camuchia, Lào, Myanmar, 

Việt Nam) 
Các nƣớc đối tác 

FTA 

Xóa bỏ thuế 
quan theo lộ trình 

thông thƣờng 
hoặc danh mục 

nhạy cảm SL 

Cắt giảm 
khác 
(danh 

mục nhạy 
cảm cao 

HSL) 

Xóa bỏ thuế 
quan theo lộ 
trình thông 

thƣờng hoặc 
danh mục nhạy 

cảm SL 

Cắt giảm 
khác (danh 
mục nhạy 
cảm cao 

HSL) 

Xóa bỏ thuế 
quan theo lộ 
trình thông 

thƣờng hoặc 
danh mục nhạy 

cảm SL 

Cắt giảm 
khác (danh 
mục nhạy 
cảm cao 

HSL) 

AANZFTA 2020-2025 2020-2025 2020-2024 2025 2020 - 

ACFTA 2012*1 2018 2018*1 2018 2012*1 2012 

AIFTA*2 2017-2020*3 2017-2020 2022*3 2022 2017*3 (2020*4) 2020 

AJCEP 2018 2018-2024 2023-2026 2026 2018  

AKFTA 2012*5 (2017*6) 2016 2018-2020*5 2021-2024 2010 2016 

Nguồn: MUTRAP 

Đối với mặt hàng nông sản thực phẩm, có thể kỳ vọng việc cắt giảm thuế 

sẽ tƣơng tự nhƣ các FTA đã có giữa ASEAN và các nƣớc tham gia RCEP. 

1.2. Các quy định về thị trường 

Tại Hội nghị thƣợng đỉnh ASEAN 19 tại Bali, Indonesia, các nhà lãnh 

đạo ASEAN đã thông qua khuôn khổ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện 

khu vực ASEAN (RCEP), xác định rõ nguyên tắc kết nối các đối tác FTA 

của ASEAN nhằm xây dựng một hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện khu 

vực, bao gồm: ASEAN, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia 

và New Zealand. Những hiệp định FTA hiện hành có sự khác biệt lớn về 

phạm vi, nội dung và quy định cụ thể. Một trong những trọng tâm chính của 

RCEP là hài hòa các quy định hiện hành. Hiệp định đề xuất phải nhất quán 

với Hiệp định WTO; và có quy định đối xử đặc biệt và khác biệt dành cho 

những nƣớc thành viên ASEAN kém phát triển, nhất là Campuchia, Lào, 

Myanmar và Việt Nam. Các nguyên tắc chỉ đạo cũng liệt kê tám lĩnh vực 

đàm phán, bao gồm thƣơng mại hàng hóa, thƣơng mại dịch vụ, đầu tƣ, hợp 

tác kinh tế và kỹ thuật, sở hữu trí tuệ, cạnh tranh, giải quyết tranh chấp và các 

vấn đề khác. 

Sau 6 vòng đàm phán đầu tiên, Lãnh đạo ASEAN đã nhất trí rằng hiệp 

định RCEP sẽ cam kết sâu hơn và rộng hơn với những cải tiến đáng kể so 

với các hiệp định FTA ASEAN+1 hiện hành, đồng thời thừa nhận điều kiện 

đặc thù và đa dạng của các nƣớc thành viên tham gia. Do đó, RCEP sẽ 

dành cho những nƣớc thành viên ASEAN kém phát triển (đặc biệt là 

Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) các quy định đối xử đặc biệt và 

khác biệt, kèm theo cơ chế linh hoạt bổ sung, là phù hợp với Hiệp định 

WTO và các hiệp định FTA ASEAN+1 hiện hành. Tƣơng tự các hiệp định 

FTA thế hệ mới, RCEP có hai nội dung chính, đó là: (i) nội dung liên quan 
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đến tiếp cận thị trƣờng; và (ii) những nội dung mới khác liên quan đến tự do 

hóa thƣơng mại và đầu tƣ. Vì hiệp định này mới trong giai đoạn đàm phán 

ban đầu, khó có thể dự báo nội dung và/hoặc đƣa ra kết luận về những vấn 

đề này, bất chấp bất kỳ mức độ sai sót có thể chấp nhận nào. Tuy nhiên, 

các tác giả vẫn đề cập sơ qua phạm vi dự kiến của RCEP để hỗ trợ việc 

đánh giá tác động của hiệp định trong các phần tiếp theo. Cần lƣu ý rằng 

việc thảo luận về RCEP chịu tác động của hai yếu tố quan trọng chƣa chắc 

chắn. Một mặt, cấu trúc của RCEP vẫn chƣa rõ ràng. Mặc dù Nguyên tắc 

chỉ đạo và Mục tiêu đàm phán RCEP nhấn mạnh “... Hiệp định RCEP sẽ 

cam kết sâu rộng hơn với những cải tiến đáng kể so với các hiệp định FTA 

ASEAN+1 hiện có...”, hầu nhƣ không có thông tin gì thêm về việc liệu 

RCEP có đi theo mô hình FTA trục bánh xe-và-nan hoa hay không, dù công 

nhận vai trò trung tâm của ASEAN - nhƣ vẫn đƣợc thể hiện trong các tài 

liệu về ASEAN. Theo quan điểm tự do hóa, ngƣời ta mong đợi RCEP thực 

sự là một hiệp định mà theo đó mỗi thành viên cam kết tự do hóa với tất cả 

các thành viên khác. Tuy nhiên, cấu trúc này có thể thiếu khả thi trong 

tƣơng lai gần do khác biệt lớn giữa các nƣớc thành viên RCEP. Tuy nhiên, 

khi cấu trúc không rõ ràng sẽ gặp phải khó khăn khi muốn lƣợng hóa các 

tác động của quy tắc xuất xứ cộng gộp, xuất phát từ giả định của lấy 

ASEAN là trung tâm của RCEP. Mặt khác, ngay cả danh sách thành viên 

của RCEP cũng có thể thay đổi. Trong quá trình đàm phán hoặc thậm chí 

sau khi kết thúc đàm phán RCEP, các nƣớc mới có thể đƣợc phép tham 

gia vào hiệp định, tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện đƣợc các 

nƣớc thành viên hiện hữu chấp nhận. Nhƣ vậy, trong tƣơng lai hiệp định 

RCEP có thể kết nạp các nƣớc ngoài khu vực ASEAN+6, điều này mang 

hàm ý thiết thực đối với các nƣớc khu vực, trong đó có Việt Nam. 

1.3. Quy tắc xuất xứ 

Quy tắc xuất xứ (RoO) đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo 

đối xử ƣu đãi chỉ dành cho các thành viên FTA tránh gây chệch hƣớng 

thƣơng mại, và nhờ đó gia tăng khả năng tận dụng hiệp định FTA. Do vậy, 

RoO là nội dung trọng tâm trong đàm phán RCEP, bao gồm: Hài hòa hóa; 

Cân đối các quy tắc; Tích lũy hàm lƣợng giá trị nhằm giảm bớt chi phí và 

thời gian giao dịch.  

Hiện không có thông tin chi tiết về nội dung này nhƣng RoO chắc chắn 

chịu ảnh hƣởng bởi cấu trúc của Hiệp định RCEP. 

2. Hiệp định Thƣơng mại Tự do ASEAN - Hồng Kông 

FTA Hồng Kông - ASEAN dự kiến sẽ bao gồm việc loại bỏ, giảm thuế 

quan và các hàng rào phi thuế quan; quy tắc xuất xứ ƣu đãi; tự do hóa 

thƣơng mại dịch vụ; tự do hóa đầu tƣ, xúc tiến và bảo hộ đầu tƣ, cơ chế 

giải quyết tranh chấp nảy sinh. 
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2.1. Các cam kết cắt giảm thuế 

Đối với các thành viên ASEAN, mức thuế nhập khẩu trung bình từ 

không (0) đến 10,3%, cụ thể:  

Các nƣớc 
ASEAN 

Mức thuế suất 
bình quân 

Các nƣớc 
ASEAN 

Mức thuế suất 
bình quân 

Brunei 2,9% Myanmar  5,1% 

Cambodia 10,3% Philippines 5,7% 

Indonesia 6,9% Singapore 0,0% 

Laos 8,2% Thailand 8,0% 

Malaysia 5,8% Viet Nam 8,4% 

Theo các cuộc đàm phán, Hồng Kông và các nƣớc thành viên ASEAN 

sẽ tìm cách thống nhất các phƣơng thức để loại bỏ và / hoặc giảm thuế 

quan đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ Hồng Kông, trong khi Hồng 

Kông sẽ ràng buộc thuế quan của mình trên tất cả các sản phẩm có nguồn 

gốc từ các nƣớc thành viên ASEAN tại mức không (0) phần trăm. 

2.2. Quy tắc xuất xứ 

Quy tắc xuất xứ hiện có áp dụng đối với hàng xuất khẩu trong nƣớc 

của Hồng Kông đƣợc dựa trên các tiêu chí "chuyển đổi cơ bản cuối cùng" 

và đƣợc áp dụng cho các mục đích không ƣu đãi để đảm bảo rằng chỉ có 

hàng hóa của Hồng Kông và xuất xứ ASEAN mới đƣợc hƣởng lợi từ mức 

thuế suất ƣu đãi theo hiệp định này và tránh tình trạng các nhà xuất nhập 

khẩu gian lận xuất xứ hàng hóa. 

Trong các cuộc đàm phán, ASEAN và Hồng Kông sẽ tìm kiếm sự đồng 

ý về một bộ quy tắc đơn giản và minh bạch của nguồn gốc để tạo thuận lợi 

cho thƣơng mại hàng hóa giữa Hồng Kông và các nƣớc ASEAN. Vấn đề là 

cả hai bên cũng sẽ đƣa ra chi tiết thực hiện các quy tắc xuất xứ, bao gồm 

các yêu cầu về tài liệu kèm theo sản phẩm để chứng minh nguồn gốc và 

thuế quan ƣu đãi nhập khẩu, với mục tiêu khuyến khích thƣơng mại hàng 

hóa giữa Hồng Kông và các nƣớc ASEAN. 

2.3. Các quy định cần chú ý 

Các doanh nghiệp ASEAN có thể thiết lập cơ sở sản xuất tại Hồng 

Kông, sản xuất hàng hóa đáp ứng các quy tắc xuất xứ của hiệp định đối tác 

kinh tế chặt chẽ hơn giữa Trung Quốc và Hồng Kông (CEPA) nhằm đƣợc 

miễn thuế xuất khẩu khi bán vào Trung Quốc. Các công ty ASEAN cũng có 

thể chỉ đơn giản là đối tác của một công ty Hồng Kông để tận dụng tất cả 

những lợi thế hiệp định CEPA dành các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. 

3. Hiệp định Thƣơng mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) 

Hiệp định Thƣơng mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) là một FTA thế 

hệ mới giữa Việt Nam và 28 nƣớc thành viên EU. EVFTA, cùng với Hiệp 

định Đối tác Xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP), là hai FTA có phạm vi cam kết 

rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt Nam từ trƣớc tới nay 
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3.1. Các cam kết cắt giảm thuế 

EU cam kết xóa bỏ thuế đối với hàng nông sản, thực phẩm trong vòng 
7 năm. Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan ngay sau khi EVFTA có hiệu 
lực cho hàng hóa của EU thuộc 65% số dòng thuế trong biểu thuế; Trong 
vòng 10 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực, Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ trên 
99% số dòng thuế trong biểu thuế. Số dòng thuế còn lại sẽ áp dụng hạn 
ngạch thuế quan với mức thuế trong hạn ngạch là 0%. 

Về thuế xuất khẩu: Việt Nam cam kết xóa bỏ hầu hết các loại thuế xuất 
khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu sang EU, và cam kết không tăng thuế đối 
với các sản phẩm còn lại. Bảng lộ trình dƣới đây ghi lại các dòng thuế chƣa 
đƣợc giảm về không (0) sau khi ký hiệp định. 

Bảng chú giải 

Danh mục Diễn giải 

A Thuế suất cơ sở đƣợc xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực 

B3 Thuế suất cơ sở đƣợc xóa bỏ sau 4 lần cắt giảm đều, mỗi 
năm một lần, bắt đầu từ năm Hiệp định có hiệu lực 

B5 Thuế suất cơ sở đƣợc xóa bỏ sau 6 lần cắt giảm đều, mỗi 
năm một lần, bắt đầu từ năm Hiệp định có hiệu lực 

B7 Thuế suất cơ sở đƣợc xóa bỏ sau 8 lần cắt giảm đều, mỗi 
năm một lần, bắt đầu từ năm Hiệp định có hiệu lực 

B10 Thuế suất cơ sở đƣợc xóa bỏ sau 11 lần cắt giảm đều, mỗi 
năm một lần, bắt đầu từ năm Hiệp định có hiệu lực 

Bảng 33: Lộ trình cắt giảm thuế với hàng nông sản, thực phẩm EU dự 
kiến áp dụng cho Việt Nam 

Mã thuế Thuế cơ sở 
Danh 
mục 

Mã thuế Thuế cơ sở 
Danh 
mục 

Mã thuế Thuế cơ sở 
Danh 
mục 

0207.11.10 26.2 EUR/100 kg B7 0408.19.81 62 EUR/100 kg TRQ 1604.20.40 25 B7 

0207.11.30 29.9 EUR/100 kg B7 0408.19.89 66.3 EUR/100 kg TRQ 1604.20.50 25 B5 

0207.11.90 32.5 EUR/100 kg B7 0408.91.80 137.4 EUR/100 kg TRQ 1604.20.70 24 TRQ 

0207.12.10 29.9 EUR/100 kg B7 0408.99.80 35.3 EUR/100 kg TRQ 1604.20.90 14 B3 

0207.12.90 32.5 EUR/100 kg B7 1006.10.21 211 EUR/1000 kg TRQ 1604.31.00 20 B3 

0207.13.10 102.4 EUR/100 kg B7 1006.10.23 211 EUR/1000 kg TRQ 1604.32.00 20 B3 

0207.13.20 35.8 EUR/100 kg B7 1006.10.25 211 EUR/1000 kg TRQ 1605.10.00 8 B3 

0207.13.30 26.9 EUR/100 kg B7 1006.10.27 211 EUR/1000 kg TRQ 1605.21.10 20 B7 

0207.13.40 18.7 EUR/100 kg B7 1006.10.92 211 EUR/1000 kg TRQ 1605.21.90 20 B7 

0207.13.50 60.2 EUR/100 kg B7 1006.10.94 211 EUR/1000 kg TRQ 1605.29.00 20 B7 

0207.13.60 46.3 EUR/100 kg B7 1006.10.96 211 EUR/1000 kg TRQ 1605.30.90 20 B3 

0207.13.70 100.8 EUR/100 kg B7 1006.10.98 211 EUR/1000 kg TRQ 1605.40.00 20 B3 

0207.13.91 6.4 B7 1006.20.11 65 EUR/1000 kg TRQ 1605.53.10 20 B3 

0207.13.99 18.7 EUR/100 kg B7 1006.20.13 65 EUR/1000 kg TRQ 1605.53.90 20 B3 

0207.14.10 102.4 EUR/100 kg B7 1006.20.15 65 EUR/1000 kg TRQ 1605.61.00 26 B3 

0207.14.20 35.8 EUR/100 kg B7 1006.20.17 65 EUR/1000 kg TRQ 1605.62.00 26 B3 

0207.14.30 26.9 EUR/100 kg B7 1006.20.92 65 EUR/1000 kg TRQ 1605.63.00 26 B3 

0207.14.40 18.7 EUR/100 kg B7 1006.20.94 65 EUR/1000 kg TRQ 1605.69.00 26 B3 

0207.14.50 60.2 EUR/100 kg B7 1006.20.96 65 EUR/1000 kg TRQ 1701.12.10 33.9 EUR/100 kg B7 
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Mã thuế Thuế cơ sở 
Danh 
mục 

Mã thuế Thuế cơ sở 
Danh 
mục 

Mã thuế Thuế cơ sở 
Danh 
mục 

0207.14.60 46.3 EUR/100 kg B7 1006.20.98 65 EUR/1000 kg TRQ 1701.12.90 41.9 EUR/100 kg B7 

0207.14.70 100.8 EUR/100 kg B7 1006.30.21 175 EUR/1000 kg TRQ 1701.13.10 33.9 EUR/100 kg std qual TRQ 

0207.14.91 6.4 B7 1006.30.23 175 EUR/1000 kg TRQ 1701.13.90 41.9 EUR/100 kg TRQ 

0207.14.99 18.7 EUR/100 kg B7 1006.30.25 175 EUR/1000 kg TRQ 1701.14.10 33.9 EUR/100 kg std qual TRQ 

0207.24.10 34 EUR/100 kg B7 1006.30.27 175 EUR/1000 kg TRQ 1701.14.90 41.9 EUR/100 kg TRQ 

0207.24.90 37.3 EUR/100 kg B7 1006.30.42 175 EUR/1000 kg TRQ 1701.91.00 41.9 EUR/100 kg TRQ 

0207.25.10 34 EUR/100 kg B7 1006.30.44 175 EUR/1000 kg TRQ 1701.99.10 41.9 EUR/100 kg TRQ 

0207.25.90 37.3 EUR/100 kg B7 1006.30.46 175 EUR/1000 kg TRQ 1701.99.90 41.9 EUR/100 kg TRQ 

0207.26.10 85.1 EUR/100 kg B7 1006.30.48 175 EUR/1000 kg TRQ 1702.11.00 14 EUR/100 kg B7 

0207.26.20 41 EUR/100 kg B7 1006.30.61 175 EUR/1000 kg TRQ 1702.19.00 14 EUR/100 kg B7 

0207.26.30 26.9 EUR/100 kg B7 1006.30.63 175 EUR/1000 kg TRQ 1702.20.10 0.4 EUR/100 kg/net/%sacchar B7 

0207.26.40 18.7 EUR/100 kg B7 1006.30.65 175 EUR/1000 kg TRQ 1702.20.90 8 B7 

0207.26.50 67.9 EUR/100 kg B7 1006.30.67 175 EUR/1000 kg TRQ 1702.30.10 50.7 EUR/100 kg/ net mas B7 

0207.26.60 25.5 EUR/100 kg B7 1006.30.92 175 EUR/1000 kg TRQ 1702.30.50 26.8 EUR/100 kg TRQ 

0207.26.70 46 EUR/100 kg B7 1006.30.94 175 EUR/1000 kg TRQ 1702.30.90 20 EUR/100 kg B7 

0207.26.80 83 EUR/100 kg B7 1006.30.96 175 EUR/1000 kg TRQ 1702.40.10 50.7 EUR/100 kg/net mas B7 

0207.26.91 6.4 B7 1006.30.98 175 EUR/1000 kg TRQ 1702.40.90 20 EUR/100 kg B7 

0207.26.99 18.7 EUR/100 kg B7 1006.40.00 65 EUR/1000 kg B5 1702.50.00 16 + 50.7 EUR/100 kg/net mas B7 

0207.27.10 85.1 EUR/100 kg B7 1101.00.11 172 EUR/1000 kg B3 1702.60.10 50.7 EUR/100 kg/net mas B7 

0207.27.20 41 EUR/100 kg B7 1101.00.15 172 EUR/1000 kg B3 1702.60.80 0.4 EUR/100 kg/net/%sacchar B7 

0207.27.30 26.9 EUR/100 kg B7 1101.00.90 172 EUR/1000 kg B3 1702.60.95 0.4 EUR/100 kg/net/%sacchar B7 

0207.27.40 18.7 EUR/100 kg B7 1102.20.10 173 EUR/1000 kg B3 1702.90.10 12.8 B7 

0207.27.50 67.9 EUR/100 kg B7 1102.20.90 98 EUR/1000 kg B3 1702.90.30 50.7 EUR/100 kg/net mas B7 

0207.27.60 25.5 EUR/100 kg B7 1102.90.10 171 EUR/1000 kg B5 1702.90.50 20 EUR/100 kg TRQ 

0207.27.70 46 EUR/100 kg B7 1102.90.30 164 EUR/1000 kg B5 1702.90.71 0.4 EUR/100 kg/net/%sacchar TRQ 

0207.27.80 83 EUR/100 kg B7 1102.90.70 168 EUR/1000 kg B5 1702.90.75 27.7 EUR/100 kg TRQ 

0207.27.91 6.4 B7 1102.90.90 98 EUR/1000 kg B5 1702.90.79 19.2 EUR/100 kg TRQ 

0207.27.99 18.7 EUR/100 kg B7 1103.13.10 173 EUR/1000 kg B5 1702.90.80 0.4 EUR/100 kg/net/%sacchar B7 

0207.41.20 38 EUR/100 kg B7 1103.13.90 98 EUR/1000 kg B5 1702.90.95 0.4 EUR/100 kg/net/%sacchar TRQ 

0207.41.30 46.2 EUR/100 kg B7 1103.19.50 138 EUR/1000 kg B5 1704.10.10 6.2 + 27.1 EUR/100 
kgMAX.17.9 

B5 

0207.41.80 51.3 EUR/100 kg B7 1103.20.40 173 EUR/1000 kg B5 1704.10.90 6.3 + 30.9 EUR/100 kg 
MAX.18.2 

B5 

0207.42.30 46.2 EUR/100 kg B7 1103.20.50 138 EUR/1000 kg B5 1704.90.10 13.4 B5 

0207.42.80 51.3 EUR/100 kg B7 1104.19.50 173 EUR/1000 kg B5 1704.90.30 9.1 + 45.1 EUR/100 kg MAX. 
18.9.+.16.5.EUR/100.kg 

B5 

0207.44.10 128.3 EUR/100 kg B7 1104.19.91 234 EUR/1000 kg B5 1704.90.51 9 + EA MAX 18.7 +ADSZ B5 

0207.44.21 56.4 EUR/100 kg B7 1104.19.99 173 EUR/1000 kg B5 1704.90.55 9 + EA MAX 18.7 +ADSZ B5 

0207.44.31 26.9 EUR/100 kg B7 1104.23.98 98 EUR/1000 kg B5 1704.90.61 9 + EA MAX 18.7 +ADSZ B5 

0207.44.41 18.7 EUR/100 kg B7 1104.29.30 154 EUR/1000 kg B5 1704.90.65 9 + EA MAX 18.7 +ADSZ B5 

0207.44.51 115.5 EUR/100 kg B7 1104.29.59 98 EUR/1000 kg B5 1704.90.71 9 + EA MAX 18.7 +ADSZ B5 

0207.44.61 46.3 EUR/100 kg B7 1104.29.81 99 EUR/1000 kg B5 1704.90.75 9 + EA MAX 18.7 +ADSZ B5 

0207.44.71 66 EUR/100 kg B7 1104.29.85 97 EUR/1000 kg B5 1704.90.81 9 + EA MAX 18.7 +ADSZ B5 

0207.44.81 123.2 EUR/100 kg B7 1104.29.89 98 EUR/1000 kg B5 1704.90.99 9 + EA MAX 18.7 +ADSZ B5 

0207.44.91 6.4 B7 1105.10.00 12.2 B3 1803.10.00 9.6 B7 

0207.44.99 18.7 EUR/100 kg B7 1105.20.00 12.2 B3 1803.20.00 9.6 B7 

0207.45.10 128.3 EUR/100 kg B7 1106.20.10 95 EUR/1000 kg B5 1804.00.00 7.7 B7 

0207.45.21 56.4 EUR/100 kg B7 1106.20.90 166 EUR/1000 kg B5 1805.00.00 8 B7 

0207.45.31 26.9 EUR/100 kg B7 1106.30.10 10.9 B3 1806.10.90 8 + 41.9 EUR/100 kg TRQ 
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Mã thuế Thuế cơ sở 
Danh 
mục 

Mã thuế Thuế cơ sở 
Danh 
mục 

Mã thuế Thuế cơ sở 
Danh 
mục 

0207.45.41 18.7 EUR/100 kg B7 1108.11.00 224 EUR/1000 kg B7 1806.20.10 8.3 + EA MAX 18.7  B5 

0207.45.51 115.5 EUR/100 kg B7 1108.12.00 166 EUR/1000 kg B7 1806.20.30 8.3 + EA MAX 18.7+ADSZ B5 

0207.45.61 46.3 EUR/100 kg B7 1108.13.00 166 EUR/1000 kg B7 1806.20.50 8.3 + EA MAX 18.7 +ADSZ B5 

0207.45.71 66 EUR/100 kg B7 1108.14.00 166 EUR/1000 kg TRQ 1806.20.70 15.4 + EA B5 

0207.45.81 123.2 EUR/100 kg B7 1108.19.10 216 EUR/1000 kg B7 1806.20.80 8.3 + EA MAX 18.7+ADSZ B5 

0207.45.95 6.4 B7 1108.19.90 166 EUR/1000 kg B7 1806.20.95 8.3 + EA MAX 18.7+ADSZ B5 

0207.45.99 18.7 EUR/100 kg B7 1108.20.00 19.2 B7 1806.31.00 8.3 + EA MAX 18.7+ADSZ B5 

0207.51.10 45.1 EUR/100 kg B7 1109.00.00 512 EUR/1000 kg B5 1806.32.10 8.3 + EA MAX 18.7+ADSZ B5 

0207.51.90 48.1 EUR/100 kg B7 1601.00.10 15.4 B7 1806.32.90 8.3 + EA MAX 18.7+ADSZ B5 

0207.52.10 45.1 EUR/100 kg B7 1601.00.91 149.4 EUR/100 kg B7 1806.90.11 8.3 + EA MAX 18.7+ADSZ B5 

0207.52.90 48.1 EUR/100 kg B7 1601.00.99 100.5 EUR/100 kg B7 1806.90.19 8.3 + EA MAX 18.7 +ADSZ B5 

0207.54.10 110.5 EUR/100 kg B7 1602.10.00 16.6 B7 1806.90.31 8.3 + EA MAX 18.7 +ADSZ B5 

0207.54.21 52.9 EUR/100 kg B7 1602.20.10 10.2 B7 1806.90.39 8.3 + EA MAX 18.7 +ADSZ B5 

0207.54.31 26.9 EUR/100 kg B7 1602.20.90 16 B7 1806.90.50 8.3 + EA MAX 18.7+ADSZ B5 

0207.54.41 18.7 EUR/100 kg B7 1602.31.11 1024 EUR/1000 kg B7 1806.90.60 8.3 + EA MAX 18.7 +ADSZ B5 

0207.54.51 86.5 EUR/100 kg B7 1602.31.19 1024 EUR/1000 kg B7 1806.90.70 8.3 + EA MAX 18.7 +ADSZ B5 

0207.54.61 69.7 EUR/100 kg B7 1602.31.80 1024 EUR/1000 kg B7 1806.90.90 8.3 + EA MAX 18.7 +ADSZ B5 

0207.54.71 66 EUR/100 kg B7 1602.32.11 2765 EUR/1000 kg B7 1901.10.00 7.6 + EA B7 

0207.54.81 123.2 EUR/100 kg B7 1602.32.19 1024 EUR/1000 kg B7 1901.20.00 7.6 + EA B7 

0207.54.91 6.4 B7 1602.32.30 2765 EUR/1000 kg B7 1901.90.11 5.1 + 18 EUR/100 kg B7 

0207.54.99 18.7 EUR/100 kg B7 1602.32.90 2765 EUR/1000 kg B7 1901.90.19 5.1 + 14.7 EUR/100 kg B7 

0207.55.10 110.5 EUR/100 kg B7 1602.39.21 2765 EUR/1000 kg B7 1901.90.99 7.6 + EA B5 

0207.55.21 52.9 EUR/100 kg B7 1602.39.29 2765 EUR/1000 kg B7 1902.20.10 8.5 B7 

0207.55.31 26.9 EUR/100 kg B7 1602.39.85 2765 EUR/1000 kg B7 1902.20.30 54.3 EUR/100 kg B7 

0207.55.41 18.7 EUR/100 kg B7 1602.50.10 303.4 EUR/100 kg B7 1903.00.00 6.4 + 15.1 EUR/100 kg B5 

0207.55.51 86.5 EUR/100 kg B7 1602.50.31 16.6 B7 1904.10.00   

0207.55.61 69.7 EUR/100 kg B7 1602.50.95 16.6 B7 1904.10.10 3.8 + 20 EUR/100 kg B5 

0207.55.71 66 EUR/100 kg B7 1602.90.10 16.6 B7 1904.10.30 5.1 + 46 EUR/100 kg B5 

0207.55.81 123.2 EUR/100 kg B7 1602.90.31 10.9 B7 1904.10.90 5.1 + 33.6 EUR/100 kg B5 

0207.55.95 6.4 B7 1602.90.51 85.7 EUR/100 kg B7 1904.20.10 9 + EA B5 

0207.55.99 18.7 EUR/100 kg B7 1602.90.61 303.4 EUR/100 kg B7 1904.20.91 3.8 + 20 EUR/100 kg B5 

0207.60.05 49.3 EUR/100 kg B7 1602.90.69 16.6 B7 1904.20.95 5.1 + 46 EUR/100 kg B5 

0207.60.10 128.3 EUR/100 kg B7 1602.90.91 12.8 B5 1904.20.99 5.1 + 33.6 EUR/100 kg B5 

0207.60.21 54.2 EUR/100 kg B7 1602.90.95 16.6 B7 1904.30.00 8.3 + 25.7 EUR/100 kg B5 

0207.60.31 26.9 EUR/100 kg B7 1602.90.99 16.6 B7 1904.90.10 8.3 + 46 EUR/100 kg B5 

0207.60.41 18.7 EUR/100 kg B7 1604.11.00 5.5 B5 1904.90.80 8.3 + 25.7 EUR/100 kg B5 

0207.60.51 115.5 EUR/100 kg B7 1604.12.10 15 B5 1905.10.00 5.8 + 13 EUR/100 kg B3 

0207.60.61 46.3 EUR/100 kg B7 1604.12.91 20 B5 1905.20.10 9.4 + 18.3 EUR/100 kg B3 

0207.60.81 123.2 EUR/100 kg B7 1604.12.99 20 B5 1905.20.30 9.8 + 24.6 EUR/100 kg B3 

0207.60.91 6.4 B7 1604.13.11 12.5 B7 1905.20.90 10.1 + 31.4 EUR/100 kg B3 

0207.60.99 18.7 EUR/100 kg B7 1604.13.19 12.5 B7 1905.31.11 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ B3 

0208.40.10 6.4 B5 1604.13.90 12.5 B7 1905.31.19 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ B3 

0208.40.20 6.4 B5 1604.14.11 24 TRQ 1905.31.30 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ B3 

0208.40.80 9 B7 1604.14.16 24 B7 1905.31.91 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ B3 

0210.92.10 15.4 B7 1604.14.18 24 TRQ 1905.31.99 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ B3 

0210.92.91 130 EUR/100 kg B7 1604.14.90 25 TRQ 1905.32.05 9 + EA MAX 20.7+ADFM B3 

0210.92.92 15.4 B7 1604.15.11 25 B7 1905.32.11 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ B3 

0210.92.99 15.4 + 303.4 EUR/100 kg B7 1604.15.19 25 B7 1905.32.19 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ B3 
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0210.99.39 1300 EUR/1000 kg B7 1604.15.90 20 B7 1905.32.91 9 + EA MAX 20.7 +ADFM B3 

0402.10.11 125.4 EUR/100 kg B5 1604.16.00 25 B7 1905.32.99 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ B3 

0402.10.19 118.8 EUR/100 kg B5 1604.17.00 20 B7 1905.40.10 9.7 + EA B3 

0405.10.11 189.6 EUR/100 kg B3 1604.19.10 7 B3 1905.40.90 9.7 + EA B3 

0405.10.19 189.6 EUR/100 kg B3 1604.19.31 24 B7 1905.90.10 3.8 + 15.9 EUR/100 kg B3 

0405.10.30 189.6 EUR/100 kg B3 1604.19.39 24 TRQ 1905.90.20 4.5 + 60.5 EUR/100 kg B3 

0405.10.50 189.6 EUR/100 kg B3 1604.19.50 12.5 B3 1905.90.30 9.7 + EA B3 

0405.10.90 231.3 EUR/100 kg B3 1604.19.91 7.5 B7 1905.90.45 9 + EA MAX 20.7+ADFM B3 

0405.20.10 9 + EA B3 1604.19.92 20 B3 1905.90.55 9 + EA MAX 20.7+ ADFM B3 

0405.20.30 9 + EA B3 1604.19.93 20 B3 1905.90.60 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ B3 

0405.20.90 189.6 EUR/100 kg B3 1604.19.94 20 B3 1905.90.90 9 + EA MAX 20.7 +ADFM B3 

0405.90.10 231.3 EUR/100 kg B3 1604.19.95 20 B3 2001.90.30A 5.1 + 9.4 EUR/100 kg/net eda TRQ 

0405.90.90 231.3 EUR/100 kg B3 1604.19.97 20 B7 2001.90.50 16 TRQ 

0407.21.00 30.4 EUR/100 kg B7 1604.20.05 20 TRQ 2003.10.20 18.4 + 191 EUR/100 kg/net eda TRQ 

0407.29.10 30.4 EUR/100 kg B7 1604.20.10 5.5 B3 2003.10.30 18.4 + 222 EUR/100 kg/net eda TRQ 

0407.90.10 30.4 EUR/100 kg B7 1604.20.30 7 B3 2005.80.00A 5.1 + 9.4 EUR/100 kg/net eda TRQ 

0408.11.80 142.3 EUR/100 kg TRQ Nguồn: Bộ C ng Thương 

Bảng 34: Lộ trình cắt giảm thuế với hàng nông sản, thực phẩm Việt 

Nam dự kiến áp dụng cho EU 
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0201.10.00 30 B3 0901.12.90 20 B5 1602.32.10 40 B10 1901.90.32 10 B5 

0201.20.00 20 B3 0901.21.10 30 B5 1602.32.90 22 B10 1901.90.39 10 B5 

0201.30.00 14 B3 0901.21.20 30 B5 1602.39.00 22 B10 1901.90.41 20 B7 

0202.10.00 20 B3 0901.22.10 30 B5 1602.41.10 22 B9 1901.90.49 20 B7 

0202.20.00 20 B3 0901.22.20 30 B5 1602.41.90 22 B9 1901.90.91 10 B5 

0202.30.00 14 B3 0901.90.10 30 B5 1602.42.10 22 B9 1901.90.99 15 B7 

0203.11.00 25 B9 0901.90.20 30 B5 1602.42.90 22 B9 1902.11.00 38 B7 

0203.12.00 25 B9 0902.10.10 40 B5 1602.49.11 22 B9 1902.19.20 38 B7 

0203.19.00 25 B9 0902.10.90 40 B5 1602.49.19 22 B9 1902.19.30 20 B7 

0203.21.00 15 B7 0902.20.10 40 B5 1602.49.91 22 B9 1902.19.40 20 B7 

0203.22.00 15 B7 0902.20.90 40 B5 1602.49.99 22 B9 1902.19.90 20 B7 

0203.29.00 15 B7 0902.30.10 40 B5 1602.50.00 35 B10 1902.20.10 38 B7 

0204.10.00 7 B3 0902.30.90 40 B5 1602.90.10 35 B7 1902.20.30 38 B7 

0204.21.00 7 B3 0902.40.10 40 B5 1602.90.90 35 B7 1902.20.90 38 B7 

0204.22.00 7 B3 0902.40.90 40 B5 1603.00.10 30 B10 1902.30.20 35 B7 

0204.23.00 7 B3 0903.00.00 30 B5 1603.00.20 30 B10 1902.30.30 35 B7 

0204.30.00 7 B3 0904.11.10 20 B5 1603.00.30 30 B10 1902.30.40 30 B7 

0204.41.00 7 B3 0904.11.20 20 B5 1603.00.90 30 B10 1902.30.90 35 B7 

0204.42.00 7 B3 0904.11.90 20 B5 1604.11.10 30 B7 1902.40.00 38 B7 

0204.43.00 7 B3 0904.12.10 20 B5 1604.11.90 30 B7 1903.00.00 40 B7 

0204.50.00 7 B3 0904.12.20 20 B5 1604.12.10 32 B7 1904.10.10 15 B7 

0205.00.00 10 B5 0904.12.90 20 B5 1604.12.90 32 B7 1904.10.90 15 B7 

0206.10.00 8 B10 0904.21.10 20 B5 1604.13.11 30 B7 1904.20.10 35 B7 

0206.21.00 8 B10 0904.21.90 20 B5 1604.13.19 30 B7 1904.20.90 35 B7 

0206.22.00 8 B10 0904.22.10 20 B5 1604.13.91 30 B7 1904.30.00 35 B7 

0206.29.00 8 B10 0904.22.90 20 B5 1604.13.99 30 B7 1904.90.10 35 B7 

0206.30.00 8 B9 0905.10.00 20 B5 1604.14.11 30 B7 1904.90.90 20 B7 
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0206.41.00 8 B9 0905.20.00 20 B5 1604.14.19 30 B7 1905.10.00 40 B5 

0206.49.00 8 B9 0906.11.00 20 B5 1604.14.90 30 B7 1905.20.00 40 B5 

0206.80.00 10 B10 0906.19.00 20 B5 1604.15.10 30 B7 1905.31.10 15 B5 

0206.90.00 10 B10 0906.20.00 20 B5 1604.15.90 30 B7 1905.31.20 15 B5 

0207.11.00 40 B10 0907.10.00 20 B5 1604.16.10 35 B7 1905.32.00 35 B5 

0207.12.00 40 B10 0907.20.00 20 B5 1604.16.90 35 B7 1905.40.10 40 B5 

0207.13.00 40 B10 0908.11.00 20 B5 1604.17.10 30 B7 1905.40.90 40 B5 

0207.14.10 20 B10 0908.12.00 20 B5 1604.17.90 30 B7 1905.90.10 20 B5 

0207.14.20 20 B10 0908.21.00 20 B5 1604.19.20 30 B7 1905.90.20 20 B5 

0207.14.30 20 B10 0908.22.00 20 B5 1604.19.30 30 B7 1905.90.30 30 B5 

0207.14.91 20 B10 0908.31.00 20 B5 1604.19.90 30 B7 1905.90.40 30 B5 

0207.14.99 20 B10 0908.32.00 20 B5 1604.20.11 20 B5 1905.90.50 30 B5 

0207.24.00 40 B10 0909.21.00 15 B5 1604.20.19 20 B5 1905.90.60 10 B5 

0207.25.00 40 B10 0909.22.00 15 B5 1604.20.21 30 B5 1905.90.70 30 B5 

0207.26.00 40 B10 0909.31.00 15 B5 1604.20.29 30 B7 1905.90.80 20 B5 

0207.27.10 20 B10 0909.32.00 15 B5 1604.20.91 30 B5 1905.90.90 20 B5 

0207.27.91 20 B10 0909.61.10 15 B5 1604.20.93 30 B7 2001.10.00 40 B7 

0207.27.99 20 B10 0909.61.20 15 B5 1604.20.99 30 B7 2001.90.10 35 B7 

0207.41.00 40 B10 0909.61.30 15 B5 1604.31.00 35 B7 2001.90.90 35 B7 

0207.42.00 40 B10 0909.61.90 15 B5 1604.32.00 35 B7 2002.10.10 30 B7 

0207.43.00 15 B10 0909.62.10 15 B5 1605.10.10 35 B7 2002.10.90 30 B7 

0207.44.00 15 B10 0909.62.20 15 B5 1605.10.90 35 B7 2002.90.10 20 B5 

0207.45.00 15 B10 0909.62.30 15 B5 1605.21.10 30 B7 2002.90.20 20 B5 

0207.51.00 40 B10 0909.62.90 15 B5 1605.21.90 30 B7 2002.90.90 20 B5 

0207.52.00 40 B10 0910.11.00 15 B5 1605.29.10 30 B7 2003.10.00 40 B7 

0207.53.00 15 B10 0910.12.00 15 B5 1605.29.90 30 B7 2003.90.10 40 B7 

0207.54.00 15 B10 0910.20.00 15 B5 1605.30.00 35 B7 2003.90.90 40 B7 

0207.55.00 15 B10 0910.30.00 15 B5 1605.40.00 35 B7 2004.10.00 15 B5 

0207.60.00 40 B10 0910.91.10 15 B5 1605.51.00 25 B7 2004.90.10 40 B7 

0208.10.00 10 B5 0910.91.90 15 B5 1605.52.00 25 B7 2004.90.90 40 B7 

0208.30.00 10 B7 0910.99.10 15 B5 1605.53.00 25 B7 2005.10.10 40 B7 

0208.40.10 10 B7 0910.99.90 15 B5 1605.54.00 25 B7 2005.10.90 40 B7 

0208.40.90 5 B7 1001.11.00 5 B3 1605.55.00 25 B7 2005.20.11 18 B7 

0208.50.00 10 B7 1001.19.00 5 B3 1605.56.00 25 B7 2005.20.19 18 B7 

0208.60.00 5 B7 1001.91.00 5 B3 1605.57.00 25 B7 2005.20.91 35 B7 

0208.90.10 10 B7 1001.99.11 5 B3 1605.58.00 25 B7 2005.20.99 35 B7 

0208.90.90 5 B7 1001.99.19 5 B3 1605.59.00 25 B7 2005.40.00 35 B7 

0209.10.00 10 B7 1001.99.90 5 B3 1605.61.00 25 B7 2005.51.00 35 B7 

0209.90.00 10 B7 1005.90.10 30 B7 1605.62.00 25 B7 2005.59.10 35 B7 

0210.11.00 10 B9 1005.90.90 5 B5 1605.63.00 25 B7 2005.59.90 35 B7 

0210.12.00 10 B9 1006.10.90 40 B10 1605.69.00 25 B7 2005.60.00 30 B7 

0210.19.30 10 B9 1006.20.10 40 B7 1701.12.00 15 B10-in quota 2005.70.00 25 B5 

0210.19.90 10 B9 1006.20.90 40 B10 1701.13.00 15 B10-in quota 2005.80.00 40 B7 

0210.20.00 15 B7 1006.30.30 40 B10 1701.14.00 15 B10-in quota 2005.91.00 32 B7 

0210.91.00 20 B7 1006.30.40 40 B7 1701.91.00 15 B10-in quota 2005.99.10 32 B5 

0210.92.10 20 B10 1006.30.91 40 B10 1701.99.11 15 B10-in quota 2005.99.90 32 B5 

0210.92.90 20 B10 1006.30.99 40 B10 1701.99.19 15 B10-in quota 2006.00.00 35 B7 

0210.93.00 20 B7 1006.40.10 40 B10 1701.99.90 15 B10-in quota 2007.10.00 35 B5 

0210.99.10 20 B7 1006.40.90 40 B10 1702.20.00 3 B10 2007.91.00 35 B7 

0210.99.20 20 B7 1008.30.00 10 B5 1702.30.10 10 B10 2007.99.10 40 B7 

0210.99.90 20 B7 1008.40.00 5 B5 1702.30.20 10 B10 2007.99.90 40 B5 
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0401.10.10 15 B3 1008.50.00 5 B5 1702.40.00 10 B10 2008.11.10 30 B7 

0401.10.90 15 B3 1008.60.00 5 B5 1702.50.00 3 B10 2008.11.20 18 B7 

0401.20.10 15 B3 1008.90.00 5 B5 1702.60.10 3 B10 2008.11.90 20 B7 

0401.20.90 15 B3 1101.00.10 15 B3 1702.60.20 3 B10 2008.19.10 35 B7 

0401.40.10 15 B3 1101.00.20 15 B5 1702.90.11 5 B10 2008.19.90 18 B7 

0401.40.20 15 B3 1102.20.00 15 B5 1702.90.19 5 B10 2008.20.00 40 B7 

0401.40.90 15 B3 1102.90.10 15 B7 1702.90.20 10 B10 2008.30.10 40 B7 

0401.50.10 15 B3 1102.90.20 15 B7 1702.90.30 5 B10 2008.30.90 40 B7 

0401.50.90 15 B3 1102.90.90 15 B7 1702.90.40 5 B10 2008.40.10 35 B7 

0402.10.41 3 B3 1103.11.20 20 B7 1702.90.91 5 B10 2008.40.90 35 B7 

0402.10.49 3 B3 1103.11.90 20 B7 1702.90.99 5 B10 2008.50.10 40 B7 

0402.10.91 5 B5 1103.13.00 10 B7 1703.10.10 10 B10 2008.50.90 40 B7 

0402.10.99 5 B5 1103.19.10 20 B7 1703.10.90 10 B10 2008.60.10 40 B7 

0402.21.20 3 B3 1103.19.20 20 B7 1703.90.10 10 B10 2008.60.90 40 B7 

0402.21.90 3 B3 1103.19.90 20 B7 1703.90.90 10 B10 2008.70.10 35 B7 

0402.29.20 5 B5 1103.20.00 20 B7 1704.10.00 25 B7 2008.70.90 35 B7 

0402.29.90 5 B5 1104.12.00 15 B7 1704.90.10 20 B7 2008.80.10 35 B7 

0402.91.00 10 B5 1104.19.10 5 B7 1704.90.20 20 B7 2008.80.90 35 B7 

0402.99.00 20 B5 1104.19.90 5 B7 1704.90.91 15 B7 2008.91.00 40 B7 

0403.10.20 7 B5 1104.22.00 15 B7 1704.90.99 15 B7 2008.93.00 30 B7 

0403.10.90 7 B5 1104.23.00 5 B7 1801.00.00 10 B7 2008.97.10 30 B7 

0403.90.10 3 B3 1104.29.20 15 B7 1802.00.00 10 B7 2008.97.20 30 B7 

0403.90.90 7 B5 1104.29.90 5 B7 1803.10.00 10 B7 2008.97.90 30 B7 

0405.10.00 15 B5 1104.30.00 15 B7 1803.20.00 10 B7 2008.99.10 40 B7 

0405.20.00 15 B5 1105.10.00 30 B10 1804.00.00 10 B7 2008.99.20 40 B7 

0405.90.10 5 B5 1105.20.00 30 B7 1805.00.00 20 B7 2008.99.30 40 B7 

0405.90.20 5 B5 1106.10.00 30 B7 1806.10.00 20 B7 2008.99.40 30 B7 

0405.90.30 15 B5 1106.20.10 30 B7 1806.20.10 20 B7 2008.99.90 30 B7 

0405.90.90 15 B5 1106.20.21 30 B7 1806.20.90 18 B7 2009.11.00 20 B5 

0406.10.10 10 B5 1106.20.29 30 B7 1806.31.10 12 B5 2009.12.00 30 B7 

0406.10.20 10 B5 1106.20.90 30 B7 1806.31.90 30 B7 2009.19.00 30 B5 

0406.20.10 10 B5 1106.30.00 30 B7 1806.32.10 20 B5 2009.21.00 35 B7 

0406.20.90 10 B5 1107.10.00 5 B5 1806.32.90 30 B7 2009.29.00 35 B7 

0406.30.00 10 B5 1107.20.00 5 B5 1806.90.10 12 B5 2009.31.00 35 B7 

0406.40.00 10 B5 1108.11.00 15 B5 1806.90.30 25 B7 2009.39.00 35 B7 

0406.90.00 10 B3 1108.12.00 15 B7 1806.90.40 25 B7 2009.41.00 35 B7 

0407.21.00 30 B10-in quota 1108.13.00 20 B10 1806.90.90 20 B5 2009.49.00 35 B7 

0407.29.10 30 B10-in quota 1108.14.00 20 B7 1901.10.10 10 B7 2009.50.00 35 B5 

0407.29.90 30 B10-in quota 1108.19.10 20 B7 1901.10.20 10 B5 2009.61.00 35 B7 

0407.90.10 30 B10-in quota 1108.19.90 20 B7 1901.10.30 20 B7 2009.69.00 30 B5 

0407.90.20 30 B10-in quota 1108.20.00 20 B7 1901.10.91 10 B7 2009.71.00 30 B7 

0407.90.90 30 B10-in quota 1109.00.00 10 B7 1901.10.99 10 B7 2009.79.00 25 B7 

0408.11.00 20 B7 1601.00.10 22 B10 1901.20.10 15 B7 2009.81.10 25 B7 

0408.19.00 20 B7 1601.00.90 22 B10 1901.20.20 15 B7 2009.81.90 25 B7 

0408.91.00 20 B7 1602.10.10 30 B9 1901.20.30 15 B7 2009.89.10 25 B7 

0408.99.00 20 B7 1602.10.90 30 B10 1901.20.40 15 B7 2009.89.91 25 B5 

0410.00.90 5 B5 1602.20.00 30 B10 1901.90.11 10 B7 2009.89.99 25 B5 

0901.11.10 15 B5 1602.31.10 22 B10 1901.90.19 10 B7 2009.90.10 25 B5 

0901.11.90 15 B5 1602.31.91 22 B10 1901.90.20 10 B7 2009.90.90 25 B5 

0901.12.10 20 B5 1602.31.99 22 B10 1901.90.31 10 B5    

Nguồn: Bộ C ng Thương 
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3.2. Các quy định về thị trường 

Hai Bên thỏa thuận tăng cƣờng thực hiện các quy tắc của Hiệp định về 

các Rào cản kỹ thuật đối với thƣơng mại của WTO (Hiệp định TBT), trong 

đó Việt Nam cam kết tăng cƣờng sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong ban 

hành các quy định về TBT của mình.  

Hiệp định cũng bao gồm các cam kết theo hƣớng giảm bớt hàng rào 

thuế quan khác (ví dụ về cam kết về cấp phép xuất khẩu/nhập khẩu, thủ tục 

hải quan…) nhằm tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai Bên. 

3.3. Quy tắc xuất xứ 

Mỗi Hiệp định Thƣơng mại Tự do có một quy định riêng về quy tắc 

xuất xứ. Hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp muốn đƣợc hƣởng thuế 

suất ƣu đãi của Hiệp định cần phải đáp ứng đƣợc yêu cầu về quy tắc xuất 

xứ mà hai bên đã thống nhất. Doanh nghiệp có thể tham khảo các cam kết 

về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA tại “Nghị định thƣ về Quy tắc 

xuất xứ của sản phẩm và các biện pháp hợp tác hành chính”. Về cơ bản, 

các cam kết trong phần này gồm 2 phần chính là (i) Các quy định chung về 

quy tắc xuất xứ và (ii) Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR). 

Các quy định về quy tắc xuất xứ mà Việt Nam và EU thống nhất trong 

Hiệp định EVFTA có các nội dung cơ bản giống trong các Hiệp định FTA 

mà Việt Nam đã ký kết trƣớc đây.  

3.4. Các quy định cần chú ý 

Bên cạnh cơ chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) truyền thống, hai 

bên thống nhất cho phép nhà xuất khẩu đƣợc tự chứng nhận xuất xứ. 

Đối với hàng hó  xuất  hẩu từ EU:  

- Với lô hàng có trị giá dƣới 6.000 EUR, bất kỳ nhà xuất khẩu nào cũng 

có thể tự chứng nhận xuất xứ.  

- Với lô hàng có trị giá trên 6.000 EUR, chỉ có nhà xuất khẩu đủ điều 

kiện (Approved exporters) mới đƣợc tự chứng nhận xuất xứ.  

- Hiện nay, EU đang xây dựng hệ thống nhà xuất khẩu đăng ký 

(Registered exporters) - là hệ thống cho phép nhà xuất khẩu chỉ cần đăng 

ký với cơ quan có thẩm quyền là có thể tự chứng nhận xuất xứ. Khi hệ 

thống này hoàn thiện và đƣợc áp dụng, EU sẽ thông báo cho Việt Nam trƣớc 

khi thực hiện. 

Đối với hàng hó  xuất  hẩu từ Việt N m: 

Hiện nay, Việt Nam chƣa chính thức triển khai cơ chế tự chứng nhận 

xuất xứ. Trong thời gian tới, khi có thể chính thức áp dụng cơ chế này, Việt 

Nam sẽ ban hành quy định liên quan trong nƣớc và thông báo cho EU 

trƣớc khi thực hiện.  

Dự kiến, nhà xuất khẩu sẽ tự chứng nhận xuất xứ trên một chứng từ 
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thƣơng mại (ví dụ: hóa đơn thƣơng mại, phiếu đóng gói, phiếu giao hàng). 

Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ không phải thể hiện tiêu chí xuất xứ và 

mã HS hàng hóa nhƣng phải có chữ ký của nhà xuất khẩu. Trong trƣờng 

hợp nhà xuất khẩu đủ điều kiện có đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của 

nƣớc xuất khẩu về việc chịu hoàn toàn trách nhiệm với chứng từ tự chứng 

nhận xuất xứ do họ phát hành thì không phải ký tên trên chứng từ đó. 

Th ng tin thể hiện trên Giấy  hứng nhận xuất xứ 

Việt Nam và EU nhất trí sử dụng mẫu C/O EUR 1 là mẫu chung trong 

Hiệp định EVFTA. Mẫu EUR 1 yêu cầu thông tin khai báo đơn giản hơn so 

với mẫu C/O trong các Hiệp định Thƣơng mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) và 

các Hiệp định FTA giữa ASEAN với các đối tác ngoại khối mà Việt Nam đã 

ký kết. Một số thông tin nhà xuất khẩu đƣợc phép lựa chọn khai báo hoặc 

không khai báo nhƣ nhà nhập khẩu, hành trình lô hàng, số hóa đơn thƣơng 

mại. Về nội dung khai báo, hai bên thống nhất không yêu cầu thể hiện tiêu 

chí xuất xứ, mã số HS của hàng hóa trên C/O. 

Quá  ảnh và  hi  nhỏ l  hàng tại nướ  thứ b  

Hai bên đồng ý cho phép hàng hóa đƣợc quá cảnh và chia nhỏ tại 

nƣớc thứ ba ngoài Hiệp định. Trong trƣờng hợp đó, cơ quan hải quan nƣớc 

nhập khẩu có thể yêu cầu nhà nhập khẩu xuất trình các chứng từ chứng 

minh hàng hóa vẫn nằm trong sự kiểm soát của hải quan nƣớc thứ ba và 

không bị thay đổi xuất xứ, cụ thể là: Chứng từ vận tải nhƣ vận đơn; Chứng 

từ về việc đánh dấu, đánh số hàng hóa; Chứng từ chứng minh hàng hóa 

nhƣ hóa đơn thƣơng mại, hợp đồng mua bán; Chứng nhận của hải quan 

nƣớc thứ ba về việc hàng hóa không bị thay đổi hoặc chứng từ khác chứng 

minh hàng hóa vẫn nằm trong sự kiểm soát của hải quan nƣớc quá cảnh 

hoặc chia nhỏ lô hàng. 

Hai bên thống nhất tiêu chí xuất xứ cho sản phẩm nông sản, thực 

phẩm là tiêu chí hai công đoạn, nghĩa là vải sử dụng để cắt may phải có 

xuất xứ từ Việt Nam hoặc EU. Tuy nhiên, hai bên cũng thống nhất một cơ 

chế linh hoạt là các nhà sản xuất của Việt Nam và EU có thể nhập khẩu 

nguyên liệu từ các nƣớc mà cả Việt Nam và EU cùng ký kết Hiệp định 

Thƣơng mại Tự do, kể cả hiện tại (VD: Hàn Quốc) và trong tƣơng lai (VD: 

Nhật Bản, một số nƣớc ASEAN đang đàm phán FTA với EU), để sản xuất 

hàng nông sản, thực phẩm và sản phẩm nông sản, thực phẩm này vẫn 

đƣợc coi là có xuất xứ và do đó đƣợc hƣởng thuế nhập khẩu ƣu đãi. 

4. Hiệp định Thƣơng mại Tự do Việt Nam - khối EFTA 

4.1. cam kết cắt giảm thuế 

Các nƣớc trong khối EFTA hiện đang áp dụng mức thuế nhập khẩu nội 

khối rất thấp. Năm 2008, thuế nhập khẩu trung bình MFN của Iceland là 

2.3%, Norway là 0.6% and Switzerland là 2.2%. Riêng với hàng nông sản, 
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thực phẩm, các nƣớc hầu hết đều duy trì mức thuế cơ bản, ổn định. 

Đối với hàng hóa Việt Nam, thuế sang khu vực này hiện ở mức trung 

bình 15,7% vào năm 2018. Theo các cam kết trong WTO, các dòng thuế 

này cơ bản về không vào năm 2014. 

Việc tham gia hiệp định này cho phép mở cửa thị trƣờng với các dòng 

thuế ƣu đãi cao hơn mức cam kết trong WTO và giúp Việt Nam tiệm cận 

với mức thuế nội khối EFTA. 

Trên cơ sở nghiên cứu khả thi về hiệp định, các bên tham gia đã và 

đang hƣớng đến một cam kết mở cửa thị trƣờng hoàn toàn cho các dòng 

thuế từ chƣơng 25 đến chƣơng 97 (đã bao trùm toàn bộ ngành hàng nông 

sản, thực phẩm) và không áp dụng các biện pháp hạn chế thị trƣờng, 

không áp dụng thuế xuất khẩu. 

4.2. Các quy định về thị trường 

Hiệp định đƣợc đàm phán trên nguyên tắc mở cửa tối đa thị trƣờng, 

không hạn chế xuất khẩu bằng thuế tránh phân bổ kém hiệu quả các nguồn 

tài nguyên. 

4.3. Rào cản phi thuế quan 

Hiện chƣa có các thông tin chi tiết về phần quy định chi tiết về rào cản 

phi thuế quan, tuy nhiên, tƣơng tự nhƣ các quy định về thị trƣờng, hiệp 

định này hƣớng đến mở cửa thị trƣờng hoàn toàn và tạo thuận lợi thƣơng 

mại cao hơn WTO nên các rào cản phi thuế quan chỉ ở mức tối đa nhƣ 

trong WTO. 

4.4. Các quy định cần chú ý 

 . Quy tắ  xuất xứ: 

Các nƣớc EFTA xác định xuất xứ hàng hóa bằng cách chuyển đổi mã 

số thuế để tính ƣu đãi thuế quan bằng một hoặc kết hợp các cách sau:  

- "Chuyển đổi mã số hàng hóa": sản phẩm sau khi sản xuất đƣợc phân 

loại theo mức thuế khác nhau từ các nguyên vật liệu thành phần của nó; 

- Phƣơng pháp "giá trị gia tăng": một tỷ lệ tối thiểu là giá trị của một 

sản phẩm cần phải đƣợc thêm vào trong nƣớc hoặc khu vực ƣu đãi mà 

nguồn gốc đang đƣợc tuyên bố, do đó hạn chế các giá trị đầu vào từ các 

nƣớc không phải thành viên (tƣơng tự Tỷ lệ De minimis trong các FTA khác). 

- Phƣơng pháp "quy định quá trình sản xuất hoặc hoạt động": xác định 

xuất xứ theo quốc gia diễn ra quá trình sản xuất hoặc chế biến sản phẩm đó. 

b. Về hệ thống mã số thuế: 

Cả Việt Nam và EFTA đều là thành viên của Tổ chức hải quan thế giới 

nên đã phê chuẩn một số công ƣớc của WCO, ví dụ về hài hoà Mô tả hàng 

hóa và hệ thống mã hóa hàng hóa. Các quy tắc, thỏa thuận này phù hợp với 

Công ƣớc Kyoto sửa đổi về Đơn giản hóa và hài hoà hóa thủ tục hải quan. 
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5. Hiệp định Thƣơng mại Tự do Việt Nam - Israel 

Hiệp định Thƣơng mại Tự do Việt Nam - Isreal mới đƣợc khởi động 

đàm phán vào tháng 2/2016 nên các thông tin về hiệp định chƣa đƣợc phổ 

biến. Tuy nhiên, các doanh nghiệp có thể tham khảo các thông tin cơ bản 

về chính sách chung của Isreal để có những phƣơng án tiếp cận thi trƣờng 

tiềm năng này. 

- Là một nƣớc nhỏ, nền kinh tế của Israel coi xuất nhập khẩu nhƣ một 

động lực tăng trƣởng kinh tế chính và có những chính sách ƣu đãi cho các 

thành viên của WTO rất lớn. 

- Đối với lĩnh vực nông sản, thực phẩm, tỷ trọng trong xuất khẩu của 

Isreal chỉ chiếm 10% 

- Israel đã có các FTA với nhiều nƣớc, bao gồm: EU, Hoa Kỳ, EFTA, 

Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Mercosur và Mexico. Năm 2013, Israel đã ký FTA với 

Colombia là FTA đầu tiên của Israel bao gồm các chƣơng về Dịch vụ và 

Đầu tƣ. FTA với Colombia đang chờ phê duyệt. Israel hiện đang đàm phán 

FTA với Ấn Độ, Ukraine và Panama. Ngoài ra, Israel gần đây đã bắt đầu 

đàm phán để nâng cấp và mở rộng phạm vi của các FTA với Canada. 

Nghiên cứu khả thi chung đã đƣợc tiến hành với Hàn Quốc và với Chile, 

Liên minh Hải quan (Nga, Kazakhstan và Belarus) và Việt Nam. 

- FTA giữa Việt Nam và Isreal sẽ có những cam kết mở cửa thị trƣờng 

lớn hơn trong WTO.  

Nhìn chung, các Hiệp định Thƣơng mại Tự do đã và đang trong quá 

trình đàm phán đều mang lại những cơ hội lớn cho doanh nghiệp và có 

những phạm vi cam kết rộng hơn, không chỉ giới hạn ở thƣơng mại hàng hóa 

nhƣ các FTA cũ. Do đó, các doanh nghiệp cần chủ động trong việc tìm 

hiểu, cập nhật thông tin đàm phán để có thể có những bƣớc tiếp cận thị 

trƣờng kịp thời, khả thi. 
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